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Thầy kính yêu,
Từ lâu, thầy đã là người đầu tiên
công bố việc xuất bản những trang sách này;
xin thầy vui lòng nhận lời đề tặng với tất cả lòng thành kính của tôi.
Hà Nội, 1904
GUSTAVE DUMOUTIER
[image: 001]
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Lời nhà xuất bản 
Gustave Dumoutier là nhà Việt Nam học người Pháp có những đóng góp nền tảng cho mảng nghiên cứu địa lý nhân văn, văn hóa dân gian, dân tộc học và tôn giáo Việt Nam. Thời gian qua, chúng tôi đã lần lượt giới thiệu hai công trình quan trọng hàng đầu của ông và được độc giả Việt Nam hoan hỉ đón nhận: Tiểu luận về dân Bắc kỳ (Essais sur les Tonkinois), Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV (Étude sur un portulan Annamite du XVe siècle). Tiếp nối thành công đó, chúng tôi tổ chức xuất bản một công trình có giá trị về dân tộc học tôn giáo của Dumoutier: Nghi thức tang lễ của người An Nam: Nghiên cứu dân tộc học về mặt tôn giáo (Le rituel funéraire des Annamites: Étude d’ethnographie religieuse).
Đối với người Việt Nam, nghi thức tang lễ có một tầm quan trọng lớn lao, biểu hiện sự tôn trọng của người sống dành cho người chết và ý niệm của người sống về sự an nghỉ của người vừa qua đời. Các nghi thức tang lễ thay đổi tùy theo thứ bậc của người qua đời, trong gia đình và ngoài xã hội; tài sản họ có lúc sống cũng như tài lực của người thân. Tang lễ là nghi thức tôn giáo, vừa thể hiện sự hiếu đạo, nghĩa tử của người sống với người chết nhưng cũng là mối quan tâm lo lắng về sự bình an, thịnh vượng hoặc hiểm họa sau này của con cháu…
Với tư duy khoa học và thói quen quan sát ghi chép của người phương Tây, Dumoutier và các cộng sự đã không bỏ lỡ cơ hội khi được tận mắt quan sát những nghi thức khác nhau của nghi lễ tang ma mà từ lâu họ đã quan tâm nghiên cứu tại Bắc kỳ. Không những thế, ông còn phân tích, so sánh, để tìm ra nét khác biệt trong một số nghi lễ ở các vùng miền, giữa các tôn giáo khác nhau… Song có một thực tế là những nghi lễ này hiện nay đã thay đổi nhiều để phù hợp hơn với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng, miền, của đất nước. Một số nghi thức mang tính chất mê tín, dị đoan cũng đã bị xóa bỏ cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt.
Công trình của Dumoutier là những khảo sát của một học giả nước ngoài về An Nam ở một thời đoạn lịch sử, nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những cái nhìn và nhận xét chủ quan cá nhân. Từ các quan sát liên quan tới tang lễ, việc để tang và lòng kính trọng mồ mả của người Bắc kỳ… Dumoutier đã viết cuốn sách này thật sát với quan điểm nghiên cứu dân tộc học tôn giáo, qua đó cung hiến cho các nhà nghiên cứu và độc giả ngày nay những tài liệu có giá trị tham khảo cần thiết.
NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI



Xin lưu ý đôi điều 
Trong sách tác giả ghi nhiều chữ Phạn, đặc biệt là tên riêng, xa lạ với người đọc Việt Nam, chúng tôi cố gắng tra cứu, để phiên âm ra Hán Việt, vốn quen dùng từ lâu. Chẳng hạn: Bouddha-Dharma-Sanga (Phật-Pháp-Tăng), Avalokitesvara (Quán âm Bồ tát), hoặc Krakutchanda (Câu Lưu Tôn). Trường hợp này, chúng tôi vẫn giữ nguyên chữ Phạn. Tuy nhiên, còn một vài chữ Phạn, có lẽ vì lỗi morasse, hoặc vì cách phiên âm không thống nhất, hoặc cũng vì bản cái mờ quá, tra cứu không ra. Xin thứ lỗi.
Trong sách cũng có một số bài “chú Mật tông” tiếng Phạn (Dharani: chân ngôn, chú, thần chú), phiên âm theo mẫu tự La-tinh. Điều đáng tiếc là các phiên âm này nhiều khi không nhất quán, chẳng hạn “Oum ba ni bát min hồng”, có chỗ lại ghi “bát minh hồng”, hoặc “xoa ha” và “soa ha”. Chúng tôi có đối chiếu bài “chú Vãng sinh” tác giả chép, với bài chú hiện sử dụng trong kinh sách, thì thấy nhiều chỗ khác nhau (xem phần dưới), vì vậy đã nhờ hai tu sĩ Phật giáo hiệu đính toàn bộ, nhưng không có kết quả, đành để nguyên như cách ghi của tác giả.
Tác giả còn dùng một số âm tiếng Hoa, chẳng hạn Miao-chen, Kao- tsoung, Kouan-yin trường hợp này chúng tôi cố gắng chuyển qua âm Hán Việt, thành Diệu Thiện, Lão quân và Quan Âm. Tuy nhiên, tác giả dùng cách phiên âm kiểu Pháp, thế kỷ XIX và XX, rất khác với cách phiên âm phổ thông hiện thời, do đó đôi chỗ chúng tôi đành để trống.
Một số chữ Hán, tác giả phiên âm không chính xác, chúng tôi mở ngoặc để điều chỉnh, chẳng hạn: thế gian ngũ chọc chi ở 世界五濁之處(đọc là: thế giới ngũ trọc chi xứ).
Cuối cùng, một số cách nhìn của tác giả về tôn giáo, lịch sử và phong tục, có thể người đọc không đồng ý, tuy nhiên chúng tôi vẫn xin dịch theo đúng bản cái (bản gốc).
Vũ Lưu Xuân



Lời nói đầu 
Trong những tài liệu ghi chú thu lượm được về dân tộc học tôn giáo của người An Nam, mà hôm nay chúng tôi giới thiệu phần đầu với nhan đề Nghi thức tang lễ của người An Nam: Nghiên cứu dân tộc học về mặt tôn giáo, chúng tôi đã cố gắng tránh đi sâu vào tinh thần học thuyết Phật, Lão, Nho, để về mặt tôn giáo, chỉ quan sát và giữ lại những yếu tố thuộc loại thuần túy dân tộc học, mà từ lâu, chúng tôi đã chú tâm theo dõi sát sao những biểu hiện nơi người An Nam, xứ Bắc kỳ.
Việc quan sát cho chúng tôi thấy rằng, ở Đông Á, những qui tắc ghi trong kinh sách tôn giáo, đặc biệt là sách nhà Phật, thường thuần túy thiên về mặt lý thuyết, và ít khi được dân chúng, cũng như tầng lớp trí thức áp dụng, hoặc tuân thủ sít sao trong đời sống thực tế.
Nếu luôn dễ thấy rõ lòng sùng mộ đối với một cơ sở tôn giáo, và nếu nó được chuyên dùng trong những cuộc cúng tế đặc biệt của giới thầy tu, thầy cúng rất khác nhau, thì ở đây, trong thực tế của đời sống tôn giáo, rất khó để phân biệt rõ ràng tín ngưỡng của quần chúng, và như thế cũng chẳng thể làm gì khác hơn là sắp xếp các loại dựa vào số lượng. Chỉ cần xem xét đồ dùng bài trí trong chùa, việc tụng niệm, quan sát một buổi cúng tế theo nghi thức đạo Lão, đủ để tin chắc rằng, các tôn giáo riêng rẽ, khi thâm nhập Bắc kỳ, đã vay mượn lẫn nhau các hình ảnh, nhân vật, cả những phần chính trong nghi thức, thậm chí cả các câu tụng niệm.
Trong chùa thờ Phật, người ta thấy cùng ngự trên tòa, còn có các tinh quân đạo Lão, bên cạnh hình ảnh thanh tịnh, vong ngã của Đức Phật. Trong các bài kinh đạo Lão, giữa những lời cầu đảo và trừ tà, người ta lại nghe nhắc tới các vị Hộ pháp Phật giáo, Chư thần (Devas: đề bà) và Tam bảo Phật-Pháp-Tăng (Bouddha-Dharma-Sanga). Các phù thủy, tức là gồm các ông đồng, bà cốt, phủ thủy, độc cước, bà cô, thầy bói chân động vật, thầy phong thủy, người gọi hồn hổ, đọc các bài kinh ngắn tiếng Phạn, mượn từ sách nhà Phật, cùng lúc với các câu của Lão Tử. Cuối cùng không phải các nho gia nghiêm cẩn theo đạo Khổng, khi gặp những biến cố quan trọng trong cuộc sống, cũng vội vã chạy tới cầu cứu tăng sĩ, hoặc sửa lễ cúng bái đền miếu đạo Lão, để xin chư thần tiên bảo vệ, hay cũng tuân theo lời chỉ giáo của các thầy phong thủy khi xây dựng cửa nhà hay sao.
Trong khi đó, theo chúng tôi, có một quyển sách dường như tóm lược được tình trạng tôn giáo trong xứ, đó là cuốn Tam giáo kinh (三教經), hoặc Nghi thức của Tam giáo, nó vừa có xuất xứ từ đạo Phật, qua các nghi thức và tình cảm cao thượng trong lời cầu nguyện, cả đạo Lão, qua việc thực hành pháp thuật, trừ tà, gọi quỉ, và cả đạo Nho, qua việc mượn của bậc thánh hiền một số câu châm ngôn, và thỉnh tên Khổng Tử khi cầu nguyện. Nghi thức này kết hợp các tín ngưỡng, đủ làm an ổn mọi lương tâm, và thỏa mãn mọi người.
Về việc tang ma, người ta tuân theo các qui định của sách Tam giáo. Chúng tôi không có ý nói rằng cuốn Gia lễ bị bỏ quên, nhà nào cũng có một bản, sách được mọi người thừa nhận như khuôn phép nghi lễ dùng trong gia đình, vị cố vấn sáng suốt của dân chúng; nhưng vì việc biên soạn Gia lễ chủ yếu có tính cách triết lý thuần túy, và không đề cập gì tới Phật, Thần, quỉ, rồng, nên khi sử dụng, người dẫn dù tuân theo đúng các qui định trong sách, vẫn cố làm sao để chúng phù hợp với chỉ dẫn của sách Tam giáo, bằng cách thêm thắt vào đó tất cả những gì, nằm trong tập quán Lão giáo, và kinh kệ Phật giáo, có thể làm an ổn lương tâm, trấn an tinh thần của người dân An Nam.
Khi nghiên cứu văn hóa, phong tục, tập quán dân gian ở Bắc kỳ, có hai điều cần nghiên cứu về mặt dân tộc học: trước hết là luật thành văn, rất tốt đẹp, với một thứ luân lý không thể chê vào đâu được, dù rằng còn đôi chút non nớt, đó là tinh hoa có chịu ảnh hưởng từ những tác phẩm của các bậc hiền triết Trung Hoa thời cổ, được duy trì lâu dài qua nhiều thế kỷ, và nhà trường dùng kinh sách đó làm phương tiện đào tạo trí thức cũng như tâm thuật cho con người; thứ đến là phong tục, hoàn toàn bất thành văn, mà ở bất cứ đâu người ta cũng buộc phải theo, và trong nhiều trường hợp “phép vua thua lệ làng”.
Gia lễ là lề luật, Tam giáo là phong tục.
Vài năm trước, Linh mục Lesserteur, thuộc Hội truyền giáo hải ngoại Paris, đã công bố một phần đáng kể bản dịch rất giá trị cuốn Gia lễ, với nhan đề Les funérailles en Annam (Tang lễ ở An Nam). Phần lớn các nghi lễ cúng tế chúng tôi trình bày trong cuốn Rituel funéraire (Nghi thức tang lễ) này, cũng như các bài kinh được dịch ở đây, đều lấy từ cuốn Tam giáo. Về cuốn Gia lễ, chúng tôi chỉ lấy lại điều nào liên quan tới việc thờ cúng tổ tiên, đối với hoạt động này, trên toàn cõi An Nam, chúng tôi không bao giờ gặp bất cứ ý kiến bất đồng nào; chúng tôi đã mượn từ các giáo trình của Luro, hiện nay không thể kiếm được, đoạn viết về cách quản lý tài sản dành riêng cho việc thờ cúng trên, và trong một phụ lục, chúng tôi đã đưa ra trích đoạn pháp chế An Nam hiện hành, liên quan tới tang lễ, việc để tang, và lòng kính trọng mồ mả.
Chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội có thể tận mắt quan sát những bước khác nhau của nghi lễ tang ma, mà chúng tôi đề cập, chúng tôi chỉ rõ những chỗ khác biệt đã bắt gặp trong lúc quan sát. Những điểm còn mờ tối trong kinh sách cần dịch, chúng tôi nhờ các tăng sĩ cắt nghĩa; trong việc nghiên cứu để xác định danh xưng chư Phật, và các từ chữ Phạn, chúng tôi sử dụng các cuốn sách sau:
Fou kouo ki (Phật quốc ký), hay Relation des royaumes bouddhiques (Mối quan hệ của các vương quốc Phật giáo), do ông Abel Rémusal dịch từ tiếng Trung Hoa, các ông Klaproth và Landresse đọc lại và hiệu đính.
Méthode de transcription des noms sanscrits figurés en chinois (Phương pháp chuyển tên tiếng Phạn tượng hình sang tiếng Hoa), của Stanislas Julien.
Handbook of Chinese Bouddism, being a sanscrit-chinese dictionary (Chỉ nam Phật giáo Trung Hoa, là một cuốn tự điển Phạn-Hoa), của Ernest J. Eitel.
Les fêtes annuellement célébrées à Émoui (Những ngày lễ tổ chức hàng năm ở Émoui), của J.J.M de Groot, do C.G. Chavannes dịch.
Le lalita vistara (Phổ diệu kinh)1, Foucaux dịch.
1 Cuốn sách viết về cuộc đời Đức Phật. (Cước chú của người dịch, về sau viết tắt là ND. Các cước chú không ghi ký hiệu gì là của tác giả Dumoutier).
A syllabic dictionary of chinese language (Tự điển âm tiết tiếng Hoa), của Wells Williams.
The Chinese readers manuel, của William Fréderick Mayers.
Vì muốn viết cuốn sách này thật sát với quan điểm nghiên cứu dân tộc học tôn giáo, nên chúng tôi đưa vào đây tất cả các chỉ dẫn thuộc loại khoa học, mà chúng tôi thu thập được về bộ môn này, và không loại bỏ bất cứ chi tiết thứ yếu nào, hoặc bất cứ câu kinh tiếng Phạn nào, dù đọc chẳng thấy thú vị gì.
Việc chọn lựa đúng đắn trong mớ tài liệu này, và gạt sang bên tất cả phần còn lại, để viết một cuốn sách hấp dẫn hơn, là điều dễ dàng đối với chúng tôi, nhưng như hằng suy nghĩ và thực hiện ở đây, chúng tôi không có dụng ý đưa ra một bản sao chụp não trạng của dân An Nam về vấn đề tôn giáo, càng chính xác bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Tuy nhiên, có thể tin chắc rằng, từ việc hòa đồng những tín ngưỡng dị biệt với các cách thức thực hiện kết hợp các Thần, Phật khác nhau này, toát ra một tổng thể những khát vọng mang tầm vóc triết học nào đó và một chất thơ không thể phủ nhận.
Người An Nam đã hòa trộn, mà không phải bao giờ cũng biết, trong lò luyện của sự hồn nhiên, và vốn hiểu biết sơ khai, những hồi ức của siêu hình học Ấn Độ, và những tư tưởng thần học tinh tế, học thuyết duy vật của Lão phái, những khái niệm tượng trưng và mang ý nghĩa triết học của người Trung Hoa. Thuyết phiếm thần, mà họ đã tạo ra, theo cách nào đó, đã đưa họ quay trở về bậc thang thời gian, vượt khỏi người Trung Hoa, kể cả người Ấn Độ, và về mặt đạo đức, khiến họ xích lại gần những khái niệm tôn giáo của các sắc dân sơ khai, chẳng hạn khái niệm tôn giáo của người Aryas (Aryens, dân Ấn Âu), trước thời kỳ di dân ra khỏi vùng Sapta-Sindhu.
Và những quan hệ gần gũi cần phân tích chưa giới hạn ở đó, vì nếu người ta tạm thời tách gia đình An Nam ra khỏi cái vỏ Trung Hoa của chùa miếu và đám quan lại chung quanh, và nếu chỉ nhìn gia đình An Nam trong nét đại thể rất giản lược về mặt thể chế, tức là trong vị thế thiêng liêng của người gia trưởng, vừa là ông thầy tinh thần, người hướng dẫn nghi thức, người duy trì những truyền thống gia đình và nòi giống, và trong tinh thần phục tùng và tôn kính của các thành viên đối với ông bà, tổ tiên, thì sự tương đồng sẽ dễ thấy hơn, và nó làm nổi bật hình ảnh gia đình cổ xưa, được ca ngợi trong Rig-Véda1.
1 Tạng đầu tiên trong bốn tạng của kinh Vệ đà, gồm 1.028 tụng ca - ND.
Để bổ sung phần lời nói đầu này, chúng tôi chỉ có thể giúp nó hoàn chỉnh hơn, bằng cách chép lại đoạn văn sau, trong một bài báo nổi tiếng, mà Tử tước Eugène Melchior de Vogüé đã dành cho tạp chí Revue des deux-Mondes, khi giới thiệu các xứ thuộc địa châu Á, tại cuộc Đấu xảo Quốc tế năm 1889; đoạn văn này liên quan tới cuốn sách chúng tôi công bố hôm nay, bởi vậy, chúng tôi xin ngài tử tước vui lòng chấp nhận lòng tôn kính của chúng tôi.
… Mọi việc mở rộng cửa nhìn vào châu Á này, chỉ đem lại niềm hứng khởi không đáng kể, so với những cuộc tế lễ cử hành từ vài ngày nay tại chùa chiền ở Bắc kỳ. Chúng ta mang ơn ông Dumoutier vì đã dẫn dắt chúng ta vào cuộc hành trình này… Ông rất muốn giúp tôi bằng những hiểu biết sáng suốt của ông, và cho tôi tham khảo bản thảo tác phẩm viết về Phật giáo ở Đông Dương; ông đã cho phép tôi trích dẫn một số đoạn từ cuốn này. Tôi ngần ngại khi đưa người đọc bước vào thánh điện của các tăng sĩ; tôi e mình khó lòng dứt ra được, vì nó thật hấp dẫn, khi mở ra cho tâm hồn chúng ta những chân trời rộng lớn và mới mẻ.
[Giống như] Một ngôi nhà thờ của Ý, hoặc Tây Ban Nha, bày biện đầy tượng Thánh, và việc trang trí, vẽ, chạm khắc, ngẫu nhiên lại được giao cho thợ thuyền An Nam; chùa ở Hà Nội là như vậy. Những bức trướng bằng vải, treo trên rường nhà, vẽ quang cảnh tượng trưng cho âm phủ và phán xét, tương tự như các bức bích họa thời Trung cổ. Phía trước bàn thờ, văn điệp, đồ cúng hoa quả, những ngọn đèn thắp sáng, những cây nhang tỏa khói, mẩu gỗ trầm hương được giữ cháy liên tục; nơi các bậc kệ phía trên mấy bàn thờ này, đầy rẫy tượng Phật sơn son thếp vàng, với các tư thế dành riêng cho những hóa thân khác nhau của Đức Phật; những tranh vẽ Kouanin, nàng trinh nữ đáng thương của Ananda, người đệ tử sủng ái. Theo lộ trình từ Trung Hoa xuống Bắc kỳ, rồi lan rộng trên toàn cõi An Nam, nền giáo lý Ấn giáo tinh thuần đã thâm nhập vùng bán đảo mang nặng sắc thái vật chất, pha trộn rất nhiều tính chất dị đoan ngoại giáo, với phù chú ma thuật; Lão giáo dành được một vị trí lớn trong hàng ngũ chư thần đạo Phật. Tại những gian bên đền miếu, người ta cũng thấy tượng của một số hoàng đế đã được phong thần, giữa các tượng thần khác, có tượng Thiên sư, Ngọc hoàng, cư ngụ tại chòm sao Bắc đẩu; hai người bầy tôi theo hầu, Tinh quân chủ sanh, và Tinh quân chủ tử.
Buổi tế lễ bắt đầu, các nhà sư đăng đàn, qua những nét đặc trưng của họ, người ta tìm lại được tính chất không thể phai nhạt, mà giới tăng sĩ đã lưu lại trên diện mạo người dân cả nước. Hướng dẫn viên nói với tôi, đó là những con người sùng tín, là nếp sống tốt lành và là phong tục. Vị chủ sự và hai phụ tế đội khăn vải, hình vành khuyên, họ vừa khoác lại cà sa bằng lụa vàng, giống như áo lễ của linh mục. Vị chủ sự tay cầm chuỗi bồ đề và bông sen, chắp lại; trong lúc cầu nguyện, ông hướng bông sen về phía thần linh; ông cúi lạy, tụng kinh với vẻ đặc biệt trang trọng, đồng sự vừa đáp lời vừa gõ chiếc mõ nhỏ và khánh. Các nhà sư tay bắt ấn với nhiều cách khác nhau, họ lập lại những cử chỉ thiêng liêng của Đức Phật theo cách này, những dấu hiệu tiêu biểu cho các chu kỳ hoàng đới, sự tuần hoàn của ngày đêm. Thỉnh thoảng nhà sư bước nhịp nhàng xung quanh bàn thờ; quay về chánh điện, sư sãi xếp thành hàng, di chuyển mau lẹ; lúc ấy bước chân của họ vẽ trên chiếu một hình kỷ hà, luôn giống nhau, đó là thái cực (taiki), biểu tượng của công thức, qua đó người Trung Hoa gói ghém mọi ý nghĩa của thần sự và nhân sự. Thái cực là một vòng tròn, trong có hai điểm đối xứng, tạo nên những chuyển động theo hướng đối nghịch, sinh ra hai hình xoắn ốc, có thể hòa hợp với nhau vĩnh viễn. Một trong hai điểm đó tượng trưng cho nguyên lý thiện, ánh sáng, sức nóng, sự sống; điểm kia tiêu biểu cho cái xấu, bóng đêm, lạnh lẽo và sự chết. Thái cực cho thấy sự dung hợp những tính chất đối nghịch, bằng sự vận hành, sự cân bằng giữa thế giới tinh thần và thế giới vật chất, sự cân bằng này được duy trì bởi những lực đối nghịch. Biểu tượng của Trung Hoa tiềm ẩn mọi lý giải về vũ trụ, mà nhiều thế kỷ quan sát kiểm chứng và qui nạp thông thái, chúng ta [châu Âu] mới đạt tới.
Nhờ bản dịch của ông Dumoutier chúng ta sẽ có thể nghiên cứu những sách kinh chính. Người ta phân biệt ở đây hai dòng tư tưởng về giá trị rất chênh lệch. Một xuất phát từ hình thức suy thoái của Lão giáo: trong các sách đó, xuất hiện vô số bùa chú trừ tà, chống lại lũ ác thần rình rập loài người. Nếu tìm hiểu tinh thần chung của những công thức bùa chú này, qua cách mô phỏng đặc biệt trong tư tưởng của người An Nam, người ta sẽ gặp lại ở đây những pháp thuật trừ tà, đầy rẫy trong hồ sơ hình sự của Urbain Grandier và của Ursulines de Loudun. Trong một dòng tư tưởng khác, người ta nhận ra cái còn sót lại của Phật giáo nguyên thủy; nó đã hình thành những bài kinh vô cùng đẹp đẽ. Chúng ta thử liếc qua cuốn Độ điệp (Passeport pour le Ciel - Giấy thông hành lên Trời), Nghi thức tang lễ của sư sãi. Nó gồm những bài kinh, những qui tắc phải giữ về nghi lễ, dành riêng cho tất cả các hình thức chết: người chết chém, người bị sét đánh, hổ vồ, rắn cắn. Được mời tới cạnh người hấp hối, nhà sư không tiếc lời khuyên bảo linh hồn, ông chỉ dẫn con đường để linh hồn thoát ra khỏi thân xác, sau đó là những con đò, những cây cầu phải tránh, những cái nào nên dùng, vì chúng dẫn tới Tu-di1. Sau đó nhà sư đọc những bài sám tụng cho người hấp hối:
1 Mérou, hay Meru: vùng đất nằm giữa biển và lục địa, bên dưới là địa ngục, bên trên là thế giới thần tiên, và vô sắc giới của nước Phật - ND.
Thiên địa hỗn mang; nước, lửa cùng chảy hỗn loạn; nhưng ba bông hoa họp lại trên cùng một đài, và con hổ bị khuất phục, con rồng bị chế ngự. Mây ngũ sắc bao phủ thế gian, nó bao gồm ngũ hành. Thánh nhân xuất hiện. Bầu trời hình thành và ở bên trên, đất tách ra và nằm bên dưới; chính giữa là chúng sinh tụ hay tán. Con cái quì bên cạnh người hấp hối, nhà sư lập lại bài kinh: trời đất hôn ám, Ôi! Linh hồn hãy xuất ra - và nhà sư đọc câu kinh kết thúc như thế này: Thần khí ngưng đọng lại, và quay về với hư vô, ảnh hưởng của nó không ngừng tác động tới thế giới. Nó tồn tại kéo dài, vô hình vô ảnh, không được biết đến, không hiểu nổi, như ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước biển vốn không tồn tại. Cuối cùng là bài kinh gọi là dẫn lộ, hay hơi thở cuối cùng: Linh hồn này, không biết đến từ đâu, sắp leo lên con đường của Tam thánh… ánh sáng, bản tính loài người, bản tính kẻ khác, bản tính của trời, tập trung trong một hơi thở duy nhất. Vào giờ cuối cùng này, tôi thú nhận lỗi lầm, và xin tha thứ; tôi đã phạm tội vì dốt nát; lòng tôi xấu xa. Miệng lưỡi tôi ô uế: xin Đức Phật xá tội cho tôi. Sau khi chết, và sau một loạt phù chú trừ tà, trong lúc người ta thực hành những qui định tỉ mỉ về nghi thức trên xác người quá cố, nhà sư đọc bài kinh của con trai: Người tên X,… nhìn nhận công đức của cha mẹ, đã nuôi nấng anh ta trong ba năm đầu cuộc sống, đã cho anh ta quần áo và một mái nhà, anh tới hành lễ, dâng đồ cúng cha mẹ, và thỉnh linh hồn họ. Những nét trên khuôn mặt họ đã mất; tiếng nói của họ đã tắt; thế là gió mùa thu đã làm rụng lá trên cây, và những con bướm thấy trong giấc mộng, không để lại dấu vết nào. Nhưng ký ức luôn sống trong lòng… Và những bài kinh chiêu hồn tiếp tục. Sống và chết là những trạng thái rất khác biệt, như âm với dương, và tất cả cũng không thể hiểu nổi… Núi và sông khiến sự cách trở thành ra bất tận, ngày và đêm buồn bã dưới Tuyền đài. Linh hồn buổi sáng theo cơn mưa, buổi chiều lang thang sau những đám mây, bị gió xua đuổi trên những ngọn đồi, hay về hướng biển. Linh hồn bay lên, thần khí (tức vía) hạ xuống, linh hồn lượn lờ trên trời, thần khí là là trên mặt đất. Người ta không biết linh hồn đang ở đâu. Linh hồn không nghe thấy những lời triệu thỉnh hay sao?
Những trích dẫn ngắn ngủi này đưa ra một ý tưởng về chủ nghĩa tượng trưng trang nhã và sâu sắc, mà tôn giáo ở An Nam còn giữ được dấu vết. Thiền viện Esplanade (?) cho chúng ta thấy chủ nghĩa tượng trưng sống động này trong việc trang trí Phật điện, và trong không khí uy nghi của các buổi lễ, nó thể hiện một trong những cách thích nghi của từng quốc gia đối với học thuyết chi phối năm trăm triệu con người, tức một phần ba dân số thế giới. Tôi đã lưu ý điều khiến du khách ngạc nhiên trước tiên, đó là sự giống nhau đập vào mắt giữa các thánh điện này, nghi thức cúng tế này, với vật dụng Kitô giáo dùng trong việc thờ phượng, tại các quốc gia La-tinh và Hy Lạp; sự giống nhau đôi lúc còn lan rộng tới những khái niệm căn bản. Có thể một số người đọc sẽ đánh giá thấp mối liên hệ này, nó đã trở thành đề tài cười cợt nông nổi vào thế kỷ thứ XVIII, khi mà người ta không biết các ông sư sống như thế nào, và tin tưởng điều gì. Nhưng khi một thực tại, hoặc một ý tưởng hiển nhiên đập vào mắt người ta, thì việc xuyên tạc chẳng có ích gì; ở đây, cũng như mọi nơi khác, nếu để cho óc mỉa mai châm biếm, và phá hoại lấn lướt sự thật hiển nhiên, thì với tôi, đó chỉ là một thái độ vụng về; tôi tin rằng phải dứt khoát nắm lấy sự kiện, hoặc lý tưởng, và tìm cách lý giải chúng. Đây không phải là lúc bàn bạc hết các vấn đề quan trọng, chỉ với một vài nét bút. Vậy thì chúng ta đành phải nhắc lại điều ai cũng biết, có hai cách lý giải tình trạng các tôn giáo đồng tồn tại song song: cách giải thích chính thống, đâu đâu cũng thấy phản chiếu những tín lý Kitô giáo, những dấu vết mông lung của một mặc khải nguyên thủy; cách giải thích của khoa học tự do, nhưng thích đáng về thần linh, nó thấy trong vũ trụ, lò luyện của một công trình thanh tẩy lớn lao, ở đó, tư tưởng tôn giáo, được nhìn dưới những áo khoác khác nhau, luôn vươn lên, soi sáng, khi nó càng tiến tới gần những chủng tộc cấp cao. Không có tí xung khắc cơ bản nào giữa hai cách giải thích; một cái nhìn khá thoáng để bao biện và dung hòa hai mặt của một thực tại, đó chính là điều phải mong đợi đối với tất cả những ai không thể tìm được sự thanh thản cho trí óc bên ngoài cách nhìn này.1
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1892
Gustave Dumoutier
1 Eugène Melchior de Vogüé, Revue des Deux Mondes, số ngày 15 tháng 9 năm 1889.



Nghi thức tang lễ của người An Nam 
Bài kinh nhà sư đọc khi được mời tới với người hấp hối
“Phật pháp vô biên. Mong rằng ai có mắt thì xem, và tự giữ mình. Thần thánh đầy quyền lực, các ngài bảo vệ những ai cố giữ ý ngay, và tâm chính. Hãy kính ngưỡng các ngài trong tâm hồn mình, như các ngươi tôn kính trên bàn thờ, các ngươi sẽ đạt được mọi thứ muốn cầu xin.”
“Tôi không dám ngước mắt lên, Tam Thánh hiển linh ở đó, và đến cứu giúp loài người; đây là các Bồ tát Ca Diệp 迦葉1, Tĩnh Quang 淨光2, Hộ Minh 護明3; đây là chư Thánh Chu Công 周公4, Khổng Tử 孔子5, Lão quân 老君6, và mười ngàn Phật do Đức Thích Ca 釋迦 dẫn dắt7. Đây là linh hồn của tất cả các tu sĩ và mọi tôn giáo, và các hộ pháp canh giữ đền miếu hay các bàn thờ, chư vị giáng hạ theo lời thỉnh cầu của tôi. Hãy niệm hương và dâng trầu cau.”
1 Ca Diệp, (thường đọc là Ca Diếp, Ca Nhiếp, Ca Diếp Ba, Ca Nhiếp Ba - ND) tiếng Phạn là KÀS’YAPA BOUDDHA. Đây là một người Bà-la-môn, sinh ở thành Bénarès (Ba La Nại), con trai của Brahmadatta (Ấm Trạch) và Dharmavarti (Hương Chí). Phật tử Nam tông thường coi ông là kiếp thứ ba trong 5 Hiền kiếp của Phật (kalpa des sages). Thích Ca Mâu Ni, dưới hóa thân cũ của Hộ Minh Bồ tát (Prabhâpâla), là đệ tử của Ca Diệp, được đoán trước sẽ đạt tới trí huệ Bát nhã.
Người An Nam lại bảo Ca Diệp là con trai của Như Lai (Sâkyamouni), và luôn đặt tượng ông sau lưng và bên phải Như Lai (sách Nhựt dụng thường đàm).
2 Tĩnh Quang (Tịnh) - thành ngữ này có nghĩa là ánh sáng tinh khiết, đây là chữ Hán dịch từ tiếng Phạn VIMALANIRBHÀSA (Tịnh quang tam muội), đó là một cấp bậc của SAMADHI (Tam muội), trạng thái thiền quán (contemplation) hay xuất thần.
Có lẽ thành ngữ này đã bị bỏ bớt chữ, thay vì Tịnh-quang-minh, là tên tiếng Hoa của VIMALAPRABHA (Ly cấu tôn giả), vị Phật trong thần thoại.
3 Hộ Minh - đó là PRABHÂPÂLA, một pháp thân cũ của Thích Ca Mâu Ni, khi còn là đệ tử của Ca Diệp (Xem chú thích 1).
4 Chu Công - một trong những nhân vật nổi tiếng nhất ở Trung Hoa; hiền triết, người định ra pháp luật, ngoài ra còn nổi tiếng nhờ phát minh ra la bàn dùng làm dụng cụ đi đường, cho phép sứ bộ Bắc kỳ ở Trung Hoa, năm 1110 trước Công nguyên (TCN) quay về xứ mà không cần tới người hướng đạo nào khác.
Ông mất năm 1105 TCN khi đã cao tuổi và được tôn phong.
5 Khổng Tử - Confucius, 551-479 TCN.
6 Lão quân – Lão Tử, người sáng lập một môn phái, hoặc đúng hơn hệ thống triết học đạo Lão. Ông sống vào thế kỷ thứ VI TCN.
Một số đệ tử đã làm sai lệch giáo huấn của Lão Tử, lập ra phái huyền học, và trở thành một thứ biến tướng đích thực của Phật giáo. Tín đồ phái này có tham vọng trở thành vô hình, bất tử, đoán vận mệnh và luyện kim. Họ nhét đầy trong đền thờ của mình các vị thần lăng nhăng, các nhà sư khổ hạnh, và đi tới chỗ làm biến chất hoàn toàn Phật giáo ở Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Đông Dương.
Năm 666, ông được tôn làm Kao-tsoung (Lão quân, Thái thượng Lão quân).
7 Thích Ca, SÂKYAMOUNI, ông là vị cuối cùng trong Sapta Buddha (Thất Phật), tức là bảy vị Phật cổ đại: Vipas’yin(Tì Bà Thi Phật, cũng có tên Quảng Thuyết - ND); S’ikhin(Quá Khứ Phật), Vis’vabhu(Tì Xá Phù Phật); Krakucchanda (Câu Lưu Tôn Cổ Phật); Kanakamouni (Ca Na Già Mâu Ni); Sâkyamouni (Thích Ca Mâu Ni) (tác giả chỉ liệt kê 6 Thế tôn, mà không kể tên Ca Diệp - ND).
Thích Ca nằm trong số bảy vị Tathagata (Như Lai), và chỉ là thứ tư trong một ngàn Hiền kiếp, đây là Hiền kiếp của thời chúng ta, và phải kéo dài 236 triệu năm, hiện nay đã qua 151 triệu năm.
(Nhà sư đốt hai thẻ nhang thơm, và đặt hạt cau với trầu têm sẵn trên một cái mâm rồi tiếp):
“Đây là người tên (nào đó) thuộc (làng nào đó), trong (huyện nào đó), đã mời tôi tới, để giúp đỡ lúc lâm chung; tôi xin các vị đón linh hồn này vào cõi cực lạc, hoặc giúp ông ta chịu đựng những thử thách dành cho ông ta.”
Lúc tới nhà người hấp hối, vị sư phải dừng lại trên ngưỡng cửa và nói:
“Vị Thầy quyền năng. Thanh long hộ vệ chúng tôi bên trái, Bạch hổ bên phải, Chu tước bảo vệ phía trước, Huyền vũ (Guerrier noir)1 đoạn hậu, Quan Âm 觀音 từ bi2 theo gót chúng ta, và mọi thứ ma quỉ, âm hồn sẽ biến mất (Oum pha cha thuy, soa ha).”
Sau khi đọc câu tiếng Phạn cuối cùng, nhà sư dùng bàn chân vẽ xuống đất một ký hiệu gồm bốn đường dọc và năm đường ngang, và tiếp:
[image: 002]
“Bây giờ chúng ta đã vẽ hình phù chú, bốn vạch dọc, năm vạch ngang, cứ thế mà tiến tới không sợ. Vũ vương 武王3 canh đường, Xuy Vưu 蚩尤4 xua đuổi tà ma, Phúc thần đi bên cạnh để phù hộ chúng ta. Bọn trộm cướp trở thành bất lực, ma quỉ không thể vượt qua con đường này. Nam mô Quan thế âm Bồ tát.”
1 Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ là những hộ pháp của bốn vùng, và chỉ huy tứ phương. Huyền vũ (hay Trấn vũ) điều khiển phương Bắc.
2 Quan Âm - tiếng Hoa là Kouan-yin, đó là vị nữ thần phổ độ và đầy từ tâm. Tên bà dịch từ tiếng Phạn AVALOKITESVARA. (Quán Âm Bồ tát, Quán tự tại Bồ tát), tức vị Bồ tát nhìn suốt và tồn tại bởi chính mình. Vị nam thần, khi đưa vào Ấn Độ và Trung Hoa đã được ghép chung với một nữ thần có trước, tên là Miao-chen (Diệu Thiện), và nhiều chuyện huyền hoặc ra đời tới mức cần phải tạo ra, dưới cùng một tên, nhiều nhân vật với bộ dạng và tính cách khác nhau. Cũng có một truyền thuyết thuần túy của người An Nam.
3 Vũ vương - tước hiệu truy tặng cho người sáng lập ra triều đại nhà Chu bên Trung Hoa, là nhà san định pháp chế tiếng tăm, một nhà cải cách và ân nhân của dân chúng, ở Bắc kỳ có đền thờ ông. Vũ vương sống từ 1169-1116 TCN.
4 Xuy Vưu - nhân vật thần thoại, cầm đầu loạn quân, gây nhiều cảnh hỗn loạn. Một truyền thuyết coi ông ta là một loại Hỏa thần, cầm đầu 81 thợ rèn, đầu người mình thú, rèn các binh khí chiến tranh.
Xuy Vưu bị thần mưa, thần gió, dưới sự chỉ huy của con gái Ngọc hoàng đánh bại. Tín đồ đạo Lão coi ông ta là người sáng chế ra binh khí và thuật phong thủy; hồn Xuy Vưu sống trên sao Hỏa; quản việc chiến tranh. Ông sống cùng thời với Hoàng Đế, năm 2697 TCN.
Rồi nhà sư hít không khí, hít vào một hơi, thổi ra bên phải, rồi bên trái, và quay về hướng sao Thiên cương 天罡.
Khi tới ngưỡng cửa nhà người hấp hối, ông dừng lại trước cửa lần nữa, dùng bàn chân vẽ một dấu hiệu mới, và nói:
“Đông, Tây, Nam, Bắc. Mong sao thần Già La Đại Hắc 遮囉大黑1 bảo vệ chúng ta ở phía Mậu giáp (một trong các hướng trên la bàn Trung Hoa). Rồi thêm: Oum ou la chi oi soa ha.”
Khi đã vào nhà ông phải giữ đừng ngồi về hướng la bàn chỉ dấu Thái tuế 太歲, hay Tử khí 死氣, mà ngồi ở hướng Sinh khí 生氣, hay Hoa cái 華蓋, đó là hướng của luồng khí tạo sức sống2.
1 Già La Đại Hắc - có lẽ là phiên âm sai của chữ - Già La Đại Âm, tiếng Phạn là KALODAYIN (Ca Lưu Đà Di), tên một đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, tái sinh trong Samantaprabhâsa (Phổ Minh Như Lai).
2 Vào tháng đầu trong năm, Sinh khí nằm ở cửa Tí 子 của la bàn; tháng hai, cửa Sửu 丑, tháng ba ở chi kế và cứ thế tiếp theo trên chu vi la bàn.
Đối với mỗi ngày trong tuần, cũng có một chi liên quan tới Sinh khí. Ngày Tí 子 là chữ Sửu 丑 v.v…
Lúc ngồi xuống chiếu ông phải đọc:
“Thiên thượng, địa hạ, trong mười ngàn chúng sinh, giữa trời và đất, con người là tối hảo.”
Nếu người trong gia đình dâng món gì đó cho nhà sư, ông phải từ chối nếu là tặng vật, nhưng nếu là đồ ăn, ông nên nhận và nói:
“Trên sáng, dưới sáng, chính giữa sáng, trời và đất xoay vần, muôn loài sinh ra và chết đi. Mong rằng chúng ta được phép ăn những thực phẩm này và ma quỉ lánh xa. La ly duê soa ha.”
Nếu khi nhà sư tới, người hấp hối chưa chết, phải đưa người ấy tới giữa nhà, và xoay đầu về hướng Đông, để có thể hít thở sinh khí. Trong nhà không được khóc, để người hấp hối khỏi sợ.
Khi di chuyển người hấp hối từ nơi này tới nơi khác, đàn bà phải khiêng đàn bà, đàn ông khiêng đàn ông, giữ đúng những qui định của Phật pháp, theo đó một người đàn ông không thể chết trong tay phụ nữ, và phụ nữ không được chết trong tay nam giới.
Sau đó nhà sư hỏi người hấp hối xem ông ta có cần điều gì không, và nói với ông ta:
“Vậy là rất tốt, vậy là rất tốt, ngươi sẽ có được cái gì mong muốn.”
Nhà sư niệm thêm ba lần:
“Nam mô A di đà phật”.
Khi người bệnh vẫn đang hấp hối, người ta kê một chiếc đũa giữa hai hàm răng, để giữ cho miệng há ra. Nhằm chuẩn bị nghi thức Phạn hàm 飯含, tức là bữa ăn dành cho người chết. Lúc trút hơi thở cuối cùng, người ta đắp phần bụng dưới một miếng lụa trắng, chiều dài phải đủ bảy thước, tức là khoảng hai mét; tấm lụa dùng để hứng hơi thở cuối cùng, và để thấm, theo cách nào đó, hành trình của linh hồn, từ lúc đó người ta gọi tấm lụa là hồn bạch (âme en soie: hồn bằng lụa hay hồn trong tấm lụa), sau đó chúng ta sẽ thấy nghi lễ nào sẽ diễn ra trong và sau tang lễ.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng một chút, phải thực hiện nghi thức gọi là phó chúc 付祝. Nếu người hấp hối chết đột ngột không kịp làm nghi thức này, phải chờ một đêm trọn, và qua hôm sau, không được quên tiến hành những nghi lễ theo qui định. Trong trường hợp sau, phải làm ba đạo bùa đặc biệt để đặt bên cạnh người chết.
Phải chú ý quan sát xem linh hồn thoát ra ở phía nào, và phải lấy thẻ hương chà xát trên thân thể phía đó, để ngăn tà thần cản trở linh hồn thoát ra. Chỗ linh hồn vừa thoát ra khỏi thân xác, cần giữ sao cho hơi ấm bền bỉ.
Trong cơn hấp hối, nhà sư cầm trong tay một tờ giấy đóng ấn Phật nhân 佛人, hay Phật tử, đặt trước mắt người sắp chết, sau đó chuyển xuống phía phải lồng ngực. Sư lấy một đạo bùa, và đặt dưới vai phải.
Nếu người hấp hối là nữ, ông cũng làm như vậy với tờ giấy đóng ấn Phật tử, nhưng đặt đạo bùa dưới vai trái.
Trong lúc làm nghi thức này, ông phải tụng một trăm lần câu:
“Nam mô a di đà phật”.
Sau đó ông thêm câu Phạn ngữ sau, lập lại bảy lần với đàn ông, và chín lần với phụ nữ:
“Oum y dê yi dê chi do án yê tri ba da la ni dê”.
Một câu khác cũng được dùng trong trường hợp này:
“Oum ta kiên ta kiên cha phát tôi chung thanh dai giac tiên soa ha”.
Một câu khác nữa cũng dùng trong cùng trường hợp:
“Oum khai thiên môn hông bat cha soa ha”.
Kinh phải tụng trong lúc bắt quyết1 Thần cơ 神機2:
1 Quyết là những động tác huyền bí, những ấn cúng tế, những hình ảnh tượng trưng; đó là một thứ ngôn ngữ thinh lặng trong nghi thức tôn giáo, được hình dung với những bàn tay và ngón tay, và việc khai tâm môn này được giới tăng sĩ Bắc kỳ giữ tuyệt đối bí mật.
2 Thần cơ là vị thần ngụ ở ngôi sao Chức nữ, thuộc chùm sao Thiên cầm.
“Thiên địa hỗn mang; nước, lửa cùng chảy hỗn loạn; nhưng ba bông hoa họp lại trên cùng một đài, và con hổ bị khuất phục, con rồng bị chế ngự. Mây ngũ sắc bao phủ thế gian, tượng trưng cho Ngũ hành (cinq éléments). Thánh nhân xuất hiện. Trời lập và ở bên trên, đất tách ra và ở phía dưới, chính giữa là tất cả chúng sinh tụ hoặc tán… Cấp cấp sa ba ha.”
Trong lúc nhà sư tụng những bài chú này, con cái người hấp hối phải quì gối và đọc bài kinh sau:
“Chúng tôi vâng lời Đức Phật, và sai khiến linh hồn chúng tôi nghe kinh.”
* * *
Nếu cơn hấp hối kéo dài, tức là linh hồn lo lắng, bất quyết, nhà sư phải trấn an và nói:
“Coi đó, trời đất sập tối. Ô! Linh hồn, hãy thoát ra!”
“Các vía khác nhau hợp lại làm một, hãy tuân giữ giới luật của Đức Phật.
Chúng ta chỉ cho hồn con đường nào dẫn tới Niết bàn, đó là con đường phía Đông. Hôm nay hồn biết rằng sinh tử cũng giống nhau. Sinh là gì?
Khí sinh ra hơi thở, hơi thở sinh ra lửa, lửa sinh ra nước, nước sinh ra đất, mẹ của vạn vật; sinh do sự vật hợp lại.
Chết là về chỗ khởi nguyên, bằng cách đảo lộn nhân duyên. Đất chế ngự nước, nước chế ngự lửa, lửa chế ngự hơi thở, hơi thở chế ngự khí, khí vẫn hoàn khí, chết sinh ra bởi sự xung đột của vạn vật.
Hợp lại sinh ra con người, đối kháng là đẩy Thần ra khỏi con người. Người và Phật là cùng một thể. Tu sĩ trở thành Phật. Thần thức (âme) phải nhập vào kinh Bát Nhã; đây là câu văn trong kinh Bát Nhã: Trong khí có một sinh linh, và sinh linh cũng chính là khí đó. Ai hiểu được điều này, có thể biến đổi được chính tánh thể trong bản chất riêng của mình, và đạt tới cảnh giới Bồ đề1, ở đó người ta không còn biết tới sinh, khổ, tử…
Oum2, đất, nước, lửa, khí, hư không. Cấp cấp sa ban ha.
1 Bồ đề tiếng Phạn là BODHI, hoặc SAMBODHI. Đó là phẩm chất, khả năng, trí huệ Bát nhã, toàn tri, nhờ đó người ta thành Phật. Chúng sinh tiến tới cảnh giới tinh tiến, thoát khỏi luật luân hồi trong trần thế, và không còn biết tới sinh, bệnh, tử. Người ta nói là nhập Niết bàn.
2 Oum hay Ôm, là một âm cầu xin tiêu biểu nhất trong kinh Phật, biểu thị sự tôn kính, thể hiện nhiệt tình tự phát của tâm hồn hướng tới thần linh (Xem phần sau).
Oum, hư không đặc lại, và tạo ra hơi thở, chiếc Thánh xa lăn bánh ngày đêm, mặt trăng mọc ở phía Giao thi.
Oum, hơi thở đặc lại tạo ra thần khí, ảnh hưởng của thần khí làm giảm ngũ uẩn, thần khí khiến cho sự an tịnh và tin tưởng ngự xuống lòng người.
Oum thần khí đặc lại và trở về hư không, mà ảnh hưởng của nó không ngừng tác động lên thế giới; nó tồn tại mãi, nhưng vô hình và bất khả tri, như phản chiếu của ánh trăng trên mặt biển vốn không có thật.”
* * *
KINH TỤNG LÚC TẮT THỞ ĐƯỢC GỌI LÀ KINH ĐẠO LỘ
“Đối với ai suốt đời nghiêm cẩn tuân giữ giới luật, thì có điều gì khó để tới được nước Phật? Chút cố gắng đưa anh ta lên đỉnh Bảo Đà 寶陀1.
1 Bảo Đà phải là núi Mérou, nhưng không chỗ nào chép cho chúng ta thấy như vậy. Tuy nhiên dường như khó có thể chỉ ngọn núi khác. Đối với Phật tử, Mérou là trục của vũ trụ, chống đỡ trời. Nó bị vây kín bởi bảy vòng đồng tâm bằng đá, tạo thành bằng ấy bậc, trong mỗi bậc có một trong bảy loại chúng sinh hoạt động. Chiều cao núi là 168.000 yodjanas, một yodjana (Do tuần, đơn vị đo lường của Ấn Độ ngày xưa, thường được dùng trong các kinh Phật, tương đương với 10 dặm - ND) bằng hành trình một ngày đi bộ.
Oum, linh hồn này, người ta không biết từ đâu đến, sắp leo lên con đường của Tam Thánh… Tất ban ha soa ha.”
“Oum, ánh sáng, nhân tính, vật tính, thiên tính tụ lại thành một hơi thở duy nhất. Mong sao cửa trời mở rộng, và hơi thở này thoát ra ngoài từ đôi mắt. Ngoài ra còn có thần khí của tim, thần khí của thận, thần khí của đầu, chúng lan tỏa khắp châu thân; chúng tụ lại ở thái dương, đi qua ngực, từ đó qua ruột, và xuất ra từ phần dưới cơ thể. Oum, linh hồn bay lên tới nước Phật!
Sinh và tử là hai giai đoạn, cũng là hai khởi đầu. Khi chúng sinh ra, đầu xuất hiện trước tiên. Lúc chết, chân chết trước tiên.
Cái chết bắt người đàn ông từ ngón cái bàn chân trái, phụ nữ bằng ngón cái bàn chân phải, cái chết theo đôi chân đi lên trên, tới các bộ phận sinh dục, rồi nó tới rốn, từ rốn lên ngực, và từ ngực lên cuống họng; từ cuống họng cái chết lại quay xuống ruột, chính lúc đó nó làm tim ngừng đập.
Vào lúc này, các thần khí (vía) phần trên tập trung lại, đi qua vùng thận, dừng lại một chút ở đốt sống thứ chín, thâm nhập đầu, và đi ra ngoài từ mắt.
Các cổng trời, xin hãy mở ra, còn cổng đất mong đóng lại. Đây là chiếc cầu vàng dẫn tới con đường ngọc… Oum ô a a hong bat soa ha.
Ôi thưa Đức Phật, phải chăng các cửa phía Đông là đôi mắt, cửa phía Bắc là tai, cửa phía Nam là miệng, và các cửa của hai nguyên lý âm dương, là chỗ mở ra các phần phía dưới thân thể? Đó là các cửa của thân xác, mọi thứ đều vào ra từ đó, hồn và vía, phải rời bỏ thân xác bằng cửa ngõ tự nhiên, để đi vào trong lòng Phật.
Khi linh hồn rời bỏ thân xác, hồn sẽ gặp thần Tam Độc 三毒1, thần gọi và nói với nó:
1 Nghĩa sát là ba con cá. Tam độc là ba tai họa của Đạo gia, tức là ham muốn, giận dữ và tội ác.
- Ngươi là ai?
Hồn sẽ trả lời:
- Tôi là con Đức Phật, tôi đã có được Bồ đề.
- Vậy lúc này hãy nói cho ta biết ai là cha mẹ Phật?
- Cha Đức Phật tên là Hân Hân 欣欣, mẹ ngài là Hách Hách 赫赫, Phật tên là Thanh Tĩnh Sắc Không 清凈色空2, con ngài tên là La Hầu Cha 羅候吒3, cháu là Vô Vi Tướng 無爲相4, chắt là A Hằng Nga 婀姮娥5, vậy tôi không đúng là con Đức Phật sao?
Tam Độc dẫn hồn tới cửa Lưu ly 琉璃6, bóng tối trùm khắp, hồn không biết mình đang ở đâu, người ta cho nó mở mắt, bịt kín mũi và quay mặt về hướng Tây; hồn đi qua ba con sông, ba ngọn núi, và tới bờ sông, ở đó chiếc thuyền của Phật đang đợi; hồn phải cẩn thận để khỏi lên nhầm thuyền của ma quỉ; chính chiếc thuyền màu vàng là thuyền chở các linh hồn, chỉ có chiếc đó dẫn tới xứ Đông.
2 Hân Hân, Hách Hách là những bí danh hay những chữ viết tắt mà chúng tôi không rõ nguồn gốc Thanh Tĩnh Sắc Không là phẩm chất của Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là sự trong sạch tuyệt đối về mặt đạo đức, người ta gặp tên này ở một trong các bài dịch (của Kumaradjiva: Cưu Ma La Thập, một dịch giả từ Phạn sang Hán quan trọng của Trung Quốc - ND) cuốn PARAMÂRTHA SAMVARTY SATYA NIRDESA SUTR’A (Chân đế kinh).
3 Tức RÂHULA (La Hầu La) hoặc RÂHULABHADRA, con trai đầu (với Yas’odhara Da Du Đà La) và là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni; hậu duệ của dòng họ Gautama Rahuganu (Cồ Đàm), người sáng lập phái Vilbhâchikali (Tì Bà Sa). Ông được tăng giới tôn kính như ông tổ của các Học tăng. Ông phải đầu thai như con trai cả của tất cả các Phật, và đặc biệt là Ananda.
4 Đó là một kiểu nói trừu tượng có nghĩa là tánh thể hay tính chất của phi-hữu (non être). Người Trung Hoa dùng chữ Vô vi để chỉ Niết bàn.
5 Chúng tôi không thể xác định tên này một cách chắc chắn; nó đáp ứng khá rõ, như một chuyển ngữ Trung Hoa, cho Phạn ngữ ANAGAMIN (A-na-hàm), thể hiện quả vị thứ ba của sự thánh thiện (sainteté: thánh quả), tầng thứ ba của Aryas (hiền thánh), những người không còn phải đầu thai trên đời, dù rằng vẫn còn một kiếp phải sống như những dêvas (Thiên, Đề bà).
6 Lưu ly là một viên đá quí, có màu xanh dương trong suốt.
Để vượt qua ghềnh thác, hồn sẽ gặp những cây cầu nhiều màu khác nhau, hồn tránh những cây cầu màu tím dẫn xuống địa ngục, cầu của Phật màu đỏ, đưa tới xứ phương Đông.”
Nhà sư chắp tay và nói:
“Nam mô Phật dà na - đất, lửa, khí, khoảng không - Oum, linh hồn vừa thoát ra từ cửa trên đầu, mà đại tướng Bồng Đầu 蓬頭1, mà thần Nữ Oa 女媧2 mở cửa trên đầu, để linh hồn thoát ra.
Oum, xin hãy mở cửa trời, Soa ha.”
1 Bồng Đầu, thủ lãnh những hòn đảo giàu có, mà biên niên sử bắt đầu nói tới từ thời nhà Ts’in (Tần), thế kỷ thứ III TCN. Những hòn đảo này tất phải nằm ở phía Đông Hoàng Hải, đối diện với bờ biển Trung Hoa; người Hoa nói, trên các đảo này có thần tiên, thân hình lấp lánh hào quang, họ ăn đá quí và uống dòng nước sinh tuyền.
Nhiều đoàn sứ giả đã được cử tới đây, để mang về điểm kim thạch (pierre philosophale), và nước trường sinh. Người ta đồ chừng nơi đó là nước Nhật.
2 Nhân vật thần thoại Trung Hoa, em gái vua Phục Hi, sau bà nối ngôi (2738 TCN). Một số tác giả tả bà mình rắn và đầu bò cái, số khác lại biến bà thành một kiểu Eva, hoặc đúng hơn là một nhân vật sáng tạo ra loài người, mà bà rút ra từ bùn đất, vừa lấy từ cõi hỗn mang.
Khi hơi thở đã dứt, một người đàn ông leo lên mái nhà, phía bên trên căn phòng người chết, quay mặt về hướng bắc, và cầm một chiếc áo cũ của người chết, tay phải cầm cổ, tay trái cầm vạt, lớn tiếng hú hồn người chết ba lần, sau đó tụt xuống phía đối diện, và đặt tấm áo lên thi thể, hoặc treo ở ỷ thờ.
* * *
Sau khi chết, người ta lấy tấm lụa đã phủ trên ngực người hấp hối, và thắt lại làm sao cho gần giống với hình người, đủ tay chân. Từ lúc đó tấm lụa là linh hồn người chết (hồn bạch), người ta đặt nó trên linh sàng hoặc linh tọa, suốt thời gian xác chết còn quàn trong nhà; sau đó tiễn nó ra phần mộ, đặt trong cái trang sơn, kê trên linh xa, và người ta sẽ mang trở về nhà, chúng ta sẽ còn gặp lại nó sau này.
* * *
NGHI THỨC XÁ TỘI
“Vào lúc trút hơi thở cuối cùng, ai được xá tội, sẽ trở lại tình trạng trong sạch ban đầu và lên trời.”
VIỆC ĂN NĂN HỐI CẢI
“Vào giờ cuối cùng này, tôi thú nhận mọi tội lỗi và xin được tha thứ; tôi phạm tội vì dốt nát; lòng dạ tôi xấu xa; miệng tôi ô uế, xin Đức Phật tha thứ cho tôi.”
Kinh này lặp lại ba lần, giải được mọi thứ tội.
* * *
KINH XÁ CÁC TỘI DO ÁC TÂM VÀ THÓI TÀN BẠO
“Nam mô tất bổn Phật nha da tam bất la tất da khê soa ha.”
KINH XÁ TỘI KIÊU CĂNG
“Oum, da la dê ya sa ban ha.”
KINH MỞ ĐƯỜNG LÊN TRỜI CHO LINH HỒN
“Oum, da la ly tất ban ha, Nam mô a di đà phật.”
* * *
Trong trường hợp nhà sư tới, thấy người đã chết, ông sai khiêng tử thi tới giữa nhà, đầu quay về hướng Đông, còn chính ông ngồi cạnh chiếc la bàn, chỉ hướng bằng dấu hiệu Hoa cái 華蓋, rồi một tay cầm ba thẻ hương, tay kia cầm gậy, ông lớn tiếng:
“Nam mô
Đám lính tráng mặt Hổ ở khu vực phía Tây, và những con Rồng biển Bắc canh giữ linh hồn trong âm phủ, và bảo vệ người sống trên dương thế. Chúng tùy tiện làm gió, mưa, sấm, chớp. Chúng chỉ ngón tay vào trái núi và núi sụp xuống. Chúng chỉ ngón tay xuống biển, biển liền cạn. Chúng can thiệp giúp cho người có lòng tin trường thọ, anh ta có thể thoát khỏi ảnh hưởng tà ma.”
“Chúng điều khiển các Kim cương 金剛1, Kết giới Chúa 結界主2, A Mật Lý đế 阿密哩帝3 và Đại Minh vương 大明王4.
1 Thần Hộ pháp trong Phật giáo. Đứng đầu là anh hùng VADJRAPÂNI (Kim cương thần), ông được trang bị một cái trùy bằng kim cương (chữ Phạn là Vadjra, âm Hoa là Kim cang, người An Nam đọc làKim cương.)
2 Thần canh giữ biên giới.
3 Nghĩa sát là vua Amrita (A Mật: cam lộ, bất tử bửu), hay những đồ ăn bất tử. Có lẽ là AMRITODANA RADJA (Cam Lộ vương), hoàng tử Magadha (Ma Kiết Đà), chú của Thích Ca Mâu Ni.
4 Sát nghĩa là Ông vua cực sáng.
Nam mô
Long vương 龍王1, ở biển Tu Ri 須彌 (đọc là Tu Di)2. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, với Hà Bá 河伯3 ở trong khoảng không gian vô tận, Thủy Quan 水官4, dưới đáy biển.
Phật Đại bi 大悲5 đứng cạnh cửa Đông và nhìn ra biển. Long vương, tay cầm cành vả, dẫn linh hồn người chết sắp tới đây. Phật Đại bi và toàn thể chư Phật bảo vệ người sống. Một nghìn linh hồn tan biến, còn mười nghìn hóa kiếp.
1 Vua loài rồng. Rồng là loài Naga (Long thần: rồng mặt người) của Ấn Độ, đó là loài vật cao hơn con người, có lý trí. Các vua rồng có khoảng 177 con, sống dưới đáy biển.
2 Đó là đại dương ở chính giữa mọc lên ngoạn núi Mérou (Tu Di).
3 Có lẽ là chữ viết tắt, hay viết sai, chuyển sang Hoa ngữ từ chữ Phạn ABHASVARAS, các dêvas của ánh sáng, ở tại tầng trời thứ ba, tạo thành thức thứ hai của Dhyâna (Thiền na).
4 Vua Thủy tề.
5 Thần Đại bi ADINMATRA KARUNIKA (?). Dân An Nam biến vị Phật này thành một nữ thần, mà họ đồng nhất với một trong các hình ảnh của Quan Âm.
Nam mô, một triệu Phật,
Nam mô, một triệu pháp,
Nam mô, một triệu tăng,
Tôi vái lạy cầu xin cho các linh hồn sẽ tái sinh trong cõi cực lạc.
Nam mô phật da ya,
Nam mô tăng phật da ya,
Nam mô thích ca mâu ni phật.” (ba lần)
Sau đó nhà sư sai đặt một cái bàn nhỏ ở đầu giường người chết, và thắp tại đó vài thẻ hương, rồi ông tụng, lặp lại ba lần khác nhau:
“Oum ma ni bát min hồng soa ha.”
Cũng như câu chú gọi là Vô thường 無常1, chỉ gồm ba chữ:
1 Vô thường: tính cách không vĩnh cửu (của mọi kiếp sống), tiếng Phạn là ANITYA (vô thường). Đây là tiền đề đầu trong ba tiền đề căn bản hay TRIVIDYA (tam minh), đó là: tính vô thường, sự khổ sở, tình trạng dễ tan vỡ của cuộc sống trần thế.
“Oum a hồng.”
Để xua đuổi bầy ma quỉ, lúc nào cũng chực xông vào nhà người chết, còn có tục đi ra đường, kêu tên người quá cố, và cầu khẩn linh hồn quay về làm xác chết sống dậy, rồi ném hàng loạt nắm tiền trinh và gạo, trong lúc gọi ma quỉ:
“Xéo đi, chúng mày tha hồ mà no nê.”
Sau khi hoàn tất các nghi thức này, nhà sư xin một cái nồi mới đựng đầy nước, trong đó ông hòa hoặc ngâm năm thứ hương liệu khác nhau gồm: quế, hồi, hương, gỗ trầm, gỗ đàn hương, và đọc: “Mong rằng nước này thơm tho như bông hoa nở, bên trên có thần sao Đẩu 斗2 ở bắc, bên trong có thần sao Tam thai 三台3. Mong sao nước thánh này rửa sạch những ô uế của linh hồn, và chuẩn bị cho nó hưởng phúc ở thế giới bên kia. Đó là nước của Phật Đại bi, sẽ gọt sạch một ngàn thế hệ, và mười ngàn kiếp chúng sinh.
2 Cái Đấu, phần vuông góc của chòm sao Thất tinh Bắc đẩu.
3 Ba đài. Sáu ngôi sao làm thành một phần của chòm sao Bắc đẩu, chia làm ba nhóm hai ngôi sao, phần nằm dưới chòm sao gọi là sao Đẩu.
Nhà sư nhúng đầu bàn tay phải trong nước, với ba ngón tay ướt, ông đặt lên tử thi, theo thứ tự sau: mắt, tai, miệng, mũi, hậu môn và cơ quan sinh dục, mỗi lần đặt tay ông lập lại câu: “Nam mô a di đà phật.” Rồi thêm:
“Các ngươi hãy quì gối trước thánh Trân Như Thường Trụ 眞如常住 (đọc là chân như)4, khi xưa ông đi tu để theo gương Già Na 遮那5. Hãy thắp đèn, để cháy suốt đêm, giúp cho kẻ đi lạc tìm lại được con đường của mình.”
4 Có lẽ đó là một đạo sĩ, chúng tôi không xác định được.
5 Một phiên âm sai là 迦那 KANADÊVA (Ka Na Đề Bạt), đệ tử của Nâgârdjuna (Long Thọ Bồ tát), sống ở miền Nam Ấn Độ vào thế kỷ thứ III TCN.
Nam mô tuệ dạng bồ tát ma ha tát
Oum, thân na thân na
Vi nai la bat ru (ba lần)
Phộc ly phộc a phộc la
Nô nê hồng phát cha, soa ha.
Sau đó gia đình lấy nước này lau rửa tử thi, con trai lau xác cha, con gái lau xác mẹ. Trước hết người ta lau phần phía trên thân thể, từ đầu tới dạ dày, rồi người hành lễ ra khỏi nhà, và rửa tay; tiếp theo lại trở vào nhà lau phần hai, từ bao tử tới thắt lưng, lại ra khỏi nhà rửa tay lần nữa, rồi hoàn tất phần còn lại. Sau khi đã rửa tay lần thứ ba, anh ta cắt móng cho người chết và gói trong một tờ giấy, thứ này sẽ bỏ vào quan tài. Nước đã dùng lau rửa, và khăn lau mỗi lần, được chôn xuống một chỗ thích hợp.
Sau khi chết, lúc thân thể đã cứng, nếu bàn chân còn ấm, đó là dấu hiệu linh hồn xuống âm phủ. Ngược lại nếu sọ ấm, đó là bằng chứng linh hồn lên Trời, nếu sọ, bụng, chân còn giữ hơi ấm một lúc sau khi chết, đó là điềm lành, linh hồn đầu thai vào một gia đình sung túc, danh giá. Nếu hơi ấm cứ lưu mãi ở giữa lưng, tức là linh hồn sẽ đầu thai làm kiếp ăn mày.
Nếu hậu môn giữ hơi ấm, linh hồn đầu thai vào một con chim. Nếu sau khi chết mắt vẫn mở, đó là điềm thuận lợi: linh hồn người chết sẽ tái sinh làm người, nhưng trước hết, kiếp thứ hai này sẽ trải qua vô số bất hạnh. Nếu mắt thoạt đầu mở, sau đó khép lại, điềm xấu sẽ biến mất, và có thể đoán trước kiếp thứ hai hoàn toàn yên lành. Nếu miệng cứ há, nói chung, đó là điềm báo sẽ đầu thai trong loại rất thấp kém. Nhưng điềm triệu xấu nhất là khi người chết có một bàn tay nắm chặt, vì đó là dấu hiệu chắc chắn rằng hồn sẽ thành con quỉ Ra-sua1, mặt xanh nanh vàng.
1 Viết sai chữ A Tu La 阿修羅, Phạn ngữ là ASURA, ác thần quyền lực nhất. (Đây là phiên theo âm Hoa, người Việt gọi là quỉ Dạ Xoa - ND).
Sau khi thi thể được tắm rửa theo đúng nghi thức, người ta chuyển sang một cái giường khác, đặt đầu người chết trên gối, và các cháu tới mặc áo, đội khăn, đi giày, sau đó kê bên mé trái giường, một cái bàn, trên đặt cơm, rượu, trái cây và trà. Trong lúc thực hiện các công việc khác nhau này, con trai và cháu đứng than khóc lớn tiếng, rồi quì lễ hai lần. Lúc này người ta đặt một chiếc bàn thứ hai bên phải giường, và sắp cơm với ba đồng trinh, để làm bữa ăn cuối.
Bữa ăn cuối cùng của người quá cố được thực hiện theo cách sau: con trai trưởng tiến đến cạnh tử thi, hàm người chết luôn ngáng chiếc đũa, anh con trai bỏ một đồng trinh và ít cơm vào phía trái miệng (Gia lễ, nghi thức có nguồn gốc Trung Hoa, qui định bắt đầu từ bên phải). Người ta cũng làm như vậy với phần bên trái, sau đó chính giữa miệng. Gia đình giàu có dùng đồng trinh bằng vàng hoặc bạc. Khi mọi việc đã hoàn tất, người ta rút chiếc đũa để tách hàm. Lúc ấy gia chủ tới ngồi bên trái bàn, và một gia nhân lấy hồn bạch lau đôi mắt tử thi, sau đó người ta đắp trên mặt tấm vải liệm, và chế một lá phướn, tùy theo gia cảnh mà vẻ hào nhoáng và màu sắc thay đổi, và người ta viết hoặc thêu trên đó, bên phải là ngày tháng sanh của người quá cố, bên trái là ngày chết, chính giữa là tên, chức tước và công đức.
Kể từ lúc ấy, trên thực án nhỏ, phải liên tục đặt các thứ đồ ăn, thay đổi vào giờ cơm, mỗi lần như thế, lại thỉnh hồn bạch dùng bữa; hai ngọn nến sáp và thẻ nhang phải đốt bên cạnh, và mỗi bên mâm phải đặt hai bát cơm dành phần cho ma quỉ.
Quan tài được khiêng tới sau khi đã tắm rửa thân thể; quan tài hình chữ nhật, đóng bằng những tấm ván cứng. Quan tài nhà giàu làm bằng thứ gỗ quí, sơn son cẩn thận, đôi khi có chạm và sơn son thếp vàng; hai đầu luôn được vẽ hay chạm hai chữ Hán Phúc và Thọ. Trong lòng quan tài trám cẩn thận bằng sơn, than bột và cát, đôi lúc bằng sừng nai tán nhuyễn, tại vài tỉnh, người ta còn thêm nhựa thông, dầu trám giúp cho áo quan hoàn toàn kín, không bị rò. Dưới lòng đáy, người ta vẽ hình Thất tinh Bắc đẩu; đối với nhà giàu, chòm sao này được khắc bằng một chuỗi những lỗ tròn trên tấm ván di động được; dưới tấm ván xếp những lá tuế (cycas revoluta), mà dân An Nam gọi là cây vạn tuế (vạn năm), giấy vàng mã có hình đồng trinh, và rễ cây xuyên khung.
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Hình 1: Người đóng quan tài (hình vẽ An Nam)
Sau đó người ta phủ kín tấm ván di động, và cũng phủ mặt trong vách quan tài bằng những lá bùa lớn in sẵn, gồm những ký hiệu và những câu kỳ dị, lẫn lộn với những câu tiếng Phạn, gọi chung là bùa.
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Hình 2: Cô hàng bán gối đặt người chết
Xác liệm trong tấm vải bông (coton), màu đỏ; thoạt đầu tử thi được bọc bằng những dải vải nhỏ, ở chính giữa những dải vải, người ta đặt ngang tầm ngực, thắt lưng, đầu gối ba băng giấy, bên trên in một câu tiếng Phạn bằng chữ đỏ lớn. Các đạo bùa, có khổ giấy và những câu viết khác nhau, như chúng ta sẽ thấy sau này, được nhét trong quần áo, hay các phần tử thi khác nhau. Để cho tử thi vuông vắn không xô lệch, xung quanh toàn thân, người ta chèn những cái chêm, hoặc gối bằng giấy điều nhồi căng, đặc biệt dành cho tục lệ này, người ta gọi là bộ quyết (Hình 3), sau đó buộc các góc vải liệm; nút thắt, gồm ba chỗ, thắt theo lối đặc biệt, các đầu chéo vải được gom và tết lại với nhau.
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Hình 3: Xếp các cái chèn và gối xung quanh tử thi, trong quan tài
Trong lúc liệm, nếu một người trong nhà thấy hợp tuổi với người chết, phải lánh đi chỗ khác, nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử. Người ta hợp tuổi với một người, khi can chi ngày sinh liền kề nhau, không kể tuổi hai người ra sao chăng nữa.
KINH PHÓ CHÚC ĐỊA TẠNG 付囑地藏1
1 Một trong số đệ tử của Thích Ca Mâu Ni, rất được tôn sùng ở Bắc kỳ, người ta vẽ ông dưới lớp áo cà sa, với cây gậy có khoen, hoặc cầm một cành dương liễu.
Kinh này dùng làm độ điệp (giấy thông hành) cho người chết lên trời, nó phải viết trên một tời giấy vàng bằng mực đen, cũng có thể sắm được thứ này, nhưng in mộc bản, trên loại giấy thường. Phải làm hai bản; sau khi đọc, người ta đốt bản đầu tiên, nó sẽ ra đi nhập chung với hồn, còn bản kia xếp lại, nhét trong tay áo người chết, ở đó các thần hộ vệ tử thi sẽ tùy nghi sử dụng. Phải nhét vào tay áo trái, nếu là đàn ông, và tay áo phải nếu là đàn bà. Tiêu đề độ điệp được trang trí theo hình dưới đây (Hình 4):
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Hình 4: Tiêu đề độ điệp
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BÀI KINH
“Phật quốc ở phương Tây, bên trên nước Xà Bá 娑婆 (đọc là Sa Bà)1.
Công đức của Đức Phật vô lượng, không ai đếm hết; chúng ta hãy cầu xin cho các linh hồn, để chúng được an nghỉ giữa những bông sen của Tam bảo 三寶2.
Người dân An Nam tên là… gốc làng…, thuộc tổng…, huyện…, v.v… đã tuân giữ Phật pháp; anh ta là con trai của…, đã sinh ở…, vào năm…, tháng…, ngày…, giờ…; như vậy anh ta thọ… tuổi.
Hôm nay anh ta mất vào giờ…, tháng…, năm v.v… chúng tôi rước anh ta vào thế giới Tam bảo để hưởng huệ quả tối thượng là: giải thoát vĩnh viễn khỏi cái xấu, mãi mãi làm lành, năng độ chúng sinh.
Linh hồn được đặt dưới sự che chở của Đức Phật. Anh ta coi Phật như thần của chính mình, giáo lý như trái tim mình, và tăng sĩ như chính thân mình, linh hồn muốn được làm tôi tớ hầu hạ Đức Như Lai 如來3, tuân giữ Phật pháp, và nhận ấn của Thích Ca 釋迦4.”
1 SAHA (Ta Bà), hoặc SAHALOKA (Ta Bà Thế Giới), kinh đô của Chiliocosme, phần không có người ở trong toàn thế giới, đó là chốn toàn thể chúng sinh, bị chi phối bởi luật luân hồi, phải tới.
2 Tam bảo hay ba của báu; tiếng Phạn là TRIRATNA, người ta cũng gọi tam vị Phật như vậy, BOUDDHA, bậc thượng trí; DHARMA, pháp, SAMGHA, tăng. Trong đền chùa ở Bắc kỳ, người ta hình dung tam thế Phật bằng ba pho tượng nhỏ giống nhau, luôn chiếm kệ trên cùng trong điện. Ba tượng gồm SAKYAMOUNI, AVALOKITES’VARA (Quan Âm Bồ tát), MAHASTHAMA (Đại Thế Chí Bồ tát), mà người ta gọi là chư Phật Quá Khứ, Hiện Tại và Vị Lai, chữ Tam thế Phật cũng dùng để chỉ AMITÂBHA (A Di Đà), AVALOKITES’VARA, MAHASTHAMA; còn người An Nam gọi là A DI ĐÀ, QUAN ÂM, ĐẠI CHÍ.
3 Các tên của Thích Ca Mâu Ni.
4 Các tên của Thích Ca Mâu Ni.
CÁC BÙA ĐÁM MA
Lá bùa do đạo sĩ hay thầy phù thủy vẽ trên một tấm giấy, hoặc mọi thứ vật khác, người ta gán cho nó những quyền lực huyền bí.
Bùa gồm nhiều chữ Hán, viết theo lối thảo hoặc triện, thường thì méo mó, bề ngoài chữ nọ không ăn nhập với chữ kia.
Các lá bùa còn rối rắm một cách kỳ cục hơn với các hình vẽ thường là mắt, miệng, đầu người hoặc toàn thân người; ở đây cũng thấy có những câu chú tiếng Phạn1, thứ công thức mượn từ kinh Phật Trung Hoa, nhưng cả sư lẫn phù thủy đều không hiểu nghĩa.
1 Dharani: chân ngôn, chú, tức bài kinh ngắn chứa đựng những công thức ma thuật gồm những âm tiết có nội dung tượng trưng - ND.
Nhìn chung người ta đặt bùa tại những chỗ trong nhà cần bảo vệ chống ma quỉ; người ta dán, hoặc vẽ lên quần áo những ai muốn được chữa bệnh. Người ta còn dùng bùa làm thuốc, hoặc làm thành những viên nhỏ, hoặc đốt, lấy tro uống, hoặc người ta xoa lá bùa lên chỗ đau, hoặc hãm, sắc như sắc thuốc.
Ở Bắc kỳ, Lão Tử 老子 được coi như đã chế ra các đạo bùa, và không có gì trái với thực tế hơn. Lão Tử là người sáng lập ra một hệ thống triết học, không cùng quan điểm với triết lý của Khổng Tử, người cùng thời, nhưng không bao giờ ông muốn lập giáo, cũng như một hệ thống nghi lễ xã hội. Người ta lấy ở đạo Lão một số nghi lễ phục vụ cho việc lễ bái tôn giáo ở An Nam, như việc làm bùa chú.
Có những công thức rất rắc rối để viết bùa, việc làm này luôn luôn được giao cho một ông sư hay thầy pháp, chứ không bao giờ giao cho dân thường. Không phải ngày nào cũng thuận lợi để viết bùa; đối với công việc này, có những bảng chỉ dẫn đặc biệt, phải tra cứu rất cẩn thận; đây là đại thể những lời dạy dỗ trong đó:
Mồng 1, mồng 5, mồng 9 trong tháng, khi làm bùa, nhà sư phải ngồi quay mặt về hướng Tây.
Mồng 2, 6, 10, phải quay mặt về hướng Nam.
Ngày 3, 7, 11, quay về hướng Đông.
Ngày 4, 8, 12, quay về hướng Bắc.
Việc vẽ bùa sẽ luôn luôn kèm theo một số nghi thức cúng bái, và người chế tác phải chuẩn bị cầu nguyện trước đó vài ngày.
Khi một thầy cúng, nhà sư hay thầy pháp muốn cầm bút lông vẽ bùa, nghi thức buộc ông ta phải nhập định, xua đuổi mọi tà niệm; rồi niệm hương, tụng ba lần liên tục câu chú sau: “Ni an thân, ni tinh tấn ni.”
Sau đó đến bên tờ giấy làm bùa, thổi nhẹ lên trên, cầm bút lông, hơ trên khói nhang thơm, rồi vẽ.
BÙA NGŨ PHƯƠNG
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Hình 5: Bùa thần phương Bắc (để đặt trong quan tài)
Bùa để ở bên ngoài áo quan.
Lá thứ nhất vẽ con Rùa (Hình 5); đó là biểu tượng của Huyền vũ 玄武, hắc thần, cai quản vùng trời phương Bắc. Việc thờ thần Huyền vũ hay Trấn vũ 鎭武 là một trong những tập quán cúng bái cổ nhất ở Trung Hoa, đó là lễ tế chính thức được tôn vinh, đặc biệt ngày nay tại các dân tộc ở miền Nam đế quốc. Người Trung Hoa đã đưa tục thờ cúng này vào các nước chư hầu thời cổ, người An Nam đã học theo. Thần của đạo Bà-la-môn hiện đại là Bắc Kuvêra, một trong những hóa thân của Vais’ravana (Tì-sa-môn), còn người Mông Cổ gọi là Bisman-legri, và người Hoa gọi là Pi-cha-meum. Chúng tôi không bao giờ gặp trong các điện thờ ở Bắc kỳ vị thần phương Bắc, dưới cái tên Trung Hoa vừa nêu, mà người An Nam đọc là Bi-sa-môn. Ở Nhật có thần Bichmon, và tính chất chiến binh của vị thần Nhật Bản nhắc nhớ tới tính chất của thần An Nam1.
1 Xem EITEL, Handbook of Chinese Bouddism (Chỉ nam Phật giáo Trung Hoa).
Ở Bắc kỳ, thần Huyền vũ (Guerrier noir) có nhiều đền thờ, nổi tiếng nhất là đền thờ được gọi là Grand-Bouddha (Đại Phật) ở Hà Nội. Trong đền thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ XI này có dựng một bức tượng khổng lồ của thần bằng đồng đen, tượng có niên đại 1680, do người An Nam đúc theo khuôn của người Hoa. Con rắn, cuốn xung quanh thanh kiếm, cũng vẽ một cây trượng, kèm với con rùa. Con rắn đi đôi với con rùa như đặc trưng của Huyền vũ, vì người Trung Hoa thời xưa tin rùa không có con đực, và sinh đẻ nhờ con rắn.
Lá bùa thứ hai (Hình 6), tượng trưng bằng con Chu tước 朱雀 (chim sẻ đỏ), đó là tên vị chúa cai quản phương Nam vũ trụ.
Bùa thứ ba (Hình 7) là Thanh long 青龍 (rồng xanh), cai quản phương Đông của thế giới, và bùa thứ 8 là Bạch hổ 白虎, nắm giữ quyền lực ở phương Tây.
Mỗi biểu tượng trong số đó, ngày xưa được vẽ trên hiệu kỳ, và những hiệu kỳ này luôn theo phò nhà vua hoặc quân đội, trong lúc đi đánh giặc. Hiệu kỳ Huyền vũ, thêu một con rùa và một con rắn, được làm bằng miếng lụa đen, trên mỗi cạnh có một dải ren dài.
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Hình 6: Bùa thần phương Nam (để trong quan tài)1
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Hình 7: Bùa thần phương Đông (để đặt trong quan tài)2
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Hình 8: Bùa thần phương Tây (để đặt trong quan tài)3
1 Hàng chữ Hán trên Hình 6 ghi là 前朱雀外棺 (tiền chu tước ngoại quan), không rõ tại sao tác giả lại dịch là trong (dans) quan tài - ND.
2 Giống trường hợp trên: 右棺外白虎 (hữu quan ngoại Bạch hổ) - ND.
3 左青龍棺鎮: Tả Thanh long quan trấn.
Lá bùa thứ 5 (Hình 9), quan hệ với Thiên đỉnh, là một dòng chữ nguệch ngoạc, trong đó giữa những nét rối rắm, có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, người ta có thể phân biệt dạng cổ của chữ Hán nhật và nguyệt và cũng có thể là chữ vĩnh (?).
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Hình 9: Bùa Thiên đỉnh
(để đặt trong quan tài)
Phù chú ma thuật để giải trừ những bất hạnh về sau cho linh hồn nào chết dưới ảnh hưởng của các chòm sao xấu sau đây:
NHỮNG CHÒM SAO NẰM GIỮA NAM VÀ ĐÔNG
Sao Giác 角 - phải lấy một lạng (tael) đinh hương và treo ở cửa nhà, với một lá bùa vẽ trên vỏ cây dâu.
Sao Cang 亢 - lấy một lạng phục linh1, và một miếng xương trâu, trên vẽ bùa, và chôn tất cả với người chết.
1 Một chất thảo mộc rất thông dụng trong y dược Trung Hoa và An Nam, về nguồn gốc của nó còn rất mơ hồ. Đây là một thứ củ cây, mà người ta lẫn lộn với loại ngưu vĩ thái (thổ phục linh). Ở Trung Hoa, người ta tìm phục linh bằng cách đào đất, lấy những mảnh một loại gỗ thông không có nhựa, phục linh phát triển nhờ vào đó; không một loại thảo mộc nào xuất hiện trên mặt đất (ở chỗ đó).
Sao Đê 氐 - lấy một lạng gỗ thông, bảy lá bạch địa dương 白地禓 (?), trên lá vẽ bùa và chôn tất cả với người chết.
Sao Tâm 心 - treo trên cửa một vài rễ cây cúc, và chôn một đạo bùa vẽ trên lá mã đề 馬蹄.
NHỮNG CHÒM SAO NẰM GIỮA ĐÔNG VÀ BẮC
Sao Nữ 女 - lấy một chất thuốc gọi là cẩn hương hòa nước, bỏ ra ngoài cửa và đặt ở đó bảy ngày. Sau lấy một ít đất, bên trên đã đặt vị thuốc, hòa đất với nước, và lấy nước này vẽ bùa rồi chôn chung với người chết.
Sao Ngu 危 (đọc là Nguy) - treo ở cửa một lạng sắt tây và vẽ trên lá trạch tả một lá bùa rồi chôn với người chết.
Sao Khuê 奎 - treo trên cửa một lạng bạc, viết trên một cái chân giò lợn lá bùa, rồi chôn với người chết.
Sao Mão 昴 - vẽ một lá bùa lên ván cây hạnh nhân rồi chôn với người chết.
Sao Chủy 觜- treo một miếng gương trên cửa, vẽ bùa trên một gói lá ngưu tất 牛膝 và chôn chung với người chết.
[image: 013]
Hình 10
 
NHỮNG CHÒM SAO NẰM GIỮA TÂY VÀ NAM
Sao Tỉnh 井- treo trên cửa một ít đất gọi là Thiên đức 天德.
Sao Liễu 柳 - vẽ bùa trên miếng Viễn chí 遠志 (thuốc dán), và treo trên cửa.
Sao Tinh 星 - vẽ bùa trên một tấm gương và treo trên cửa.
Sao Dực 翼 - vẽ bùa trên một con dao và treo trên cửa.
PHÙ CHÚ PHẢI ĐẶT TRONG QUẦN ÁO NGƯỜI CHẾT (Hình 10)
Bên trên tất cả các lá bùa đạo Lão và pháp thuật, đều có hai chữ Sắc lịnh, các chữ viết chằng chịt với nhau, hoặc ít ra viết rất tháu. Những chữ này nghĩa là lệnh đặc biệt.
Lá bùa khó đọc này thường kết thúc bằng chữ Sát quỉ, như chúng ta thấy dưới đây.
Những chữ khác đi kèm, với những nét kỳ dị, chẳng liên hệ gì với nhau, và phối hợp hoàn toàn tùy tiện.
Bên phía phải lá bùa mười chữ thập can xếp thành hàng; bên phía phải có câu chú tiếng Phạn, âm bằng chữ Hán. Người ta đọc:
An xi lam.
An bo lam.
An cha lam.
An ma ni bát minh hồng1.
1 Những câu thần chú này, phần lớn không dịch được, ngoài tên các vị Phật, chỉ là những âm tiết tiếng Phạn ghép lại với nhau, không có nghĩa gì, nhưng khi lặp lại những câu đó, sẽ được hưởng những ơn huệ lớn, với điều kiện phải phát âm đúng. Dân An Nam đọc là Da-la- ni, tức là chuyển tên tiếng Phạn của DHARANI sang tiếng Hán.
Trong vài nghi lễ nhà sư tụng không dứt tiếng, ngắt nhịp mỗi âm tiết bằng tiếng gõ dùi trên cái mõ; người ta thêu lên những chiếc phướn nhỏ do các bà vãi vác trong đám rước, và các lá bùa được thảo bằng chữ Hán hay chữ Phạn.
Trong lúc đặt lá bùa này vào giữa quần áo người chết, nhà sư phải đọc lời chú sau, cũng là tiếng Phạn.
An na mô ya.
Pha la dat ya.
Na ma mau nay.
Ra ma ni na.
Dau ma ni nha.
La bai mot dam.
Ra hom.
Soa ha.
Hình 11: Bùa đặt cạnh đầu người chết. Nó tượng trưng cho trời
Khi đặt bùa trong quan tài phải đọc bài chú bằng tiếng Phạn sau:
An hom dang hi.
An hi dang hom.
[image: 014]
Hình 11
Mỗi tinh tú và ngũ hành phải được tượng trưng bằng một lá bùa đặc biệt, trong chuỗi những câu khó hiểu xếp quanh người chết; người ta cũng thêm vào đây những lá bùa riêng, tùy ý muốn, theo mức độ mê tín và gia cảnh, tất cả các việc này do nhà sư chỉ định.
Những lá bùa theo nghi thức, tức là, dù có nghèo cách mấy, cũng không thể bỏ qua, đó là bùa bầu trời, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ánh sáng, nước, gỗ, và kim khí.
Hình 12: Bùa tượng trưng mặt trăng. Người ta đặt dưới chân người chết và đọc:
An ma ni bat minh hong sao ha.
Hình 13: Bùa tượng trưng mặt trời. Xếp bên trái người chết và đọc:
An lục giáp lục ất vien than top xuat. Soa ha.
Hình 14: Bùa tượng trưng đất. Đặt bên phải người chết và đọc:
An luc canh luc tân hong fan cha. Soa ha.
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Hình 12
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Hình 13
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Hình 14
Hình 15: Bùa đặt trên mặt người chết. Gồm hai chữ nhật và nguyệt, đóng khung trong một nét ngoáy tròn. Nó tượng trưng cho ánh sáng; khi đặt bùa phải đọc: A ha vi ro da ya vi xoa ruê fa ha.
Hình 16: Bùa để đặt trên đôi mắt. Có hình một người mà thân thể do ba chữ giống nhau hợp thành, nghĩa là mặt trời 日, và ba lần chữ bầu trời 天. Nó tượng trưng cho tinh tú, bài kinh là: An lục giáp lục ất ngũ sắc fi quanh chieu reu/ Hạp phương hom fan tra soa ha.
Hình 17: Bùa để đặt lên tai. Tiêu biểu cho nước, chú đọc là: Ao luc nhom luc qui bat khong thanh luu xoa ha.
Hình 18: Bùa đặt trong lỗ mũi. Người ta phân biệt ở đây, sau tiêu đề trịnh trọng, sáu sao (tinh), chữ bốn (tứ), ba mặt trời (nhật), và một con quỉ giữa bốn trái núi (sơn), hai mặt trời (nhật) giữa hai tử thi (thi). Nó tượng trung cho hỏa. Khi đặt bùa phải đọc: Kim than kim than bat xu bat van võ lan tho hung tien xoa ha.
Hình 19: Bùa bỏ vào miệng. Người ta thấy ở đây bốn chữ miệng (khẩu), một chữ tử thi, một cánh đồng trồng trọt (điền), và hai chữ nỏ (cung), nằm giữa bảy ngôi sao (tinh). Tiêu biểu cho mộc. Khi đặt bùa phải đọc: Nhat than nhat than phap vê trang tan nhu lai bao tuong cap xoa ha.
Hình 20: Bùa đặt trên ngực; tượng trưng cho hành kim, bài kinh sau dành riêng, khác với những lá bùa trên, được viết bằng chữ Nho: Mong sao trong cõi vô biên, niềm vui lộ ra vĩnh viễn./ He ya ro xoa ha.
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Hình 15, Hình 16, Hình 17, Hình 18, Hình 19, Hình 20
Hình 21: Bùa đặt trên rốn. Tiêu biểu cho khí. Khi đặt phải đọc câu chú sau: An ho ro da ra vi xa ruê nang mo tât xoa ha.
Hình 22: Bùa đặt trên hai bàn tay. Vẽ mặt người trên một thân thể, làm bằng hai chữ đặt đối diện, cả hai đều là tử thi. Những chữ Hán được đặt chen vào giữa, người ta thấy ba chữ mặt trời, một chữ sinh giữa hai chữ nhật, một con mắt không có đồng tử giữa sáu miệng (khẩu).
Người ta đọc phía dưới chữ vong (quên), và dưới nữa là nguồn gốc của trời. Bài kinh bằng chữ Hán: “Tôi cầu xin đại Thánh của thập phương thế giới giúp đỡ và bảo vệ thể xác tôi, trong lúc biến dạng, chống lại con Hổ bên phải và con Rồng bên trái.”
Hình 23: Bùa đặt trên chân trái. Hình 24: Bùa đặt trên chân phải.
Lá thứ nhất có thể đọc như sau: chém trái núi; chữ chém (trảm) xung quanh có khoanh tròn. Bùa thứ hai chỉ có một chữ “tỉnh” (giếng), có khoanh tròn. Lời cầu xin dùng cho cả hai bùa giống nhau, được thảo bằng chữ Hán: “Trời tròn, Đất vuông, giống như ngôi đền chín kèo và mười cột.”
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Hình 21, Hình 22, Hình 23, Hình 24
 
PHÙ CHÚ CÓ Ý NGHĨA TƯỢNG TRƯNG ĐỂ PHỦ TRÊN ĐỈNH ĐẦU NGƯỜI CHẾT
[image: 020]
Hình 25: Bùa Bát quái
Bùa gồm tám quẻ của Phục Hi hay bát quái, liên quan tới bát phương trong trời đất: Bắc, Nam, Đông, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam; tới tám thời kỳ trong năm, lập xuân, xuân phân, lập thu, thu phân, lập đông, đông phân, lập hạ, hạ phân1; và tám loại đồ vật có phát ra âm thanh, đó là: quả bầu, đất nung, da thuộc, gỗ, đá, kim loại, lụa và tre. Tên các quẻ được viết bằng chữ Hán trong vòng tròn: kiền (trời), đoài, các dòng suối trên núi; li, lửa; chấn, sấm; tốn, đất; khảm, núi; càn, các dòng suối trên đồng bằng; khôn, gió2 - giữa các quẻ, trong vòng tròn bao ngoài, có tám chữ Hán, chỉ là chuyển âm các câu chú tiếng Phạn.
Oum ma ni bat minh hong xoa ha.
1 Đúng ra phải là đông chí, hạ chí. Ở đây chúng ta giữ nguyên cách ghi của tác giả - ND
2 Bát quái đúng phải là: kiền, trời; đoài, các dòng suối trên núi; li, lửa; chấn, sấm; tốn, gió; khảm, các dòng suối trên đồng bằng; cấn, núi; khôn, đất - ND.
Tại các góc vuông, có tám bùa chú gọi là tốc, gồm bốn chữ Hán, hợp lại thành câu vãng sinh tịnh độ (tái sinh trong cõi an lạc).
 
BÙA CHỮ PHẠN CẦU CHUẨN ĐỀ1
1 Chữ Phạn TCHUNDI. Là một vị thần gốc Bà-la-môn, một hình thức phục thù của MARITCHI (nữ thần Mạt Lị Chi), nhân hóa của ánh sáng, xuất phát từ BRAHMA (Phạm Thiên). Đối với Phật tử Trung Hoa, bà là nữ thần ánh sáng, và đứng trên mặt trời, mặt trăng. Đối với Đạo gia, người ta gọi là Hoàng hậu của Ngọc hoàng. Các nhà sư An Nam thường lẫn với một trong những hình thức của Quan Âm.
Đặt trên trán người chết.
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Hình 26
Để tụng kinh này, trước hết người ta đọc chữ căn bản oum; từ tiếp ngay bên dưới, trên vòng tròn, là từ kết thúc câu, như vậy sẽ đọc từ trái sang phải: chiet lê chau lê chuẩn đề sa ba ha.
 
KINH ĐỌC KHI GỘI XƯƠNG CHẨM
Bài chú bằng tiếng Phạn cầu xin Amogha (A Mục Khư), S’ramana (sa môn) nổi tiếng ở miền Bắc Ấn Độ, sang Trung Hoa theo ông thầy Vadjrabodhi (Kim Cang Trí), khoảng năm 719. Chính ông đã đưa vào sách vở Trung Hoa một cách chuyển ngữ chữ Phạn mới (Eitel - Sách tinh hoa Phật giáo Trung Hoa) (Hình 27)1.
1 灌頂眞言: quán đỉnh chân ngôn. 
Kinh này được đọc dọc từ trên xuống:
Oum a mo gia ni lu ta nang ma cha mâu nai la phu nê bat ma nhâp cha kha bat lamat da ya hông.
Ở mỗi cạnh có hai hàng trống, trên đó người ta điền tên người chết và ngày mất.
Khi tứ chi và những bộ phận chính trên thân thể đã được bảo vệ chống lại các ảnh hưởng xấu của tà ma, người ta phủ toàn thân bằng một lá bùa lớn, có thể thảo theo bốn công thức khác nhau. Bùa này gọi là Đại liên hoa 大蓮花. Ngay sau đây, chúng tôi đưa ra những mẫu thu nhỏ của bốn lá bùa.
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Hình 27
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Hình 28: Mẫu thứ nhất
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Hình 29: Mẫu thứ hai
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Hình 30: Mẫu thứ ba
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Hình 31: Mẫu thứ tư
 
NHỮNG LÁ BÙA PHẢI DÁN VÀO THÀNH ÁO QUAN
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Hình 32: Bên trong nắp hòm, phía đầu
Hình 33: Bên trong nắp hòm, phía chân
Hình 34: Trên thành trái bên trong
Hình 35: Trên thành trái bên ngoài
 
BÙA DÁN CHÍNH GIỮA BÊN TRONG NẮP ÁO QUAN, VÀ SAU ĐÓ NGƯỜI TA PHỦ KÍN BẰNG GIẤY MÀU VÀNG
(Hình 36)
Mặt giữa lá bùa tượng trưng cho trái đất giữa bốn mùa. Nó được bao quanh bằng ba vòng tròn chữ đồng tâm. Vòng đầu viết các chữ về thập can và thập nhị chi, vòng thứ hai là danh mục 24 ngôi sao hoặc chòm sao, vòng thứ ba là một chuỗi các câu chú (dharani, chú, chân ngôn).
An yet dê yet dê.
Ba la yet dê.
Ba la tang yet dê.
Bồ đề, that doa ta ba ha, soa ha.
Bốn bài chú khác được xếp thành hình vuông:
An dat that ba la thi ya ruê, xoa ha.
An ba ni bat minh hong, xoa ha.
An ba ni, xoa ha.
An ba mât yi dô ba thi, xoa ha.
Cấm không được đặt trong áo quan, bên cạnh tử thi, các chất bằng vàng, bạc, đá quí.
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Hình 36
Bên ngoài những tập tục kể trên, còn có tục lấy ba tờ giấy, khoảng ba tấc vuông, trên mỗi tờ viết một chữ, và phủ lên bụng dưới, ngực và mặt người chết. Những ký hiệu của công thức này như sau:
PHỤ LỤC 31
Hình vẽ của đạo Lão dùng để dán vào mặt trong nắp áo quan
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1 Trong sách gốc tác giả đánh số thiếu Phụ bản (2, 7), Hình (66, 67), Bản khắc (15, 23) - ND. 
 
[image: i1] hay [image: i2] đọc là an, hoặc oum
[image: i3] hay [image: i4] đọc là a
[image: i5] hay [image: i6] đọc là hồng
Khi dùng ba tờ giấy mà nhà sư gọi là Tam giới 三戒, người ta gắn chúng bằng những dải vải bông, trên đó dán mấy tờ giấy viết các câu tiếng Phạn đã nói ở trên. Sau đây chúng tôi đưa ra mẫu thu nhỏ (Phụ bản 3).
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PHÁP ẤN CỦA TAM GIÁO
Ấn thứ nhất của Thích Ca Mâu Ni, ấn thứ hai của Khổng Tử, ấn thứ ba của Lão Tử (Hình 37).
Những ấn này in bằng mực son trên nền giấy trắng, hoặc mực đen trên giấy điều, tạo thành những linh phù uy lực nhất, chống lại việc ma quỉ ám nhập.
Giống như bùa, việc thảo linh phù, chỉ là hàng chữ rối rắm khó hiểu, ngay cả khi nhận ra được, thì chúng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.
Người ta cũng đặt chúng trên quan tài, lá thứ nhất đặt ở phần đầu, lá thứ hai ở giữa và lá thứ ba dưới chân.
GIẢI THÍCH CÁC PHỤ BẢN LỚN
Phụ bản 3 là hình vẽ rối rắm của đạo Lão, phải dán vào mặt trong nắp áo quan, nó là một pha trộn rời rạc những câu tiếng Phạn, kinh cầu Trung Hoa, tên các vị Phật, và chư thánh đạo Lão, toàn bộ các hình phù chú và các vòng ma thuật lẫn lộn với nhau.
Thoạt đầu người ta đọc một câu nửa Phạn (chuyển qua Hán ngữ), nửa Hoa lẫn lộn.
Nam mô li sát ya câu lư tam giới sát yà bà bà yêt để sát bà ha.
Oum dê thê đát đô vi nanh đô đề bà yết đê sát bà ha.
Oum… sát quỉ.
Oum… trảm quỉ.
Rồi tới hình chòm sao Bắc đẩu; đó là một chòm sao có vị trí quan trọng trong nghi thức Lão giáo, mỗi ngôi sao có một tên chữ Hán: Thước, Khôi, Duy, Anh, Tất, Phủ, Phiu (?).
Một câu văn Hoa-Phạn theo sơ đồ chòm sao.
Oum, niên giai trư nguyên giai trư.
Oum, nhất giai thời gian trư.
Phía dưới có hàng chữ Hán: Nhất thiết hung thần già tốc khứ.
 
PHỤ BẢN 4
Để phủ bên trong nắp quan tài
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Tên 24 chòm sao chính trong khoa chiêm tinh Trung Hoa bao quanh chân dung bốn nhân vật, tiêu biểu cho bốn vị hộ pháp trấn giữ bốn phương.
Thần phương Bắc tên: Bắc phương đa văn thiên vương 北方多聞天王.
Thần phương Nam: Nam phương tăng trưởng thiên vương 南方增長天王.
Thần phương Tây: Tây phương quảng mục thiên vương 西方廣目天王.
Thần phương Đông: Đông phương trì quốc thiên vương 東方持國天王.
Xung quanh các nhân vật này có nhiều công thức như: Lửa trời… Bốn vị thần tối cao này xua đuổi ma quỉ… Sáu bài kinh này đánh tan ác thần.
Ở chính giữa có một câu chú
Oum ma ni bát minh hồng. Và bên dưới có một khoảng trống để viết tên người chết; khuôn bùa kết thúc bằng chữ sát quỉ.
Cuối cùng, trong năm khung xếp theo hình ngũ điểm, người ta đọc thấy, trong khung chính giữa, một câu khá tối nghĩa, theo các nhà sư, câu này đưa ra nhiều ý nghĩa khác nhau của chữ ba mẫu tự CÀN trong bát quái của Phục Hi, như là: rộng rãi, thịnh vượng, vinh hiển và thanh khiết.
Phụ bản 4 dùng để bao phủ một trong các thành cạnh, bên trong, nó mở đầu, ngay sau lời cầu xin Sách linh, bằng cách xướng Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng1.
1 TRIRATNA hoặc RATNATRAYA (tiếng Hoa là 三寶 San pao, An Nam là Tam bảo), tức là giáo lý về ba ngôi vị, đặc biệt với Phật giáo phương Bắc, nó bắt nguồn từ công thức Phật giáo nguyên thủy TRIS’ARANA (Tam qui y: ba nơi nương náu). Dưới ảnh hưởng pha trộn với Bà-la-môn giáo, gồm ba thần (Brahama - Phạm Thiên, Vishnu - Tì Ni Thiên, Siva), và triết lý của phái Mahâyâna (Đại thừa), lấy giáo lý Trikâya (Tam thân 三身), ba biểu tượng của Phật: sắc thân, pháp thân, và thực tướng thân), Phật tử Tây Tạng và Trung Hoa, và qua Trung Hoa, các Phật tử Bắc kỳ, sáp nhập các tính chất của Tam qui y làm một sinh thể, tức là Phật, Pháp, Tăng.
Họ coi Bồ đề như tính chất chủ yếu của Phật trong lịch sử, của những giáo huấn mà ngài truyền bá, và của tổ chức tôn giáo mà ngày nay là đại diện của cái này hay cái kia, có nhiệm vụ duy trì và hoằng dương Phật pháp.
Diện mạo, đúng hơn là giáo lý về Tam bảo, được các Phật tử Nêpal, và tín đồ của phái Mật tông (Tantra) coi như tóm lược những công thức rất trừu tượng của phần siêu hình học trong Phật giáo; các đạo sĩ không hiểu chút gì nữa về Tam bảo; họ chỉ còn coi như tập hợp ba pho tượng, tiêu biểu cho Phật A Di Đà, với Quan Âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ tát, hoặc Thích Ca Mâu Ni với Quan Âm Bồ tát và Di Lặc, họ gọi Tam thế này là Phật Hiện Tại, Phật Quá Khứ và Phật Vị Lai (xem Eitel, sđd).
Pháp bảo 法寶, lề luật, Phật bảo 佛寶 Phật, hay Bồ đề (trí huệ Bát nhã, siêu việt), và Tăng bảo 僧寶, giới tăng già. Rồi tiếp đó mỗi bên có hai bùa chú, và năm hình người, mỗi thân hình làm bằng một lá bùa; ba trong số đó kết thúc bằng ba câu phù chú.
Oum ma ni bát minh hồng.
Oum xi lam oum bo lam.
Oum ma ni bát minh hồng.
Một bông sen tám cánh, ở chính giữa có một câu chữ Hán nghĩa là: mong sao một bông sen nghìn cánh mọc trên mộ.
Ở giữa có một hình người, đầy chữ, tượng trưng cho ác thần; bên trong những khoanh tròn ma thuật (gọi là tốc); và những chữ chỉ can chi, người ta đọc: xin hãy xua đuổi những năm hạn, những tháng hạn, những ngày hạn, những mùa hạn.
Xin xua đuổi tà ma khỏi con, khỏi cháu, con rể và con dâu, khỏi tất cả những ai mất sau tuổi 121.
Trên phần giữa thân thể hình người này, có một khoảng trống chừa lại, trong đó phải viết tên ác thần, mà người ta sợ làm hại linh hồn lúc thoát ra khỏi xác người quá cố. Bên trên chỗ chừa trắng này, tương ứng với phần ngực hình vẽ, có ba hàng dọc, mỗi hàng hai chữ; nhắc tên ba thần hộ mệnh: Bành Kiều 彭居2, gác bên trái, Bành Cư 彭質 (Bành Chất), canh chính giữa, Bành Chất 彭喬 (Bành Kiều) gác bên phải.
1 Sinh hồn của trẻ em dưới 12 tuổi không thể làm bất cứ hành động xấu xa nào; chỉ có sinh hồn những ai chết trên tuổi này mới có thể làm hại con người (quỉ, ôn v.v…).
2 Ba chữ này tác giả chú thích ngược. Đây là Bành Cư - ND.
Trên tay trái hình người, có những chữ Hán nghĩa là: hỏa, phong, thủy, tỉnh, không; chung quanh thân thể vòng lại những lời quở mắng, hơi khó đọc, để sát quỉ, xua đuổi những ảnh hưởng xấu, gạt bỏ năm xấu, ngày hạn.
Bên dưới, giữa các bảng vuông, mà người ta gọi là bức họa ranh giới thế giới Xa Bà 娑婆1, 2, nở một bông sen 18 cánh; giữa bông hoa, có một chữ Hán âm tiếng Phạn Oum, (hoặc đúng hơn là âum). Chúng tôi đã nói chữ này là một thán tự huyền bí; nó có hiệu quả tuyệt đối với những lời quở trách, trừ quỉ và mọi lễ bái ma thuật; nó hầu như đứng đầu mọi bài kinh, được Phật giáo Tây Tạng lấy từ Ấn giáo, và được phái Du Dà đưa vào Trung Hoa O tượng trưng cho thần Vishnu, u tượng trưng cho nữ thần Siva và m là Phạm Thiên.
1 Đọc là Sa Bà - ND.
2 Thế giới Xa Bà, chữ Phạn là Saha, được giải thích bằng các chữ 堪 忍世界 (khám nhẫn thế giới). Sát nghĩa là thế giới của những đau khổ, hoặc bởi 千世界之都 (thiên thế giới chi đô). Dịch sát là kinh đô của những phiền não. Đó là khu vực có sự sống trong khắp vũ trụ, khu vực gồm toàn thể chúng sinh bị chi phối bởi luật luân hồi, và cần những lời dạy bảo của Đức Phật; nó được chia ra làm ba thế giới, do các Sahampati (?) cai quản. (Xem Eitel, sđd).
Trên mỗi cánh hoa hàng thứ nhất, người ta lần lượt đọc: nghìn Phật, nghìn pháp, nghìn tăng. Hai khung vẽ tia sáng mặt trời, và tia sáng mặt trăng, giữa mặt trời mặt trăng có bản vẽ Văn Vương, mà mỗi bộ ba chữ được bổ sung thêm một chữ quỉ, ở chính giữa còn có chữ Phạn Oum. Xung quanh và bằng chữ Phạn, người ta thấy câu kinh nổi tiếng của Quan Âm Bồ tát Oum ma ni bát minh hồng. Cuối hàng chữ khó đọc có một tên riêng, đó là tên con quỉ nổi tiếng, Nguyên Linh Quang; nó được bao trong một vòng khoanh ma thuật của cái khung có chữ quỉ và sát quỉ.
Phụ bản 5 phải phủ kín vách thứ hai quan tài; nó hoàn toàn được viết bằng tiếng Phạn, ngoại trừ một danh sách thập can bằng chữ Hán, mà phía trước mỗi can có một con số là số nhân với 6, tổng cộng tạo thành một chu kỳ 60 năm.
 
PHỤ BẢN 5
Để phủ bên trong vách dọc thứ hai quan tài
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“Lục giáp, lục ất, lục bính, lục đinh, lục mậu, lục kỷ, lục canh, lục tân, lục nhâm, lục quí.”
Đây là chuyển ngữ bài chú tiếng Phạn:
Oum xi-lam.
Oum bô-lam.
Oum lam.
Oum hong.
Câu thứ nhất: Oum a mo ya foc lo dat gia na ma man nai la ma.
Oum ma ni bát minh hồng, xoa ha.
Câu thứ hai: Oum ma ni bat minh hong ni ma ni nha la bai môt thuân ya hong, xoa ha.
Ngoài ra những bài chú ngắn này được lập lại trên hai hàng bên, nhưng được chuyển qua chữ Hán.
Toàn bộ kết thúc bằng chữ Hán trấn (đè xuống, trấn áp ma quỉ) 鎭, và chữ vạn 卐 (swatika).
Phụ bản 6 được trải dưới đáy quan tài, nó hoàn toàn gồm những bài kinh ngắn, bằng một thứ chữ rất cổ và méo mó, vả cũng giống như phần lớn chữ Phạn bắt gặp trong các nghi thức An Nam.
Để phủ đáy quan tài, một số chùa chiền phân phát những lá bùa khác với kiểu này, và giống với bùa đạo Lão trên đây nhiều hơn; nhưng cần thêm rằng kiểu bùa chúng tôi in lại ở đây, được coi như thứ bùa ban phát ơn phúc quí báu nhất, và vì lý do này, nó được ban cho thành phần sùng đạo nhất, nếu không nói là đám dân chúng sáng suốt nhất.
Không có gì phải nghi ngờ rằng, con người hưởng ơn huệ từ phép mầu tiềm ẩn trong những câu kinh không thể hiểu nổi, được ẩn giấu dưới những chữ lạ lùng và thiêng liêng này.
SAU KHI LIỆM
Các con trai và cháu đặt thi thể trong quan tài, lấy quần áo người chết chèn kín những chỗ trống. Khi mọi việc đã hoàn tất, người ta bắt một con bồ câu trắng, cắt đầu và rẩy máu lên thi thể đã khâm liệm. Sau đó bỏ xác bồ câu vào một góc quan tài, cùng với một bộ bài và một quyển lịch.
Nhà sư gọi hồn và cho biết xác đã an vị trong quan tài, rồi xếp một cái bàn, bên trên đặt một chiếc mũ giấy, một cái khay và một đôi đũa trầm hương. Để tranh thủ thần Ya đừng nhập vào xác chết1, người ta dâng thần đồ cúng, gồm một quả trứng và một bát cơm, dọn trong cái chén, với đôi đũa.
1 Dân An Nam nói, Ya, tà thần chiếm thi thể sau khi chết, và nó sẽ giữ lại bộ xương sau khi ăn hết thịt. Đây có thể là một biến tướng theo địa phương vai trò của các YAKCHA (quỉ Dạ Xoa), giống ma quỉ trong thần thoại Ấn Độ, xé xác con người, hay những YAKCHA KRITYA, một giống ma quỉ khác moi tử thi chôn dưới đất.
Các thành viên gia đình dựng một cờ hiệu đã nói ở trên, và một lá phướn đính ba miếng ngọc.
Phướn là những cờ hiệu hẹp bản, thêu chính giữa mỗi lá một bài chú nhỏ (dharani), đã chuyển âm qua chữ Hán; phần cuối lá phướn có đính những mảnh ngọc ba màu; bốn mảnh đối với những lá chuyên dùng trong việc cúng tế, và chỉ ba mảnh khi dùng trong đám ma. Bốn mảnh ngọc tiêu biểu cho bốn vị Thần cai quản thế giới.
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Hình 38
Chính giữa bàn xếp một bức vẽ hình tròn (Hình 38) gồm 24 chữ thập nhị chi, trên mỗi chữ đặt một đồng trinh, rồi mọi người tham dự quì gối khóc lóc.
Trong lúc này, nhà sư cầm con dao, khứa trên áo quan ba nhát, một trên đầu, một ở giữa, và một dưới chân, mỗi lần đều đọc:
PHỤ BẢN 6
Để lót đáy quan tài
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“Chúng ta hãy cắt đứt, cắt đứt mọi bất hạnh trời gửi xuống cho chúng ta, những người chết sẽ hưởng phúc lớn - chúng ta hãy cắt đứt, cắt đứt mọi bất hạnh đất gửi cho chúng ta, người chết sẽ được tái sinh trên trời - chúng ta hãy cắt đứt, cắt đứt mọi bất hạnh mà rừng gây ra cho chúng ta, bọn ác thần sẽ trốn chạy sang xứ khác, người chết sẽ được mồ yên mả đẹp, gia đình sống lâu dài.”
Khi ấy mỗi người phải xướng theo (chúng hòa): “Mong được như vậy suốt nghìn năm, mong được như vậy suốt vạn năm!”
TƯỚI RƯỢU VÀ CÚNG VONG HỒN NGƯỜI CHẾT
Nhà sư, có gia đình theo sau, đi ba vòng xung quanh quan tài đặt ở giữa nhà, ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, thiên đỉnh có treo các lá phướn1.
1 Trong lúc đi quanh quan tài, ông sư luôn phải hướng sườn phải về phía tử thi; đó là PRADAKCHINA (thường viết là Pradaksina: giữ mé phải - ND) theo Bà-la-môn và Phật giáo.
Sau đó gia đình đứng hai bên quan tài, con cả đứng trước mặt.
Khi đó một thành viên gia đình đứng ra làm chủ sự, và lớn tiếng xướng một số động tác phải làm ngay.
Chủ sự nói với con cả: “Hãy rửa tay” - rồi: “Rót và tiến rượu”.
Lệnh lại xướng lên:
“Bái gối”.
Con cả quì gối, và những người phụ lễ thắp nhang thơm.
“Đứng lên”.
“Rót rượu”.
“Tiến rượu”.
Người con dâng rượu.
“Bái gối”.
Trong tư thế này, anh ta phải lắng nghe đọc những bài kinh ghi trên các tấm giấy rời.
“Bái lạy”.
“Đứng lên”.
Người ta đốt các tờ kinh, rồi lấy vải phủ lại bát cơm, đặt bên ly rượu trên bàn thờ tổ tiên, rồi cả gia đình lớn tiếng than khóc.
Khi một con mèo nhảy qua tử thi, phải bắt ngay con vật và chặt đầu, nếu không tử thi sẽ nhỏm dậy, bắt đầu chạy tứ tung, cho tới lúc đụng phải một vật cản làm tan rã phép tà. Rồi người ta làm một cái tiểu, bên trong đặt hình người thu nhỏ, cột chiếc tiểu thật chặt, với bảy vòng thừng nếu là nam, và chín vòng thừng nếu là nữ. Chiếc tiểu phải chôn chung với người chết.
Để giải điềm gở, trong lúc người ta rượt bắt con mèo, nhà sư chắp tay tụng bài kinh sau:
“Oum, theo lời tôi, theo lệnh tôi, mong sao trời, đất, nước, lửa giết con mèo. Năm nay cái chết đến viếng gia đình chúng tôi, mong rằng trăm năm nữa không quay lại. Năm nay phiền não làm khổ gia đình chúng tôi, mong sao trăm năm nữa không xuất hiện trở lại. Năm nay nỗi bất hạnh tàn nhẫn đè nặng lên chúng tôi, mong sao chúng tôi có thể được đền bù bằng trăm năm hạnh phúc. Đối với một năm xáo trộn, chúng tôi có thể hưởng nghìn năm yên lành. Mong sao gia đình này vĩnh viễn hưởng hạnh phúc.”
Kinh làm trời và đất giảm cơn thịnh nộ:
“Tôi bỏ ác, qui thiện, như nếu tôi tự biến đổi từ con trai sang con gái. Tôi từ bỏ các lỗi lầm, và tim hạnh phúc trong chân lý, tôi muốn đạt tới mức độ tối cao của sự thánh thiện theo gương Đức Phật.”
“Oum, viên da da quang thuôc thuôc chung nhu lai thanh bồ tát, soa ha.”
* * *
Kinh đọc để xá tội cho người chết và xua đuổi nỗi bất hạnh khỏi gia đình:
Oum than thông thần
Thông nhé minh nhé
Suong biến hóa khon cùng, soa ha.
Oum hong dang ha ta ba, soa ha (đọc sáu lần).
* * *
Kinh đọc để giải thoát hồn người chết, trường hợp hồn bị ma quỉ giam giữ (sách Lục trí thần thông 六智神通) (sự thông hiểu của sáu Thần):
Oum ma ha da la ni
Ma ha ly bô lu rô hê, soa ha.
* * *
Kinh đọc để giải trừ cho người chết tội do mắt, tai, miệng phạm.
Oum, hu hong hu hong cap toc cap toc, soa ha.
Nam mô a di đà Phật (đọc ba lần).
* * *
NGHI LỄ ĐỂ CHÔN NGƯỜI BẠO TỬ
Chết vì sét đánh
Kẻ chết vì sét đánh là do trời trả thù, cần phải dâng đồ cúng, để tránh cho linh hồn khỏi những tội hình thảm khốc nhất.
Phải lấy chút đất ở chính giữa bếp, lấy chút nước ở phía bắc nhà, nhào đất với thứ nước này, nặn thành hình người, chôn chung với người chết.
Nhà sư vẽ trên không hai hình gọi là cửu long, trong lúc nói1:
“Tiếng sấm ầm vang dội tới ranh giới cuối cùng của chín trời.”
1 Người ta thường gặp thành ngữ cửu long, trong suốt cuốn sách này. Đó là ám chỉ chín con rồng, khi Đức Thích Ca Mâu Ni đản sinh, đã lấy đầu hợp thành cái lọng uy nghi trên bầu trời, ngay bên trên ngài.
Trong lễ Phật đản, dân An Nam luôn luôn sắp xếp như vậy trong tất cả các đền chùa, và vì lý do ấy, người ta gọi chín con rồng là Cửu long.
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Hình 39
Sau đó lấy nước kín ở một nhánh sông, nếu không lấy được, đành phải múc ở giữa một dòng nước chảy xiết; lấy một nhánh khế, và dùng để rảy nước này lên phần thân thể bị sét đánh trúng.
Nhà sư cầm một bó 36 cây nhang, thắp lên, và với bó nhang nghi ngút khói này, ông vẽ lên không trung hình chín con rồng, và hai hình bùa mà dân An Nam gọi là Tốc (Hình 39).
Trong lúc đó nhà sư phải đọc: “Ông Thần sét lao tia sét, sét nổ, ngoằn ngoèo trên trời và đánh trúng con người. Trinh Minh Đại đế 貞明大帝 cai trị trên chín tầng trời2, là ông chúa của lửa và bão tố.
Sét nổ.
2 Đại đế, chính là thần INDRA (Đế Thích); ở đây chỉ phẩm tính Trinh Minh, tức là ánh sáng thanh khiết.
Bao trùm bốn phương thế giới.
Tia chớp bay vút,
Sáng như ba chòm sao.
Nhanh như ý nghĩ.
Sét ngoằn ngoèo khắp ngũ phương;
Đánh tan tất cả các hồn ma.
Sét trong chớp mắt bao phủ khắp bầu trời.
Mong sao lửa trời né tránh chúng sinh.”
Người chết chém
Phải khâu đầu vào thân thể; sau đó lấy một miếng gỗ ở phía Đông nhà, đẽo thành thanh gươm, đặt dưới chân xác chết, đầu người chết phải quay về hướng Bắc. Nhà sư khi ấy dang cánh tay về hướng chòm sao Thất tinh Bắc đẩu và nói:
“Sinh, tử là hai trạng thái trái ngược; do lệnh trời, người này chết giữa đường. Người hãy bay theo gió, nhanh như ý tưởng.”
Lúc này, người ta xoay thi thể ba vòng, và nhà sư lại đọc tiếp:
“Cây to nhất bị bão đánh đổ; con người cũng bị nỗi bất hạnh đốn ngã. Ly hết lại tới hợp, dính đầu và thân mình, hồn và xác. Mong sao mọi bất hạnh sẽ biến mất theo lệnh của ta, nhanh như ý nghĩ.”
Lúc bỏ xác người bị chém đầu vào quan tài, nhà sư còn đọc:
“Vào giờ mão, những tai họa sẽ thoát ra từ hướng Đông.
Vào giờ ngọ, những ham muốn thoát ra từ hướng Nam.
Vào giờ dần, sự ngu tối thoát ra từ hướng Tây.
Vào giờ tị, lỗi lầm thoát ra từ phương Bắc.”
Người ta cầm một bó đuốc cháy, ném xuống đất, và bỏ xác chết vào quan tài.
CHẾT VÌ HỔ VỒ HAY RẮN CẮN
Người ta lấy đất ở chỗ rẽ của ba con đường, dùng giấy vàng phủ lên, gói đất và lấy chỉ buộc lại, bỏ gói đất vào quan tài. Tìm nước múc ở nhánh sông, rẩy trên quan tài; lấy một bó 36 cây nhang, đốt lên, dùng như cây bút bằng lửa, vẽ lên không trung chín con rồng ma thuật.
Rồi khiêng xác chết tới gần quan tài, và nhà sư đọc:
“Con hổ (hoặc rắn) đã giết chết một người. Từ nay mong rằng những con vật hung ác không được phép giết những người ngay thẳng và sùng đạo nữa. Mong rằng mọi thứ nọc độc biến mất khỏi thế gian, mong rằng mọi thứ tội lỗi của con người được tha thứ, theo lời tôi, nhanh như ý tưởng.”
Nhà sư cầm cây gậy, đập ba lần xuống nền đất phía Đông; rồi ngậm nước trong miệng phun lên xác chết, sau đó người ta bỏ xác vào quan tài.
CHẾT VÌ BỆNH LAO HAY PHÙ
Phải lấy dao cắt móng tay, móng chân người chết, một ít tóc, gói chung thành một gói nhỏ, lấy giấy bao lại và bỏ vào miệng. Lúc ấy nhà sư vẽ bùa và nói:
“Quỉ lao (hay phù) phải tức tốc lánh xa, và giải thoát thế giới khỏi tai họa khi có mặt nó.”
Rồi rẩy nước ba lần lên thi thể, đặt dưới một tia sáng trăng và nói:
“Con người sống và chết, giàu có và sang trọng là do trời ban. Ngươi đã là nạn nhân của tai họa, nhưng với cái chết, ngươi tới suối vàng; qua nhanh, qua nhanh, hơn một nghìn năm trôi qua, trước khi ngươi đầu thai.”
Vào lúc chôn, người ta đập phá mọi đồ vật của người bệnh, và lấy gỗ thông, chế một cái tiểu, đặt trong đó một gói mười hai thoi bạc bằng giấy, một tầu là chuối cắt thành hình người, và cắt đầu hình nhân. Người ta đốt giấy ngũ sắc dưới áo quan bằng gỗ này, vẽ trên đó những dấu hiệu theo hình khoanh tròn và hình tốc, rồi chôn chung tất cả với người chết.
PHỤ NỮ CHẾT LÚC SINH NỞ
Người ta kiếm thứ gỗ đỏ đun lên để lấy phẩm nước màu, đổ nước này vào trong một cái bình lớn, đặt trên đầu con trai hoặc chồng người quá cố.
Nhà sư gọi ba lần tên người mới mất, mỗi lần lại tưới nước lên hình thập nhị chi và tử thi. Rồi ông quay về hướng sao Bắc cực, và đọc ba lần kinh cầu sau:
Thái ất cứu khổ thiên tôn.
Rối đốt một lá bùa, đọc bảy lần:
Oum ny ly hông.
Rồi người ta đưa quan tài ra khỏi vùng ánh trăng, và vạch ở bốn góc hình cửu long. Lúc chôn, người ta vẽ một đạo bùa trên giấy rồi đốt, trong khi nói:
“Bùa này sẽ đi theo linh hồn, làm tấm lá chắn chống lại ma quỉ.”
TỰ TỬ BẰNG NHIỀU PHƯƠNG TIỆN, HOẶC BỊ XE CÁN, ĐÁ ĐÈ
Phải lấy đất ở chỗ chết, làm thành ba mươi hình nhân, đặt dưới chân, trong quan tài. Rồi nhà sư đứng bên phải tử thi, quay về hướng sao Bắc đẩu, dùng ngón tay vẽ lên không trung hình chín con rồng và nói:
“Từ nay hồn có thể tới cõi Đông, Bắc, Nam, Tây, không đường nào bị lấp kín.”
Phải cẩn thận quay mặt người chết theo hướng ngược với ánh trăng, suốt thời gian khâm liệm.
CHẾT ĐUỐI
Đổ vào bình nước lấy từ năm nguồn khác nhau, và rẩy lên thi thể; rồi nhà sư cầm bó đuốc cháy, vẽ lên không trung hình chín con rồng và đọc:
“Anh ta chết dưới nước, bị sóng sông nhấn chìm. Chúng tôi ra lệnh cho ngũ hành đừng bao giờ giết người nữa.”
CHẾT VÌ TRÂU HAY NGỰA
Nhà sư đứng cạnh tử thi, mặt hướng về sao Bắc đẩu, lấy cây gậy cầm trong tay, gõ nhẹ lên đầu người chết, và nói:
“Chết vì trâu (hay ngựa) không phải cái chết sung sướng; chúng tôi cầu xin Thổ kỳ 土丘1, và Thổ địa nơi người này bị chết, đi tìm linh hồn để nó nhập vào thân xác.”
1 Thổ kỳ là một trong ba nhân vật họp thành bộ ba quản việc nhà: Thổ địa 土地, Thổ kỳ 土丘 và Thổ công 土公, đó là những gia thần của dân An Nam.
Thổ kỳ tượng trưng cho đất, người ta gán cho nó hình dáng phụ nữ; Thổ địa cũng được coi là thần đất, nhưng đặc biệt coi sóc nông sản, của cải, và nguồn lực gia đình nhiều hơn. Thổ công là thần bếp. (Thổ kỳ chữ Hán phải là 土祇 - ND)
NGHI THỨC PHÙ THỦY TRONG ĐÁM MA
Để đuổi ác thần khỏi nhà đám, hoặc ngăn không cho nó chiếm lấy linh hồn lúc ra khỏi xác, trước hết phải biết nó thích món ăn gì, và chọn ngày lành, vì tất cả ma quỉ đều có món ăn khoái khẩu riêng, và chỉ có thể bị trừ khử vào đúng một ngày duy nhất trong thập nhị chi.
Ngày Tí 子 - thuận lợi để trừ quỉ Khô Kháo 枯靠. Quỉ này có nguồn gốc ở xứ Thanh, con cá ưa thích nhất của nó là cá chép. Như vậy người ta phải bắt ba mươi con cá chép, đặt ở ngã ba đường.
Ngày Sửu 丑 - thuận lợi để trừ quỉ Trạc Quỉ Thượng Mã 擢鬼上馬1. Quỉ này gốc châu Bân, trong Ngô quốc, nó là cháu vua chư hầu Trung Hoa. Món ăn ưa thích của nó là chó vàng, lươn và cá chép.
Ngày Dần 寅 - thuận lợi để trừ quỉ Trùng Tang Liên Táng 重喪連塟2, gốc Yên quốc. Quỉ này thích ăn chó mực, cá chép, gà giò vàng, với các gia vị.
Ngày Mão 卯 - thuận lợi để trừ quỉ Thiên Cẩu Câu Giảo 天狗拘絞3. Quỉ này gốc ở châu Mậu, tại Triệu quốc. Phải cúng nó cá chép và thịt sống, cắt thành ba mươi miếng.
Ngày Thìn 辰 - thuận lợi để trừ quỉ Cấp Cước Ương Sát 急脚殃殺. Quỉ này gốc châu Trịnh, thuộc Tần quốc; nó cai quản ngôi sao Thiên quỉ Ma-nô-la4, là cháu sao Bắc đẩu. Phải dọn cho nó thịt lợn với gia vị thường dùng.
1 Sát nghĩa là con quỉ cưỡi ngựa.
2 Sát nghĩa là nấm mồ tang đôi.
3 Sát nghĩa, kẻ khuất phục thiên cẩu.
4 Thiên quỉ có thể là một biến tướng của Khôi tinh, sao nằm cạnh chòm Bắc đẩu, được nhân hóa bằng một trong các phụ tá của Văn Xương, thần chủ văn chương trong đạo Lão - Ma-nô-la là cách viết một tên tiếng Phạn, có thể là MANURA.
Ngày Tị 巳 - thuận lợi để trừ quỉ Khôi Cương Thượng Mã 魁罡上馬. Quỉ gốc châu Kinh, thuộc Sở quốc. Cai quản sao Thiên đạo tổng lâm. Quỉ thích thịt chó bạch, lươn và cá chép.
Ngày Ngọ 午 - thuận lợi để trừ quỉ Trầm Phù Liên Táng 沉浮連喪. Trước kia sống ở châu Lương, thuộc Tần quốc. Quỉ thích thịt lợn vàng, nêm nếm với gia vị thường dùng.
Ngày Mùi 未 - thuận lợi để trừ quỉ Ngũ Đạo Cửu Kỉnh 五道九井(đọc là tỉnh)1. Quỉ gốc Tần quốc, cai quản sao Thiên tụng2, là cháu Bạch Đế, cũng gọi nó là Ba-gia-la3. Phải cúng nó lươn, chó bạch và cá chuối.
Ngày Thân 申 - thuận lợi để trừ quỉ Hô Sát Trùng Tang 呼殺重喪. Gốc Lương quốc, và cai quản sao Thiên đế Ma-hư-la4. Nó thích cá chép.
Ngày Dậu 酉 - thuận lợi để trừ quỉ Hình Hô Câu Giảo 刑呼拘絞. Gốc châu Ký, thuộc Triệu quốc, cai quản sao Thiên đạo hay Chân-da- la5. Con trai của Long Vương6, vua dưới nước. Phải cúng nó con lươn.
Ngày Tuất 戌 - thuận lợi để trừ quỉ Trùng Tang Trùng Phục 重喪重服. Quỉ gốc châu Giáng, thuộc Sở quốc. Cháu Nam tào, sống ở ngôi sao Nam tào7, thích ăn thịt chó mực, cá chép và quả hạnh nhân.
Ngày Hợi 亥 - thuận lợi để trừ quỉ Trùng Thi Truyền Trái 重屍傳債. Nó gốc xứ Trừ, trong Tề quốc. Quỉ sống trên sao Thiên hỉ, hay Côn-già- la8. Thích lươn trắng, cá chép và gạo dẻo màu đỏ.
1 Sát nghĩa: chín giếng của năm con đường.
2 Sát nghĩa: thầy kiện trên trời.
3 Tên tiếng Phạn BAYANA (?)
4 Thiên đế tên chữ Hán của thần INDRA (Đế Thích), Ma-hư-la là tên tiếng Phạn, mà người ta có thể coi gần như MAHORAGA (Ma Hầu La Già, cũng gọi là Đại Mãng, một loại quỉ có hình rắn trong Phật giáo - ND). Mahoraga là yêu quái có hình rắn.
5 Thiên đạo, chúng tôi không xác định được tên này; có thể nó liên quan tới dải Ngân hà, tuy nhiên người Trung Hoa luôn gọi Ngân hà là Thiên hà 天河 hay Thiên giang 天江.
Chân-da-la có lẽ là chuyển qua Hán ngữ từ tiếng Phạn TCHANDRA (?). Nhưng từ này không phải tên một ngôi sao hay Thiên hà. Tchandra là các vị thần sống trên mặt trăng. Như vậy, nếu chúng tôi không chuyển ngữ sai, thì đây chỉ là một mô phỏng của địa phương, như vẫn thường gặp trong Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo An Nam.
6 Sát nghĩa: vua loài Rồng, tiếng Phạn là NAGARADJA (Long Vương).
7 Nam tào, là vị thần hợp với Bắc Đẩu, và Ngọc Hoàng, thành ba ngôi vị tối cao của Lão giáo. Nam tào ở bên tả Ngọc Hoàng, có nhiệm vụ giữ sổ sinh của loài người. Bắc Đẩu ở bên hữu, lo về sổ tử.
8 Từ tiếng Phạn: KANYALA (?)
Để giải thoát linh hồn bị một trong số những con quỉ này bắt khi vừa xuất khỏi xác, phải lấy 36 ngọn đèn, thắp ở ngã ba đường, đặt trên bàn thờ những thoi vàng, bạc mã, tưới rượu và đọc các câu cầu xin sau:
“Tôi bái lạy trước ba đời đế và năm đời vương, cầu xin bảo vệ con người, và buộc bách quỉ với nghìn Thần địa ngục vâng theo lệnh Đức Phật.
Người tên X, ở làng này…, tổng này… v.v… đã đi vào trong lòng Phật, nhưng hồn anh ta, rời khỏi xác, đã gặp một ác Thần và bị bắt giữ.
Chúng tôi mang vàng, bạc, đồ lễ mọi thứ, rượu thơm, thức ăn ngon, và chúng tôi đã dâng lên bàn thờ, chúng tôi cầu xin sao Thái tuế ngự xuống bàn thờ, chứng giám cho lòng thành của chúng tôi.
Chúng tôi cầu xin Thần đã bắt giữ linh hồn này, và thần được gọi là Đoàn Huyền (và mọi tên khác, đừng quên nhắc lại hoàn cảnh ban đầu v.v… đã được liệt kê trên đây), trả lại tự do cho anh ta, và chúng tôi mời thần ngồi vào bàn này hưởng thức ăn và đồ cúng.”
“Chúng tôi thắp nhang, dâng cau, trầu cho tất cả các vị đã nghe chúng tôi cầu xin, và chúng tôi tiến ba tuần rượu, với thực phẩm, chúng tôi cúng vàng, bạc, và tất cả các vật dụng quí giá đang bày trên bàn thờ.”
CẦU NGỌC HOÀNG VÀ LÃO TỬ CHO CÙNG MỘT ĐỐI TƯỢNG
“Chúng tôi cầu xin Thái Thượng Lão Quân 太上老君 và Ngọc Hoàng Thượng Đế 玉皇上帝1 tha thứ tội lỗi chúng tôi, bảo vệ linh hồn này, và giúp ích cho những người còn sống suốt kiếp luân hồi này; chúng tôi cầu xin họ xua đuổi ma quỉ… (sau đó là kể các tên), cứu chúng tôi thoát khỏi các năm hạn, các tháng và ngày xấu, đuổi lũ ác thần và chúa quỉ chạy xa.
1 Ngọc Hoàng: vị thần tối cao trong đạo Lão. Tượng Ngọc Hoàng với hai tả hữu có ở khắp các chùa chiền Bắc kỳ.
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Hình 40
Chúng tôi cầu xin các vị cho vương quốc được mười vạn năm thịnh vượng.”
Khi linh hồn vừa lìa khỏi xác, nó liền đi tới trước mặt các phán quan, nhưng hồn còn để lại phía sau một thần khí (tức vía) giữ gìn thân xác, và tới 60 ngày, thần khí mới xuất ra khỏi xác. Nếu thần khí này, khi thoát ra, gặp một người đàn ông, ngày sinh trùng với ngày hôm ấy, nó nhập vào xác và người đàn ông chết tức thì.
Mỗi con mắt là nơi cư ngụ của sinh thần đặc biệt; thần mắt phải là nam thần mắt trái là nữ. Nếu người quá cố trút hơi thở cuối cùng vào ngày chẵn, thần khí nam ở lại trong tử thi, còn thần khí kia thoát ra; nếu chết ngày lẻ thì ngược lại.
Thần khí của mắt, bỏ nhà người chết, sẽ bằng đường mắt, nhập vào thân thể người đầu tiên nó gặp, và đem đến gia đình người này những chứng bệnh trầm trọng, thường là điên. Người ta đề phòng bằng cách mang trên mình lá bùa (Hình 40).
KINH CẦU TIẾNG PHẠN ĐỂ GIẢI THOÁT LINH HỒN KHỎI PHÁ ĐỊA NGỤC 破地獄1
1 Sát nghĩa: địa ngục tàn phá.
Truyện truyền thuyết Trung Hoa đi kèm với sự kiện này cũng được gọi là kinh Đại quán đính đâu 大灌頂兜.
Kinh được in bằng chữ đen trên các tờ giấy đỏ, khổ thay đổi từ 0,25cm tới 1m. Mẫu rất thu gọn mà chúng tôi đưa ra dưới đây (Hình 41) là bài kinh của khổ giấy nhỏ nhất; bài kinh này còn phức tạp hơn trong các khổ giấy lớn.
Trên hai cạnh, có hai hàng dọc dài bằng chữ Hán, ghi tên sáu trong số các hộ pháp đạo Phật, mà người An Nam gọi là Kim cương 金剛. Tên này là chuyển ngữ của chữ Phạn vadjra sang chữ Hán, có nghĩa là cái chùy. Đây là biểu hiện của Indra (vua trời Đế Thích) được coi như thần sấm; nó giống như lưỡi tầm sét của thần Zéus Hy Lạp. Các nhà sư và phù thủy An Nam sử dụng, như một quyền trượng, Kim cương, mà họ gọi là chùy đồng; họ cầm ở tay và chỉ về nhiều hướng trong lúc tụng kinh hoặc làm phép trừ tà, tập tục này được đệ tử Du-già phái (Yogâtcharya)1 đưa vào Trung Hoa và từ đó truyền sang Bắc kỳ.
Sáu tên ghi trong kinh là2:
Thanh trừ tai kim cương
Hoàng tùy cầu kim cương
Xích thanh hỏa kim cương
Tử hiền thần kim cương
1 Phật tử đếm được 36 thiên cương trong số các sao lớn, nhưng bốn ngôi hợp thành sao tasse de Plongeur (chòm Bạch dương?), đặc biệt được gọi là Thiên cương, và bốn hộ pháp được gọi là tứ đại Kim cương, được đặt ở cổng chùa, là các vị thần cư ngụ tại các ngôi sao. Màu da mặt của họ khác nhau: đỏ, lục, trắng, đen (W. Williams). Kim cương còn là tên vị thần vác chùy kim cương, hay VADJRA, là quyền trượng của Đế Thích, và đồng thời cũng là món khí giới mà Đế Thích dùng để tiêu diệt kẻ thù của Phật giáo. (Xem EITEL, Tự điển Phạn-Hoa, mục từ VADJRAPANI).
“Vào thời cổ, có một ông vua sinh ra một nghìn con trai, và thêm hai con nữa. Một nghìn con đầu đạt tới cảnh giới Phật, và toàn bộ tư tưởng của họ có liên quan tới việc hoàn thiện giáo lý. Nhưng hai con bé không thông hiểu giáo lý. Một trong hai phát nguyện. Cậu la lớn: ‘Nếu một nghìn anh lớn của tôi hoàn tất giới luật, tôi có thể biến thành ma quỉ tấn công và tiêu diệt họ!’ Ngược lại, người kia xin trở thành một chiến sĩ luôn bảo vệ các anh. Chính người thứ hai trở thành Kim cương. Anh ta điều khiển năm trăm Dạ Xoa và các thần khác, tất cả đều là những đại Bồ Tát (Bodhisattwa). Anh ta sống chung với họ trên những đỉnh núi cao nhất, tất cả đều là những người bảo vệ giáo lý của ngàn Phật và Hiền kiếp (Kalpa des sages), tức là của giai đoạn hiện tại.” (Foe-koue-ky(Phật quốc ký), bản dịch của Abel Remusat. Klaproth và Landresse, sđd, tr. 140, phần chú thích).
2 Có 8 tên ghi trong hình. Tên còn thiếu là Tích độc thần kim cương - ND.
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Hình 41
Bạch tĩnh thủy kim cương
Định trừ tai kim cương
Đại thần lực kim cương.
Phần bài chú mà các chữ Phạn được đặt thành vòng tròn, đọc như sau: trước hết chính giữa là chữ Oum, sau đó chữ ngay bên dưới, trên đường tròn, rồi tiếp tục, từ trái qua phải: ma ni bat nap la nhap pha la bat la ma yu da hom bo lam ma ni bat nap la vi lư la ma ha mâu nai la.
Phần thứ hai của bài chú, viết thành bốn cột thẳng, đọc từ trên xuống và từ trái qua phải:
Oum ma ni lo bat la.
Oum pha mo mâu cha tat dê nam tât ma ha lam mâu hai kho chi nam.
Oum cân khiêt nang pha ba tất dê li dê li hôm.
VIẾNG TANG
Ai tới viếng người quá cố lần cuối phải mặc quần áo trắng; vái hai lần trước quan tài, trong lúc thốt ra ba tiếng than:
“Hô! Hô! Hô!” - Gia chủ nếu là con trai người quá cố phải vái lạy đáp lễ, nếu là thân thích bàng hệ hoặc các họ hàng khác thì chỉ phải nghiêng mình.
Có tục gia đình trả lễ cho những người phúng bằng cách gửi một vài chiếc bánh vào ngày mai táng. Bạn bè người chết được phép đóng góp vào tiền làm ma chay.
Ai đi viếng hoặc mang lễ vật tới điếu tang, thì ngày hôm ấy phải kiêng cữ mọi thú vui. Có ba loại người chết, không được phép phúng điếu: người tự tử, người chết đuối vì tai nạn, và người chết vì nhà sập.
Phụ nữ chỉ có quyền đưa đồ phúng trong phạm vi thành phố bà ta sống.
Khi một nhà sư tới chủ trì tang lễ, nếu người quá cố, dù là nam hay nữ, chết “đại số” 大數, tức là ở tuổi gồm một hay bội số của mười năm chẵn, như 10, 20, hay 30 tuổi v.v… thần khí người chết ở trên đầu suốt thời gian làm đám ma. Không có gì phải sợ người chết “tiểu số” 小數, tức là ở tuổi trung gian, như từ 21 tới 29, từ 31 tới 39 v.v…
Khi nhà sư cảm thấy thần khí người chết đang ở trên đầu, để tống khứ nó đi, ông ta phải dùng mực đen hay đỏ, vẽ trên tờ giấy mỏng, hình sau, rồi không cho ai biết, dán lên mặt hoặc gan bàn chân người chết (Hình 42).
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Hình 42
Ngoài ra nhà sư còn phải đeo lên người mình lá bùa vẽ trên mảnh vải, bằng một sợi dây chỉ bông (Hình 43).
KINH CẦU THẦN BẢO VỆ LINH HỒN
“Không gì thoát khỏi Thiên mệnh, và dù quyền lực tới đâu, người ta cũng không tránh được cái chết.
Việc an táng theo nghi thức, và đồ cúng dâng vong hồn, thể hiện lòng hiếu thảo. Người con trai hiếu thảo (tên gì đó), đứng đầu cả gia đình chứng tỏ lòng biết ơn đối với cha (hay mẹ), bằng cách cùng tế cho Sứ giả 使者1 để thần bảo vệ và hộ tống linh hồn cha tới nơi nào ông muốn đến, đồng ruộng, núi hay rừng, ở phương Bắc, phương Tây hay phương Nam.
1 Sứ giả nghĩa sát là: một người được cử đi, tức là người đại diện, người canh giữ và hướng dẫn linh hồn.
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Hình 43
Thiện quả của Sứ giả lan khắp toàn thế giới, tất cả mọi người đều cảm nhận ảnh hưởng tốt lành xuất phát từ sự bảo vệ của ngài, quyền lực của ngài sánh ngang quyền lực của núi và của sông. Mong rằng chúng tôi được phép dâng lên ngài thực phẩm và lễ vật.”
Trong khi đang đọc kinh này, nhà sư tay cầm thẻ nhang, lấy thẻ nhang vạch lên không trung những dấu hiệu hình phẩy hay xoắn ốc, từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới.
TRIỆU HỒN
Bài kinh thứ nhất
“Lúc con sống, thần khí bị trói buộc vào thế gian, sau khi chết, chúng lại bay lên Trời, và linh hồn xuống suối vàng1. Bóng tối dày đặc, linh hồn lang thang và không trông thấy gì, người ta gọi nó, nó hướng về phía tiếng nói.
Đây là anh (tên gì đó), người con trai hiếu thảo, có lòng biết ơn đối với người cha, sinh ra anh ta, đối với người mẹ, trong mười con trăng, đã mang gánh nặng, đè trĩu trong lòng, anh chan hòa nước mắt, vì nghèo nàn, anh ta không thể dâng lễ vật, tương xứng với lòng hiếu thảo sâu đậm, anh cầu xin linh hồn người cha (hay mẹ), đầu thai trong minh tinh2, và hưởng những của ăn nghèo nàn, được đặt trên bàn thờ ở đây.”
1 Người An Nam hiểu linh hồn (âme) là ngã (le moi) không thể hư hoại và tế vi, chuyển thế và mang theo, qua những cuộc đầu thai kế tiếp nhau, đau khổ, hay quả phúc của nghiệp (KARMA). Thần khí (esprit: thần linh, thần khí, ở đây muốn nói tới vía - ND), hoặc đúng hơn là các thần khí, vì một số người theo giáo điều chủ nghĩa đếm được tới bảy thần, là những sinh thần của ngũ quan, những tri giác dễ bị kích động, khác với lý trí; một số canh giữ tử thi, số khác tản mát trong không trung, hợp thành những hồn ma.
2 Minh tinh là những miếng vải, có hình bức trướng, người ta may vào lúc khâm liệm, trên ghi tên và công đức người quá cố, người ta đặt trước nghi trượng, và sẽ chôn cùng với linh cữu.
Lúc này, người con trai phải lớn tiếng thỉnh thần Bành Kiều 彭驕1 và cầm chắc dây minh tinh, mà hồn vừa nhập vào đó.
Bài kinh thứ hai
“Sinh và tử là hai trạng thái khác nhau rất lớn, như âm và dương2, và cũng hoàn toàn không hiểu được.
Không có phép của Phật, hồn không thể quyết định đến theo lời triệu.
Khói cây nhang bay tới xứ Phật; tiếng mõ3 tập trung các vong hồn và thần khí; nếu hồn ở trong địa ngục, phải phất lá cờ Chiêu hồn 招魂4 ba lần.
1 Bành Kiều: nhân vật trong thần thoại, có nhiều thuyết về nhân vật này. Bành Kiều sống thọ dị thường, vì khi triều đại nhà Ân (Yin) lên trị vì, năm 1123 TCN thì ông đã 767 tuổi. Ông sống bằng bột ngọc trai tán nhuyễn. Theo một truyền thuyết khác, Bành Kiều (văn chương Việt Nam thường gọi là ông Bành Tổ - ND) là một trong các hóa thân của Lão Tử (xem Mayers). Ông là nhân vật thần thoại từ thời Khổng Tử. Một nhà hiền triết đã nói ở đâu đó: “Đôi khi tôi tự so sánh mình với ông lão Bành” (W. Williams trích dẫn). Người An Nam không xác định rõ vai trò của ông trong các nghi lễ tang ma, hình như họ chỉ coi Bành Kiều như ông thần của tuổi thọ.
2 Âm dương: hai nguyên lý đối nghịch, yếu tố sinh ra vạn vật.
3 Mõ: đó là một miếng gỗ đục rỗng, hình ống, giống hình dáng chiếc lục lạc lớn, các nhà sư gõ trên đó để giữ nhịp kinh.
4 Chiêu hồn: nghĩa là để gọi hồn; đó là một lá cờ nhỏ, người ta khua để gọi hồn người chết bên ngoài trở về nhà.
Đây là anh (tên gì đó), biết ơn sự chăm sóc nhân từ của cha mẹ, nuôi nấng anh ta trong lúc thơ ấu, cho anh ta quần áo và một ngôi nhà, anh đến cúng tế, dâng lễ vật và thỉnh linh hồn cha mẹ. Khuôn mặt họ đã khuất đi, âm thanh lời họ nói đã tắt, gió mùa thu làm rụng lá cây, con bướm trong giấc chiêm bao không để lại vết tích cũng giống như vậy, nhưng kỷ niệm của họ luôn sống mãi trong tâm khảm, và chúng tôi cầu xin Sứ giả đưa linh hồn họ lên bàn thờ này.”
Ngay lúc này, người con trai lại phải thỉnh Bành Kiều một lần nữa, và thắt nút chiếc dây minh tinh.
Bài kinh thứ ba
“Núi và sông khiến cho khoảng cách trở nên mênh mông. Ngày và đêm buồn chán dưới Tuyền đài 泉臺1. Buổi sáng linh hồn đi theo mưa, buổi chiều hồn lang thang sau những đám mây, mây bị gió quét qua đồi hay ra biển. Linh hồn thăng, thần khí giáng. Linh hồn lượn lờ trên trời, thần khí là là trên mặt đất. Người ta không biết hồn ở đâu. Hồn không nghe lời thỉnh hay sao?
Anh (tên gì đó), mắt đẫm lệ khi nhớ đến cha mẹ và những công ơn của họ, bao la như trời đất, anh lăn lộn trong bụi đất, và cầu khẩn linh hồn họ nhập vào minh tinh.
Nếu trí tuệ là chiếc thuyền, nếu sự thanh tịnh của tâm là mái chèo; người con trai sẽ cố gắng đưa con thuyền ra giữa dòng sông, không ngừng tay chèo, và không quay đầu lại, cho tới bờ Bát nhã.
Mong sao thần khí tản mát, và linh hồn bay lên Trời, như vầng trăng trong và sáng láng, mọc lên trong bầu trời.”
Lúc này nhà sư đặt minh tinh trên linh cữu, rồi cầm tấm gương làm lễ khai quang 開光.
Nhà sư, cầm gương, rọi một tia sáng vào linh cữu, nói:
“Hãy mở đôi mắt của thần khí
Hãy mở đôi tai của thần khí.
Hãy mở tâm của thần khí.
Hãy mở trí của thần khí.
Mong rằng nó sẽ giúp linh hồn nhìn thấy ánh sáng chói lòa của trời, và bay sang phía bên kia những tinh tú lung linh.”
“Nam mô a di đà Phật” (3 lần).
1 Tuyền đài, sát nghĩa: vùng cao nguyên; đây là chốn Bồng lai theo quan niệm Phật giáo.
BÀI KINH KHAI QUANG
(Thần của mắt)
“Nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát”
(Thần của tai)
“Nam mô vô tướng cực tứ đại không vương bồ tát”
(Thần của lưỡi)
“Nam mô vô thanh thân linh quan âm bồ tát”
(Thần của mũi)
“Nam mô vô thế quang đại viên mãn đắc văn thù bồ tát”
(Thần của tâm)
“Nam mô vô sắc thức lam thần tu tri kim cương bồ tát”
(Thần của ý)
“Nam mô tin bổn phong thập đạo hoa quang di đà”
“Nam mô chư Phật thập phương thượng.
Nam mô chư Phật thập phương hạ.
Nam mô chư Phật thập phương trung.
Oum, đat diet tha y đa ly, soa hạ.
Oum, ô u a hong bat, soa hạ.
Nam mô a di đà phật.” (ba lần)”
Được phép giữ thi thể thân nhân cho tới lúc có đủ tiền làm đám tang, trường hợp này người ta chôn quan tài ngay trong nền nhà.
Người ta kể ở Hà Nội, một phụ nữ đã được bảo quản như vậy suốt một năm, và sau đó làm ma to. Không cần thêm rằng chính quyền Bảo hộ không còn dung túng tập tục này tại các thành phố có người Pháp ở, và rằng tử thi phải chuyển đi trong vòng bốn mươi tám giờ. Vả lại, qua các văn bản pháp luật chúng tôi tập hợp trong phần phụ lục cuốn sách này, người ta sẽ thấy luật lệ bản xứ có những qui định đặc biệt, chống lại những ai trì hoãn quá lâu việc chôn cất. Cần thêm rằng tinh thần của nhà làm luật An Nam, không xuất phát từ nỗi lo về vệ sinh công cộng, mà chỉ vì sợ tử thi bị thân nhân sao lãng, hay bị mất.
Trong trường hợp hoãn việc chôn cất, lúc bỏ hòm xuống huyệt đào giữa phòng, nhà sư phải tụng kinh sau:
“Hai nguyên lý âm dương là cội rễ luật lệ trong thế giới; sinh và tử là hai tình trạng không giống nhau. Khi người đàn ông còn sống, ông ở trong nhà và lo chu biện cho gia đình. Khi mất, người ta gửi ông cho đất, đất sẽ làm tiêu tan chất hữu hoại của ông1.
1 Qua câu trên, chúng ta thấy rằng dân An Nam chỉ coi vai trò ma Ya, xé xác ăn thịt tử thi chỉ là chuyện tưởng tượng.
Cũng vậy, như nhà có nhà trong, nhà ngoài, thì cũng có huyệt bên trong và huyệt bên ngoài.
Khi ra đời, người ta rời bỏ nơi ẩm thấp, nóng nực, để tới chỗ khô ráo và lạnh; lúc chết, người ta bỏ mặt đất nhơ nhớp, để vào vùng trời thanh khiết.
Nhà là nơi thuận tiện, cho phép chúng ta giữ gìn thi thể của ngươi cho tới lúc an táng. Nếu bão tố gầm thét bên ngoài, nếu sấm nổ, nếu chớp cày xé lớp mây đen, nếu gà gáy, chó sủa, hồn ngươi không có gì phải sợ.
Ngươi không bị phơi thây trước gió mưa tầm tã, ngươi an nghỉ giữa nhà chúng tôi, và ngươi sẽ chứng kiến niềm vui, cũng như nỗi buồn của chúng tôi.”
Với những nhà có người vừa chết có cửa mở toang tứ phía rất dễ thu hút đạo quân ma quỉ, và âm hồn vất vưởng, độc ác. Để bảo vệ ngôi nhà phải dùng những lá bùa sau.
BÙA TREO BỐN HƯỚNG PHÒNG NGƯỜI CHẾT
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NHỮNG TỤC LỆ PHỤ ĐỂ NGĂN CẢN MA QUỈ ĐẾN NHÀ NGƯỜI CHẾT
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Hình 58
Bảo vệ mé Đông
Lấy một khúc gỗ nặng 17 livres (livre = 1/2kg) treo ở mái nhà phía Đông, vào buổi sáng ngày Canh-Tân 庚辛.
Bảo vệ mé Tây
Lấy 3 livres tro củi, treo ở mé Tây nhà, buổi sáng ngày Giáp-Ất 甲乙.
Bảo vệ mé Nam
Lấy một gầu nước trong giếng phía Bắc, treo ở mé Nam nhà, buổi sáng ngày Nhâm-Quí 壬癸.
Bảo vệ mé Bắc
Lấy đất trên một ngôi mộ, treo ở phía Bắc nhà, buổi sáng ngày Bính-Đinh 丙丁.
Ngoài ra còn phải treo cạnh các thứ ấy một lá bùa vẽ trên tấm ván bằng gỗ cây đào (Hình 58).
Trường hợp cái chết xảy ra vào ngày vía của các giống ma quỉ mà chúng tôi đã kể tên, đối với việc trừ tà, cần phải đề phòng cái chết thứ hai trong gia đình cùng vào tháng ấy; cái tang đôi trong trường hợp này gọi là trùng 重.
Để tránh tai họa, người ta chế một chiếc áo quan nhỏ, chiều dài 7 pouces (pouce = 27mm), bằng gỗ thông, bỏ vào đó 27 chiếc lá lấy trên một con đường đã bỏ không đi nữa (tiệt lộ), trên mỗi chiếc lá, viết trước một phù chú đặc biệt và khác nhau, tùy theo tháng hiện tại, và đặt chiếc tiểu bên xác chết, trong áo quan lớn.
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Hình 59
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Hình 60
Ngoài ra còn viết trên giấy chữ Hàn Tín 韓信1, một vị tướng dưới triều Cao Tổ 高祖 nhà Hán, cạnh đó vẽ dấu hiệu sau (Hình 59):
1 Hàn Tín là một trong ba trụ cột 三 傑 (tam kiệt) xây dựng lên triều đại nhà Hán. Ông sống năm 196 TCN. Cuộc đời nhân vật này rất sóng gió: bị mất quyền thừa kế của người cha, ông sống qua ngày bằng cách ăn cá câu trong ao dinh thự của tổ tiên, một phụ nữ tốt bụng, ngâm vải gai ở cùng một chỗ thương tình giúp đỡ ông. Ông gia nhập quân đội và chiến đấu quả cảm đến nỗi Hoàng đế Cao Tổ 高祖 khôi phục cho ông một phần tài sản, dựng thành thái ấp.
Bị đố kỵ, ngấm ngầm tố cáo, ông thất sủng, bị bắt xét xử và xá tội. Lần thứ hai bị tố cáo trước mặt Hoàng đế, ông bị tống ngục lần nữa, và cuối cùng bị xử tử (Tham khảo W. F. MAYERS, Chinese readers manual, sđd).
Sau đó bọc phù chú này trong một tờ giấy đỏ, với mười hai trong số những hoàn thuốc tốt nhất trong dược điển An Nam; người ta đặt tất cả trong miệng một con cá, rồi đem chôn dưới cửa chính ngôi nhà.
Khi những phù chú được viết trên lá cây, người ta lấy một con gà trống trắng còn tơ, cắt đầu và chôn phía đầu huyệt. Hoặc còn có thể lấy máu một con lươn vàng, máu một con gà trống trắng còn non tơ, và máu một con rùa, tất cả hòa chung với phẩm đỏ, và dùng để vẽ lá bùa rất hiệu nghiệm theo (Hình 60).
Kinh đọc khi rửa xác
“Nguyên lý âm và nguyên lý dương, một khi hợp lại và cùng hoạt động, tạo ra mọi thứ có thể thấy bằng ngũ quan. Hai quẻ khảm và ly, một khi hợp lại, tạo ra một pho tượng (statue?).
Người chết đội khăn lễ phục, mặc áo thêu chim phượng hoàng. Trong quan tài, bóng tối dày đặc.
Ông ta uống nước trong bình bằng vàng, suốt hai trăm ngày sẽ không thấy màu sắc của bầu trời, và chỉ sau mười thế hệ liên tiếp, ông sẽ lên nơi ở của thần linh.
Hôm nay là ngày an táng, biển Bắc mở ra, đêm đã hết, mặt trời sắp mọc. Quan tài đặt trong nhà từ (bao nhiêu ngày hoặc tháng), sắp được chuyển ra huyệt đạo. Mọi giống sâu bọ hãy xa lánh! Mọi mùi xú uế hãy tan đi! Mong sao vị cai quản các Thần mở cánh cửa bên phần mộ! Mong vua của chư Thần sai lính gác và tôi tớ đánh trống, gióng cờ và đi trước tử thi!
Nhà sư sẽ dẫn đường quan tài; xin đừng sợ hãi gì cả, nhưng hãy bước đi cẩn thận. Sao Thiên đức 天德1 lấp lánh bên trên, sao Cát tinh 吉星2 lấp lánh bên trong; linh hồn có thể bay lên Trời, con cháu người chết sẽ được sống sung túc.”
1 Ngôi sao chủ về Đức hạnh của Trời.
2 Ngôi sao chỉ sự Thịnh vượng.
Lúc ấy nhà sư cầm một thanh đao, hít khí trời từ hướng sao Bắc đẩu 北斗, mở nắp quan tài và nói:
“Hãy mở cửa Trời, hãy đóng cửa Đất, mong sao linh hồn bay lên trên con đường ma quỉ đi, và lên tới vùng Tịnh độ. Mong sao những con vật hung dữ bị giết hết, theo lời tôi, theo lệnh tôi, nhanh như ý nghĩ.”
Nhà sư tay luôn cầm đao, tiếp:
“Núi Côn Lôn 崑崙山 sinh ra đá và đất3. Đây là đoản kiếm cắt mớ tóc, mà người ta dâng hiến, như cam kết chứng nhận lòng hiếu thảo. Ai giữ lòng hiếu thảo sẽ được hưởng mọi hạnh phúc. Linh hồn người chết sẽ tới nước Phật, con cháu sẽ được giàu có, sang trọng.”
3 Côn Lôn là tên một ngọn núi cao ở Tây Tạng, người ta bảo Hoàng hà bắt nguồn từ đó. Người ta còn gọi dãy núi Koulkoun, ít được biết tới là Côn Lôn, nằm giữa sa mạc Gobi và Tây Tạng. Người An Nam cũng dùng tên ấy để chỉ một vách đá vôi cao, trong phủ Thông Hóa, tỉnh Thái Nguyên, và hai đầu kéo dài từ châu Bạch Thông tới tỉnh Tuyên Quang. Trong địa hạt tôn giáo, núi Côn Lôn đặc biệt tiêu biểu cho xứ sở của Thần linh. Các nhà văn Trung Hoa nói, nó cao đến nỗi, khi mặt trời chiếu sáng sườn bên này, thì bên kia là ánh trăng.
Bài kinh
“Tôi kính chào ngũ đế và ngũ phương trời đất, Thổ công 土公, Thổ địa 土地, Thổ vân 土雲, Thổ vũ 土雨, Sơn thần 山神, Thủy thần 水神, tôi chào Thanh long, Bạch hổ, Hồng tước và thần Hắc tướng (Huyền vũ).
Tôi xin thông báo rằng, người tên X… cha mẹ là X… và X… đã chết, và vị trí phần mộ chưa định. Thầy địa lý sắp chọn chỗ đất tốt, miền Đông hướng tới lãnh địa của Thanh long, miền Tây tới lãnh địa của Bạch hổ, miền Nam tới nhà Hồng tước, miền Bắc tới nhà Hắc tướng, bên trên tới tận bầu trời, bên dưới tới tận đáy nước, và chúng tôi cho đào một cái huyệt, sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của người chết. Như thế linh hồn ông ta sẽ an hưởng cảnh thanh tĩnh nghìn năm, con cháu sẽ thịnh vượng, những đứa con trai biết ơn của ông sẽ dâng hương khói cho chư Thần.
Đây, tôi đang mở nắp quan tài, mong rằng linh hồn người quá cố bay lên Trời!
Đây, người ta sắp nâng quan tài lên, mong rằng tất cả ma quỉ biến đi!
Đây, quan tài đang vượt qua cửa, mong sao gia chủ được thịnh vượng tám trăm năm!
Mong sao gia đình hoàng gia hưởng đủ ngũ phúc! Triều đại kéo dài ngàn năm!”
Khi linh cữu đã ra đến bên ngoài, nhà sư thêm:
“Nước từ một nguồn duy nhất, chảy nhanh về mọi hướng, tràn ra khắp nơi. Sự phối hợp của ngũ hành sinh ra vạn vật. Ánh sáng của giếng vàng vươn tới dải Ngân hà, linh hồn gột sạch xú uế, sự tinh khiết lấy lại vẻ sáng. Mong sao con cháu ông ta được hưởng phúc và thọ!”
Bài chú tiếng Phạn giúp cho linh hồn bay lên Trời (chú Vãng sinh).
“Nam mô a di đà ba ya da.
Tha ya da ya ya dia ya tha.
A ry ly da ban côn,
A ry ly da tat dan ba côn.
A ry ly da con gia, ban da.
A ry ly da con gia lan dê.
Gia ry nhi già già.
Ya chi da già lê, xa ba ha.”1
ĐƯA MA
Ngày và giờ an táng đã được nhà sư định trước, về việc này, ông tra cứu những tấm bảng đặc biệt ghi ngày giờ tốt xấu. Chi tiết đám táng được qui định tỉ mỉ, và ký giao kèo với nhà đòn. Có những đám ma tốn hàng nghìn đồng Đông Dương, trong khi những đám khác chỉ tốn vài quan tiền ta. Hạng thấp nhất giá sáu quan, tức khoảng 2,50 phật lăng. Có thể có những đám ma tươm tất với 30 quan, tức là 15 phật lăng. Ở Hà Nội có bốn nhà thầu địa phương chuyên lo đám ma (nhà đòn), họ chịu trách nhiệm cung cấp đủ thứ cần thiết, trừ phu khiêng gọi là đô tùy 都隨2, và phường nhạc (bát âm), hai việc này phải ký hợp đồng đặc biệt với nhà thầu khác.
1 Từ điển Phật giáo ghi nguyên văn bài chú Vãng sinh này như sau: A-Di-Ðà Bà-Dạ, Ða-Tha-Già-Ða-Dạ,
Ða-Ðiệt-Dạ-Tha: A-Di-Rị-Ðô-Bà-Tì, A-Di-Rị-Ða, Tất-Ðam-Bà-Tì,
A-Di-Rị-Ða, Tì-Ca-Lan-Ðế,
A-D i-Rị-Ða, Tì-Ca-Lan-Ða, Già-Di-Nị, Già-Già-Na, Chỉ-Ca-Ða-Lệ, Ta-Bà-Ha.
Cước chú của ND.
2 Đô tùy, tức là người đi theo, đúng hơn là làm đúng theo hiệu lệnh của người chấp hiệu.
Trước ngày chôn, có tục làm một bữa cỗ lớn, mời các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết, những người này tới điếu tang.
Tới ngày đưa đám, nhiều nhóm có hình dáng bề ngoài mang ý nghĩa tượng trưng, hoặc tôn giáo khác nhau, phải có mặt trong đoàn đưa ma, sắp xếp đúng trật tự nghi thức, gần nhà đám, theo sự điều động của người chủ sự giúp sức, tùy theo tầm quan trọng của đám ma, một hay nhiều nhân viên lo giữ trật tự cho đoàn người tiến bước.
Người ta nhận thấy rằng có những đám ma gồm vô số đội ngũ; số người vác cờ biển, người khóc mướn, các vai phụ đủ loại, phải hiện diện trong các nhóm người mang ý nghĩa tượng trưng, số lượng và mức độ của đồ cúng, những biểu tượng, những hương án khiêng theo, những nghi trượng lộng lẫy nhiều hay ít, tùy thuộc vào tài sản của người quá cố, và địa vị xã hội.
Đám ma nghèo mạt hạng có bốn hoặc sáu đô tùy, tất cả chỉ vậy. Đám tang của một vị quan cấp cao, hay chủ một gia đình cự phú và rất thế lực trong xứ, phải đạt tới những con số đáng kể. Chúng tôi sẽ mô tả một đoàn đưa ma rất giàu, và nghiên cứu từng đội ngũ góp mặt.
Đồng thời, để giúp hiểu rõ bài viết, chúng tôi sẽ cho in kèm một loạt các tranh vẽ của người An Nam, tiêu biểu cho một đoàn đưa ma đầy đủ lề lối nhất; họa si lấy đám ma của một nhà buôn lụa giàu sụ làm mẫu vẽ, mất năm 1877, và chôn ở Hà Nội; ông ta tên là Công Sùng. Người anh Nguyễn Tư Giản, một nhà nho rất uyên bác, mất năm 1887, từng làm tổng đốc Bắc Ninh.
Khi linh cữu ra khỏi nhà, đô tùy phải di chuyển cẩn thận tối đa, và giữ cho linh cữu nằm ngang thật thăng bằng, dù gặp trở ngại, khó khăn thế nào đi nữa. Một chén nước được đặt bên trên, giữa các đồ cúng, chúng tôi sẽ liệt kê các vật dụng và vị trí sắp đặt; trong những chuyển động cần thiết để di quan, không một giọt nước nào được sánh ra linh cữu, nếu đô tùy tới phần mộ không gặp sơ suất gì, họ sẽ được thưởng nhiều tiền. Trong một số trường hợp, số tiền hứa thưởng được treo trên những cỗ đòn (brancards) của nhà táng (catafalque), để giữ cho đô tùy luôn luôn tập trung. Chúng tôi đã thấy một chuyến di quan như vậy, từ Hà Nội tới Huế, linh cữu của Phụ chính Nguyễn Hữu Độ quá cố; mặt khác, người ta còn khẳng định với chúng tôi về một sự kiện rất khó tin, đó là việc một nhà buôn sỉ người Hoa ở Chợ Lớn, mất khi đang đi làm ăn ở Trung Hoa, thi thể đã được di chuyển bằng đường bộ, xuyên suốt Đông Dương, từ Quảng Châu, về tới khu Mả ngụy, nơi có phần mộ gia đình cũng nâng nhấc cẩn thận y như vậy1.
Khi người quá cố là đàn ông đã lập gia đình, bà vợ chính thức phải nằm vắt ngang bậu cửa, linh cữu được chuyển qua thân người, giữa lúc bà vật vã than khóc thảm thiết. Những bước di chuyển của đô tùy được điều động và chỉ huy bởi một người đi trước áo quan, trong tư thế giật lùi. Ông ta gõ trên thanh la, hay miếng gỗ gọi là cạp sanh, một số âm thanh theo qui ước, để hướng dẫn các động tác nhấc lên, hạ xuống, tiến tới, thụt lùi v.v… Tất cả những mệnh lệnh không lời đó được các đô tùy thực hiện đúng lúc. Người đứng đầu đám đô tùy gọi là chấp hiệu 執號2.
Đang lúc thực hiện những nghi thức ban đầu ấy, phường bát âm không ngừng cử ai. Khi linh cữu đã đặt trên cỗ đòn (linh dư), và mọi người đã xếp hàng đâu vào đó, đoàn đưa tang chuyển động, những tiếng than khóc lan khắp đoàn người, thân thích, bè bạn, ồn ào, run rẩy, liên miên bất tận.
Hai người cầm khiên đi mở đường; bên trên những chiếc khiên này có một vật hình giống cái đầu, nhăn nhó, chính giữa viết chữ Hán: lực 力, tức là sức mạnh; hai người hô hiệu lệnh, đi hai bên đường. Chính giữa dành cho người điều hành chung, hay chủ sự, chịu trách nhiệm, về việc đoàn đưa ma đi đứng tề chỉnh, trước công ti nhà đòn (Bản khắc 13).
1 La plaine de tombeaux, được dân Sài Gòn gọi là Mả ngụy, hay Mả biền tru, tức mồ chôn tập thể những người tham gia cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, ở thành Gia Định, chống lại nhà Nguyễn thời Minh Mạng - ND.
2 Tức là người giữ hiệu lệnh.
3 Bản khắc 1 (và các bản khắc khác) nằm ở phần Phụ lục cuối sách.
Rồi tới thể kì 彩旗, những khúc vải trắng nằm ngang, hai đầu gắn vào cán, trên đó thường thấy những chữ Vọng bạch vân 望白雲, tức là mây trắng của hy vọng1, với nét bút tươi tỉnh, tương ứng với lời chúc hạnh phúc cõi trời, dành cho linh hồn người quá cố; hoặc còn nữa: Tứ đức dương hưu 四德揚休, tức bốn đức tính cao cả đã lịm tắt. Phía dưới treo hai chiếc đèn lồng bằng giấy; trên một chiếc đèn, viết tên người chết bằng chữ màu xanh dương, còn chiếc kia ghi tuổi. Sau đám ma, hai chiếc đèn được đưa về nhà, treo cạnh bàn thờ gia tiên.
Tiếp ngay sau đó là minh tinh 名姓2, 3, do bốn người vác; đó là vật dụng ghép bằng tre, khá cao, hình một bức trướng hẹp bản. Tùy theo gia sản, đôi khi được bồi bằng tấm lụa thêu chi chít, hoặc đơn giản là giấy, không được dùng vải bông. Bên trên và dưới minh tinh thường sắp xếp hai tấm hoành nhỏ, vẽ những hình tượng trưng, thường là hai trong số tứ linh 四靈4, hay con rùa có con rắn phủ quanh, như đã thấy ở trên, đó là biểu tượng của Huyền vũ. Đôi khi trên bức hoành phía dưới, những hình vẽ này cũng được thay thế bằng chữ Vạn 卐5.
Chữ ghi trên minh tinh phải cho biết tình trạng hộ tịch của người chết, tức là tên, làng quán, tuổi tác và thứ bậc, và các chữ đó được phối hợp thành số lượng, theo cách, trong lúc đếm chữ, nếu người ta đọc nhẩm công thức sau: Quỉ Cốc tiên sinh 鬼谷先生6, gặp trường hợp người quá cố là đàn ông, thì chữ tiên, phải rơi đúng vào chữ cuối bảng ghi. Còn nếu là phụ nữ, thì chữ sinh phải tương ứng với chữ cuối của câu.
1 Vọng đúng ra là ngóng trông - ND.
2 Minh tinh nghĩa là tên và họ (đây là danh tánh - ND).
3 Hai chữ này đọc đúng là danh tính - ND.
4 Bốn con vật biểu tượng, hay đúng hơn là siêu nhiên: Rồng, Rùa, Phượng hoàng, Kỳ lân.
5 Chữ Vạn 卐 (Swastika), ký hiệu các tượng Phật để ở trước ngực.
Nó là một công cụ bằng gỗ, xuất hiện từ thời Vệ Đà, và trong tín ngưỡng thờ lửa, vai trò của nó đáng kể hơn.
Có những chiếc đinh bằng đồng đóng ở bốn đầu cánh, người ta làm nó xoay tròn thật nhanh, nhờ một lỗ hổng điều khiển ở tâm, gắn vào đầu nhọn của một chiếc gậy, và làm như vậy để lấy lửa thiêng.
Trong kinh Vệ Đà tên chiếc gậy này là PRAMANTRA, và như Adalbert Kuhn đã nói, nó hoàn toàn có thể là nguồn gốc câu chuyện ngụ ngôn về Prométhée, ông thần ăn cắp lửa của trời. Nhưng có vẻ ít đúng, khi nhà thần thoại học thông thái, bằng phương pháp tầm nguyên, đi tới chỗ cho là có sự gần gũi giữa thần thoại về lửa với việc Đức Kitô ra đời: “Người làm ra công cụ hình chữ Vạn, theo cách nào đó là cha đẻ của ngọn lửa thiêng; người ta gọi ông là Tvastri (thần thợ mộc); lửa (chữ Phạn là agni) là thần con, hoặc con trai của thần (mặt trời), (những người viết tiếng La-tinh, đã từ đó tạo ra chữ agnus dei: con chiên của Thiên Chúa); các tế sư Vệ Đà, tạo cho nó một dạng thân xác, rưới trên đầu nó rượu cúng (soma), và lấy bơ thoa lên thân nó. Sau nghi lễ này, người ta gọi nó là AKTA, tức là oint (người được xức dầu thánh) (tiếng Hy Lạp là Christos); sau này mẹ ông ta, giống như mẹ Thích Ca Mâu Ni, được gọi là Maya.” (Tham khảo Adalbert Kuhn, Die Herabkunft des Fueurs und des Gettertranks. Cũng xem thêm E. Burnouf, La science des religions, chương unité des rites).
Thoạt đầu chữ Vạn được phổ biến như biểu tượng Vệ Đà, nơi những tín đồ sùng bái lửa và mặt trời, mà ngày nay, những người cuối cùng trong thời đại chúng ta là dân Guêbres (người Ba Tư theo Bái hỏa giáo), và Parsis (tín đồ Bái hỏa giáo); rồi tới những người, mà tôn giáo mô phỏng theo đạo thờ lửa, như những người Hy Lạp, và, bắt chước họ, những người La Mã - Schliemann đã tìm thấy chữ Vạn trên vật dụng bằng đồng, và trên đồ gốm ở Ilios và Mycènes (đô thị cổ Hy Lạp). Các nữ tế sư La Mã, thờ thần lửa, đeo ở cổ áo một đồ trang sức có hình chữ Vạn. Cuối cùng, người ta thấy biểu tượng này ở nhiều xứ rất khác nhau; nó tồn tại nơi các chủng tộc Teutons (Đức), như vật thuộc thần Thor; nơi người Thụy Sĩ, Đan Mạch, Breton, tại châu Mỹ thời kỳ tiền Colombus (precolombien: trước khi Ch. Colombus tìm ra châu Mỹ) v.v… Dân An Nam lấy hình đó làm thành biểu hiệu đặc biệt của các pho tượng gốc Ấn Độ, và gọi là chữ Vạn, tức là mười nghìn; thật ra, nó có trị số này trong số đếm của người Hoa. Phật giáo Mật tông (Bouddhisme ésotérique), lấy chữ Vạn làm biểu tượng.
6 Tiên sinh là cách gọi tỏ lòng kính trọng, giống như monsieur. Quỉ Cốc là tên một triết gia ẩn dật nổi tiếng, thế kỷ thứ IV TCN. Các Đạo gia lấy ông là một trong số các thủy tổ.
Hai chữ đầu và hai chữ cuối câu viết bằng mực vàng, còn các chữ khác màu trắng. Khi áo quan đã hạ huyệt, người ta lấy minh tinh phủ lên trên và lấp đất. Minh tinh bằng giấy đôi khi được thiêu, tro rắc trên quan tài.
Nhóm thứ ba (Bản khắc 3) gồm một căn nhà bằng tre thu nhỏ, phất giấy màu, gọi là nhà minh khí: nó được dùng làm nơi nghỉ dưỡng cho thần khí người chết, trong thời gian đám tang. Bên trong cũng có đầy đủ các thứ mà suốt đời người quá cố ưa thích, hoặc làm ông ta khuây khỏa, như: đồ đạc sang trọng, ca kỹ, tôi tớ, gái lầu xanh, những khách mời đặc biệt; tất cả làm bằng giấy, và tất nhiên theo mô hình thu nhỏ, ở góc ngoài mái nhà táng, treo những vật dụng dùng trong âm nhạc, thi phú. Nhà minh khí đi sau một bàn thờ chất đầy đồ phúng điếu, hoa và bánh trái. Người ta đốt nhà minh khí trên bờ huyệt.
Bản khắc 4 của chúng tôi trước hết là tấm vải thêu lớn, dựng trên một cái khung, do hai người vác, được gọi là bức trướng; hai nhà nho đọc những câu thơ tưởng nhớ người quá cố, một trong hai người chép lại. Ở chính giữa, người ta đọc thấy những hàng chữ lớn: “Sẽ không bao giờ quên ông”, và ở hai bên: “Linh hồn ông mãi mãi chìm khuất trong vùng bóng tối, và chúng ta sẽ không bao giờ thấy lại nụ cười trên môi ông.”
Một gia nhân mời trầu phụ nữ dự tang lễ, rồi tới một thực án, có một cái lồng bàn, căng lụa mỏng che phủ và bảo vệ; trên bàn đặt một con lợn sữa chín, chặt thành miếng, một con vịt, một con gà cũng chín sẵn.
Những nhóm khác theo sau: người ta thấy một chiếc bàn trên đặt bình hoa (Bản khắc 5), và một bức tranh phong cảnh căng trên giá; hai người bạn nắm tay nhau, theo sau là gia nhân, họ quàng quanh cổ tấm áo trắng, biểu hiệu của tang ma, tới nghĩa trang, họ sẽ mặc lại khi thực hiện những nghi lễ cuối cùng.
Một người chủ sự thứ hai (Bản khắc 6) đứng trước cái bàn độc, trên sắp xếp năm chiếc chén đựng bánh nếp, nhuộm năm màu khác nhau. Đồ cúng ngũ sắc tiêu biểu cho các màu của mọi thứ vật chất mắt có thể thấy; tiếp đó là một bức trướng khác.
Bản khắc 6 bis vẽ một loạt mặt nạ tượng trưng, bao gồm các hình thù dị dạng, mà trong đám ma, sự hiện diện của chúng, ít ra cũng có vẻ lạ lẫm. Tục này bắt nguồn từ Trung Hoa, mỗi mặt nạ ám chỉ một niềm tin, hoặc một sự tích tôn giáo, và đó còn là yếu tố riêng do từng tôn giáo trong Tam giáo đóng góp. Không cần thêm rằng, ở Bắc kỳ, ít ra là không một nhà tu hành bản xứ, hoặc dân thường nào có thể giải thích hợp lý về các nhân vật tượng trưng, mà họ gán cho chúng những vai trò phụ thuộc, chẳng có chút tính chất tôn giáo nào. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã thấy những chiếc mặt nạ hiện diện trong vô số nghi thức tôn giáo cũng như lễ hội dân gian, nó là một phần trong các cuộc vui chơi hay tang ma, có tính chất công cộng hay riêng tư. Nhóm1, dẫn đầu bằng hai nhạc công, một đánh trống và một đánh cồng, gồm tám nhân vật:
1 Ở An Nam người ta gọi là phường chèo Đông Dương.
1) Một nhân vật, đầu đeo mặt nạ có hình một phụ nữ già nhăn nhó, gọi là bà lão, tay cầm cờ.
2) Một con đĩ, đội nón lá gồi, áo thắt vạt ở chính giữa, với một chiếc váy ngắn của phụ nữ nông thôn; chị ta vác một bao nhỏ trên vai1.
3) Bồ tát Địa Tạng2, y phục nhà sư, như luôn thấy ở Bắc kỳ, đội nón hành lễ, tay cầm Phật trượng. Chính Địa Tạng có nhiệm vụ dẫn linh hồn tới cửa phán quan ở địa ngục. Như vậy ông có mặt ở đây vì lý do này; nhưng người ta cũng gặp nhân vật Địa Tạng, giữa đám đồng sự trông rất kỳ cục, trong những buổi lễ hoàn toàn không phải là đám ma.
4) Bên cạnh Bồ Tát có một nhân vật đầu lợn, vẻ như Bồ Tát đang nói chuyện với y, dân An Nam bảo đó là đầy tớ của Địa Tạng, tên Bát Giới3.
5) Một quan văn, đầu đội mũ cánh chuồn, và mặc áo cánh ve sầu (?).
6 và 7) Hai quan võ, mặc theo lối cổ, với chiếc mặt nạ đầu hổ, và bộ vũ khí là những lá cờ nhỏ dắt vào lưng áo. Một người cầm búa, một người cầm gươm4.
8) Một con hổ; con hổ này khiến bọn trẻ nhỏ chạy theo đám tang thích thú, chúng nghịch ngợm, kéo đuôi hổ, tìm cách cản lối, bằng cách ném vào hổ những đồ vật vô hại, còn hổ thì gầm gừ, nhảy nhót, rượt đuổi lũ nhỏ, và giả vờ vồ ăn thịt.
1 Trong bức tranh, họa sĩ đã bỏ quên người bạn lúc nào cũng có mặt bên con đĩ, đó là thằng ngố, một anh Tàu, tay cầm ô, luôn luôn tỏ ra rất vồn vã với cô bạn. Không bao giờ có con đĩ mà không có thằng ngố đi cùng.
2 Địa Tạng Bồ tát 地藏菩薩. Tại Trung Hoa, người ta tượng trưng bằng Mục Liên, Mục Liên ở đó để nhắc lại câu chuyện ông xuống địa ngục tìm mẹ (Voy. De Groot, Les fêtes annuelles à Émoui, la légende de MAUDGALYAYANA huyền thoại về Ma Ha Mục Kiền Liên, tr. 416 và tiếp).
3 Bát Giới 八界 là biểu tượng của một con yêu quái đầu lợn, đi cạnh Bồ tát, để hướng dẫn, đúng hơn là hộ tống, ở đây cũng như ở Trung Hoa dường như muốn ám chỉ câu chuyện Mục Kiền Liên, không biết có phải do nhầm lẫn, người An Nam, đã lấy Địa Tạng thay cho Mục Liên.
4 Thần phương tướng vác qua mâu - ND.
Con hổ tượng trưng cho ác thần; biểu tượng của sự cám dỗ, bản năng xấu, những kẻ thù của Phật giáo. Tất cả thứ gì ô trọc, đồi bại, đê tiện, đều thuộc về con hổ, còn con rồng thì ngược lại. Hai con vật này tiêu biểu cho sự đối kháng của hai lực trái ngược, trong thế giới hữu hình cũng như thế giới vô hình. Những quyền lực tối tăm, phù thủy, huyền bí, pháp thuật, nhận hổ làm tổ sư, và chỉ có hình ảnh của hổ ngự trên điện thờ của họ. Vì là vua của cái ác, nên hổ khống chế tất cả các hồn ma và ác thần, chỉ cần sự có mặt của nó, cũng khiến bọn tà ma kính sợ, và khiến chúng không dám có ý đồ ác độc. Như vậy sự hiện diện của hổ trong đám ma là điều tất nhiên.
Khi tới nghĩa địa, những người đóng vai quan võ giả vờ đánh nhau với con hổ xung quanh huyệt đạo, để xua đuổi ma quỉ.
Đằng sau đám nhân vật đeo mặt nạ, có bốn người vác biển đề những câu tán tụng trong đám ma; những câu này, bao giờ cũng đi cặp, nên gọi là câu đối, có cùng ý nghĩa với những vòng hoa tang ở Pháp; tên người phúng tặng được ghi giữa hai vế của câu đối, với lời kính điếu. Họa công cẩn thận cố ý cho chúng ta biết rằng một câu đối do người “cung cấp dịch vụ mai táng tặng, tức chủ nhà đòn Quảng Lợi”, câu khác của “bạn bè con trai”, và cái thứ ba của các “thư lại Tân và Tâm”.
Trên một trong các câu, có hàng chữ:
“Bức vẽ có thể gợi lại những nét, nhưng không trả lại chúng ta khuôn mặt ông - Những viên kim cương có thể làm thành một gia tài, nhưng không trả lại chúng ta linh hồn của ông.”
Một cái bàn khiêng trên vai (Bản khắc 7), chất đầy nhiều thứ khác nhau; có một cây đèn với cái chụp làm bằng đĩa kim loại nhiều mầu sắc, gọi là bách đăng; một chiếc đồng hồ châu Âu, hơi lạc điệu giữa những biểu tượng lạ mắt, nhưng dù sao, ở đây, nó cũng tạo thành một nét Bắc kỳ khá độc đáo, vì người ta bắt gặp nó tại những chỗ mà bề ngoài, ảnh hưởng của phương Tây có vẻ khó tiếp cận nhất. Một nhóm gồm ba pho tượng nhỏ, gọi là tam đa 三多; một pho bồng đứa nhỏ trong tay, đó là hạnh phúc gia đình; một pho cầm cây trượng quí, đó là lộc; bức thứ ba cầm bó hoa sen, tiêu biểu cho tuổi thọ và chết an lành.
Những bản khắc sau đó tiếp tục trình bày một loạt đoàn người vác những bức trướng xưng tụng. Chúng ta thấy nhiều dân thường đi theo đoàn đưa ma, có đám gia nhân cầm quạt, điếu và cơi trầu của chủ theo hầu. Ở chính giữa (Bản khắc 10), có đồ cúng gọi là “năm thứ quả” (mâm ngũ quả): na, dưa hấu, lựu, phật thủ và cam; rồi có một hòn non bộ bằng đá nhỏ, với các ngôi chùa đất nung và cây nhỏ xíu, che phủ bên ngoài bằng một khung lưới sắt nhẹ (Bản khắc 12).
Một chiếc lư ba chân, đựng mảnh gỗ trầm hương lớn, ghi chữ “thiên hương”, đặt trên hương án (Bản khắc 14), giữa hai ngọn đèn, giá đèn là các nhân vật cưỡi trên lưng rùa. Dọc đường, người ta rải những thỏi vàng bạc bằng giấy; đó là đồ cúng cho các thần đất, thần đường, thần ngã tư, và những vong hồn vất vưởng, bị bỏ rơi, không còn ai trên đời lo việc nhang khói.
Hàng đối trướng dài, kết thúc là bàn thờ sư tử kết bằng hoa quả (Bản khắc 16). Người ta cũng có thói quen tặng vật này làm quà vào dịp đầu năm, nó hoàn toàn được làm bằng hoa và trái cây; thân sư tử kết bằng các trái cam, tai có hình những chiếc sừng (vì sư tử thuộc loài rồng), là những quả chanh chĩa ra, đôi mắt đỏ làm bằng quả hồng, và những tàu lá cau làm thành đuôi và bờm.
Nhóm tăng sĩ, vẽ trên các Bản khắc 17 và 18. Thuyền Bát nhã, có hình con rồng, bên trên có tám Kim cương, thuyền chở linh hồn tới núi Mérou (Bảo Đà hay Tu Di). Các bà vãi hay tín nữ trong vùng, mỗi người cầm một lá phướn, trên ghi những bài chân ngôn bằng chữ Hán, đội trên đầu một chiếc cầu bằng lụa. Đó là miếng vải dài, thêu hoa và mây, trên vẽ cây cầu linh hồn phải đi qua khi lìa dương thế, tấm vải căng ngang, một đầu buộc vào thuyền Bát nhã, và đầu kia buộc vào ngôi chùa nhỏ rước theo sau; các bà vãi đội chùa trên đầu. Đồ cúng của ngôi chùa nhỏ gồm hoa quả và một thứ bánh làm bằng gạo nếp, gọi là oản.
Toàn bộ nghi trượng trong dịp trọng đại này gồm một bàn đựng đồ giải khát khiêng theo (Bản khắc 18 bis), ở đó, người tham dự có thể giải khát bằng nước trà, hay nước lọc, và ăn miếng trầu mới.
Bản khắc 19 vẽ cái phương du; đó là một thứ lọng bằng vải trắng, bốn góc treo lẵng hoa, hầu như luôn là hoa giả, do người Trung Hoa làm; đi dưới phương du là đám hương chức, hay các nhân vật quan trọng, mặc lễ phục. Nhóm nhân vật phụ theo sau, vác biển hay các nghi trượng tượng trưng. Những câu đối khung, tức là câu đối đám ma, đã thay đổi hình thức; mỗi vế đối được vẽ hay thêu trên một khúc vải dài và hẹp, tra cán (Bản khắc 20). Các đèn song đăng, được xếp thành đôi, gắn trên đỉnh một chiếc cán dài (Bản khắc 21). Ngoài ra còn một chiếc đèn lồng to, hình trái đào, trên ghi tuổi người quá cố (Bản khắc 22); hai chiếc quạt trang trí rất lộng lẫy; tám chiếc đèn lồng hình bát bửu, tức là hai ống sáo ghép đôi, đàn và khánh, tượng trưng cho âm nhạc; giỏ hoa tượng trưng cho quà tặng của thiên nhiên; chiếc quạt là làn gió nhẹ, làm dịu sức nóng của mặt trời mùa hạ; cuốn sách, nguồn cội của mọi kiến thức và sự khôn ngoan; bảng văn tiếp thu và lưu giữ những tư tưởng dễ quên, những quan niệm tinh tế của trí tuệ, và quả bầu, ở vùng Đông Á, là vật tượng trưng cho sự giàu có giống như quả dương đào (corne, hay cornouille) ở châu Âu.
Các Bản khắc 24, 25, và 26, đoàn rước rước các biểu tượng tiếp tục, đó là: đôi câu đối, có hình thức quả dưa hấu, và đôi câu đối khác, hình lá chuối, tám đèn lồng làm giống như những trái cây tượng trưng, lựu, tiêu biểu sự phong phú; trái đào tượng trưng cho tuổi thọ v.v… Rồi tới các phụ nữ đi chen vào (Bản khắc 27); các bà theo sau vị chủ sự, tay cầm gậy nhỏ mở đường, tiếp đó là hai người cầm hoa sen, và bốn người vác trướng đi thành hàng đôi. Trên bức trướng lớn nhất, có ghi: người quá cố khá vui mừng khi trông thấy con cháu đời thứ tư.
Hai người phụ nữ đi đầu (Bản khắc 28) cầm các cái biển dễ đọc, đối với đám ma đàn ông, trên ghi: trung thành, tài trí; nếu là phụ nữ thì ghi: trinh liệt, tòng phục. Sau đó tới tám phụ nữ mang những cái gậy để treo, móc các giỏ hoa, trang trí bằng giấy màu và các múi lụa, trên có cắm hoa; mỗi bà cầm một chiếc quạt.
Nhóm phụ nữ thứ hai (Bản khắc 29) gồm hai người vác tấm trướng thất tuần, trên đó còn thêu (nếu có) những câu ngầm cho biết tuổi thọ của người quá cố, và sáu bà vác đèn lồng Trung Hoa bằng kính màu. Trong nhóm phụ nữ thứ ba (Bản khắc 30), người ta chú ý tới hai chiếc đèn lồng vuông, gọi là miếng tiết; hai chiếc quạt lớn lộng lẫy, bằng lông vũ; hai phụ nữ bưng đồ trang sức của người chết, đựng trong những chiếc hộp sang trọng; hai người cầm phất trần bằng lông đuôi ngựa, và hai người mang lư hương. Lư làm bằng đồng, người ta đeo ở đầu gánh; một túi đựng dăm bào gỗ thơm, và tất cả các thứ khác để tiếp lửa cho lư hương, sao cho hai đầu cân nhau. Nón các bà gánh lư hương hình dáng kỳ lạ, xung quanh có lớp vải trùm, gọi là nón cô gánh; đó là hồi ức những chiếc nón của phụ nữ hak- ka, ngày nay vẫn còn được đội ở tỉnh Quảng Châu.
Linh xa (char de l’âme) tiến theo sau. Do các phụ nữ khiêng, phía trước một nhóm nhạc công, chơi điệu nhạc vui tươi, để linh hồn khỏi buồn bã; dàn nhạc gồm tám nhạc cụ (Bản khắc 31).
1) Cái sinh tiền: Nhạc cụ gồm những tiền trinh bằng đồng, xâu vào những con xỏ, gắn trên hai miếng gỗ, người ta đập vào nhau, hoặc tạo ra tiếng rung trong lúc cọ xát bằng một cái cần gỗ, bề kéo của cần có nhiều khấc; người ta chơi sinh tiền, trong lúc đôi chân nhịp theo bước nhảy.
2) Cái đàn nguyệt: Đàn hình mặt trăng có hai dây, từ đó người An Nam mới gọi là đàn nguyệt.
3) Cái đàn tì: Đàn hình thon có bốn dây.
4) Cái cảnh: Tang trống nhỏ bằng đồng, dùng những sợi dây mảnh cột chặt ở giữa một cái vòng kim loại, có tra cán.
5) Cái ống địch: Sáo tre.
6) Cái đàn tam: Đàn ba dây, thùng rất nhỏ, được bịt bằng da rắn hay kì nhông.
7) Cái trống giằng: Trống nhỏ.
8) Cái nhị: đàn kéo hai dây, cái cần cọ xát giữa hai dây, làm sao để tạo ra các âm cao thấp.
Linh xa là nơi trú ẩn của linh hồn người chết, được tượng trưng bằng một miếng lụa trắng, người ta đặt vuông lụa (hồn bạch) trên ngực khi hấp hối, để tiếp nhận hơi thở cuối cùng, miếng lụa được xếp lại, và thắt cách nào đó, rồi đặt trên bài vị người chết. Bài vị này, dựng trên một cái khám nhỏ sơn son thếp vàng, là một mảnh ván hẹp, trên viết theo một hàng dọc tên người quá cố, và trên một hàng khác phía trái, tên con trai trưởng.
Phía trước hồn bạch, sắp xếp những cây nến bằng sáp thực vật1, với đồ cúng gồm trà, hoa, trầu, và một ống nhổ nhỏ.
1 Đạo Phật cấm sát sinh, trên nguyên tắc, người ta không được dùng chất có nguồn gốc động vật để thắp.
Hai phụ nữ đứng dưới bàn thờ, họ cầm đôi giày cuối cùng của người chết và chồng gối người quá cố vẫn quen nằm. Một vú nuôi cho đứa cháu trai út của gia đình bú, đứa cháu này đội khăn tang. Con gái út, hay cháu út của người quá cố, đi dưới linh xa, do một gia nhân để trở dắt; bản thân cô ta cũng mặc áo sô bằng sợi gai thô.
Theo sau linh xa là đám hộ tang (Bản khắc 33); đó là một đám học trò mặc tang phục, tức là một áo dài trắng, tay dài, đội khăn và mặc quần trắng; tóc họ xõa, phủ xuống vai, mỗi người cầm một bó đuốc cháy.
Phường bát âm đi ngay trước cỗ đòn (linh dư) (Bản khắc 34); những chiếc trống điểm nhịp bước rất nhịp nhàng, dàn kèn hòa điệu, với âm thanh chỏi, một giai điệu chậm, buồn, như tiếng than trách, luôn luôn đều một giọng.
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Cái đại dư (hay linh dư, cỗ đòn - ND), trong Bản khắc 35, rất xa hoa, hòa hợp với phần còn lại của đám tang. Đó là một dàn khung lớn bằng tre, phết giấy, tượng trưng cho một ngôi nhà nhiều tầng; có mười sáu người khiêng trên vai; hai bên có hai người vác theo những cái nạng dài, vật này dùng để gạt những cành cây có thể vướng vào cỗ đòn cồng kềnh. Hai người khác vác tấm biển dài, trên vẽ một chữ đọc là “a”, chẳng có ý nghĩa gì; theo cách này, nó chẳng bao giờ đứng một mình; đáng chú ý là phần trong ruột chữ tạo thành một chữ thập.
Linh cữu đặt trên tấm ván của đại dư, được phủ một tấm lụa vàng, ở phần trên xếp các vật sau: một quả trứng luộc, một bát cơm, bảy ngọn đèn thắp sáng, đặt theo hình chòm sao Bắc đạo (Thất tinh Bắc đẩu). Người ta tập trung xung quanh linh cữu tất cả những vật quí, hoặc hiếm, có thể tìm được trong gia đình.
Dưới đại dư là con gái, con dâu người quá cố, mặc đại tang; y phục đại tang gồm một áo choàng kết bằng sợi đay thô, hoặc hơn nữa bằng sợi xơ chuối, không khâu và cũng không viền mép, trông giống như cái áo bằng cỏ, một áo dài và một quần bằng vải bông trắng, con trai, con gái, con dâu phải để sổ gấu, nếu để tang cha hoặc bố chồng, bố vợ (nhưng tang mẹ hoặc mẹ vợ, mẹ chồng thì được miễn). Tóc bỏ xõa trên lưng, trán chít vòng khăn sô bằng sợi thô.
Khi con trai trưởng dẫn đầu đám tang cha, anh ta phải đi giật lùi trước cỗ đại dư, tới tận nghĩa trang. Lúc quay về, anh ta bước trước linh xa. Đám con trai người quá cố đi sau đại dư; họ đi theo linh cữu, thân cúi gập, tựa trên chiếc gậy tre, phân nửa phần trên gậy tròn, tượng trưng cho trời tròn, còn phần dưới vuông, tượng trưng cho đất vuông. Phụ nữ cầm gậy bằng gỗ “vông”, chiều dài gậy phải ngang với trái tim.
Con rể theo sau, đầu đội mũ cẫu (?), một thứ mấn vải bông, cột dưới cằm bằng sợi dây nhỏ; những người còn lại trong gia đình đi dưới phương du, bằng vải bông trắng, quây kín ba bề; đó là chỗ dành cho cháu gái, chị em, cháu và họ hàng xa, không có đàn ông. Cái Phương du này đoạn hậu đoàn đưa đám.
Khi đoạn đường từ nhà đám tới huyệt đạo tương đối xa, đám tang dừng lại dọc đường, người ta dựng một chỗ nghỉ chân, trú nắng cho gia đình, và bày sẵn một hương án, đại dư sẽ đặt phía trước. Khi ấy người ta thực hiện một nghi lễ gọi là Trung đồ, gồm việc tụng kinh, tưới rượu, và dâng đồ cúng bằng vàng mã cho các thần đường, để họ dễ dãi cho đoàn đi đến đích.
Thực phẩm đã được xếp sẵn trên các bàn, và những người tống tang, ai ở xa, không thể theo đám tang tới phút cuối, ăn lấy sức, rồi rời đoàn ở chỗ đó để về nhà.
Các kinh tụng trên đường
“Đường đi ẩm ướt, lúc nào mới khô ráo? Như vậy chúng tôi sẽ phải đợi tới sáng hay sao?
Cái chết kết thúc sự sống, sự sống chỉ có thể bắt đầu trở lại sau cái chết1; bởi vậy những ai sống sót khóc thương người đã từ bỏ họ mà đi.
1 Câu này mâu thuẫn với niềm tin vào luật luân hồi, căn bản của đạo Phật.
Bởi vậy tất cả, không phân biệt tầng lớp và sở học, sẽ luôn đến bỏ thêm nắm đất vào mộ của ông.
Ma quỉ sợ nỗi đường dài, xúi giục người ta sải bước.
Hãy nghĩ rằng con người do một hơi thở hợp thành.
Trong lúc sống, hơi thở làm cho thân xác có sinh khí, sau khi chết, hơi thở bay đi, và thân xác bất động còn lại trên mặt đất.
Thân xác bất động được các thần khí (vía) gìn giữ; hơi thở đã đi khỏi, nhưng thần khí lưu lại trong xương, rồi sẽ thoát ra!
Hồn đã định cư ở phương Đông hoặc phương Tây, hoặc ở phương Bắc, hoặc ở phương Nam, hay trên Trời, hoặc dưới Đất.
Mong hồn quay về đây, và mong hồn nhập vào xác, sống yên lành tại đó trong mười nghìn thế hệ.
Trên núi Ngọc Bàn có chín con rồng phun nước vào bóng tối thăm thẳm.
Hồn sắp tới đó để gột sạch bụi bặm, và để cho xương cốt của thi hài trở nên trắng.
Rồi hồn bay lên một đám mây, và ẩn thân giữa làn hơi nước, hồn sẽ lên trời, nhanh như ý nghĩ.
Hãy mở ra cho thần đôi mắt, để người ta thấy rõ.
Hãy mở ra cho thần đôi tai, để người ta nghe rõ âm thanh.
Hãy mở ra cho thần lỗ mũi, để người ta ngửi thấy hương thơm.
Hãy mở ra cho thần vị giác, để người ta nhận ra hương vị thức ăn.
Hãy mở ra cho thần lưỡi, để người ta nói năng rõ ràng.
Hãy mở ra cho thần trái tim, để người ta cảm nhận ấn tượng bên ngoài.
Hãy mở ra cho thần trí khôn, để người ta có thể phân biệt các ấn tượng của mình.”
MAI TÁNG
Huyệt đã được đào sẵn; nó phải quay hướng theo những chỉ dẫn của thầy “địa lý” hoặc thầy phong thủy. Vai trò của họ hoàn toàn độc lập với vai trò của nhà sư, mặc dù công việc của họ liên kết với nhà sư trong những hoàn cảnh giống nhau; nghề địa lý cực kỳ phức tạp; không chỉ gồm việc chọn lựa phần mộ, mà còn chọn vị trí thuận lợi để cất nhà, đình chùa v.v…; hướng thuận lợi không chỉ căn cứ vào chiều gió hay vị trí mặt trời, mà còn căn cứ vào những ảnh hưởng huyền bí, trong đó rồng, tinh tú, thổ thần, mạch của đất v.v… giữ vai trò lớn hơn cả.
Những cảnh quan tự nhiên hay nhân tạo của khu đất, xung quanh ngôi mộ, phải phô bày một tổng thể thuận lợi, và làm thành một kiểu nơi ăn chốn ở tưởng tượng cho người chết. Hơn nữa, bằng suy đoán, thầy địa lý càng khám phá ra được nhiều đối tượng, nhiều yếu tố phụ tự nhiên của cảnh quan, mà ông ta chọn để đặt phần mộ, thì mộ càng đắc địa, nhưng có những yếu tố tối cần thiết, nếu thiếu không thể để mộ được: chiếc gối dựa cần cho mọi người; cái bàn, chiếc nghiên mực, bút lông cần cho các nhà nho; kiếm, ngựa cho võ tướng v.v… Một trái núi ở chân trời, một gò đất giữa đồng, coi như chiếc gối tuyệt hảo cho phần mộ, và người ta đặt người chết theo hướng này. Một hòn đá, một gò nổi trên mặt đất, dễ dàng được coi là cái bàn, chân người chết quay về đó; một cây bên cạnh ao hoặc giếng nước, chính là bút và nghiên. Hơn nữa, trong cái nhìn tổng quát thế đất xung quanh, thầy địa lý còn phải xác định được, bằng những nét đại thể, hình Rồng bên phải mộ, hình Hổ bên trái mộ.
Khi một ngôi mộ đặt đúng chỗ đắc địa, hạnh phúc gia đình được bảo đảm, và con cái người quá cố tất sẽ thành đạt. Cũng vậy, khi tai họa dai dẳng đè nặng xuống một gia đình, người ta tìm nguyên nhân tai họa ít nhiều ở hướng và thế đất phần mộ tổ tiên; trong trường hợp này, không hiếm thấy con cái đào di hài cha mẹ, dời tới một phần mộ tốt hơn, do thầy địa lý giỏi giang hơn chỉ định. Để làm việc này, có những chiếc tiểu sành đặc biệt, không có nắp, chỉ dài từ ba tới tám tấc, thành xung quanh đục lỗ, để thần khí bảo vệ xương cốt có thể ra vào.
Phần mộ tốt nhất, là mộ được đặt ngay hàm, hoặc gần một cơ quan quan trọng của con Rồng đất lớn, mà sông hoặc suối được coi như các mạch. Một ngôi mộ như thế, bảo đảm hậu duệ người quá cố sẽ được lên ngôi vua.
Tất cả các triều đại An Nam đều muốn được thịnh trị nhờ ảnh hưởng việc chọn được một mộ phần đắc địa. Sau này, chúng tôi sẽ bàn rộng hơn về đề tài trên, nó là một phần trong tập quán tang ma của người An Nam.
Huyệt phải gồm hai phần: phần trên được sắp xếp thành ba bức, phần dưới hay chính huyệt, đào ở chính giữa ba bức; khi đào đất được hắt về cùng một phía; người ta đặt minh tinh tại đây, và đồ vàng mã sắp xếp chung quanh, trong khi đồ phúng điếu, đồ cúng, hương án được đặt rải rác đây đó.
Khi đoàn hộ tang đã dừng lại, và linh cữu đã được đưa tới miệng huyệt, nhà sư đọc:
“Nếu tấm gương sạch sẽ, nó sẽ phản chiếu ánh sáng, giúp ánh sáng thâm nhập khắp nơi, và khi ấy mọi thứ bóng tối phải tan biến đi. Thần khí khai mở các con đường, linh hồn thoát ra và đi theo; được hướng dẫn bởi ánh sáng, linh hồn đi vào âm phủ, và phải chuẩn bị cho cuộc luân hồi của mình.”
Khi hạ linh cữu xuống huyệt, nhà sư tiếp:
“Hãy di chuyển linh cữu. Thấy hiệu lệnh đầu tiên, hãy nâng nó lên; hiệu lệnh thứ nhì, hãy xê dịch cẩn thận; hiệu lệnh thứ ba, hãy hạ nó xuống đáy huyệt, từ đó không bao giờ được nâng lên nữa.”
Linh cữu đã chạm đáy huyệt, người ta điều chỉnh hướng nhờ cái la bàn; lúc này gia đình đứng chung một phía; người ta đặt minh tinh trên linh cữu; gia đình và người đi đưa ném những nắm đất bọc trong giấy thếp vàng. Sau đó người ta bưng bài vị người chết, vẫn đặt trên linh xa. Con trai trưởng đứng phía cuối huyệt, xung quanh là những đứa em trai khác; anh ta quì gối, đón bài vị, và đưa lên khỏi đầu, rồi đứng dậy và trao cho người hay chữ nhất trong gia đình, mà trong nghi thức này, đã được chỉ định trước, ông ta có nhiệm vụ viết thêm vào nét còn thiếu.
Chữ cuối của hàng chữ này đã được viết trước, và đó là chữ chủ 主, nhưng viết chưa đủ, còn thiếu một nét như dấu phẩy ở phần trên; như vậy, lúc này nó đang là chữ vương 王; người họ hàng hay chữ, với một nét bút, hoàn tất chữ, và chính vào lúc này, linh hồn người quá cố tạo sinh khí cho bài vị, lúc đó, người ta đặt nó lên hương án, người con trưởng sẽ quì lạy trước bàn thờ.
Nhà sư chậm chạp bước quanh linh cữu, lúc nào cũng hướng sườn phải về phía quan tài, ông xoay bảy vòng nếu người chết là nam, và chín vòng, nếu là nữ. Và vừa đi vừa tụng kinh.
Các lá bùa sau (Hình 61, 62, 63 và 64), vẽ trên miếng ván nhỏ bằng gỗ lim, được đặt ở bốn góc huyệt, tương ứng với bốn phương vị chính, để ngừa không cho tà ma tấn công.
Theo sách Tam giáo, Lão Tử nói: “Những ai vì lý do nghèo khó, không thể nhờ những lá bùa, bảo vệ phần mộ cha mẹ chống lại tà ma, thì phải cẩn mật tuân giữ những qui tắc của đạo hiếu; điều này đủ để thay thế, và họ sẽ bảo đảm cho xương cốt của tiền nhân được yên lành trong mộ.”
Lúc này phu đào huyệt và gia nhân trong nhà người chết lấp đầy huyệt đạo, và chôn minh tinh cùng với áo quan; người ta đắp lên trên một nấm đất nhỏ, thành hình chữ nhật dài, và dựng ở một đầu, phía chân một tấm bia nhỏ, cao khoảng bốn tấc, bên trên chỉ khắc tên người chết và ngày mất.
BÙA ĐẶT BỐN HƯỚNG HUYỆT ĐẠO
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Trong lúc vun nấm đất trên mộ, nhà sư nói:
“Đây là nấm mồ đã đóng lại, gò đất mọc cao lên, từ mỗi bên, hai hộ tướng trung thành canh gác: Hổ và Long. Phía trước, ngọn núi dựng như hương án. Thế giới của những người sống trên mặt đất, và thế giới của bóng tối trong âm phủ khác nhau, cũng như thiện nghiệp khác với ác nghiệp. Chúng ta hãy hướng thần trí về nẻo ngay của lý trí và đạo đức; nó sẽ cho phép chúng ta thêm vào gò đống này vài hạt cát vàng.”
Nhà sư cầm đất ném lên gò mộ, rồi lại tiếp:
“Trời nghiêng về phía Tây Bắc, đất nghiêng về phía Đông Nam, người đơn độc lấy cát bỏ vào chỗ thiếu, trên nấm mồ. Được thêm vào như vậy, nó sẽ tồn tại trong nghìn năm, không thể đổ sập như trái núi. Cáp cáp sa ba ha.”
Nhân sự thuộc giới tu hành đi theo đám ma: sư, sãi, bà vãi đi ba vòng quanh mộ và tụng:
“Hãy thường xuyên tụng kinh Bát nhã, ngươi sẽ xua đuổi được nỗi sợ hãi ra khỏi tâm hồn, và sẽ dễ dàng vượt qua khổ hải.”
“Hãy thường xuyên tụng kinh Bát nhã, ngươi sẽ tránh được mọi bất hạnh ở đời, và sẽ có trí huệ.”
“Hãy thường xuyên tụng kinh Bát nhã, ngươi sẽ thấy được sức mạnh của Thần linh, và ngươi sẽ chiếm được lòng thương của vị chúa tể hạnh phúc và tuổi thọ.”
Ngôi nhà táng đặt trên linh cữu, cũng như một số đồ vật bằng giấy, tượng trưng cho đồ đạc, mà người quá cố đặc biệt ưa thích khi còn sống, cũng như ngựa, thuyền, gương mặt vợ con được đốt trên mộ.
NGHI LỄ CON TRAI TRƯỞNG PHẢI THỰC HIỆN ĐỂ TRÁNH CHO DI HÀI CỦA CHA KHỎI BỊ BẠCH HỔ TRÊN TRỜI CẮN XÉ
(Những cát nhật để làm lễ này, không kể ngày đưa ma là: ngày mồng một tháng giêng, ngày mồng bốn tháng hai, ngày mồng sáu tháng ba, ngày mồng tám tháng tư, cứ tiếp thế cho tới hết năm, bằng cách mỗi tháng lùi lại hai ngày).
 
BÀI KINH
“Khi người ta đã sinh ra đời, và các cơ quan mở rộng tiếp nhận không khí bên ngoài, chúng không còn một nguyên lý tốt lành nào; chỉ còn các yếu tố Âm và Dương, đối lập và mâu thuẫn, chiến đấu với nhau, để dành làm chủ trọn vẹn và độc quyền thân xác và linh hồn.
Khi đức hạnh chiến thắng, khi những tình cảm tốt đẹp thắng thế, đó là nhờ Trời giúp sức.
Tôi tên là X…, cha tôi đã mất chưa được (hoặc trên) mười ngày; hôm nay người ta tiến hành (hoặc đã tiến hành) tang lễ, và tôi mong muốn bảo vệ thi hài cha tôi, chống lại sự hung ác của Bạch hổ; tôi vái lạy trước mộ phần; và tôi đặt trên mộ đồ cúng Thổ thần. Tôi vái lạy lần nữa và dâng thần Bạch hổ máu một con gà trống sát tế, theo ý của thần, và thỉnh thần tới uống máu.”
Người ta cũng có thể đưa một con gà trống còn nguyên vẹn; trong trường hợp này, con gà coi như thay thế cho tử thi của chính người quá cố, và phải nói:
“Tôi cung kính dâng con gà trống, với máu của nó, cầu xin thần Hổ ăn nó thay thế cho xác người quá cố, để cho người này được toàn thây trong nấm mồ chôn xác ông ta. Hồn và xác phải được giữ nguyên vẹn, để bảo đảm hạnh phúc cho con cháu tiếp sau. Hồn không thể đầu thai, nếu xác bị chia cắt và phân tán, và hạnh phúc không thể từ trời ban xuống cho những hậu nhân mà tổ tiên đã bị thần Bạch hổ xé xác trong mộ.”
Sau khi đọc lời cầu nguyện này, người ta chôn con gà trống bên cạnh ngôi mộ, mà không quên bỏ trước vào xác nó một lá bùa tên là Cửu long, đồng thời nói:
“Trời tròn, Đất vuông; có sáu phương tiện1 và mười giới2, mong sao trăm hồn ma lẩn trốn, nghìn quỉ dữ bị tiêu diệt, và tất cả các giống ma quái khác bị đuổi ra xa hơn nghìn dặm, tới bên kia những cánh rừng, tới bên kia biển, với tốc độ nhanh như ý nghĩ.”
1 Sáu phương tiện để vượt qua bờ bên kia, tức là đến cõi Niết bàn 六度到彼岸 (lục độ đáo bỉ ngạn). Kinh văn trưng ra: Lục độ Ba-la-mật, chữ cuối cùng là chuyển ngữ từ chữ Phạn PARAMITA sang tiếng Trung Hoa. Đó là:
1) Bố thí, cúng dường (dana).
2) Tịnh giới, trì giới (S’ila, hay Sila).
3) Nhẫn nhục (Kchânti, hay Khanti).
4) Tinh tấn (Virya).
5) Thiền na (Dhyana).
6) Bát nhã (Pradjna hay Prajna).
Muốn qua bờ bên kia, phải vượt qua đại dương sinh tử, tức là Sinh tử đại hải 生死大海; nghĩa là kiếp sống của con người được xem như nằm mãi mãi trong vòng luân hồi (samsara), không chấm dứt.
2 Người ta nói ngũ giới, bát giới và thập giới. Ngũ giới là:
1) Không sát sinh.
2) Không trộm cắp.
3) Không tà dâm.
4) Không vọng ngữ.
5) Không uống rượu.
Ngũ giới này tương ứng với ngũ đức: nhân đạo, thận trọng, công chính, chân thực, nhã nhặn.
Người ta thêm ba vào năm giới, như vậy có bát giới:
6) Không ngồi giường lớn hoặc chỗ rộng và cao.
7) Không đính hoa, dải lụa trên áo.
8) Không miệt mài ca hát, nhảy múa, kịch nghệ.
(Ở đây có những điểm khác biệt với kinh sách Phật: giới 6: Không xức nước hoa, trang điểm, nhảy múa hay ca hát, ngay cả không nghe nhạc; giới 7: Không nằm giường cao giường đẹp, mà chỉ nằm chiếu trải trên đất; giới 8: Không ăn sái giờ - ND).
Hai giới sau được kê thêm vào cho đủ mười:
9) Không đeo ở tay đồ trang sức quí giá bằng vàng và bạc.
10) Không ăn quá giờ ngọ. Mười giới mà người tu học để làm Sa di phải giữ là như vậy.
Người ta gọi là Xuất gia thập giới 出家十戒.
(Foe koue ki, sđd).
Tang lễ kết thúc, người ta lấy một chiếc bàn kê trước phần mộ, và đặt thức ăn trên đó, việc này được gọi là nghi lễ thành phần 成墳: rồi mọi người rút lui; hồn bạch được rước về nhà, đặt trước bài vị trên bàn thờ. Sau một trăm ngày, người ta đem chôn dưới bàn thờ gia tiên.
Khi trở về, gia đình phải cúng tế tẩy uế trong nhà có người chết; để làm việc này, người ta rải muối và gạo trên phần sân lát gạch, trên bậu cửa, và ngay ở chỗ người chết ra đi, và đọc:
“Mong sao tất cả ác thần lui tới ám ảnh nhà này bỏ chạy tan tác, và mong sao con cái được sống yên lành ở đây trong thời gian dài.”
Rồi người ta đem đồ vàng mã ra đốt, đồng thời đọc:
“Mong sao các linh hồn trong địa ngục, được khoan dung và tha thứ. Tôi là X…, con trai chính thức; cha tôi, hôm nay đã qua đời, trong lúc sống, ông thích quần áo đẹp, các thỏi vàng bạc, ngựa, thuyền; để chứng tỏ lòng hiếu thảo của tôi bên kia nấm mồ, tôi gom góp lại đây những đồ vật quí, bằng giấy nhiều màu sắc, và tôi gửi chúng cho ngọn lửa, lửa sẽ biến đổi chúng, loại bỏ phần vật chất, và đưa chúng tới âm phủ. Mong rằng giấy xanh sẽ biến thành quần áo xanh, giấy trắng và đỏ biến thành y phục trắng và đỏ. Mong sao kích thước các đồ vật lớn thêm, cái ngắn hóa dài, cái nhỏ, chật, hóa lớn, rộng; tiếp sức sống từ ngọn lửa, những vật tượng trưng, trở thành vật có thật. Ý muốn làm biến đổi vật chất, cũng như nước và lửa làm thay đổi chính tính chất của sự vật. Mong sao Đức Phật cho phép chư Thần làm cho các vật này sống lại tại nơi người chết đang ở.”
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Hình 65
Trong lúc đọc kinh này, mọi người phải quay về hướng Đông Bắc. Nếu đích thân nhà sư thực hiện nghi lễ, khi thiêu hóa, ông phải cầm bó đuốc hướng về phía Tây Nam, và nói:
“Ngọn lửa đốt cháy và thiêu hủy, tức là làm biến đổi; giấy biến thành khói; khói bay lên không gian, trở thành khí thanh khiết; khí còn bốc lên nữa và trở thành hư không; hư không không màu sắc; hư không không gì khác hơn là tình trạng phi vật chất và đầy pháp lực; đó chính là tinh túy của Đức Phật, là tinh thần của Đức Phật, đó là ánh sáng chói lòa, ánh sáng chói lòa là nguồn cội của mọi sức mạnh tiềm ẩn, mọi uy lực vững bền.”
Lúc ấy nhà sư cầm một tờ giấy, vẽ bùa (Hình 65) lên trên, sau đó ông đóng một cái triện gọi là Mã phong 馬封1, và nói:
1 Triện ngựa. Ở Trung Hoa người ta gọi là Phật mã 佛馬. Tức là con dấu áp vào các tờ giấy, hoặc đồ cúng phải đốt.
“Mong rằng quần áo thiêu hóa dưới trần, được chuyển lên trời, và tới đó với bảy phẩm chất quí giá, đẹp, sáng, nhẹ, dẻo, lịch sự, màu sắc và chất lượng. Mong sao các linh hồn mặc những thứ quần áo ấy, cũng trở nên sáng láng như mặt trời, mặt trăng và tinh tú.”
Nam mô tam man da mot da nam ban ya na côn lu ki té, soa ha.
Nam mô phật da ya.
Oum tat dia hô xuong chi dé ly ban cat ly ba tat dat bo yo li, soa ha.
Oum, ho lo ho lo xa ya muc khê, soa ha.
* * *
Chúng tôi đã nói khi đề cập tới việc tổ chức các đoàn thể đưa ma ở Hà Nội của dân thường, các loại nhà đòn nhận lãnh bao thầu mọi chi tiết và cung cấp nghi trượng, cùng với các thành phần nhân vật cần thiết, tùy theo tầm quan trọng gia chủ muốn tổ chức trong tang lễ.
Những người nghèo, chẳng cần phải nói, không bao giờ dây dưa với các dịch vụ này, và nhờ họ hàng, bạn bè giúp sức, họ tự tay lo lấy công việc chuẩn bị ma chay. Họ chỉ thuê các phu khiêng đòn, với cái giá mặc cả thỏa thuận, và căn cứ vào khoảng cách đoạn đường tới mộ. Ở Hà Nội có một công trình rất kỳ lạ liên quan tới việc chôn cất người nghèo; đó là một tấm bia đá đen, khắc bản kháng nghị của dân chúng, chống lại những đòi hỏi quá đáng của đám nhà đòn. Có thời kỳ, đám phu đòn ở đây giống như một thứ nghiệp đoàn nào đó, hợp nhau áp đặt, kể cả bằng sức mạnh, đưa ra cho dân chúng những điều kiện thái quá, mà dân không thể tránh thoát. Phu đòn cấm dân ngoại thành không được đến hành nghề trong thành phố. Các trưởng khu phố, châm chước cho dân ngoại thành, bị cáo buộc tội đồng phạm liên quan - tài liệu cũng tố cáo những quấy phá của người cùi; những người bất hạnh này, rách rưới, bị xua đuổi, xông vào nhà có đám ma, và để bắt buộc phải bố thí, họ cột một xác cóc chết vào khúc tay cụt lở lói và gớm ghiếc, quơ ra trước mặt, hoặc xát vào tay hay quần áo những người tham dự đám tang, họ cũng làm y như vậy trong bữa cỗ đám ma, tại chợ búa, khắp nơi có đám đông. Lúc người Pháp đến đây, tập tục này vẫn còn; nó chống lại mọi lệnh cấm, mọi phương tiện trấn áp. Các gia đình có thói quen, trong trường hợp tang ma, cưới hỏi, tiệc tùng v.v… thương lượng trước với tên quản lý người hủi, trong trại, tên này có đầy đủ quyền hành như một thị trưởng, và nhà đám phải trả cho hắn, thay mặt cộng đồng, một số tiền theo qui định, nhờ đó mà đám hủi không xuất hiện quấy phá.
Tấm bia vừa nói, được đóng khung tại cổng thành Dupuis, cao khoảng hai mét trên mặt đất; một tấm bia thứ hai dựng ở phố Nhà Chung, trước mặt dinh Tổng đốc cũ. Hai tấm bia được dựng theo lệnh của Hoàng Diệu, vị tổng đốc tuẫn tiết khi Hà Nội thất thủ, và cả hai có niên đại năm thứ 32 đời vua Tự Đức (1879).
Hai bản văn giống nhau, và đây là bản dịch:
BẢN DỊCH TẤM BIA LỒNG VÀO CỔNG THANH HÀ 清河
CŨNG GỌI LÀ CỔNG DUPUIS, Ở HÀ NỘI
Hoàng1 tổng đốc Hà Nội và Ninh Bình và Hoàng2 tuần phủ Hà Nội.
Về một việc hệ trọng.
Trong một lá đơn đệ trình chúng ta, các nho sĩ, hương thân và dân chúng đã trình bày rằng, dân chúng gồm dân tứ chiếng, không chịu tuân giữ bất cứ phép tắc nào của cộng đồng; kết quả là người đứng đầu phường khóm chỉ có thể tuyển (như phu khuân vác, và người lao dịch) hạng người kém cỏi, chẳng chút cảnh giới trong các điếm canh đêm, chẳng chịu làm việc gì trong các phiên tuần.
1 Hoàng Diệu bảo vệ thành Hà Nội chống lại quân Pháp, và tự ải khi thành thất thủ.
2 Hoàng Hữu Xứng.
Những kẻ làm nghề đô tùy đám ma, không cần biết đến công việc dễ hay khó, đoạn đường ngắn hay dài, luôn cưỡng ép, kể cả bằng bạo lực, tang gia, vô phương né tránh, những điều kiện thù lao quá đáng, không chấp nhận được.
Năm thứ 32, triều Tự Đức 嗣德, một người nghèo ngụ ở phố Changeurs, tên là La Khai Trại, đã mất đứa con trai sáu tuổi, ông rước bốn đô tùy để khiêng áo quan, nhưng những người này đòi phải mướn tám người và trả 24 quan tiền. Gia đình không có số tiền này, đã phải quyên góp trong xóm, nếu không đủ, gia đình không thể chôn đứa con.
Cũng năm đó, trong cùng con phố, một người tên Lê Tiến mất; việc khiêng đòn chỉ cần chín đô tùy, họ đòi 30 quan. Gia đình, quá nghèo, không thể chấp nhận các điều kiện này, và hợp đồng với các đô tùy ngoài thành phố; nhưng khi những người này tới, đám đô tùy trong khu phố gây sự, có đánh nhau, và những người đến đưa đám, hoảng sợ, bỏ chạy. Gia đình buộc phải bán (đồ vật), vay mượn để gom cho đủ số tiền đô tùy đòi hỏi.
Tháng giêng cùng năm, một người dân ở thôn Thuận Mỹ, tên là Tuế, người đàn ông khổ sở này làm nghề thợ sơn, mất vợ, muốn thuê tám đô tùy, nhưng chúng đòi 30 quan. Không thể gom đủ số, ông buộc phải tự bán mình trong vài năm, để với việc làm công trong tương lai, ông được ứng trước đủ tiền chôn cất vợ.
Cùng tháng ấy, cùng thôn ấy, một phụ nữ tên Thi Cham, mất một trong hai cha mẹ, bà gọi bốn đô tùy, chúng đòi 40 quan.
Qua những thí dụ ấy, người ta thấy bọn vô thiên vô pháp này không ngừng gây ra bao điều tai tiếng.
Trong lúc xét kỹ tình hình, người ta thấy rằng người đứng đầu khu phố phải chịu trách nhiệm.
Lá đơn cũng nhắm vào những hành động xấu xa của người hủi.
Trong trường hợp cưới xin hay tang ma, bọn hủi xuất hiện tại gia đình. Ngày thường, chúng đầy rẫy ở chợ búa hoặc bến đò, chúng buộc vào tứ chi những vật bẩn thỉu, với mục đích moi của thiên hạ, vì ghê tởm, thứ gì chúng muốn yêu sách. 
Dịp cuối năm, chúng xông vào nhà, và đòi món tiền từ ba tới năm quan, và nếu bị từ chối, chúng lăn xả vào, bày ra những hành vi ghê tởm và đáng nguyền rủa.
Giới nho sĩ, hương thân và dân chúng xin chúng ta ra lệnh, trong phạm vi thành phố và ngoại ô, để gặp trường hợp tang ma, chỉ xét tới sự tự nguyện của gia đình; để những đô tùy xứ ngoài, dù từ đâu đến chăng nữa, có thể tự do phục vụ, và để tiền thù lao được qui định như sau:
Chôn bên trong thành phố, 4 tiền mỗi đô tùy.
Ngoài thành phố, 5 tiền; nếu đoạn đường phải mất trọn một ngày, số tiền sẽ tăng thành 7 tiền. Các giao kèo sẽ được hoàn toàn tự do thỏa thuận.
Họ cũng yêu cầu gấp rút ngăn cấm đô tùy đám ma và bọn hủi không được tái diễn những trò lợi dụng cũ, để lập lại sự chừng mực trong các lề thói chung.
Cuối cùng, nho sĩ và hương thân, xin được phép quyên góp để dựng một tấm bia đá, khắc quyết định của chúng ta, dựng trên một trong những con đường chính trong thành phố, và trước mặt dinh Tổng đốc. Để mọi người cùng biết.
Xét nội dung đơn thỉnh cầu này, vẻ như rõ ràng người đứng đầu khu phố đã ăn thông với đô tùy, và không có bất cứ biện pháp nào chống lại bọn hủi. Chính vì vậy, những thói xấu kể trên mới có thể xuất hiện và lan tràn, điều này rất đáng tiếc.
Như vậy nên chúng ta chấp thuận đề nghị đã trình lên, và đưa ra những biện pháp nghiêm khắc chống lại thói nhũng nhiễu: quyết định của chúng ta sẽ được thông báo cho các hương chức, và công bố trong phố xá, để chấm dứt những hành vi xấu xa của đám đô tùy và bọn hủi. Từ nay, mỗi người sẽ phải hiểu rõ (bổn phận mình), làm đúng (những chỉ thị của chúng ta), không làm phiền ai nữa.
Nếu, bất chấp những lời giáo huấn nghiêm khắc này, ai đó vẫn tiếp tục việc sai lầm đã qua, dù ở đâu chăng nữa, thì phải cáo giác việc này ra, và không chỉ thủ phạm và hương chức bị trừng phạt nặng nề, mà cả tri huyện cũng phải chịu trách nhiệm, không thể cứ dễ dàng tự biện minh.
Quyết định quan trọng này đã được coi như mệnh lệnh. Không ngại tốn giấy để thông tri, và để tất cả các nho sĩ và hương chức thực hiện.
Bên trái đây, lệnh ban cho tri huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận.
Ngày 12, tháng tư, năm thứ 34 [sic], niên hiệu Tự Đức
Nội dung quyết định này sẽ được tri huyện Thọ Xương sức cho dân trong xứ và người Hoa để biết và chấp hành, và sức cho nho sĩ và hương thân hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận, khắc vào một bia đá, gắn vào bên trái cổng Thanh Hà, để bảo đảm nó được thi hành mãi mãi.
CỖ ĐÁM MA
Người ta gọi cỗ đám ma là bữa ăn “trả nợ miệng”.
Khi từ nghĩa trang quay về, thân tộc, bạn bè, xóm giềng của người chết vừa chôn cất, những người cùng giáp 甲1 và hương chức được gia đình mời dự cỗ đám ma, cỗ nói chung được tổ chức ngay sau đó, trừ phi là gia đình không chuẩn bị đủ tiền. Trong trường hợp này bữa cỗ được hoãn lại, dời tới thời điểm sau đó, chỉ có thể là năm ngày, hoặc vào giỗ đầu.
1 Giáp là một tổ chức của những người cùng một làng, qui tụ lại nhằm mục đích tương trợ. Tổ chức này, gắn kết chặt chẽ, và phân cấp rõ ràng theo độ tuổi của các thành viên, hoặc thời hạn đăng ký, là một thế lực thực sự trong làng xóm. Đối với thành viên, giáp có một quyển sổ hộ tịch, trong đó chỉ ghi danh các trẻ trai. Nó có một quĩ xã hội, mà số vốn không thể chuyển nhượng. Trong dịp đám ma của các người trong giáp, các thành viên đảm trách mọi chi tiết của việc chôn cất; họ đào huyệt, cung cấp đô tùy, nếu cần tu sửa con đường dẫn từ nhà người chết tới nghĩa trang, họ thay thế gia đình vắng mặt, và chi trả phí tổn cho thành viên nghèo, lấy từ thu nhập của quĩ.
Đó là một thiết chế có nguồn gốc Trung Hoa.
Cỗ đám ma trở thành một nghĩa vụ, và chỉ có thể được tha nếu ở vào hoàn cảnh tuyệt đối không có nguồn lợi tức nào, hoặc trong tình cảnh cùng túng rõ ràng. Gia đình chỉ vào hạng bình thường, nếu không giữ tập tục này, sẽ bị mọi người khinh rẻ, vì cỗ đám ma là một phần của việc thờ cúng tổ tiên. Nó có ý là trả một chuyến cho xong những lần người quá cố, khi còn sống, đã vinh hạnh được mời mọc; từ đó mới có kiểu gọi đặc biệt: trả nợ miệng. Hoặc cũng gọi là cỗ báo hiếu.
Khi tất cả khách mời đã tề tựu đông đủ, tang gia tiến tới than thở và vái lạy khách, để cám ơn đã dự lễ tang. Khách mời chờ đợi thủ tục này như dấu hiệu bắt đầu bữa ăn, khi ấy mọi người đã yên vị. Thành viên gia đình đứng sau lưng khách, rót rượu và chú ý xem còn thiếu thứ gì không.
Sau bữa ăn, mỗi người nhận và mang về nhà một cái bánh đặc biệt làm bằng gạo nếp giã nhuyễn, gọi là bánh giầy, và một cái bánh làm bằng thịt băm, trộn với bì lợn, gói bằng hai lần lá sung hay lá chuối, gọi là cái nem. Khi một hương chức hay một thành viên cùng giáp với người quá cố bận không dự được, gia đình sẽ cho mang tới tận nhà một bánh giầy và một quả nem.
Người ta cũng phải mang thứ này tới nhà hàng xóm hay bè bạn, vào dịp đám ma, đã đưa đồ phúng điếu bằng hiện vật hay tiền bạc, nhằm phụ giúp phí tổn làm đám; những đồ phúng này, rất được trọng thị, coi như bằng chứng cụ thể việc chia buồn, và về mặt đạo lý, gia đình đã nhận buộc phải đáp lễ.
Những gia đình chôn một trong số các thân nhân tại làng khác, có thể được miễn cỗ đám ma, vì không phải đáp lại dân làng kia việc thù tạc, mà người quá cố chưa bao giờ tham dự. Tuy nhiên, gia đình phải chuộc lại tục này bằng món tiền coi cho được, nộp vào quĩ hương thôn. Có ba giá tùy theo hoàn cảnh gia đình: một trăm, sáu mươi và ba mươi quan. Mua lại tục làm cỗ đám ma được gọi là mua ma.
Phong tục đòi hỏi, vào dịp giỗ hàng năm, các gia đình khá giả lại tổ chức cỗ bàn, điều này gây phiền phức cho những ai phải khóc thương quá nhiều người chết thuộc hàng trên hoặc bàng hệ. Đặc biệt giới quan lại luôn giữ tục trên, vì con dân được vinh dự mời trong hoàn cảnh này, khó có thể từ chối lời mời niềm nở, và buộc họ phải đáp lại bằng một lễ vật không thể ngọ ngằn.
Bữa cỗ giỗ này không khác cỗ đám ma là mấy; khách mời khi tới nhà, đến bàn thờ tổ tiên vái lạy và đặt lễ vật dưới chân gia chủ, ông ta đứng cạnh bàn thờ gia tiên và đáp lễ. Khi mọi người đã đủ mặt, gia chủ tiến tới trước, lấy những tay áo tang dài che miệng, ông mời khách ngồi vào bàn; sau đó ông rút lui, và chỉ xuất hiện để tiễn khách, họ mang về nhà những chiếc bánh, gói trong vuông vải trắng.
MỘ PHẦN
Toàn thể dân An Nam đều chôn người chết: họ có ba cách lập mộ:
Cách thứ nhất gọi là Phần 墳, gồm việc vun một ụ đất cao, ít ra là vừa phải, tiếp theo đào một cái huyệt trong đó.
Cách thứ hai gọi là Trủng 塚, gò đất cao được đắp trên quan tài, đặt sẵn trên mặt đất.
Cách thứ ba thông dụng nhất, gọi là Mộ 墓, tức là một cái huyệt đào ngay trên mặt đất bình thường.
Ít ra theo chỗ chúng tôi biết, ngôi mộ cổ nhất, còn lại ở Bắc kỳ, là mộ công chúa Mỵ Nương 媚娘, con gái và nạn nhân của vua Yên Dương 安陽王 (An Dương Vương), cai trị thành Cổ Loa, vào thế kỷ thứ III TCN. Không biết rõ vị trí ngôi mộ nằm ở đâu, nhưng vòng thành và ngôi đền thờ nhỏ vẫn còn ở Cổ Loa 古螺城, di tích này nổi bật nhờ một cây đa cổ thụ, cây, trong lúc mọc cao, đã phủ trọn phạm vi xây khung cửa, tới nỗi muốn vào bên trong vòng thành, người ta phải đi xuyên qua thân cây.
Tại tỉnh Bắc Ninh, mà từ thời xưa, địa giới là nơi diễn ra những biến cố lịch sử đáng chú ý, các ngôi đền được dựng trong vùng đồng bằng và ở chân những ngọn đồi, ghi dấu, theo người ta nói, nơi các anh hùng An Nam và người Trung Hoa đã bị giết và chôn, nhưng cả ở đó nữa, những ngôi mộ cũng lẫn lộn với đền thờ.
Phải đợi mãi tới thế kỷ thứ VIII, với ngôi mộ của vua Phùng Hưng, mới tìm được một kiểu mộ cổ đích thực của dân An Nam: Phùng Hưng 馮興 trên danh nghĩa không phải là một ông vua, đó là một viên tướng, có sức mạnh và dũng khí khác thường, khoảng năm 768, ông đuổi được quan trấn giữ thành Đại La1 người Trung Hoa, và ông đích thân cai trị đất Giao Châu trong bảy năm. Về mặt này, việc cai trị của ông tỏ ra mềm dẻo và nhân ái, bởi thế, sau khi chết, ông được truy tặng tên Bố Cái Đại Vương 布蓋大王, tức là vị vua cha và mẹ vĩ đại, danh hiệu này khiến người ta hiểu ông vừa là cha, vừa là mẹ của dân chúng. Ngày nay, sau một nghìn hai trăm năm, các làng Kim Mã 金馬, Vạn Phúc 萬福 và Giảng Vũ 講武, không xa vườn Bách thảo Hà Nội, các làng này, hầu như là tất cả những gì sót lại của thành Đại La cũ, vẫn còn thờ cúng tưởng nhớ ông, người ta tôn ông làm Thành hoàng, và thờ bài vị của ông trong đình làng. Ngôi mộ Bố Cái Đại Vương hiện vẫn tồn tại; nó nổi lên giữa cánh đồng lúa, trải dài về phía trái ô cửa cũ Sơn Tây, ở Hà Nội; rợp bóng cây đa cổ thụ, nó có hình dáng bình thường của một bàn thờ xây gạch đồ sộ, phía sau một bức tường, không chút chạm khắc, không có dòng chữ nào. Tuy không phải là một đài kỷ niệm, tự bản thân đáng gây chú ý, nhưng đó là ngôi mộ cổ nhất của một vị vua trong xứ, một người An Nam đã có vinh dự đoạt lại Hà Nội, trong một thời gian, từ tay người Trung Hoa, vào thế kỷ thứ VIII; với danh nghĩa đó, đáng tiếc rằng, người ta đã chọn địa điểm sát ngay bên cạnh để làm bãi rác thành phố.
Chúng ta còn một kiểu dáng An Nam tương tự, qua ngôi mộ An Nam của vị vua chiến binh Đinh Thiên Hoàng 丁天皇2, nhân vật thế kỷ thứ XI:
Đinh Bộ Lĩnh 丁部領, cựu thủ lĩnh nghĩa binh, và là người giải phóng lãnh thổ An Nam, tự xưng vương, lấy tên là Đinh Thiên Hoàng, muốn được an táng giữa phong cảnh hùng vĩ, nơi ông xây dựng kinh đô, ngày nay là vùng đất làng Trường Yên 長安 (Tràng An), thuộc huyện Gia Viễn 嘉遠 (Ninh Bình), linh cữu của ông được kéo lên đỉnh một ngọn núi đá, dựng đứng, phủ đầy cây cối và bụi rậm, khó trèo lên được, người ta gọi là núi Yên Ngựa 馬鞍山 (Mã Yên sơn), và táng giữa đống loạn thạch. Bên trên người ta xây một bàn thờ, đầu tròn, cùng kiểu với mộ Bố Cái Đại Vương, nhắc nhớ tới những bàn thờ giữa trời, đầy rẫy trên các cánh đồng vùng Châu thổ. Phía bên phải, một tấm bia đá sù sì, gắn thẳng đứng trên đỉnh một tảng đá, và khắc một bài điếu văn ngắn gọn, do vua Minh Mạng 明命 thảo.
1 Đại La hay La thành là cái phôi của Hà Nội, nguồn gốc thành phải ngược lên thế kỷ thứ nhất TCN, nó được tái thiết theo đồ án của Cao Biền, vào đầu thế kỷ thứ IX. Những dấu vết chính hãy còn, trong số đó, thành lũy lớn ở phía Bắc, do một sai lệch về niên biểu, được gọi là đê Parreau (?).
2 Đúng ra là Đinh Tiên Hoàng - ND.
Dưới chân cùng ngọn núi ấy, một bức tường xây bao bọc, hai mặt có ô cửa rộng, không có cánh, cùng với vài chiếc bàn thờ, một gò đất đơn sơ, cỏ mọc, bên trên có tấm bia.
Đó là phần mộ các vị vua nhà Tiền Lê 黎. Không có nét xa xỉ hay vĩ đại nào, chứng tỏ đây là lăng mộ hoàng gia, thuộc thế kỷ XI, chỉ có cảnh quan tươi đẹp, hoang dã. Tuy nhiên chúng tôi phải thêm rằng những lâu đài cổ các vị vua của hai triều đại ngắn ngủi này, được biến thành đền thờ tưởng nhớ các ông, lưu giữ những bằng chứng đáng kể về lòng sùng kính của các thế hệ.
Chín vị vua triều nhà Lý 李, trị vì từ năm 1010 tới 1225, được an táng trong rừng Đình Bảng 亭榜, nằm giữa Hà Nội và phủ Từ Sơn 慈山府(Bắc Ninh). Dù rằng những gò đất bề thế bắt gặp giữa cánh rừng trong vùng, chính thức được coi như lăng tẩm, và nằm gần những ngôi đền thờ, được xây cất dành cho từng vị vua, thì vẫn không thể khẳng định rằng những gò đất ấy chính là lăng tẩm hoàng gia. Trong thực tế, lịch sử dứt khoát cho biết rằng, vị trí các ngôi mộ luôn được giữ bí mật, để tránh tro cốt nhà vua khỏi bị xúc phạm, trong vài trường hợp việc này có thể dẫn tới chiến tranh xâm lược, và những cuộc nổi loạn trong nội bộ triều đại.
Các vị vua nhà Lê được an táng ở Thanh Hóa, nhà Trần 陳 ở Hưng Nhân 興仁, nhà Nguyễn ở Huế.
Chỉ các vị vua nhà Nguyễn mới có lăng tẩm hợp với cung cách vua chúa; đó là khu vực đúng nghĩa với đền thờ, nơi cư trú dành cho vợ góa của các vị vua băng hà, ngọ môn, đài, cầu, đình tạ, hồ nước, đài kỷ niệm, tượng thánh hiền, chiến binh, ngựa, voi. Những khu lăng tẩm này, về mặt đó, có thể so sánh với những khu lăng tẩm của các bậc đế vương Trung Hoa triều nhà Minh, nằm giữa Bắc Kinh và Vạn Lý Trường Thành, ảnh hưởng của lăng tẩm nhà Minh có thể thấy rõ nơi lăng tẩm triều Nguyễn.
Mồ mả thường dân được gọi là mộ; giống như ở châu Âu, đó là những lỗ huyệt được đắp cao thành gò, bên trên để cho cỏ mọc. Một tấm bia nhỏ cao một pied (pied = 0,324m) ghi tên người chết. Nhà giàu, quan lại, tùy theo mức độ tài sản, xây khối gạch bên trên huyệt, với những hình thù có thể khác nhau. Đơn giản nhất chỉ là một hình chữ nhật thuôn, hình dáng và bề cao giống như những tấm đan trên mộ ở châu Âu; nhưng cũng có ngôi mộ khác cao tới một mét so với mặt đất, và trông giống như một căn nhà hai mái. Cũng có mộ hình tròn, những ngôi này luôn rất thấp, phía cuối mộ và bên trong rãnh đào, có một lỗ trũng hình vuông dùng để cắm hương khi cúng; khi là mộ đôi sẽ có hai chỗ trũng cắm hương.
Cũng có những ngôi mộ trông giống như bàn thờ, có hoặc không bệ kê, nhưng mộ kiểu này rất hiếm, và không bao giờ gặp ở nghĩa địa hương thôn. Trong nghĩa trang chỉ có các ngôi mộ, nằm sát nhau, sắp xếp vô trật tự, hướng mộ thay đổi theo từng ngôi, và do thầy địa lý xác định, theo những qui định liên quan tới tuổi tác, ngày sinh và ngày mất của người quá cố.
Nghĩa địa làng xã không phải là nơi duy nhất để chôn cất, người ta gặp những ngôi mộ trong vườn, giữa ruộng, trên vệ đường, trong các vũng nhỏ, và trên những tiểu đảo hoặc mảnh đất ao, hồ nhô ra.
Tại vườn Bách thảo Hà Nội, nằm ngay vị trí đền đài công thự thành Thăng Long 昇龍, khi tiến hành công việc đào đắp đất để làm lối đi và vun chỗ trũng để trồng cỏ, người ta phát hiện ra ngôi mộ của một viên tướng An Nam vào đầu thế kỷ. Vì lý do tình cảm tự nhiên hợp với phong tục, ngôi mộ được giữ nguyên; hơn nữa người ta còn xây thêm lăng, theo bản vẽ của những lăng tẩm Trung Hoa, gọi là mộ hình móng ngựa. Những ngôi mộ kiểu này chỉ phổ biến ở Nam kỳ, nơi chịu ảnh hưởng của người Hoa vùng Chợ Lớn, không xuất hiện ở Bắc kỳ.
Tại đây, mộ của những nhân vật có đôi chút vai vế, thường hình chữ nhật, có một hàng lan can hoặc tường trổ lỗ bao quanh, thêm một bàn thờ xây, và đôi khi một tấm bia đề tặng hoặc tưởng niệm. Người ta có thể coi như tiêu biểu cho loại này là mộ của cựu tổng đốc Bắc Ninh, nằm cạnh tỉnh này, trên đường đi Hà Nội.
Một số lương dân mộ đạo, đặc biệt là phụ nữ, xin được mai táng ở vùng lân cận chùa chiền, và đôi khi, bằng cách trả một món tiền cho thiền viện, để được chôn ngay trong nghĩa trang nhà chùa; những ngôi mộ này, bất kể ý định như thế nào, thường phô trương vẻ xa hoa hơn là tôn giáo; ở đây, truyền thống và lề luật Phật giáo về việc này không được tôn trọng. Gần Hà Nội có một bảo tháp chín tầng, dựng trên ngôi mộ đồ sộ của vợ một viên thông ngôn Sài Gòn (Phụ bản 8).
Kiểu mộ gọi là Phần, trong một ụ được vun sẵn trên mặt đất, gợi nhớ lại mồ mả của những người Mikado ngày xưa, của những hoàng đế Trung Hoa, và những vị vua An Nam cuối cùng. Người ta có thể coi như thuộc loại này, ngôi mộ giả của quận công Hoàng Cao Khải, cựu kinh lược Bắc kỳ, sai xây cho mình, tại dinh cơ của ông ở Thái Hà tân ấp 泰河新邑, gần Hà Nội. Lăng mộ cao, hình đa giác, được chống đỡ bằng những bức tường đá vôi, đục đẽo tỉ mỉ, trên phủ tấm sàn, lát cẩm thạch đen và trắng, muốn lên tới đó, phải leo những bậc thang bằng đá, lăng mộ vươn cao giữa một vòng tường rào, cũng lát cẩm thạch. Hai hàng tượng đá tượng trưng cho các bậc hiền nhân, chiến binh, ngựa có phủ giáp, trong tư thế, giống như đứng gác lối vào, theo tập quán tôn giáo Trung Hoa.
PHỤ BẢN 8:
Mộ một phụ nữ bản xứ gốc Sài Gòn, ở chùa Liên Phái, Hà Nội
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Mộ các nhà sư gọi là Tháp 塔, đó là chuyển chữ Phạn STUPA (stoupa) sang tiếng Trung Hoa.
Đây là những ngọn tháp tứ giác, hoặc bát giác, tùy theo phẩm trật trong chùa của nhà sư được an táng, tháp gồm một, hai hoặc ba tầng, không kể tầng nền và mái, mái vòm này, với đường cong kép, bên trên thường đắp một bông sen, hoặc quả bầu biểu tượng.
Có hai cấp học tăng: sư chú và sư bác; ba cấp bậc sư: sư ông, sư cụ và sư tổ.
Hai hạng học tăng chỉ có quyền chôn trong ngôi mộ bình thường, với mấm mồ xây cao một pied, về hình dáng, các nhà sư quả quyết nó có hình tàu lá chuối; thật ra những ngôi mộ này rất ít giống tàu lá chuối. Hình dáng nó kéo dài, dạng tấm lát để phủ, đặt trên phiến đá chữ nhật. Sư hạng ba (sư ông), không có quyền táng trong tháp, tuy nhiên người ta vẫn xây tháp cho ông, khi đạo hạnh và từ bi tạo phúc cho chúng sinh.
Sư hạng hai (sư cụ) có tháp từ hai tới năm tầng, và các vị sư hạng nhất (sư tổ) chôn trong tháp từ năm tới bảy tầng. Cần thêm rằng trong những kiến trúc này, phần nền được kể là một tầng, và mái vòm nhỏ cũng là một tầng khác (Phụ bản 9).
Truyền thống Phật giáo muốn thiêu hóa xác phàm, nhưng truyền thống này khi đem vào nước Trung Hoa đã vấp phải luật bất di bất dịch, tôn trọng sự toàn vẹn của xác người chết, nên đành chịu thua; bởi thế ở Bắc kỳ người ta không thiêu xác. Tuy nhiên, để nhắc nhở, nếu không phải là để thỏa mãn truyền thống chính thức, mà không vi phạm luật pháp Quốc gia, thoạt đầu các nhà sư an táng đồng đạo trong một nấm mồ tạm, rồi ba năm sau khai quật, khi ấy phần da thịt đã tan rã. Xương cốt lúc này được đem thiêu, và tro đưa vào tháp. Vả lại, chính quyền An Nam không phải luôn luôn cho phép những cuộc hỏa thiêu một phần, trường hợp nhà sư ở chùa Hoằng Ân 弘恩寺, làng Quảng Bá 廣布, trên Đại hồ Hà Nội (hồ Tây). Xương phải bỏ toàn bộ trong nấm mồ vĩnh viễn. Những tòa tháp hình lục giác có thể chứa sáu ngôi mộ, mỗi ngôi đặt ở một cạnh: biện pháp này rõ ràng buộc phải thực hiện để tiết kiệm, vì những nhà sư có tiếng tăm, không thiếu tiền bạc để xây mộ, mỗi người có một ngôi riêng, trường hợp này là hình tứ giác.
Nơi có thể dễ thấy nhất những kiểu mộ khác nhau của tu sĩ hay dân thường tại Hà Nội là chùa Liên Phái 蓮派寺, nằm trên phố Huế. Thiền viện này có từ năm 1732, trong vườn gồm đủ kiểu mộ.
Nếu có thể tin lời một người mắt thấy tai nghe, thì vị tiền nhiệm thứ ba của nhà sư trụ trì hiện tại chùa Liên Phái, sau khi mất đã được thiêu, vi phạm tập quán, người chứng kính cẩn tiếp: “và chỉ có cái lưỡi của thánh tăng vẫn còn nguyên vẹn giữa tro cốt.” Tro này được chia cho hai thiền viện; phần dành cho chùa Liên Phái, được cất trong tòa tháp ở bên trái, phía trước cổng vào chùa. Đó là một tòa nhà lục giác, sáu bức hoành treo trên có viết chữ: Dệu Quang tháp 妙光塔1 và Phả Đồng tháp 普同塔2.
1 Đọc là Diệu Quang - ND.
2 Đọc là Phổ Đồng - ND.
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Hình 68
Tấm bảng thứ hai cho chúng ta biết là nhà sư không chôn một mình trong tòa tháp; thực ra, năm nhà sư, đệ tử của ông, chiếm năm cạnh khác của tòa nhà lục lăng.
Ngọn tháp đáng chú ý nhất trong nghĩa trang thiền viện là ngôi tháp của vị sáng lập, con trai của tổng đốc (?) Trịnh Tiền Quang 鄭禅光1, cùng với tám mộ khác, tháp được dựng trên một gò đất cao khoảng 8 mét so với xung quanh, ở phía đầu chùa. Tháp toàn bằng đá đẽo, những ngôi khác xây bằng gạch.
1 Đọc là Thiền Quang - ND.
Tên các nhà sư ghi trên bia, hoặc trên tháp là pháp danh, thí dụ:
Minh Liên tháp 明蓮塔 (tháp của sư Minh Liên).
Thiên Định ni tháp 天定尼塔 (tháp của sư bà Thiên Định).
Chữ Ni 尼 đặt sau tên chỉ sư nữ.
Tập quán cũng đòi hỏi rằng tất cả các bức hoành trên tháp phải trang trí một chữ Phạn lấy trong câu kinh thiêng liêng Oum ma ni bát min hồng (Hình 68).
Những chữ trên, chúng ta từng gặp trong bài nghiên cứu này, được viết loằng ngoằng, tới mức những nhà Ấn Độ học cũng khó nhận ra. Hơn nữa, những ai nói giọng mũi, không đọc được âm anuswara (tùy âm A trong tiếng Phạn ?) hoặc anunanasika, đã đọc không chính xác, khiến người ta nghĩ tới hình thức đọc chữ hư không, hoặc gió, khắc trên phiến đá biểu tượng, phủ một số ngôi mộ tu sĩ ở Ấn Độ.
Theo sách Fa houa wen kiu, người ta không dựng bảo tháp trên mộ tăng sĩ hay thường dân, nhưng chỉ đặt ở đây một phiến đá, qua hình thức, tượng trưng cho năm yếu tố: hư không, gió, lửa, nước và đất, từ đó tạo ra thân thể con người. Vì tương tự, nên người ta cũng gọi là tháp (stupa). Hình 69 kết hợp với cách cắt nghĩa này, gợi ra ý tưởng về hình thức gán cho mỗi yếu tố.
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Hình 69, Hình 70
“Phần thấp nhất, hay đất, ở trên một phiến hình vuông, nước nằm ngay trên đó, là một vòng tròn; lửa, một tam giác; gió, một lưỡi liềm; hư không, một vòng tròn nhỏ hơn, trên cùng có một chóp nhọn. Thay vì dùng tên bằng chữ Hán, người ta cũng ghi trên những phần khác nhau của bảo tháp, những chữ Phạn, là cách viết tắt tên tiếng Phạn của mỗi yếu tố: kha, hư không; ka, gió; ra, lửa; va, nước; a, đất (?). Trong lúc thêm vào đây âm thứ sáu, ma, hoặc sa, chỉ sự hiểu biết, hay tư tưởng, như vậy người ta có tên sáu yếu tố, và một bài chú có pháp lực vô biên. Người ta còn nói tới một loại tháp gọi là tháp mắt thấy (stoupa à vue ?), và một bài kinh có khả năng bảo đảm vĩnh viễn chống lại ba con đường xấu1, tức địa ngục, tình trạng súc sinh, và tình trạng ma quỉ; nhiều người ca ngợi bài kinh này; nhưng nó không có trong các kinh sách; đó là một sáng kiến sau này thêm vào, và người ta không biết rõ công dụng2.”
1 Tam đồ ác đạo - ND.
2 Foe koue ki (Phật quốc ký), sđd, tr. 91 và 92.
PHỤ BẢN 9:
Mộ chư tăng trong tháp chùa Liên Phái, Hà Nội
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Nếu cẩn thận nghiên cứu hình thức các ngôi mộ của tăng sĩ An Nam, người ta phải ngạc nhiên, khi về tổng thể cũng như cách chia tầng, chúng giống với hình năm yếu tố chúng tôi vừa giới thiệu lại ở trên. Sự giống nhau của hình này với mộ của các tu sĩ Nhật Bản còn rõ rệt hơn; cũng như chúng ta sẽ thấy qua Hình vẽ 70, ghi lại hình ảnh ngôi mộ ở nghĩa trang Osaka. Như vậy, từ sự tương đồng này, có nên suy ra rằng một chủ ý tiêu biểu đã quyết định hình thức thần sự các ngôi mộ của tăng sĩ ở Bắc kỳ hay không? Cho dù chúng tôi nghiêng về niềm tin này, nhưng vẫn không dám quyết. Dù sao đi nữa, các nhà sư ngày nay không có chủ kiến nào về vấn đề này.
Các sư nữ cũng được quyền có những ngôi mộ cùng kiểu với các sư nam đồng hàng.
Mộ của các nam, nữ phục vụ thiền viện, chôn trong nghĩa trang nhà chùa, được che một mái vòm xây, là là mặt đất, nó nhắc nhớ tới hình thức hòn đè hay hòn nén, một kiểu vung bằng đất nung sơ qua, mà dân An Nam dùng để đậy và ủ lửa trong bếp.
Việc cấm đào giếng cạnh mộ, hoặc khai rãnh, hoàn toàn không phải vì sợ thấm chất bẩn, mà để tránh phá những ảnh hưởng tốt lan tỏa ra xung quanh và bảo đảm hạnh phúc, cũng như số phận may mắn cho hậu duệ người quá cố, làm như thế sẽ cắt đứt Long mạch như người ta thường diễn giải.
Khi ngẫu nhiên long mạch bị đứt, phải gấp rút băng bó lại vết thương cho con Rồng, để tránh những tai họa sắp ập tới, thường thì dùng nước hãm gỗ vàng (gỗ vàng tâm) đổ xuống lỗ, và lấy đất lấp kín lỗ.
Khi công việc kết thúc, người ta quen cúng ở ngay chỗ đất ấy, bằng nhang và các thỏi vàng bạc mã, và dâng một con gà trống luộc với một mâm xôi.
Nếu, dù đã cúng, con Rồng vẫn không khỏi, và một tai họa đổ xuống gia đình, thì phải tức tốc khai quật hài cốt, và cải táng đi nơi khác.
Lúc ấy, nên tập trung đầy đủ mọi yếu tố bảo đảm về phong thủy, vì vận mệnh và hạnh phúc của cả gia đình phụ thuộc vào đó, không chỉ đối với thế hệ hiện tại, mà còn cho cả con cháu sau này. Như vậy, thuật phong thủy có tầm quan trọng hàng đầu trong tín ngưỡng của dân An Nam, và chúng tôi tin rằng, nếu dành cho nó một chương riêng, thì không phải là lạc đề.
KHAI QUẬT
Việc gia đình khai quật một thi thể nằm riêng biệt, và chuyển sang một ngôi mộ khác, được thực hiện với nghi lễ đơn giản hơn là việc chôn cất ban đầu. Xương cốt, được gom vào một cái tiểu sành, không nắp, lấy miếng giấy điều phủ lên1, được đặt trên cỗ đòn, và họ hàng gần, mặc tang phục như khi đưa đám, đi theo sau.
Đôi khi tại các thành phố quan trọng, như Hà Nội, xảy ra việc dân bản xứ ở ngoại ô hoặc một làng ngoại thành phải di dời, để nới rộng một khu vực dành cho người Âu. Trong trường hợp này, các nghĩa trang được khai quật toàn bộ, và long trọng chuyển tới địa điểm được chỉ định, tại một làng mới lập. Trong năm nay, có hai lần khác nhau, nhiều làng đã tiến hành chuyển di hài người chết như vậy, và đây là dịp để người ta phô trương tất cả các phương tiện lễ bái dành cho các đám ma lớn. Người ta ước lượng có tới mười nghìn người An Nam đi theo sau số lớn xe tang, và mỗi lần hàng đoàn người diễu hành đủng đỉnh, có thể kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
1 Màu đỏ xua đuổi ma quỉ.
Để khai quật tập thể, mỗi ngôi mộ được đào bới riêng, và xương cốt moi lên tập trung trong một cái tiểu sành, giống như việc cải táng cá nhân. Mỗi gia đình tới nhận xương cốt thân nhân, rồi cho lấp đất.
Làng xã thay thế các gia đình không còn người, và chịu trách nhiệm đối với đám mộ bỏ hoang. Để khỏi bỏ sót những ngôi mộ mà gò đất bên trên đã biến mất, do rã rời vì mưa nắng, bề mặt nghĩa trang bị đào bới mọi ngõ ngách giống như một cuộc khai hoang.
Khi con trai, tiến hành khai quật di hài cha, để bảo đảm không nhận lầm xác, và không bày ra trước mắt một bộ xương xa lạ, anh ta dùng con dao, rạch trên ngón tay một vết thương nhẹ, và nhỏ giọt máu trên một trong số các khúc xương. Nếu đó đúng là hài cốt người cha, giọt máu sẽ để dấu vết và lưu lại trên xương; trường hợp ngược lại, máu sẽ trôi tuột xuống đất.
Khi bộ xương khai quật có màu vàng và còn nguyên vẹn, đó là điềm ngôi mộ đắc địa, và hậu nhân người quá cố, nếu tạm thời vướng mắc nhiều khó khăn, thì sẽ vượt qua và trở nên giàu có, thịnh vượng. Gặp trường hợp này, phải xây lại mộ ngay trên chỗ cũ. Số phận sẽ ngược lại, nếu lớp xương bên ngoài sần sùi và xạm đen. Lúc ấy phải dời mộ đi chỗ khác.
KHOA ĐỊA LÝ1
TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CHỖ Ở VÀ MỘ PHẦN
1 Khoa địa lý hiểu dưới góc độ phong thủy địa lý: Đất đai, mộ phần... - ND.
Để hiểu người An Nam quan niệm khoa địa lý 地理 hay ảnh hưởng của đất cát như thế nào, trước hết nên đưa ra một vài giải thích giản lược về suy nghĩ của họ liên quan tới những định luật thiên nhiên.
Họ không có niềm tin vào một Thượng đế tối cao và duy nhất, họ đã vay mượn của người Trung Hoa phần lớn các khái niệm tôn giáo, nhưng có sửa đổi ít nhiều, tuy nhiên trình độ không vượt khỏi ông thầy.
Giống như người Hy Lạp, đạo sĩ Trung Hoa và An Nam đã chất đầy rẫy thần thánh trong các hành tinh trên trời, biển, sông, rừng và núi dưới đất. Họ tin vào tính bất tử của linh hồn, và luật luân hồi chi phối chúng sinh, tin vào sự tồn tại của đời sống tương lai, vào sức mạnh toàn năng của một thế giới vô hình đối với thế giới hữu hình, và không ngừng ngay ngáy lo sợ trước vẻ huyền bí của thế giới bên kia.
Linh hồn người chết phải chịu những tình cảnh khác nhau, trước khi tái đầu thai trở lại vào thế giới người sống. Linh hồn cư ngụ tại những nơi nào đó nhất định, để đền bù tội lỗi hay được thưởng công, hoặc muôn vàn linh hồn sống vất vưởng trong không gian; một số hành thiện, tạo phúc cho con người, số khác độc ác, và để chống lại tác động của chúng, mỗi người trần phải cảnh giác không ngừng.
Quan niệm Sáng thế của An Nam giống quan điểm của người Tàu; thoạt đầu không có gì khác ngoài hư vô; từ hư vô sinh ra Thái cực 太極. Nguyên lý ban đầu này, sau thời gian nghỉ ngơi, sẽ thở trở lại; hơi thở của nó sinh ra chuyển động, và chuyển động hít thở này sinh ra Thái dương 太陽. Khi Thái cực ngưng thở, sự bất động của nó sinh ra Thái âm 太陰.
Chuyển động lại bắt đầu, rồi ngưng thêm lần nữa, và cứ thế, lần lượt sinh ra trời và đất, mặt trời và mặt trăng, nóng và lạnh, chất đặc và chất lỏng, ánh sáng và bóng tối, đàn ông và đàn bà, mỗi công trình sáng tạo trong trật tự linh hoạt, hay mạnh mẽ liên quan tới những giai đoạn vận hành của Thái cực, và mỗi sáng tạo ngược lại, tức là trong trật tự thụ động và yếu ớt, tương ứng với chu kỳ nghỉ ngơi.
Ngay sau khi được sáng tạo, mỗi nguyên lý dương đi tìm nguyên lý âm của mình, và những nguyên lý thứ cấp hợp lại thành cặp; chúng bám chặt vào nhau, hút hoặc đẩy lẫn nhau, không nhập chung mà cũng không tách rời, và chúng bắt đầu như vậy một chuỗi vận động xoay vòng, từ đó sinh ra mọi tồn tại, mọi thể đặc, thể lỏng, mọi điều tốt và xấu.
Khi những năng lượng đối lập và mâu thuẫn đã hoàn toàn quân bình trong tình trạng đối kháng, vận động của chúng trở nên đều đặn, kết quả là có trật tự và hài hòa trong thế giới. Nếu một năng lượng nào đó chiếm ưu thế, vận động sẽ rối loạn, tạo ra tình trạng không hài hòa và vô trật tự. Kể cả trong lãnh vực vật chất, lẫn trong lãnh vực tinh thần, dân An Nam qui tất cả các điều này vào nguyên tắc nhị nguyên sinh hóa, vào sự kết hợp có hiệu quả do sức đối kháng của các nguyên lý.
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Hình 71
Hai năng lượng sinh hóa âm và dương này, được hình dung trong trạng thái động, dưới hình thức một vòng tròn chia thành hai phần đều nhau, một sáng, một tối, với hai hình bán nguyệt đặt trái chiều (Hình 71).
Để áp dụng vào hình vẽ cặp sức mạnh sinh hóa tích cực và tiêu cực này của thiên nhiên, người Trung Hoa hình dung ra một hệ thống quẻ, thoạt đầu gồm bốn, rồi tám và cuối cùng là 64 ký hiệu, mỗi ký hiệu gồm 3 cặp vạch khác nhau, một vạch dài liên tục - tượng trưng cho nguyên lý dương, một vạch đứt đoạn --, tượng trưng cho nguyên lý âm.
Tùy theo tỉ lệ vạch âm và dương, mỗi quẻ này liên quan tới một yếu tố trời hay đất, và cũng có một sự tương xứng, một hòa hợp trong phạm vi trừu tượng.
Phải tốn thì giờ khi đi sâu vào việc vận dụng các quẻ này, mà ở Trung Hoa chúng được dùng để xác định sự đăng đối của thiên nhiên về lượng; ở đây chúng tôi cũng chỉ nói tới vai trò của chúng trong một số nghi lễ tôn giáo của người An Nam, và đặc biệt trong việc thực hành khoa địa lý.
Hình vẽ được người An Nam sử dụng nhiều nhất, như lá bùa có sức mạnh không gì chống nổi, là ma đồ của Phục Hi 伏羲, gồm một loạt quẻ ba vạch, và loạt quẻ của Văn vương 文王1, cũng được trình bày bằng những ký hiệu giống nhau, nhưng trong một thứ tự liên tục khác (Hình 72).
1 Văn vương, tiếng Hoa là Quen-quang, là tên thụy do con trai là Tch’ang (Phát), đời nhà Tchéou (Chu) truy tôn cho Si-Paé (Cơ Xương) (1231-1135 TCN). Si-Paé được thừa nhận là người thực sự sáng lập ra triều đại nhà Chu. Bị bạo chúa Tchéou-sin (Trụ Tân, tức Trụ vương, vua cuối cùng đời nhà Thương) phế truất và tống giam, Văn vương dành hai năm trong ngục, để phối hợp và đưa ra một cách sắp xếp mới những biểu tượng của Kinh Dịch 易 (Xem W.F. MAYERS, Chinese reader’s manual, tr. 117).
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Hình 72: Đẩu kính chi đồ
Đối với Văn vương, các hành tinh, các chòm sao, những khu vực hoàng đới, đều có những hình thể tương ứng trên mặt trái đất, và tác động lên đó một cách tuyệt đối, bằng cách phối hợp với hơi thở của thiên nhiên.
Chúng ta đã thấy Đơn tử vũ trụ, tức Thái cực, bằng việc hít, thở đã tạo ra chuyển động, tức nguyên lý Dương như thế nào. Trong con mắt người An Nam, việc hít thở này lý giải tất cả các hiện tượng thiên nhiên, từ tính, trọng lực và sức hút; chính nhờ nó mà chúng sinh và thảo mộc xuất hiện, tăng trưởng, chết đi và biến đổi, để tái sinh lần nữa. Chính bởi hoạt động xen kẽ giữa phình đại và co rút mà trời tách rời đất, mà tinh tú di chuyển, mà bốn mùa nối tiếp nhau, và cuối cùng vạn vật trong thiên nhiên được sinh ra phải thời, và trong trật tự riêng; không có việc hít thở này, tất cả trở lại tình trạng hỗn mang, và quay về hư vô.
Hít vào là hơi thở sáng tạo và sinh ra sự sống, nó là năng lực tinh thần của nguyên lý Dương; thở ra là hơi thở lúc suy, là sự tan rã của vạn vật, là cái chết của chúng sinh. Sự kế tục đều đặn của nó tạo điều kiện cho việc đổi mới không ngừng của thế giới vật thể.
Quan điểm này được chấp nhận, người ta cho rằng, đối với sinh vật, ở môi trường thông thoáng, giúp cho hơi thở tạo sự sống của thiên nhiên dễ dàng ra vào là có lợi, hơn nữa, còn phù hợp với tác động lành mạnh của tinh tú, người ta cũng quan niệm rằng, người chết có ảnh hưởng tuyệt đối đối với vận mệnh người sống, bởi vậy xây mộ tại chính những nơi thuận lợi là việc không thể thiếu được.
Xác định các vị trí này là vai trò của khoa địa lý.
Chúng tôi đã nói rằng, đối với người An Nam, trái đất là bản sao của bầu trời, như vậy các chòm sao trên trời được tái hiện qua những dãy núi, các đám mây là ao hồ, dải Ngân hà là biển; với chút ít óc tưởng tượng, một thầy địa lý có thể phần nào dễ dàng tìm thấy ở gò đất nổi những hình thức tương đồng, nhưng khi phải xác định nơi nào có luồng khí tạo sinh lực và hủy diệt thì hơi khó hơn một chút; về mặt này một số sách địa lý trình bày rất chi tiết, nhưng cũng không vì thế mà vấn đề sáng tỏ hơn (Hình 73).
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Hình 73: Bản chụp một trang sách địa lý giúp xác định vị trí mộ
Chuyển động lớn xen kẽ nhau trong việc hít thở của vũ trụ, đối với trái đất, tác động bởi hai luồng đối nghịch mà tôi đã nói ở trên. Đó là một chuyển động kép, theo một mạng lưới rất phát triển, phân nhiều nhánh, tương tự như hệ thống tuần hoàn kép của tĩnh mạch và động mạch trong cơ thể con người. Để dễ thấy, người Trung Hoa đã tưởng tượng ra ẩn dụ Thanh long 青龍 và Bạch hổ 白虎. Những điểm đậm đặc nhất của dòng chuyển dịch, mà hơi thở tạo ra, giống như những xung động của động mạch, được biểu thị trên mặt đất bằng một gò đống, một ngọn đồi; luồng khí lưu thông hay hít thở, một mặt được hình dung bằng dòng nước, mặt khác bằng mạng ngầm của các dòng chảy dưới đất. Hơi thở có tác dụng tốt được tượng trưng bằng Thanh long, và hơi thở độc hại, bằng Bạch hổ. Việc Hổ và Rồng xung đột trên mặt đất, thể hiện qua những chỗ lồi lõm, những khu đất nhấp nhô, những đồi và núi. Khắp nơi ở đâu có một con Rồng thì cũng có một con Hổ, như vậy, để điều kiện phong thủy hội tụ, thì phải có Thanh long ở bên trái và Bạch hổ ở bên phải của ông thầy xem thế đất (Hình 74).
Vị trí thuận lợi để xây một ngôi nhà hay lập một ngôi mộ phải tìm ở vị trí càng gần càng tốt với thân Rồng, tại đó sinh khí đậm đặc nhất, vì nó sẽ yếu dần về phía cuối các chi, và hoàn toàn tan mất ở khoảng cách 20 rậm1. Miệng Rồng là vị trí độc quyền tuyệt vời nhất: một ngôi mộ được đặt trong những điều kiện này bảo đảm con cháu người quá cố sẽ được làm vua. Trong lịch sử An Nam có nhiều những truyền thuyết, những thí dụ như thế.
1 Rậm (dặm) là lý của người An Nam, bằng 360 bước, dân bản xứ nói, đó là khoảng cách phỏng chừng mà một con trâu trông chỉ lớn bằng con dê.
Tuy nhiên, sự hiện diện của Long, Hổ không hoàn toàn đầy đủ để xác định vận số, vinh quang và tuổi thọ; cần phải có luồng sinh khí, tập trung nhiều ở các cơ quan chính, được duy trì tốt đẹp bởi những dãy đồi, những dòng nước uốn lượn đẹp mắt, và cảnh trí phải kết hợp hài hòa, tương xứng với thế giới tinh tú. Dãy núi và dòng sông chạy thẳng tắp, thác chảy xiết, theo khoa địa lý là có hại, vì nó khiến luồng sinh khí trôi tuột đi, chẳng ích lợi gì.
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Hình 74: Thế đất rất thuận lợi gọi là Hổ phục
(Bản vẽ lấy từ một thủ bản về địa lý An Nam)1
1 龍囬顧祖圖 - 此地龍囬顧祖虎包蟠旋山水有情陰陽相合三年發公卿 (Long hồi cố tổ đồ - Thử địa long hồi cố tổ, Hổ bao bàn, toàn sơn thủy hữu tình, âm dương tương hơp. Tam niên phát công khanh) - ND.
Cổ thành Đại La 大羅 do người Trung Hoa đắp, nơi ngày nay hiện có trường đua ngựa ở Hà Nội, với những gò nổi của nền đất, dường như còn xác nhận những toan tính của người dựng thành, muốn làm sao để đúng với điều chỉ dẫn của khoa địa lý. Nên thêm rằng Cao Biền 高駢, quan trấn thủ Trung Hoa, đã tạo cho thành Đại La hình thù kỳ quái này, rất giỏi về môn yểm bùa, và ông ta đã để lại những tác phẩm ngày nay được các nhà địa lý An Nam coi là kinh điển.
Bên cạnh những vị trí đắc địa, do hơi thở tạo sinh khí của thiên nhiên thổi qua, còn các vị trí độc hại, nơi ảnh hưởng chết chóc của hơi thở trái ngược lưu chuyển. Nói chung là những thế đất phẳng, rải rác các hồ không thông thủy với nhau, hoặc ngập úng, hoặc còn bị chia cắt bởi những dòng nước thẳng tắp. Cảnh trí đó, đôi khi mát mắt, nhưng lại là những chỗ tích tụ các ảnh hưởng xấu, và ai sống ở đây, hoặc lập mộ ở đây, sẽ phải chờ đợi những bất hạnh khủng khiếp, hoặc những tai ách không kể xiết, đổ xuống cho bản thân hoặc cho thân tộc. Người Trung Hoa hay người An Nam không bao giờ quên chỉ các địa điểm đáng nguyền rủa, mỗi khi buộc lòng phải nhường cho bọn Bạch quỉ châu Âu một nhượng địa, để dựng trại lính hay thương điếm. Những điều kiện quyết định việc nhường các vùng đất ở Thượng Hải và Quảng Châu là như vậy, có lẽ cả Hà Nội, Hải Phòng cũng chẳng khác gì.
Chỉ những cái la bàn có thể vạch rõ sự hiện diện của luồng khí độc hại, bằng cách cho thấy tình trạng không tương hợp giữa các ảnh hưởng tinh tú, và thiếu sự hài hòa của các thế đất; la bàn cũng là sách qui tắc của thầy địa lý.
La bàn địa lý
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Khi con Rồng bao lấy con Hổ, và hai con khoanh lại, con này quay vào con kia, lúc ấy có sự hòa hợp hoàn toàn giữa đất và nước, và những ảnh hưởng xung khắc cân bằng với nhau.
Những chấm đen chỉ vị trí tốt nhất để đặt mộ.
La bàn Trung Hoa1, công cụ của thầy địa lý An Nam, là một chiếc bàn tròn, ở chính giữa có một cây kim nam châm; trong các vòng đồng tâm xung quanh cây kim, ghi tất cả các ký hiệu, mọi hình tượng trưng cho các chòm sao, các quẻ, và nói chung, những yếu tố đầy đủ của khoa bói toán, dựa vào kiến thức về những cái được gọi là định luật thiên nhiên, mà người Trung Hoa gọi là Feung-choui, còn người An Nam gọi là Phong thủy, tức là gió và nước. Chúng tôi mượn phần mô tả sau đây, rất chi tiết về các vòng khác nhau của chiếc la bàn Trung Hoa, trong sách của Eitel viết về Phong thủy2.
1 La bàn 羅盤, hoặc la kinh 羅經, đó là cái địa bàn lớn của thầy địa lý. Địa bàn hàng hải để tìm hướng gọi là chỉ nam châm 恉南針.
2 Tham khảo hình La bàn địa lý trang 148 - ND.
“Nếu chúng ta bắt đầu từ vòng ngoài cùng ghi trên mặt la bàn (vòng thứ XVIII), chúng ta thấy nó được chia thành hai mươi tám phần không bằng nhau, mỗi phần mang tên một trong hai mươi tám chòm sao, mà mặt trăng chạy qua trên đường Hoàng đạo, với số độ ứng với vị trí mỗi chòm sao. Như vậy vòng tròn này tượng trưng cho quĩ đạo mặt trăng, và người ta dùng nó không chỉ để xác định những ảnh hưởng nói chung, mà còn để xác định ảnh hưởng của từng chòm sao, được cho là tác động tới một điểm nào đó. Các cuốn lịch Trung Hoa đưa ra một loạt hai mươi tám bảng, với một bản liệt kê tỉ mỉ những chi tiết tương hợp, được gán cho từng chòm sao về mặt địa lý; nhưng ở đây chỉ cần lưu ý rằng, có mười lăm trong số đó, được cuốn lịch cho là xấu, và mười ba tốt. Tuy nhiên để thầy địa lý xác định những ảnh hưởng mặt trăng tốt hoặc xấu đối với mỗi vị trí một cách chính xác hoàn toàn, vòng tiếp theo (vòng thứ XVII) một lần nữa tiêu biểu cho đường Hoàng đạo, nhưng được chia thành 360 độ, mà một số được coi là có ảnh hưởng tốt, đương khi trong vòng sau (vòng thứ XVI), đưa ra một loạt liên tiếp những con số lẻ của 360 độ, được chỉ rõ trong hai mươi tám ô, tương ứng với hai mươi tám chòm sao của vòng thứ XVII; điều đó cho phép thầy địa lý, đối với mỗi pouce (khảng 27mm) trên mặt đất, và đối với mỗi ngày trong năm, chỉ cho biết, ở điểm ấy nguyên lý Dương hay Âm chiếm ưu thế; vì những số lẻ tượng trưng cho nguyên lý Dương, còn số chẵn (để trống), nguyên lý Âm.
Vòng sau, tiến dần về phía tâm (vòng thứ XV), được chia thành sáu mươi phần; có mục đích lý giải ảnh hưởng của năm ngôi sao, trong mối liên quan của chúng với ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm chữ này được ghi trên vòng tròn qua hàng loạt phối hợp khác nhau: khi thì chúng hủy diệt nhau (tương khắc); khi thì chúng chẳng liên quan gì với nhau, khi thì chúng tương sinh, và cứ thế tiếp tục. Mỗi yếu tố trong ngũ hành được trình bày mười hai lần, nhưng hành mộc chiếm vị trí trung gian, có hành hỏa nằm ở hai bên phải và trái, và chiếm hai độ, liên quan tới độ thứ mười và mười một của chòm sao Đẩu (Boisseau) (sáu ngôi sao nằm ở phần vai và trên cây cung của chòm sao Cung). Như thế, thầy địa lý có thể nói, đối với từng vị trí đặc biệt, nó không chỉ chịu ảnh hưởng của một ngôi sao nào đó, mà còn do các yếu tố ưu thắng của thế đất, hài hòa với các yếu tố chi phối các vùng bên cạnh tả, hữu; thí dụ, giả sử rằng, nếu la bàn chỉ một chỗ đất nào đó chịu ảnh hưởng của Hỏa tinh, thì thế đất liên quan tới hành hỏa.
Bây giờ, nếu la bàn cho biết hành mộc ở trái, hành thủy ở phải, điềm rất xấu, vì thủy khắc hỏa, hỏa khắc mộc. Nhưng giả sử la bàn cho thấy hành thổ ở trái hành hỏa, còn hành mộc ở bên phải của nó, sự kết hợp sẽ rất tốt, vì mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Nếu các hành sắp xếp theo cách cho thấy một chuỗi yếu tố chẳng ăn nhập gì với nhau, thì không sinh mà cũng không khắc, tất nhiên đó vẫn sẽ còn là một kết hợp thuận lợi. Vòng tròn tiếp theo (thứ XIV), được lập bởi hai vòng chữ đồng tâm, chia làm sáu mươi phần. Hàng dưới trình bày mười ba cách phối hợp khác nhau của mười thiên trụ, bố trí theo cách để mỗi chữ vừa tượng trưng cho một hành nào đó, vừa tượng trưng cho một con số chẵn (âm), hoặc lẻ (dương). Mỗi kiểu phối hợp trong mười ba kiểu phối hợp của ngũ hành (hay các sao) bắt đầu bằng hành (hay sao) Mộc, và lần lượt khi thì với số một (dương), khi thì với số hai (âm). Phối hợp thứ mười hai, bắt đầu bằng hành (hay sao) Hỏa, và con số ba (dương) là ngoại lệ duy nhất. Tám trong mười ba cách phối hợp gồm một loạt đầy đủ ngũ hành (hoặc các ngôi sao), theo thứ tự tương sinh (mộc, hỏa, thổ, kim, thủy). Năm cách phối hợp còn lại, mỗi cách gồm bốn hành (hay sao), ba trong số đó xếp các hành theo cặp tương sinh. Hai cách phối hợp chỉ đưa ra các hành (hay sao), đôi một, một cặp tương sinh và cặp kia tương khắc. Vòng chữ bên ngoài tương ứng chia thành mười hai khoảng, và kết hợp một trong mười hai cung Hoàng đới, được nhắc lại năm lần, với mỗi chữ trong số năm chữ của đường bên trong. Kết quả, mỗi phần trong mười hai phần của vòng tròn, trên đường bên ngoài, gồm một cung Hoàng đới đặt kết hợp với năm hành khác (hoặc sao) nằm trên đường bên trong; nhưng sự sắp xếp, và quan hệ hỗ tương của ngũ hành (hay sao), trong mỗi cung Hoàng đới, khác nhau.
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Hình 75: Thế đất thuộc về sao Mộc, và hành mộc, căn cứ vào hình thể
(Bản vẽ lấy từ một thủ bản về địa lý An Nam)1
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Hình 76: Thế đất thuộc về sao Hỏa, và hành hỏa, căn cứ vào hình thể
(Bản vẽ lấy từ một thủ bản về địa lý An Nam)2
Vòng tiếp theo (vòng thứ XIII), hướng vào trung tâm, trong sáu mươi phần, cho bốn mươi tám chữ, mỗi chữ liên quan tới một dấu hiệu tượng trưng khác trong sáu mươi bốn quẻ nổi tiếng của Wen-Wang3, mà tôi đã đề cập ở trên kia, sáu trong số bốn mươi tám quẻ này làm thành một toàn thể tám quẻ, và được nhắc lại hai lần ở những chỗ khác nhau; sáu quẻ khác, không thuộc về nhóm tám quẻ này, mỗi quẻ được nhắc lại hai lần cạnh nhau. Để giải thích bốn mươi tám chữ này, thầy địa lý tham khảo bản chỉ dẫn có trong tất cả các cuốn lịch, bản này chỉ rõ từng quẻ trong các quẻ đó, và đánh dấu ngày tốt, ngày xấu (theo cách sử dụng của thầy địa lý).
1 木星圖 - 祖龍成仙之地山水有情發富貴公卿萬代 (Mộc tinh đồ - tổ Long thành tiên chi địa, sơn thủy hữu tình, phát phú, quí, công, khanh vạn đại) - ND.
2 火星圖 - 祖龍成仙之地山水有情發富貴公卿代代 (Hỏa tinh đồ - tổ Long thành tiên chi địa, sơn thủy hữu tình, đăng phú, quí, công, khanh đại đại) - ND.
3 Cách ký âm kiểu Anh là Ouen-ouang, còn An Nam là Văn vương.
Vòng tiếp theo (XII) được chia làm hai mươi bốn phần, mỗi phần lại chia nhỏ thành năm ô. Ô thứ nhì và thứ tư của từng phần trong hai mươi bốn phần trên gồm hai hàng chữ ghi khắp xung quanh. Trong mỗi phần, đường bên trong lần lượt cho hai ký hiệu của hành hỏa (ping-ting), điều đó cũng có nghĩa là những con số ba (dương) và bốn (âm) - và hai ký hiệu của hành kim (kang-sin) - hay những con số bảy (dương) và tám (âm) - được trình bày hai lần trong mỗi phần; như vậy chúng hợp lại theo cách: ping-ting ping-ting, kang- sin kang-sin1. Ở vòng ngoài tương ứng, mười hai ngành thổ hay cung Hoàng đới, trong mười hai phần, nằm ở trên những biểu tượng mà chúng tôi vừa nói tới; trong mỗi phần, cung Hoàng đới được nhắc lại bốn lần bằng những chữ giống nhau.
1 Đây là cách đọc của người Trung Hoa, các chữ này người An Nam đọc khác hơn.
Vòng tròn này có mục đích tập trung, bằng cách xoay vòng, mỗi dấu trong mười hai cung Hoàng đới, với hai hành hỏa hoặc kim, hoặc với các sao Hỏa và Kim, cũng như những con số âm và dương nào đó.
Vòng tiếp theo (thứ XI), giống như vòng thứ VIII, kể từ tâm, chỉ có các chữ ghi, được xếp đặt cách nào đó, chẳng hạn, để cho biểu tượng đại diện cho phương Bắc, nằm ở bên trái, tại một trong các vòng tròn, và trong một vòng khác, bên phải đường chạy giữa chúng, hướng về phía Bắc; trên mỗi vòng thuộc hai vòng đó, chia làm hai mươi bốn ô, được ghi thành chuỗi, cái này và cái kia của mười hai Trụ (nhưng người ta chấp nhận hai Trụ chỉ trái đất), trong khi sau mỗi chuỗi của năm trong các chữ đó, được xen kẽ một trong bốn quẻ, lấy trong toàn bộ tám quẻ tượng trời, đất, núi và gió.
Như vậy, vòng tròn này kết hợp đồng thời mười hai điểm của la bàn Trung Hoa với các hành mộc, hỏa, kim và thủy, - hay với các sao Mộc, sao Hỏa sao Kim và sao Thủy - và với bốn nguyên tố phong thủy: trời, đất, núi, gió.
Vòng tiếp theo (thứ X) đưa ra những phân chia nhỏ trên la bàn. Nó được chia thành sáu mươi tư ô, ở đó không chỉ ghi những xác định vị trí của la bàn, mà cả vị trí của mười trụ trời, và bốn nguyên tố phong thủy. Chẳng hạn, đọc từ Đông xuống Nam, cũng như tiếp theo:
Đông 7 (kim), 3 (hỏa), 3 (hỏa), 7 (kim), 3 (mộc), 5 (thổ), 5 (thổ).
Đông Đông Nam 3/4 Đông 7 (kim), 3 (hỏa), 3 (hỏa), 7 (kim), phong. 5 (thổ), 5 (thổ).
Nam Đông Nam 3/4 Đông 7 (kim), 3 (hỏa), 3 (hỏa), 6 (kim), hỏa. 5 (thổ), 5 (thổ), Nam.
Cần chú ý, toàn bộ các phần trong đồ hình đều vẽ bằng đường thẳng, vì theo quan điểm của Trung Hoa, trái đất hình vuông.
Những con số 7, 3, 5, tượng trưng cho một trong các phân số của 10, hoặc những phần chia nhỏ của la bàn. Các chữ 7 (kim), 3 (hỏa) chẳng hạn có nghĩa là 7/10 phần chia nhỏ của la bàn này, bị chi phối bởi hành kim và 3/10 của cùng khoảng này, bởi hành hỏa.
Liên quan với vòng này, vòng tiếp theo (vòng thứ IX) cũng có hai hàng chữ đồng tâm, chia thành sáu mươi phần. Vòng tròn này và chữ ghi trên đó hoàn toàn giống với vòng tròn XIV đã mô tả, và giống với vòng tròn khác mang số V tính từ tâm. Chỉ khác nhau trong cách sắp xếp những ký tự ở ba vòng. Như, chẳng hạn, chữ đầu tiên của vòng XIV (hàng dưới), sát với chữ Đông, chữ đầu tiên của vòng V sát với chữ Đông Đông-Nam, và chữ đầu vòng IX nằm giữa hai chữ này.
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Hình 77: Thế đất thuộc về sao Thổ, và hành thổ, căn cứ vào hình thể
(Bản vẽ lấy từ một thủ bản về địa lý An Nam)1
1 土星圖 - 祖龍成仙之地山水有情發富貴公卿代代 (Thổ tinh đồ - tổ Long thành tiên chi địa, sơn thủy hữu tình, đăng phú, quí, công, khanh đại đại) - ND.
Vòng tiếp theo (thứ VIII) hoàn toàn giống với vòng IX, trừ vị trí các chữ, và bổ sung vòng này bằng cách làm nổi bật hơn hàng chữ, mà ảnh hưởng của mỗi biểu tượng chuyển động theo hàng đó.
Vòng tiếp theo (thứ VII) được chia, giống như các vòng VIII và IX, thành hai mươi bốn phần, mỗi phần này tượng trưng cho một trong hai mươi bốn giai đoạn của mặt trời, hoặc những thời kỳ tương ứng với những ngày mà mặt trời gặp độ thứ nhất hay thứ mười lăm của một trong các cung Hoàng đới. Như vậy, vòng này chính là cuốn lịch nhỏ để xác định mùa, trong đó người ta phải dựng nhà hay lập mộ ở một vị trí nào đó. Hai mươi bốn thời kỳ này không chỉ bị chi phối bởi ảnh hưởng của mặt trời, mà nó cũng tùy thuộc vào ngũ hành và ngũ tinh; hai vòng tiếp theo chỉ ảnh hưởng mà ngũ hành và ngũ tinh tác động lên mỗi một trong số hai mươi bốn chu kỳ trong năm.
Vòng thứ nhất (vòng thứ VI) dùng để dẫn dắt một trong mười hai cung Hoàng đới và hai hành hỏa (sao Hỏa) và kim (sao Kim) trên mỗi thời kỳ. Vòng thứ hai (vòng V) dùng để đem, không phải hai mà tất cả ngũ hành và ngũ tinh, cũng như mười hai cung Hoàng đới, tới hai mươi bốn thời kỳ. Vòng này được chia thành mười hai phần riêng biệt, với một khoảng trống giữa mỗi phần; mỗi phần gồm, trên hàng chữ bên ngoài, một cung Hoàng đới được lập lại năm lần; trên phần tương ứng của hàng dưới, được ghi năm Trụ trời. Những Trụ này sắp xếp thành mười hai cách phối hợp khác nhau, chúng lần lượt cho ra, khi thì bằng những số chẵn, khi thì bằng những số lẻ, những hành hoặc sao khác nhau.
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Hình 78: Thế đất thuộc về sao Kim, và hành kim, căn cứ vào hình thể
(Bản vẽ lấy từ một thủ bản về địa lý An Nam)1
1 金星圖 - 祖龍成仙之地山水有情發富貴公卿萬代 (Kim tinh đồ - tổ Long thành tiên chi địa, sơn thủy hữu tình, đăng phú, quí, công, khanh vạn đại) - ND.
Vòng tiếp theo (thứ IV) được chia thành hai mươi bốn phần bằng nhau, trong đó ghi:
1) Mười hai cung Hoàng đới, những số lẻ có màu đỏ, như đặc biệt may mắn, là: sao Thiên dương, hai sao Song tử (tượng trưng cho Bạch hổ), Sư tử (tượng trưng cho con Rồng bạc), sao Thiên bình; sao Nhân mã, sao Bảo bình.
2) Tám trong mười Trụ trời có hai chữ cho hành thủy, hai cho hành mộc, hai cho hành hỏa, hai cho hành kim.
3) Bốn biểu tượng thuộc về tám quẻ, là: trời (màu đỏ), đất (màu đỏ), gió, và nước. Vòng này trùng với vòng VIII và XI, sự giống nhau còn rõ hơn, vì bằng nhau về chiều rộng, khoảng cách, kích cỡ các chữ. Khác nhau duy nhất là vị trí các chữ biểu thị một cách rõ nét hơn đường sát sau, theo đó ảnh hưởng của mỗi biểu tượng được thể hiện.
Vòng tiếp theo (III) kết hợp chín sao của chòm Bắc đẩu, mà chúng tôi đã đề cập, với mười hai cung Hoàng đới. Ở đây chúng được xếp trong hai mươi bốn ô; một gọi là Phá tiết (brisant de la phalange), được trình bày ba lần; ba ngôi khác gọi là Khuê tinh, Tướng tinh, và Thanh tinh, mỗi sao lập lại bốn lần; ba sao khác là Tham lang (Loup avare), Chính lương (appointements officiels) Cự môn (Porte large), mỗi sao nhắc lại hai lần; hai sao khác là Tả phù (Domestique de gauche), Hữu bật (Domestique de droite), mỗi sao một lần. Vòng tiếp theo (vòng II), trong hai mươi bốn ô, có một ô để trống, cho lần lượt: 1) tượng Trời, tượng đất, núi và gió; 2) tám Trụ Trời từng đôi một, chữ trong mỗi ô, liên quan tới một con số, một ngôi sao, hay một hành khác. Ta thấy chúng sẽ theo thứ tự nào: 1 gió. 2, số hai, thổ, và số 3, hỏa. - 4, thổ. - số bốn hỏa và số bảy, kim. - thổ. - Thiên. - 8 số tám kim và số chín thủy. - 9, Thiên. - 10 Sơn. - số mười, thủy và số một, mộc. - Sơn. Cần lưu ý rằng bốn cặp hành (hay sao) chỉ định ở đây, được bố trí (an sao) cách nào đó, để mỗi cặp có một số chẵn (âm) và một số lẻ (dương), và để các hành (hoặc sao) tương ứng, phù hợp với nhau, theo trật tự tương sinh.
Vòng thứ nhất, gần tâm nhất, đưa ra, trong mỗi ô, tên của tám cung Hoàng đới: Sư tử, Song tử, Nhân mã, Thiên ngưu, Song ngư, Cự giải, Thất nữ, Thiên bình.
Khi nghiên cứu la bàn, để biết một khu đất nào đó, thì không phải chỉ cần xem một trong mười tám vòng, mà phải xem tất cả các vòng, chúng góp phần xác định thế tốt hay xấu của khu đất cần quan tâm. Như vậy, kết quả là, đối với mỗi khu đất riêng biệt, người ta phải tính tới số lượng yếu tố giao hội rối rắm, điều đó khiến cho những ai không chút am hiểu tin rằng la bàn này là cái gì đó huyền bí, phát xuất từ khoa học siêu nhiên. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải thừa nhận đây thực sự là một khám phá khôn ngoan, tận dụng mọi khả năng của khoa chiêm tinh còn rất thô sơ, vì trong việc bày bố rất minh bạch, nó bao gồm toàn bộ các nguyên tắc trong khoa vật lý của người Trung Hoa, những Nguyên lý Âm và Dương, tám quẻ, sáu mươi bốn quẻ, Quĩ đạo mặt trời, Hoàng đạo mặt trăng, ba trăm sáu mươi độ kinh tuyến, các ngày trong năm, ngũ tinh, ngũ hành, hai mươi tám chòm sao, mười hai cung Hoàng đới, chín sao của chòm sao Đấu, hai mươi bốn mùa, và mười hai điểm của la bàn.
Dân thường biết tên của tất cả các từ này, nhưng không hiểu ý nghĩa, họ cứ nghĩ những từ này cũng giống như một nỗi kính sợ nào đó, và tưởng chừng như chúng tạo ra những ảnh hưởng ma quái huyền bí vu vơ. Thầy địa lý thủ lợi từ lòng tin của quần chúng, đến với chiếc la bàn trên tay, mà người Trung Hoa cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Ông ta dùng thứ ngôn ngữ tối tăm, khôn ngoan, thích hợp để làm ra vẻ thần bí, phán về một khu đất nào đó, và những lời nói tối tăm của ông ta, được hoang mang cung kính đón nhận, cho dù người nghe chẳng tin tưởng bao nhiêu. Bản thân thầy địa lý hiểu rất rõ rằng, tất cả các lời tiên đoán của ông, chỉ là những dự đoán dựa và kinh nghiệm có được trong thời gian hành nghề; nhưng ông ta cũng biết rằng, những lời đoán mò đôi lúc lại hóa thành sự thật, chính là nhờ sự sợ hãi nó gợi ra, và mặc dù những lời tiên đoán của ông ta thường ngược với sự kiện thực tế, tuy nhiên ông ta vẫn yên tâm rằng chung qui, cái la bàn, nếu nó không làm tiền bạc chảy vào túi người nhờ cậy xem đất, thì ít ra tiền bạc cũng chui vào túi ông ta.”1
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Hình 79: Thế đất thuộc về sao Thủy, và hành thủy, căn cứ vào hình thể
(Bản vẽ lấy từ một thủ bản về địa lý An Nam)2
1 Feng-Shoui hay Những nguyên lý của khoa học tự nhiên ở Trung Hoa, của Ernest J. Eitel, thuộc Hội Thừa sai London, do M. de Milloué, người Quản thủ Bảo tàng Guimel dịch. Niên giám Bảo tàng Guimrl, cuốn I.
2 水星圖 - 祖龍成仙之地山水有情發富貴公卿萬代 (Thủy tinh đồ - tổ Long thành tiên chi địa, sơn thủy hữu tình, đăng phú, quí, công, khanh vạn đại) - ND.
Khi mà, thầy địa lý, nhờ chiếc la bàn, đã xác định được vị trí tương ứng của Hổ và Rồng, tùy theo việc an sao và hành, ông ta trình bày dự đoán tổng quát những kết quả tương lai, trong việc dựng nhà và lập mộ, rồi bằng việc quan sát thế đất, ông ta còn phải xác định rạch ròi hơn những chi tiết của lời tiên tri, và chỉ rõ từng người được hưởng lợi trong việc này.
Chẳng hạn, liên quan tới một ngôi mộ, một miếng đất hình cánh cung, mà các mũi đất quay sang trái, sẽ có lợi cho con trai trưởng người quá cố, trong khi mũi quay sang phải, các em sẽ hưởng lợi nhiều hơn.
Một thế đất giống hình càng cua, có ảnh hưởng tối ưu cho tương lai của các cháu.
Một gò nhỏ trông giống như cây vương trượng, nằm ở bên trái ngôi mộ, con trai trưởng sẽ làm quan ngự sử. Một bãi cát trước ngôi mộ xác định tất cả hậu nhân người quá cố sẽ có thiên hướng văn chương; kết quả cũng như vậy, nếu trước mộ có nếp đất hình chiếc đai áo.
Một gò đất nổi như hình chiếc ghế nằm trước ngôi mộ, hứa hẹn con trai trưởng được làm quan văn. Một gò đất nhỏ hình lưỡi liềm, phía phải ngôi mộ: thành công về văn. Nếu có một gò như thế ở hai bên mộ, điềm báo có lợi cho trưởng nữ, cô sẽ lấy vua. Một đồi nhiều ngọn, có lợi cho hậu nhân bàng hệ, một gò đất có ba mặt sàn, anh em người chết sẽ giàu có, nếu các mặt sàn không cao mấy, và có hình bậc thang, điềm triệu sẽ thay đổi một cách bất thường, vì chúng sẽ là điềm xác định người con trai trưởng sẽ đi tu, và hứa hẹn được phong thần.
[image: 079]
Hình 80: Bản chụp một trang sách Địa lý của Cao Biền, cho thấy Hổ và Rồng cuốn chằng chịt với nhau, và đường đi của luồng sinh khí, tại hồ phía Tây (nay là Đại hồ, tức hồ Tây ở Hà Nội), thuộc huyện Từ Liêm, thế kỷ thứ IX nằm trong tỉnh Sơn Tây. Ba ngọn núi Ba Vì vẽ ở chân trời1.
1 山西道 - 慈廉西湖 (Sơn Tây đạo, Từ Liêm Tây Hồ) - ND.
Ngược lại, một ngọn đồi dốc đứng, và đầy cây cối, giống như lá cờ giăng rộng, sẽ xác định khuynh hướng về võ nghiệp, trong số những hình thế đất cần tránh, phải chú ý tới thế đất giống như bàn tay bắt chéo nhau, nó dẫn tới cái chết của con trai trưởng, và các cháu bị sát hại, một dải cát bao quanh mộ, sẽ gây tình cảnh bất hòa triền miên giữa mọi thành viên gia đình.
Nhìn chung, những thế đất sau đây bảo đảm sự giàu có, vinh hiển: một trái núi có năm ngọn, một mũ nho sĩ, hai lông mày, mái chùa, mũ tre, rèm cửa, ngựa, người đang ngồi, người đang quì. Một vùng đất hơi gợn sóng luôn là điềm tuyệt hảo cho con gái.
Trong vị trí tương quan và hình thể của chúng trên mặt đất, để hội tụ mọi điều kiện may mắn, Hổ và Rồng phải tạo thành một hình móng ngựa, mà những điểm tận cùng, phía bên trong, có hướng xích lại gần nhau. Trong những điều kiện này, vị trí đắc địa nhất nằm ở chỗ những đường cong, tách ra, chạy vòng, cái bên phải, cái bên trái.
Chúng tôi đã nói tới ảnh hưởng của bầu trời trên trái đất, và sự hòa hợp của các thành phần tương ứng trên hành tinh của chúng ta với các chòm sao. Hành tinh quan trọng nhất trong các thiên thể là mặt trời, nó là cái kim trên mặt chiếc đồng hồ vô cùng lớn chỉ thời gian, mà mười hai cung Hoàng đới là giờ. Dân An Nam dùng lịch Trung Hoa. Giống người Hoa, họ chia đường Hoàng đạo thành mười hai phần bằng nhau, mỗi phần mang tên một con vật:
Tí 子 thuộc về con chuột (thử 鼠) tương ứng với sao Bélier1;
Sửu 丑 thuộc về con trâu (bò) (ngưu 牛) tương ứng với sao Taureau;
Dần 寅 thuộc về con hổ (hổ 虎) tương ứng với sao Gémeaux;
1 Tên tiếng Pháp các sao, dịch qua tiếng Việt là: Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Thất nữ, Thiên bình, Thiên yết, Nhân mã, Ma kết, Bảo bình, Song ngư.
Mười hai con giáp Trung Hoa không có mèo (mão), chỉ có thỏ (thố) - ND.
Mão 卯 thuộc về con mèo (thố 兔) tương ứng với sao Cancer;
Thìn 辰 thuộc về con rồng (long 龍) tương ứng với sao Lion;
Tị 巳 thuộc về con rắn (xà 蛇) tương ứng với sao Vierge;
Ngọ 午 thuộc về con ngựa (mã 馬) tương ứng với sao Balances;
Mùi 未 thuộc về con dê (dương 羊) tương ứng với sao Scorpion;
Thân 申 thuộc về con khỉ (hầu 猴) thuộc về sao Sagittaire;
Dậu 酉 thuộc về con gà (kê 鷄) tương ứng với sao Capricorne;
Tuất 戌 thuộc về con chó (khuyển 犬) tương ứng với sao Verseau;
Hợi 亥 thuộc về con lợn (trư 猪) tương ứng với sao Poisson.
Những quan sát tinh tú của Chu công 周公1 thực hiện mười một thế kỷ TCN là những quan sát đầu tiên về độ nghiêng của Hoàng đạo còn lưu lại đến bây giờ; nhưng ông tổ của ngành chiêm tinh Trung Hoa, nếu thoáng thấy, thì cũng không xác định được qui luật tuế sai, cũng như người Trung Hoa ngày nay rất lúng túng về tình trạng không phù hợp mà họ nhận ra giữa các chòm sao hiện tại và mười hai cung Hoàng đới. Họ không thể hiểu các chòm sao, khám phá từ ba mươi thế kỷ trước, đã tương hợp với việc phân chia Hoàng đới như thế nào, hiện thời, họ cảm thấy không thích đáng ở điểm cung sao Giải nằm trong chòm sao Song tử, và cung sao Sư tử lại nằm trong chòm sao Cự Giải. Tôn trọng cổ nhân, và thù địch với mọi hình thức đổi mới, họ rất e dè trong việc điều chỉnh; họ bắt chước khách viễn du, đi dọc một đường vĩ tuyến, mà quên điều chỉnh lại đồng hồ của mình theo mặt trời, và cứ tính giờ từ điểm xuất phát. Đồng hồ chậm, và quan hệ của Hoàng đới, họ đã giữ lại, đánh dấu không phải tình trạng của mặt trời hiện tại, mà là tình trạng ba nghìn năm trước.
1 Tcheou-kong 周公 (Chu công), được phong tước công, đời nhà Chu, con trai của Cơ xương hay Văn vương (Quen-Quang).
Ông mất năm 1105 TCN khi đã cao tuổi và được truy phong. Người ta gán việc phát minh ra la bàn và Chỉ Nam xa 指南車 cho ông, vật này đã giúp cho sứ giả An Nam được cử sang Trung Hoa năm 1110 TCN có thể quay về xứ, mà không cần người dẫn đường.
Xem SCLOEGEL, Uranographie chinoise (Khoa Thiên tượng học Trung Hoa); W.F. MAYERS, Chinese Readers manuel, tr. 21; LEIGE, Shoo-king, phần II, tr. 545.
Hai mươi tám chòm sao, mà quĩ đạo mặt trăng đi qua, được chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm gồm bảy chòm sao:
Nhóm phía Bắc, như chúng tôi đã nói ở chỗ khác, do thần Huyền vũ cai quản; nhóm phía Nam do thần Chu tước; nhóm phía Đông, do thần Thanh long; và nhóm phía Tây, do thần Bạch hổ. Ngoài các chòm sao trên, còn có chòm Bắc đẩu và Nam tào, và năm hành tinh lớn khác, với Mặt trời, Mặt trăng, hợp thành bảy nguồn sáng của thế giới. Ảnh hưởng huyền bí của các tinh tú này rất đáng kể: sao Thủy (Mercure) chủ phương Bắc, sao này tượng trưng cho mùa Đông và sự khôn ngoan; sao Hỏa (Mars), ở phía Nam, làm chủ mùa Hạ, tiêu biểu cho tình trạng sung túc; sao Mộc (Jupiter) ở Đông, chủ mùa Xuân và tượng trưng cho lòng nhân hậu; sao Kim (Vénus) ở phía Tây, tượng trưng cho mùa Thu và lễ nghi; sao Thổ (Saturne), đứng ở giữa trời, quản lý khoảng thời gian giữa năm, và tượng trưng cho lòng trung thành.
Những trung gian, qua đó ngũ tinh tác động lên trái đất và sinh vật, là năm bản thể ban đầu, hoặc tác nhân sinh thành của các vật thể trên trái đất, tức mộc, trung gian của sao Mộc; hỏa, trung gian của sao Hỏa; thổ, trung gian của sao Thổ; kim, trung gian của sao Kim; thủy, trung gian của sao Thủy.
Tùy theo sự liên kết, năm yếu tố này tương sinh hoặc tương khắc: mộc sinh hỏa; hỏa sinh thổ; thổ sinh kim; kim sinh thủy; thủy sinh mộc. Mặt khác, kim khắc thổ; thổ khắc thủy; thủy khắc hỏa; hỏa khắc kim.
Hơn nữa, ngũ hành tương hợp với ngũ phúc, đó là: phú, thọ, an, lòng yêu đạo đức và chết lành. Với ngũ luân: quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu. Với năm ảnh hưởng của khí hậu: mưa, đẹp trời, nóng, lạnh, gió. Với ngũ sắc: đen, đỏ, xanh, trắng và vàng. Với ngũ tạng: tim, gan, phổi, bao tử và thận. Với năm chất liệu cấu tạo nên cơ thể con người: da, mạch, máu, xương, và cơ bắp. Với ngũ vị: mặn, đắng, chua, chát và dịu.
Như vậy, qua các trung gian và các mối quan hệ này, ngũ tinh cai quản thiên nhiên, và đưa ra những lý giải về bí mật của cuộc sống. Mỗi cá nhân, tùy theo ngày sinh, thuộc về một trong năm ngôi sao, và phải chịu hai ảnh hưởng cùng một lúc, một của chính các ngôi sao, và một của các hành tương ứng tác động tới trái đất. Khi liên quan tới việc xây nhà, thầy địa lý phải rất chú ý tới các yếu tố thay đổi đối với từng người, nếu không sẽ gây ra những xáo trộn nghiêm trọng. Đây là một số qui định phải theo trong trường hợp này.
Ai sinh dưới ảnh hưởng của sao Mộc, phải làm nhà dài 29 hoặc 41 thước, và rộng 15 thước, và gian giữa rộng 7 thước rưỡi; ngoài ra phải đào một cái ao ở hướng Đông ngôi nhà, và khởi công vào ngày Mãn.
Ai thuộc sao Thủy, chỉ có thể làm nhà dài 25 thước, và rộng 7 thước 2 tấc, và cũng khởi công vào ngày Mãn.
Ai thuộc sao Hỏa, phải đào một cái ao ở phía Nam nhà, và sẽ khởi công vào ngày Khai, và nhà phải dài 25 thước, rộng 6 thước 7 tấc.
Những ai thuộc sao Thổ và sao Mộc, phải đào hai cái ao, cái thứ nhất ở hướng Tây, và cái thứ hai trước cửa ngôi nhà, cả hai đều khởi sự công việc xây nhà vào ngày Khai, và ngôi nhà này phải dài 28, hoặc 41 thước, và rộng 7 thước 2 tấc.
Nhìn chung, và bất kể ngày sinh chịu ảnh hưởng của sao nào, thì vẫn phải luôn luôn chú ý:
1) Vào các năm Dần, Ngọ, Tuất, tránh xây nhà các ngày mồng 1, 5, và 9 trong tháng, và về hướng la bàn chỉ Nhâm, Bính, Quí, Đinh.
2) Vào các năm Thân, Tí, Thìn, tránh xây nhà các ngày mồng 3, 7 và 11 trong tháng, và tránh cùng một hướng như trường hợp trên.
3) Vào các năm Hợi, Mùi, tránh xây nhà các ngày mồng 2, 6 và 10 trong tháng, và tránh quay về hướng Giáp, Canh, Ất, Tân.
4) Vào các năm Tí, Sửu, Mùi, Dậu, tránh xây nhà các ngày mồng 4, 8, và 12 trong tháng, và tránh những hướng giống như trên.
Đời sống con người kéo dài khoảng chừng 60 năm, được chia làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 20 năm, giai đoạn thứ nhất là Thượng nguyên 上元, thứ hai là Trung nguyên 中元, và thứ ba là Hạ nguyên 下元.
Nếu làm nhà vào giai đoạn đầu của cuộc sống, phải khởi công ngày Giáp Tuất, Canh Tí và Bính Ngọ, tháng tám trong năm.
Nếu vào giai đoạn thứ hai, phải chọn ngày Mậu Tí và Quí Hợi, tháng chín.
Vào giai đoạn ba, chọn ngày Quí Tị và Tân Dậu của tháng mười.
Trong mọi trường hợp, cần tránh gặp, trong phạm vi bán kính năm mươi bộ cách bốn góc nhà, một cái ao, hoặc một chỗ đất trũng.
Những con đường giao thông, sông và lộ thẳng tắp, như đã thấy ở phần trên, có ảnh hưởng tệ hại nhất trong khoa địa lý; kẻ nào làm nhà theo cách cửa ra vào đối diện với con đường thẳng tắp, chẳng chóng thì chầy, con cái sẽ chết hết, và vợ hiếm muộn.
Nếu không thể tránh làm nhà bên cạnh một con lộ thẳng, người ta phải làm nhà phía bên phải con lộ, và xiên chéo.
Lối đi trong vườn hay ruộng, dẫn tới nhà, không bao giờ được đâm thẳng vào trước mặt; các bờ ruộng phải đắp không đều và gồ ghề, những con đường gẫy khúc, ngoặt về hướng nhà mình, hoặc chạy về những điểm chân trời khác nhau, khi thì bằng khúc uốn nhịp nhàng, khi thì bằng những góc vuông. Lúc tiến vào nhà, con đường phải tránh cửa chính, và bằng những khúc quanh như rồng uốn khúc, con đường dẫn vào hai bên hông, hoặc phía sau nhà. Nếu đường đắp bằng đất cứng, mỗi bên đường nên trồng một giậu tre hay các bụi cây, và nên cắt chỗ này, chỗ nọ bằng hàng giậu hay cổng.
Nếu toàn bộ nơi ở mới, trong suốt một năm bị con ma bệnh ám và ảnh hưởng xấu chỉ tác động tới những người trong nhà, người ta chỉ có thể giải trừ bằng cách cúng nó hằng ngày, nhưng việc cúng hoa quả, nhang đèn phải thực hiện ở ngay chỗ hồn ma cư ngụ; vả chăng, vị trí này lại không ngừng thay đổi; như vậy buộc phải biết chính xác nơi ở mỗi ngày của con quỉ trong ngôi nhà mới; thầy địa lý chỉ vẽ cho chúng ta về mặt này:
Mồng 1 mỗi tháng, quỉ ở chính giữa gian nhà chính.
Mồng 2, trong bức tường phía Đông.
Mồng 3, phía trước cửa chính.
Mồng 4, phía trong cửa thứ hai.
Mồng 5, trong phòng ở.
Mồng 6, trong bức tường phía Nam.
Mồng 7, trong bức tường phía Tây.
Mồng 8, trong vách giữa.
Mồng 9, trong phòng ở.
Mồng 10, chỗ vào vườn.
Ngày 11, trong bức tường phía Đông.
Ngày 12, ở giữa gian chính.
Ngày 13, cùng chỗ với tối hôm trước.
Ngày 14, phía Nam nhà, trên lề đường đi.
Ngày 15, phía trước cửa hậu.
Ngày 16, trong bếp.
Ngày 17, trên giường.
Ngày 18, ở giữa gian chính.
Ngày 19, trong bếp.
Ngày 20, trong phòng ở.
Ngày 21, trong bếp.
Ngày 22, trên bậu cửa chính.
Ngày 23, ở giữa sân.
Ngày 24, trong bức tường phía Đông.
Ngày 25, trên bậu cửa hậu.
Ngày 26, phía sau cầu tiêu.
Ngày 27, trên giường.
Ngày 28, trong giếng.
Ngày 29, ở giữa gian chính.
Ngày 30, trên giường.
Trong lúc ma bệnh chiếm, những chỗ khác nhau trong nhà đó phải rất cẩn thận lau chùi, làm vệ sinh; đặt ở đây một cái bàn nhỏ, trên để đồ cúng và thắp nhang.
Những chỉ dẫn khác giúp gia chủ biết rõ ảnh hưởng tốt hay xấu của các đặc điểm thiên nhiên khác nhau kèm theo, và điều chỉnh cảnh quan, được thầy địa lý cho là có lợi hơn. Một dòng nước ở phía Đông ngôi nhà, là điềm tốt cho con gái, với cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng là điềm xấu cho con trai, anh ta sẽ sống trong nghèo khó. Một gò nổi ở phía Đông, cũng là điềm tốt cho con gái, nhưng cuộc hôn nhân rỡ ràng buộc cô ta phải sống ở xứ người với chồng.
Một dòng nước chảy thông, ở bên phải và trái nhà, đưa đến sự giàu có; nhưng nếu cắt chân trời theo đường thẳng ngay trước nhà, sẽ khiến người mẹ trong nhà ít con, và con cái gặp bất hạnh.
Một miếng đất không vuông vức bên phải và bên trái, cho biết sẽ phát bệnh hủi.
Một miếng đất hoàn toàn vuông vức, là điềm may mắn nhất, nhưng không được rộng lắm: nếu đường thông thương của luồng sinh khí chạy qua phía sau nhà, sẽ gây bất hòa giữa cha và các con; nếu thổi bên phải, sẽ giết chết con gái lớn; ở bên trái sẽ giết con trai trưởng; luồng sinh khí phải đi ngang trước cửa cái.
Nếu nhà hay mộ, tứ phía đều có đồi, bệnh tật sẽ sát hại gia đình, và người cha sẽ bị đuổi việc. Nếu chiều cao đồi bị triệt bởi những khe thung lũng, thì chỉ có gia súc mắc bệnh. Một gò, hoặc đồi nhỏ nằm phía sau nhà là một điềm tốt, tính chất của cảnh quan được xác định bởi hình thù bên ngoài của thế đất; nếu gò gợn sóng như một con rồng, đó là điềm giàu có và tuổi thọ; nếu có dáng một con hổ, nó sẽ đem đến công danh, nhưng sẽ có người chết non; nếu có hình lá cờ xở ra, bảo đảm con cái được làm quan võ; cuối cùng sẽ đem lại địa vị trong phẩm trật văn quan, nếu nó có hình chiếc bàn, và mũ nho sĩ.
Những tảng đá chơ vơ, dốc đứng và trơ trụi, là dấu chỉ ảnh hưởng tệ hại nhất, nhưng ảnh hưởng này sẽ thay đổi tính chất, và trở nên tuyệt hảo, nếu các tảng đá phủ đầy cây cỏ. Như vậy có thể cải thiện điều kiện xấu của nơi đó, bằng cách trồng cây; cũng vậy, có thể dễ dàng triệt ảnh hưởng tốt bằng cách đốn cây, phá rừng.
Ngôi mộ của vị sáng lập triều đại An Nam đầu tiên, Đinh Thiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng), sống vào thế kỷ thứ X, như chúng tôi đã nói, nằm trên đỉnh một tảng đá vôi lớn, vách dựng đứng, bốn bề hiểm trở, giữa bình nguyên Trường Yên (Tràng An), tại chỗ phế thành.
Trong tất cả các khe nứt, các hốc ngoằn ngoèo, đều có cây cỏ bám chắc; trên đỉnh phủ một lớp thảo mộc mọc lộn xộn, lệnh cấm không được mang búa rìu lên đây. Lăng mộ các vua triều Lý, từ thế kỷ thứ XI- XIII cũng vậy; vị trí chính xác từng ngôi mộ của tám vị vua triều đại này vẫn còn bí mật, chắc hẳn để tránh cho di thể của họ khỏi bị xúc phạm vì động cơ chính trị; nhưng người ta biết chúng nằm trong rừng Đình Bảng, cạnh phủ Từ Sơn, không xa Bắc Ninh, từ năm trăm năm nay, khu rừng phần mộ và thiêng liêng này đã được luật pháp bảo vệ, và cấm, với những hình phạt nặng nề, mọi ý đồ khai phá dù nhỏ nhặt nhất.
Điều 142, bộ luật An Nam nói rõ ràng: “Cấm không được phép kiếm củi đun, canh tác, trồng trọt, cũng không được thả bò, cừu, và các gia súc khác ăn cỏ, trên phần mộ của các vị vua triều đại cũ, cũng như trên mộ các vị thánh hiền thời xưa, trên mộ các trung thần và các nho gia tiếng tăm; kẻ nào làm trái với những qui định này, sẽ bị phạt tám mươi trượng.”1
1 Xem phần phụ lục ghi các qui định của bộ luật An Nam, liên quan tới mồ mả.
Trong kinh đô ngày xưa của các vua triều Lê, ở Hà Nội, tức là trong cổ thành, vẫn còn một loạt các gò, dường như được vun lên, để cải thiện điều kiện phong thủy của vùng đất; người ta gọi là Nùng sơn, Tam sơn, Khán sơn, Thái hòa. Không một thi sĩ nào không có thơ đề vịnh, hoặc khấn nguyện, để ca ngợi những điều kiện phong thủy kỳ diệu ở Hà Nội, đặc biệt chịu ảnh hưởng tốt của núi Nùng, sông Nhị. Vào triều đại nhà Lý, trên núi Nùng, hay Nùng sơn có cung điện hoàng gia; nó đã bị các vua triều đại sau vạt mất một phần, để xây đài tế cáo Trời Đất. Về sau, người ta đã xây điện thiết triều của các vua triều Lê tại đây; một cái thang mà bậc bằng đá nguyên khối, tượng trưng cho con rồng khổng lồ là tất cả những gì còn sót lại ngày nay. Kho vũ khí của thành Hà Nội được xây trên núi Nùng. Nhĩ hà 珥河 là tên phần uốn khúc của sông Hồng, phía trước Hà Nội, có nghĩa là con sông vành tai, và chính khúc gấp hai lần, tạo thành một yếu tố quan trọng của ảnh hưởng tốt đối với thành phố. Tam sơn, ở gần cửa Bắc thành, hãy còn một phần, mười lăm năm trước, nó còn có hình dáng một dải đất dài, một đầu tận cùng bằng một phần cao hơn, giống như cái vòm, nhờ hình dáng kép, nó thuộc về cả hành thủy lẫn hỏa (thổ?) (sao Thủy và Thổ). Chúng ta đã thấy rằng sao Thổ chỉ lòng trung thành; Hoàng Diệu, tổng đốc Hà Nội đã bất đắc dĩ để thành phố lọt vào tay người Pháp, không biết điều này, vì ông không muốn tiếp tục sống sau nỗi bất hạnh, đã treo cổ ở cành cây, trên triền dốc Tam sơn, hy sinh mạng sống mình, trên gò trung thành. Một ngôi đền, được lập gần Hà Nội, thờ vị tuẫn quốc và ba anh hùng An Nam khác. Chúng tôi đã nói tới việc này, khi đề cập tới một công trình xây dựng đô thị của người An Nam. Đền thờ các vị được dựng trên một gò đất, có hình dáng thuộc sao Thổ, và được đặt tên là Trung Liệt miếu 忠烈廟.
Phần gò đất ở Tam sơn, kết thúc như hình mái vòm, thuộc sao Thủy, và có quan hệ với phương Bắc, cùng với sao Thổ, nó tạo thành một kết hợp tốt đẹp (thổ và thủy), và chạy tới cửa Bắc thành phố, không xa đền Huyền vũ (Đại Phật), thần cai quản bảy chòm sao của Bắc đẩu, và có tính chất của Thất tinh Bắc đẩu. Khán sơn, nằm phía sau bệnh viện cũ, nó chỉ sót lại một di tích, năm 1890, còn là một gò cao, đỉnh tròn và đầy cây cối; như vậy nó thuộc về sao Kim, và hành kim, chủ phương Tây. Khán sơn thực sự nằm ở hướng Tây của cố cung triều Lê.
Năm 1885, việc lập trại lính, đã làm biến mất gò đất thấp, hình nón cắt, tượng trưng cho sao Mộc và hành mộc, cai quản phương Đông. Để bổ túc hình thể tổng quát, liên quan tới ảnh hưởng phong thủy, của cố đô Hà Nội, một gò đất hình kim tự tháp, có bậc, với các công trình xây dựng, và một tháp cao vươn lên trên (vọng canh của thành), nằm ở phía Nam cung điện; như vậy nó tượng trưng cho sao Hỏa và hành hỏa, cai quản phương Nam; ngày xưa trên đỉnh ngọn tháp này phất phới lá cờ của triều đình nhà Lê.
Tất cả các gò chúng tôi vừa đề cập là công trình nhân tạo, và nếu chấp nhận giả thuyết của chúng tôi, chúng đã được đắp với hình dáng và vị trí theo những chỉ dẫn của sách địa lý, để sửa đổi và điều hòa những ảnh hưởng tự nhiên của thế đất, trên đó người ta xây dựng kinh đô của các vua An Nam. Theo các thầy phong thủy, việc làm này cho phép con người cải thiện hình thể của một nơi nào đó, và sửa chữa các hành theo hướng thuận lợi nhất. Đó là điều giải thích cho chúng ta hiểu sự kỳ quái của một số cách bố trí đồ án cung đình, và các thành phố của những nước theo văn minh Trung Hoa.
“Để xây một thành phố, nhìn chung chỉ cần xác định vị trí của nó, bằng cách xem xét đại thể các ảnh hưởng; điều này đã xảy ra với việc thành lập tỉnh Quảng Châu, tỉnh chiếm vị trí trung tâm của hai dãy đồi, chúng nở rộng thêm mỗi bên theo hình móng ngựa; nhưng trong những cánh đồng, cảnh quan không thay đổi, tại đó sự đơn điệu của thế đất không cho phép xác định tính chất phong thủy cần thiết, thì nó cần tới công sức của con người, để hoàn thiện thiên nhiên, và giúp ông trời, trong việc hoàn tất những ý muốn chính đáng của ông.”1
Cuốn sách địa lý của tướng quân Cao Biền, quan trấn thủ An Nam, vào thế kỷ thứ IX, cho ta chiếc chìa khóa về cách bố trí lạ lùng không hiểu nổi, mà không có lời giải thích, của vùng đất Đại La, cổ thành nơi người Trung Hoa cai trị ở Bắc kỳ.
1 Eitel, sđd.
Vị tổ sư phong thủy Cao Biền, được người phụ tá, tên Hoàng Phúc giúp đỡ thực hiện công trình. Trong cuốn sách họ dành cho việc nghiên cứu phong thủy ở Bắc kỳ, mà nay chỉ còn tồn tại một số bản chép tay hiếm hoi, để xác định các ngôi mộ đắc địa, họ đưa ra bản đồ có khoảng 162 vị trí, trong đó dòng kép của luồng sinh khí dưới đất may mắn hòa hợp với ảnh hưởng của tinh tú.
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Hình 81
Có 15 địa điểm ở tỉnh Sơn Tây; 66 địa điểm trong tỉnh Bắc Ninh; 31 ở Hà Nội và Nam Định; 45 ở Hải Dương, còn các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, mỗi tỉnh chỉ có một.
Tất cả các địa điểm ấy, được sắp xếp, theo hình thể tương ứng, dưới ảnh hưởng của từng ngôi sao trong ngũ tinh. Trong đồ hình vùng đất thành Đại La, người ta thấy những đường và những dáng tổng quát, của một kiểu phong thủy ám hợp với sao Kim (Hình 81).
Vả lại, người ta đọc thấy trong Đại Việt sử ký: “Năm thứ 7 đời Hàm Thông (năm 867), ngoài công sự của Trương Bá Nghi, Cao Biền xây một thành phố gọi là Kim thành. Trong Hán tự, chữ kim là vàng và kim là kim khí viết giống nhau, có lẽ vì người Trung Hoa coi vàng là thứ kim khí hảo hạng. Khi tìm kiếm vị trí thành Đại La, chúng tôi bắt gặp những hào lũy kỳ lạ, gồ ghề, như đã nói ở phía trên, chúng tôi khai quật trong lớp bề mặt của đất mùn, bao phủ trên các gò, và đầy rẫy các mảnh đồ gốm, chúng tôi tìm được những viên ngói tráng men, kiểu Trung Hoa, trong đó phần lớn có chất men vàng rực rỡ. Tại các xứ chịu ảnh hưởng Trung Hoa, vàng là màu đế vương; cung điện hoàng gia ở Bắc Kinh lợp bằng ngói vàng tráng men, và người ta gọi các thành phố hoàng gia là hoàng thành. Bởi vậy chúng tôi khá tự tin khi diễn dịch, như đã từng làm, Kim thành là thành bằng vàng (ville d’or), hoặc thành mạ vàng (ville dorée), và trong một thời gian dài, chúng tôi vẫn tin rằng, Cao Biền đã gọi thành như thế, căn cứ ở mái của các dinh thự, lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như dát vàng. Nhưng khi nghiên cứu cuốn sách của chính Cao Biền, chúng tôi liền tỉnh ngộ, và chợt hiểu rằng, người sáng lập đã đem lại cho thành Đại La một hình thức tín ngưỡng cố ý, một hình thức phong thủy thuộc hành kim, và có lẽ kinh thành đã được đặt dưới ảnh hưởng tốt lành của sao Kim. Chúng tôi chỉ đưa ra ý kiến này như một giả thuyết, nhưng xin lưu ý rằng, ý kiến cũng khả tín phần nào, vì Cao Biền đã tin chắc vào tầm quan trọng về mặt phong thủy của một số thế đất, và rằng có bàn tay con người tác động lên thiên nhiên, và rằng quan sát vị trí của Đại La, thì thấy các thế đất này chỉ có thể giải thích bằng khoa địa lý.
Trong thời huyền sử trước giai đoạn thành lập quốc gia Âu Lạc, cái phôi của nước An Nam, tức là trước thế kỷ thứ III TCN, cư dân các vùng này rất tin tưởng thầy phù thủy và kiến thức của họ, nhưng khoa địa lý đích thực hầu như chỉ xuất hiện vào lúc xây thành Cổ Loa, thành xoắn ốc, năm 255 TCN. Việc chỉ đạo đặc biệt nhắm tới mục tiêu đặt thành dưới ảnh hưởng thuận lợi; vả lại, vào thời đó, dường như người ta chưa thực hành những luật lệ về việc để mồ mả theo phong thủy: những qui tắc về mồ mả chỉ thâm nhập nước An Nam, cùng với các cuộc xâm lược của người Trung Hoa.
Tại Trung Hoa, những nguyên tắc này từ lâu đã được đề cao, người ta tìm thấy dấu vết ngay từ thời Khổng Tử, ông chỉ san định trong kinh sách những truyền thống của người Trung Hoa thời cổ. Ông chấp nhận rằng việc chọn lựa may mắn một ngôi mộ là điều kiện quyết định hạnh phúc của hậu nhân người quá cố, và rằng có thể làm suy vong vĩnh viễn đám hậu nhân này bằng cách xâm phạm phần mộ tổ tiên, và vứt tung tóe di cốt của họ. Khoảng năm 196 TCN, khi hoàng đế Trung Hoa Cao Tổ 高祖 (Kao-tsou) sai Lưu Giả 劉賈 (Lou-kia) đem những lời đe dọa tới tướng của ông là Triệu Đà 趙佗 (Tchao-lo), người đã thắng dân An Nam, giữ lại phần đất chiếm được cho mình và xưng vương, lời hăm he dường như tác động hiệu quả nhất đối với tinh trí người phản thần là đe dọa phá mồ mả gia đình.
Tới thế kỷ thứ IX, những mê tín về phong thủy của Trung Hoa tiếp xúc với tín ngưỡng còn trong tình trạng bán khai của dân An Nam. Cao Biền là người đầu tiên đem lại cho nó một vóc dáng. Ông viết cho dân An Nam một cuốn sách bàn về thuật phong thủy. Thể hiện ứng dụng thuật phong thủy cổ nhất, còn ghi trong sử sách là việc đăng quang, nhờ chọn được ngôi mộ đắc địa cho cha của Đinh Bộ Lĩnh, con trai của một phụ nữ với rái cá. Về sau, mỗi triều đại kế tiếp, đều sản sinh ra những chuyện hoang đường tương tự; sau đây chúng tôi sẽ đưa ra ba huyền thoại tiêu biểu nhất, những câu chuyện của ba triều Đinh, Trần và Lê, và chúng tôi kết thúc cái nhìn bao quát về khoa địa lý và thuật gọi hồn của người An Nam, bằng một câu chuyện dân gian có liên quan tới khoa học huyền bí này.
VỊ VUA ĐẦU TIÊN TRIỀU ĐINH LÊN NGÔI NHỜ CHỌN ĐƯỢC NGÔI MỘ TỐT CHO CHA (thế kỷ thứ X, XI)
Tại làng Đàm Gia, châu Đại Hoàng, có một cựu viên chức tên là Đinh Công Trứ. Thoạt đầu ông làm nha tướng giúp Dương Nguyên Nghệ (Dương Diên Nghệ - ND); rồi làm thứ sử Hoan châu; về già, ông từ nhiệm và lui về ẩn dật ở quê nhà, cùng với vợ là Đàm thị, trẻ hơn ông rất nhiều.
Một hôm, Đàm thị tới hồ gần đó để tắm, khi đang trút bỏ y phục dưới bóng một bụi tre rậm rạp, bà thấy một con rái cá khổng lồ xuất hiện giữa hồ, và tiến về phía bà; nỗi hoảng sợ làm thiếu phụ tội nghiệp ngất đi, lúc tỉnh lại, bà thấy mình nằm trên cỏ, cạnh đó, con rái cá sưởi ấm cho bà bằng bộ lông của nó, và đang liếm tay bà. Vừa an tâm, vừa bối rối, bà vội vã mặc quần áo rời hồ, trở về nhà, mà không nói cho chồng biết câu chuyện vừa xảy ra.
Sau đó ít lâu, bà thấy mình có thai, lúc ấy bà biết đã có điều kỳ lạ xảy ra khi ngất đi, và nghĩ rằng rái cá phải là một vị Thủy thần nào đó; bà hạ sinh một con trai vạm vỡ, tất phải là con trai một vị Thần. Lúc đứa bé chào đời, căn lều chan hòa thứ ánh sáng chói lòa, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, và ít ra đối với bà mẹ, điều này dường như là bằng chứng chắc chắn về nguồn gốc siêu phàm của đứa trẻ sơ sinh. Vài năm sau Đinh Công Trứ mất, mà không hề nghi ngờ rằng đứa trẻ ông hết mực thương yêu, không phải là con trai ông.
Sau này dân làng biết trong hồ có con rái cá, nên đặt bẫy, họ bắt được con vật, giết đi, làm thịt ăn, và vứt bỏ xương ngoài đường. Người góa phụ nghèo khổ, khi biết việc này, vội vã thu gom phần sót lại, thành kính mang về căn chòi của mình, rồi bà bọc trong một manh chiếu cói mỏng, khâu lại, đem treo trên bếp và bảo con: “Đã tới lúc cho con biết bí mật ra đời của mình; con không phải máu mủ của Đinh Công Trứ, di hài cha con ở đây, trong mảnh chiếu này.”
Đứa bé lớn lên, mọi việc luyện tập thân thể đều giỏi giang, và đặc biệt là bơi lội rất xuất sắc; không một ai có thể ở dưới nước lâu giờ bằng. Tới tuổi thành nhân, lấy tên là Đinh Bộ Lĩnh.
Một hôm, ông tới chỗ một thầy địa lý Tàu, đang quan sát thế đất, và chiêm nghiệm phong thủy tại chỗ để tìm một ngôi mộ đắc địa chôn di hài cha, thầy vẫn mang theo bên mình; khi tới gần hồ, thầy địa lý thấy một luồng ánh sáng đỏ, rực rỡ như ngọn lửa, từ dưới nước bay lên trời, tới tận sao Thiên mã. Thầy địa lý biết trong hồ ẩn chứa điều gì đó phi phàm, và vì không biết bơi, thầy hỏi trong xứ xem có ai chịu lặn xuống đáy hồ. Đinh Bộ Lĩnh bằng lòng lặn. Khi tới đáy, ông thấy giữa đám thủy tảo, một con ngựa đá nhìn ông với cặp mắt sống động. Sợ hãi, ông cấp tốc trồi lên, cho người Trung Hoa biết chuyện, ông Tàu nói: “Bứt một nắm cỏ cho ngựa ăn”. Đinh Bộ Lĩnh lại lặn xuống, tiến về phía con ngựa, đang há mõm, ngựa nuốt chửng nắm cỏ.
Khi người Trung Hoa biết ngựa đã ăn cỏ, ông ta không giấu được sự vui mừng. Thầy địa lý nói: “Đây đúng là ngôi mộ thực sự linh thiêng! Ai bỏ hài cốt cha vào miệng con ngựa đá sẽ được làm vua. Ngươi hãy cầm vật này - ông thầy địa lý vừa nói với Đinh Bộ Lĩnh vừa trao gói hài cốt - ngươi lấy cỏ bọc lại, rồi cho ngựa đá ăn; khi lên ngôi, ta sẽ cho ngươi tất cả vàng bạc ngươi muốn”. Đinh Bộ Lĩnh cầm gói thầy Tàu trao, lấy cỏ bọc lại, khi tới đáy hồ, ông thấy một tảng đá lớn, liền ném gói cầm trên tay xuống bên dưới. Làm xong, ông ngoi lên gặp người Trung Hoa, ông này không nghi ngờ mưu mẹo của Đinh Bộ Lĩnh, cám ơn, và khi đi, không quên nhắc lại những lời hứa tốt đẹp.
Khi người Trung Hoa đi khuất, Đinh Bộ Lĩnh chạy về nhà, lấy trên bếp túi đựng xương con rái cá, dùng cỏ bọc lại, đi ra hồ, lặn xuống, đưa cho con ngựa đá chiếc gói, nó nuốt tức thì.
Điều tiên đoán của ông thầy Tàu trở thành sự thực, nhưng phần lợi không thuộc về ông ta: chính Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua. Ông giải phóng dân An Nam khỏi gông cùm Trung Hoa, và xây dựng kinh đô ở Hoa Lư.
VỊ VUA ĐẦU TIÊN TRIỀU TRẦN LÊN NGÔI NHỜ CHỌN ĐƯỢC NGÔI MỘ TỐT CHO CHA (thế kỷ thứ XIII và XV)
Trước kia tổ tiên các vị vua nhà Trần làm nghề chài lưới ở làng Tức Mặc. Làng Tức Mặc thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Gia đình họ Trần rất nghèo khổ, kiếm sống khó khăn, nhưng tốt bụng, có lòng thương người, và luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai bệnh hoạn, khổ sở.
Chính để tưởng thưởng những phẩm chất cao quí này, mà Trời đã cho một thành viên trong gia đình được lên ngôi. Ông đã dựng nên một triều đại rực rỡ nhất ở Bắc kỳ.
Đây là câu chuyện truyền miệng về cảnh ngộ kỳ lạ xảy ra trước khi vị vua đầu nhà Trần đăng quang, và những cảnh ngộ dẫn tới sự sụp đổ của triều đại sau này.
Một ông thầy địa lý Trung Hoa tới An Nam để hành nghề, và nghiên cứu thế đất, thoạt tiên ông tới viếng vùng đất Tam Đảo, ông tiếp tục đi dò xét tới vùng Nam Định, sau khi đã đi ngang Hà Nội, lúc đó ông thấy ở làng Nhật Tảo, thuộc huyện Triệu Thiên một khu đất mà hình thể, theo ông, hoàn toàn khác thường. Ông nghiên cứu, và sau khi dùng la bàn, xác định hướng đất, ông xoa tay, cực kỳ khoái chí.
Lúc ấy, có một người nông dân đi ngang qua, cuốc trên vai, từ cánh đồng trở về nhà. Người nông dân này tên là Nguyễn Cô, sống ở làng bên, thấy thầy địa lý hớn hở, liền nói: “Ô! Có lẽ thầy vừa gặp một thế đất cực tốt?” Ông thầy địa lý trả lời: “Khu đất này để mồ mả tốt tới mức, ai được chôn đúng nghi thức ở đây, đứa cháu ba đời sẽ lên ngôi.”
Ông Cô nói với thầy Tàu:
“Nếu ông thuận tình chôn di cốt cụ tổ của tôi ở đây, tôi hứa sẽ biếu ông vàng bạc, ông muốn bao nhiêu cũng được.”
Ông thầy Trung Hoa chấp thuận, và đòi một trăm lạng với một trăm tấm lụa; ngoài ra người nông dân còn hứa, khi lên ngôi, sẽ cho thầy địa lý một nửa kho báu quốc gia.
Qua ngày mai, Cô đem xương cốt cụ tổ tới; thầy địa lý chôn theo đúng nghi thức, và nói với người nông dân: “Tôi sẽ quay lại trong vòng một trăm ngày; nếu từ đây tới đó, ông thấy giông bão nổi lên trên khu đất, và lưỡi sét đánh xuống ngôi mộ, tức là ông Trời đã chứng thực lời tiên tri của tôi; lúc ấy ông hãy nhanh chóng bới xương cụ tổ lên và mang đi nơi khác. Nói xong, ông ta quay gót và khuất sau bờ đê.
Bốn mươi ngày sau chuyện này, một trận bão khủng khiếp quét qua vùng, và sét đánh xuống cánh đồng nhiều lần. Cô, đi thăm mộ như thường lệ ngay sau cơn bão, nhận thấy, trong những cánh đồng của làng Đặng Xá, Tây Xá, Tam Dương, cũng như xung quanh ngôi mộ, các hòn đá dựng đứng như tai mèo1, nhưng trên mộ lại không có hòn nào.
1 Lưỡi tầm sét có hình tai mèo, nhắc tới lòng tin dường như phổ biến, theo đó người ta gán cho lưỡi búa bằng đá bắt gặp trên đồng, một nguồn gốc từ trời, hoặc ít ra là của sao băng.
Ông thấy việc này thật lạ lùng, nhớ lại lời dặn dò của người Trung Hoa, liền về nhà nói với vợ:
“Sét không đánh ngôi mộ, nhưng ông thầy địa lý không lừa tôi; chúng ta thực sự đã có được ngôi mộ đắc địa; chắc chắn tôi sẽ làm vua.” Nhưng bà vợ trả lời: “Trước khi lên làm vua, ông phải thực hiện lời hứa với người Tàu. Vả chăng, ông kiếm đâu ra trăm lạng với một trăm tấm lụa khi ông ta tới đòi? Hơn nữa, ông có điên không khi hứa cho ông thầy Tàu một nửa kho báu quốc gia? Chúng ta sẽ còn lại gì để giữ địa vị của mình?”
Nghe những lời này, Cô mới sực tỉnh, và nhận ra đã thực sự sai lầm, khi hứa hẹn ngần ấy thứ; lúc đó ông tìm cách bội ước và nói với vợ: “Được, bà cứ im đi, khi ông ta quay lại, tôi sẽ giết chết ông ta; chẳng ai biết gì, và chúng ta cũng chẳng phải trả gì hết cả.”
Bà vợ hoàn toàn đồng ý.
Hai tháng sau, thầy địa lý quay lại làng; vợ chồng Cô tiếp đãi ông ta rất sốt sắng, và dọn một trong số những bữa ăn ngon nhất. Ông Tàu không chút nghi ngờ, ăn rất khỏe, uống tới say túy lúy, và ngã lăn ra chiếc giường gỗ, nằm bất động.
Nửa đêm, vợ chồng Cô lấy sợi thừng, trói chặt chân tay ông thầy địa lý lại với nhau, rồi người chồng vác lên vai, và đi ra ngoài để ném ông ta xuống sông.
Đêm rất tối, những đám mây lớn che phủ các ngôi sao, kẻ sát nhân khó nhìn thấy đường đi, tuy nhiên vẫn tới được bờ sông; và với cú hất vai, quăng nạn nhân xuống sông rồi bỏ trốn.
Thân thể ông thầy Tàu lăn xuống sườn dốc, nhưng vào những tháng mùa xuân, nước rất cạn, xác không lăn xa, và bị những bụi cây mọc dày ở chỗ này chặn lại.
Hôm sau, từ sáng sớm, một lão chài thuộc họ Trần, tới quăng lưới gần đó, nghe thấy tiếng kêu trên bờ sông; ông bước lại gần và thấy người Tàu, tay chân bị trói, nằm trong bụi rậm; ông lão vội vã cởi trói, vực dậy, và đưa xuống thuyền nan săn sóc, băng bó vết thương, và đối xử thật chu đáo. Ông thầy địa lý, rất xúc động và biết ơn, kể lại cho ông lão họ Trần, ông đã là nạn nhân của Cô như thế nào, và thêm: “Cụ đã cứu mạng tôi, dù không biết tôi là ai; cụ đã chăm sóc tôi tận tâm, cụ là một người tốt; để báo đáp, tôi muốn tặng cho cụ miếng đất Cô đã đặt xương cốt ông tổ.”
Ông lão Trần nói:
“Ông có thể sắp xếp phần mộ người khác đã chiếm để có lợi cho tôi, bằng cách nào?”
Thầy địa lý trả lời:
“Xin đừng nghi ngờ lời tôi nói, và mọi việc cứ theo đúng ý tôi. Chuẩn bị trong nhà một lưỡi búa tầm sét, bằng đồng, và một cái nồi đổ đầy nước màu đỏ; ngay trận bão đầu tiên, khi nghe tiếng sét nổ, cụ hãy đi chôn lưỡi búa xuống mộ, và tưới nước đỏ xung quanh.”
Ông lão Trần theo sát những lời chỉ dẫn của người Trung Hoa, và một ngày, sau cơn bão, như thường lệ, Cô đi thăm ngôi mộ, thấy lưỡi búa và nước đỏ; lòng đầy hân hoan, và không nghi ngờ chút nào, dù phạm tội ác, Trời đã chấp nhận lời tiên tri của thầy địa lý, Cô vội đào xương cốt cụ tổ và mang đi nơi khác.
Người Trung Hoa nấp kín xung quanh, luôn rình rập, theo dõi đường đi nước bước của Cô, thông báo, ông già họ Trần đem xương cha chôn vào huyệt đã bỏ trống.
Thầy địa lý thực hiện các nghi thức thần bí quen dùng trong trường hợp này và nói:
“Thế là xong xuôi, tôi chào mừng cụ là tổ tiên một triều đại thịnh vượng lâu dài; con cháu cụ sẽ lừng lẫy, và tôi sung sướng là người đã thay đổi vận số gia đình cụ.
Đổi lại việc này, tôi chỉ xin cụ để lại cho con và các cháu những lời dạy dỗ, để chúng bảo đảm cho con cháu tôi có của ăn đầy đủ. Coi chừng, đừng bỏ phần mộ này! Nếu cụ bỏ bê hoặc trở nên bội bạc, vận số của cụ sẽ tan biến. Sau khi tôi chết, các con tôi sẽ tìm thấy một tờ giấy, trên đó, chính tôi sẽ ký thác những lời dạy bảo, và trong những thế kỷ sau này, nếu triều đại của cụ lâm nguy, một trong số hậu duệ của tôi sẽ tìm đến con cháu cụ, để nhắc nhở họ bổn phận của mình, và giải tai ách.”
Ông lão họ Trần cám ơn người Trung Hoa, và ông ta trở về nước.
Ba thế hệ trôi qua, gia đình lão chài đã chiếm địa vị trong số những người cao sang nhất ở vương quốc; một trong số thành viên, Trần Thủ Độ, nắm toàn quyền, và là thái sư của triều đình. Một ngày, con út trong gia đình, tên Trần Khánh1, vừa lên chín, đẹp đến nỗi cả nước đều nói đến, được vời vào triều. Đó là vào cuối triều đại nhà Lý, công chúa Chiêu Tháng2, nối ngôi cha là Huệ Thông3cai trị nước An Nam, lấy hiệu là Lý Chiêu Hoàng; công chúa say mê vẻ đẹp của đứa bé, giữ bên cạnh làm hầu cận.
1 Đúng ra là Trần Cảnh - ND.
2 Đúng ra là Chiêu Thánh - ND.
3 Đúng ra là Huệ Tông - ND.
Cậu làm tròn khá tốt những phần việc mới, nên nữ hoàng không muốn rời xa cậu nữa. Cô có thói quen sai mang tới một cái chậu đồng để rửa mặt, và khi đã nhúng tay trong nước, cô thích té nước vào người cậu, rồi phá ra cười. Cậu cũng rất vui với trò nghịch ngợm đó, nhưng một hôm cậu thưa lại chuyện này với Trần Thủ Độ, ông khuyên cậu đừng để bị té ướt mặt như thế, mà phải lấy vạt áo hứng nước.
Hôm sau, vị nữ vương trẻ lại chơi trò ưa thích, và hắt vào mặt người cận thần vài giọt nước, nhưng cậu ta, lùi lại, căng vạt áo để hứng, với tất cả biểu hiện của lòng tôn kính sâu xa nhất.
Công chúa hiểu rằng người hầu cận của mình không còn là đứa trẻ nữa, cô thôi không đùa giỡn với cậu theo cách này, và bắt đầu nhìn cậu với cặp mắt nghiêm trang hơn, khi ấy cô nhận ra rằng, đi đôi với diện mạo tuấn tú, cậu còn có thêm những phẩm chất đạo đức, nữ hoàng lấy Trần Cảnh làm chồng và nhường ngôi.
Đó là vị vua đầu tiên nhà Trần1. Trong thời kỳ cai trị, ông đón tiếp hậu nhân của thầy địa lý Trung Hoa tới thăm viếng lần đầu; họ tới trình bày với ông những lời dặn dò đầu tiên đã tìm thấy trong di chúc của tổ phụ. Họ được đón tiếp trọng hậu, và trở về với vô số tặng vật đủ loại.
Những đứa cháu của đám người đó sau này quay lại dưới triều Giản Định2; họ tới để chuyển phần hai của di chúc, bao gồm những lời khuyên thích hợp cho việc trùng hưng triều đại, bị suy sụp dưới những âm mưu và những tội ác của hoàng tộc; họ được đón tiếp lạnh nhạt, và bất mãn ra về.
Hai năm sau họ quay lại dưới triều Trùng Quang3, và mang theo phần thứ ba trong di chúc của thầy địa lý; phần thứ ba này, chỉ được giao lại trong trường hợp hậu nhân của ông già họ Trần tỏ ra bội bạc đối với con cháu người Trung Hoa, di chúc viết: “Thời khắc hoàn tất mệnh Trời đã đến, hãy mở đường thông thương giữa sông Phổ Vật (?) với sông Thái Dương, bằng cách đào một con kênh.”
1 Trong thực tế, Trần Thái Tông nhận ngôi vua từ tay vợ, vị công chúa cuối cùng triều đại nhà Lý, năm 1225. Ông trị vì 23 năm.
2 Giản Định Đế lên ngôi năm 1407, sau khi triều đại gián đoạn trong vòng chín năm, ngôi vua rơi vào tay những kẻ tiếm vị họ Hồ.
3 Trùng Quang Đế (Trần Quí Khánh [Khoách]), năm 1410 kế vị người chú là Giản Định, bị phế truất sau một cuộc nổi dậy của dân chúng.
Vua Trùng Quang, hy vọng củng cố quyền lực mà ông cảm thấy sắp mất, và bị thôi thúc bởi một nỗi lo sợ có tính cách mê tín, vâng theo mệnh lệnh để lại, nhưng vua nhận ra rằng việc khai con kinh đã cắt đứt long mạch của phần mộ tổ tiên, và triều đại sụp đổ.
Thầy địa lý đã trừng phạt sự vô ơn của vị vua cuối cùng triều đại nhà Trần1.
Các vua nhà Trần an táng ở huyện Ngũ Thiên, tỉnh Thái Bình.
Tên Ngũ Thiên đã được đổi thành Hưng Nhân, dưới triều nhà Lê2.
1 Trùng Quang, vua cuối cùng nhà Trần có một kết cục bi thảm; bị quân Trung Hoa đánh bại, ông phải chạy trốn sang Lào, ở đây, ông bị tướng Trung Hoa là Trương Phụ truy đuổi bắt được. Người ta đưa ông xuống thuyền giải về Bắc Kinh, nhưng ông vua bất hạnh, không muốn tiếp tục sống sau khi ngai vàng sụp đổ, đánh lừa sự cảnh giác của lính canh trong chuyến đi, đã nhảy xuống biển tự tử. Triều đại cai trị trong 168 năm, với 14 đời vua.
2 Đại Việt sử ký.
TRUYỆN KỂ BẰNG THƠ VỀ THẦY ĐỊA LÝ
Truyện Bắc kỳ thế kỷ thứ XVIII
Vào cuối triều đại nhà Lê, ở phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có một nông dân thông minh, tốt bụng, nhưng hơi kiêu căng, tên là Đức.
Tỉnh đang ở vào thời kỳ rất nhiễu nhương; quân Tây Sơn đánh phá, và dân chúng lầm than; gia đình Đức không thoát khỏi số phận chung, và chẳng biết làm gì để sống.
Một ngày kia, mọi nguồn lực đã cạn kiệt, người vợ nói với chồng:
“Trâu chết, đê vỡ, đất không còn nuôi nổi nhà nông, người tài năng không thể sống bằng ngọn bút nữa, ông tính làm gì đây?”, và chị thêm:
“Hay là ông làm thầy lang?”
Người chồng đáp:
“Nghề y rất khó và tinh tế, nếu tôi sai lầm trong lúc kê toa, tôi sẽ giết chết bệnh nhân; không, tôi không muốn làm thầy lang.”
Chị vợ nói:
“Vậy ông làm thầy phù thủy.”
Anh ta lại trả lời:
“Nghề phù thủy cũng khó và tinh tế y như nghề thầy lang. Nếu tôi đoán sai, thiên hạ sẽ cười vào mặt tôi, và chẳng ai thèm tới vấn kế tôi nữa.”
Chị vợ nói:
“Vậy ông chẳng chịu nghĩ cách xoay xở gì hết, cả nhà sẽ chết đói à?”
Người chồng nói:
“Tôi nghĩ, nhiều người kiếm được vô số cách sống ở cửa công; sao tôi không thể kiếm chân thư lại như họ? Tôi biết một ông quan tên là Lân ở Thăng Long; ông rất có hảo ý, sẽ nhận tôi làm thuộc hạ. Chẳng thà sống bằng cách làm việc cho người khác, còn hơn chết đói mà cứ đòi làm chủ bản thân.”
Nhưng điều này không hợp ý chị vợ, chị nói:
“Sao, nhưng ông sẽ giống như một tên tôi tớ, nếu ông sai sót trong công việc, chắc chắn ông sẽ bị phết vào mông, điều đó rất xấu hổ và rất đau đớn.”
Anh chồng trấn an, nói:
“Tôi không phải là người ăn học rộng, nhưng vẫn đủ hiểu biết để tránh những lầm lỗi lớn, và tôi sẽ không bị đòn.”
Hôm sau anh ta đến Thăng Long, gặp ông quan tên Lân, và xin gia ơn nhận làm người giúp việc trong phủ.
Ông quan xem xét kỹ, thấy bộ dạng anh ta dễ ưa và cởi mở; muốn xem xét kiến thức anh ta ra sao, nên đặt câu hỏi này:
“Thành Thăng Long có từ bao giờ?”
Đức không ngần ngại trả lời:
“Từ Trương Bá, ông ta là người sáng lập.”
Hài lòng vì câu trả lời, quan còn hỏi thêm anh ta nhiều chuyện khác nhau, và các câu trả lời khiến quan hoàn toàn vừa ý, nên nhận anh ta ở lại giúp việc.
Chẳng bao lâu anh được dễ thở vì sự độ lượng của quan, và cuối cùng may mắn tìm được một công việc có bổng lộc, để cứu vớt gia đình thoát cảnh nghèo khó, Đức ảo tưởng về tài riêng của mình, và trở nên kiêu căng; bất cứ lúc nào anh ta cũng dạn dĩ đưa ý kiến, về những việc xảy ra, dù không được hỏi. Một hôm người ta trình lên quan hai lá thư báo cáo cuộc nổi loạn mới của nông dân tại các tỉnh Tuyên Quang và Bắc Ninh. Đọc thư, ông quan nổi trận lôi đình, la lớn.
“Làng đốt, người giết, xứ sở lọt vào tay bọn gian ác, làm cách nào để vãn hồi trật tự tại các thành phố khốn khổ này?”
Đức bắt lời, nói:
“Ngài là vị quan đầu tỉnh, quyền hành của ngài lớn lao; nếu dân chúng nổi loạn, nếu quân cướp tàn phá, há chẳng phải ngài cũng có đôi chút sai lầm đó sao?”
Ông quan ngạc nhiên, trả lời giọng cáu gắt:
“Bộ chúng xin ý kiến ta để nổi loạn, sống bằng nghề cướp bóc hay sao?”
Đức nói tiếp:
“Chắc chắn không, nhưng khi người dân khốn khổ, thay vì cứu giúp, ngài lại đối xử với họ hà khắc; khi họ lầm lạc, thay vì khích lệ họ, và cho họ thấy rõ bổn phận, thì ngài lại sai lính tráng bắt bớ và đánh đập, đó, tại sao họ lại nổi loạn, đi ăn cướp. Hơn nữa, vì các ông quan khác cũng làm như vậy trong ngần ấy tỉnh khác, nên e rằng những xáo trộn không chỉ hạn hẹp duy nhất trong các tỉnh Tuyên Quang, và Bắc Ninh, mà còn lan rộng khắp vương quốc.”
Ông quan Lân rất khó chịu về bài thuyết giáo của người hầu, ông sai lính bắt giữ anh ta, phạt ba mươi roi và đuổi khỏi nhà.
Đức, xấu hổ và đau đớn, quay về phủ Từ Sơn, vừa khóc vừa kể cho vợ nghe, chị vợ bắt đầu thốt ra những lời than oán, làm xôn xao cả xóm.
Có vị đạo sĩ đi ngang, tò mò vì những tiếng kêu gào, đến gần hỏi nguyên do nỗi đau buồn này. Đức bước ra phố, kể cho ông nghe tình cảnh bất hạnh của mình.
“Trời ơi! Tôi khóc vì bị ông chủ đánh và đuổi tôi đi; trong phủ đường, tôi đã có thể kiếm được công việc có bổng lộc, vậy là tôi mất việc, và gia đình tôi lại rơi vào cảnh túng thiếu. Từ nay biết sao, làm nghề gì?”
Đạo sĩ an ủi và nói:
“Giầu nghèo là phần Trời ban, không nên vui mừng thái quá khi gặp vận may, cũng như không nên thất vọng trong lúc gặp vận rủi. Hãy cố gắng chịu đựng, may ra vận số có thể sẽ cải được chăng.”
Vừa nói, ông vừa trao cho Đức cuốn sách địa lý của Tả Ao1 và thêm:
1 Tên một thầy địa lý nổi tiếng, tác giả những cuốn sách rất phổ biến ở Bắc kỳ.
“Anh không bao giờ có thể hiểu hết những gì viết trong cuốn này. Tuy nhiên, cứ cố gắng nghiền ngẫm, chút đỉnh kiến thức thu lượm được, sẽ đủ nuôi sống gia đình anh.”
Đức cám ơn, nhận cuốn sách và bắt đầu nghiên cứu suốt ngày đêm, cực kỳ hăng hái. Một hôm, kiệt sức vì mệt mỏi, anh ta mơ màng và thấy trong chiêm bao hai mươi người tiến đến gần, mời anh đi dạo với họ. Đức đi theo, cười và nói:
“Tôi rất sung sướng dạo chơi với quí ông, nhưng tôi thấy các ông không phải là người trong xứ, vậy quí ông từ đâu tới?”
Một trong số đó trả lời:
“Chúng tôi là các tinh quân, và Thượng đế sai chúng tôi xuống trần làm một công việc.” Lúc ấy, Đức choàng tỉnh, và nghĩ rằng ông Trời, bằng cách báo mộng, muốn khích lệ anh ta trong việc nghiên cứu khoa địa lý.
Anh mau chóng thông thạo môn học này, và tự hào nhủ thầm mình là học trò ưu tú nhất của Tả Ao. Tiếng tăm anh đồn xa, không ngày nào không có người tới vấn kế về chuyện chọn đất cát, chọn hướng trong việc dựng nhà, xây mộ, công việc đó giúp anh kiếm được vô số tiền bạc.
Một hôm, uống rượu nhiều quá mức, anh ta bảo vợ:
“Ông Trời sinh ra con người, Trời phải lo nuôi; bởi vậy, chính nhờ ông Trời mà tôi kiếm được miếng ăn hàng ngày, và vị đạo sĩ họ Nguyễn, khi cho tôi cuốn sách địa lý, chỉ là làm thay Trời; từ nay đừng lo đói khổ nữa, giống như bà vẫn hằng lo, khi tôi còn phải lệ thuộc vào thói bốc đồng của ông quan Lân.”
Chị vợ trả lời anh ta: “Chắc chắn đạo sĩ Nguyễn đã giúp chúng ta rất nhiều, khi cho ông cuốn sách địa lý, và đời đời ông phải nhớ ơn đạo sĩ; nhưng cuốn sách này thật lạ, nó cho rằng hạnh phúc của người sống tùy thuộc vào người chết; đó là điều tôi không thể hiểu nổi, ông có bằng lòng cắt nghĩa cho tôi nghe không?”
Đức trả lời:
“Xương cốt của phụ mẫu là rễ cây, còn con cháu là những chiếc lá; khi rễ cây cắm xuống đất tốt, lá sẽ xanh tươi, xum xuê, nhưng khi rễ đâm xuống đất xấu, lá sẽ héo úa, không còn nhựa, không còn sắc.”
Chị vợ nói:
“Điều này thật cao thâm, và tôi hiểu rất ít những lý lẽ uyên bác, nhưng ông không sợ sai lầm trong lúc bói toán, và không sợ làm cho người ta tán gia bại sản hay sao? - hãy nhớ thái độ thận trọng lúc đầu.”
Người chồng lại nổi cơn ngạo mạn, đáp:
“Chớ sợ, tôi hiểu tường tận khoa địa lý, tôi thông suốt ngang với Cao vương và Quách Phác1, tôi không thể lầm và cũng không làm hại những ai đã chạy tới cầu cứu tôi.”
1 Cao vương, hay vua Cao, tức Cao Biền; Quách Phác là một thầy địa lý An Nam.
Một hôm, tới huyện Đồng Nhân, anh ta bị một người chặn lại và nói:
“Vậy chứ ông đi đâu, và quí danh là gì?”
Anh ta đáp:
“Tôi tên Đức, là thầy địa lý, tôi đang đi dạo. Nhưng còn ông, tên chi và làm gì?”
Người lạ trả lời:
“Tôi người vùng Minh Châu, và tên là Tự Châu; tôi đã học kỹ nhiều môn, và đặc biệt là địa lý, tôi đi kiếm một người có thể kết bạn và hợp tác với tôi, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa kiếm được ai.”
Đức nghe nói, và muốn biết kiến thức về khoa địa lý của người đối thoại rộng tới đâu, Đức hỏi mấy câu sau:
“Cứ như ông nói, ông rất tinh thông nguyên tắc bói toán, căn cứ vào thế đất, vậy ông có đi cùng khắp núi, sông trên thế giới không?”
Tự Châu đáp:
“Tôi đã thấu suốt những bí ẩn của các con sông, dù lộ ra bên ngoài, hay ẩn kín bên trong.”
“Con sông bắt nguồn từ dãy núi Xa Xích, đổ vào Hoàng hà, tại đó nó phân làm hai nhánh, một chảy về hướng Bắc, hòa vào sông Vị và sông Kinh, khi tới núi Hồ Khẩu, nó lại phân thành chín nhánh khác. Nhánh thứ hai, chảy về hướng Tây, băng qua sông Lệ và Giản, tới chân núi Bầu, chảy qua sông Đà, và đổ xuống lãnh thổ An Nam, tới Cha Nhi1.
1 Đó là một trong các tên của Biển Hồ ở Cao Miên, người ta thấy nó trên các bản đồ cổ An Nam.
Núi Côn Lôn chia làm hai dãy, dãy thứ nhất gọi là Thanh long, và dãy thứ hai là Bạch hổ. Dãy Thanh long trải dài từ núi Cư, tới đất U và đất Yên; hơn nữa nó còn chạy qua vương quốc Túc Thần. Dãy Bạch hổ băng qua nước Lương, nước Kinh, và nước Sở cho tới núi Ngũ Lĩnh, rồi nó đi vào vương quốc An Nam, tới vương quốc Cao Miên, rồi Xiêm Thành, tới xứ Vạn Tượng.
Đức sững sờ trước hiểu biết rộng rãi như vậy, và nói:
“Sánh với ông, tôi chỉ là kẻ dốt nát.”
Tới phiên Tự Châu hỏi anh ta:
“Luật Trời gắn liền với luật Đất trong khoa bói toán rộng mênh mông: anh đếm được bao nhiêu sao trên Trời?”
Đức trả lời:
“Có sao Thanh long nằm trên địa sở nước Trịnh, và nước Tống; sao Huyền vũ, thuộc nước Ngô và nước Tề; sao Bạch hổ thuộc nước Lỗ, nước Trần; và sao Chu tước, thuộc nước Triệu, nước Sở.
Những ngôi sao lớn hàng đầu, khoảng một nghìn sáu trăm bốn mươi ngôi, và ngôi sao hạng dưới, khoảng mười một nghìn năm trăm hai mươi ngôi.”
Tới phiên Tự Châu kinh ngạc và ca ngợi Đức, rồi cả hai ưng ý nhau, quyết định cùng đi, và chung sức tìm kiếm những chỗ đắc địa nhất để đặt mồ mả.
Hai hoặc ba ngày sau sự kiện trên, dọc đường, hai người bạn mới gặp một ông lão mời họ về nhà nghỉ ngơi, họ nhận lời. Vào nhà, ông lão mời họ ngồi, rồi vái chào và nói:
“Tôi biết các ông là hai thầy địa lý nổi tiếng; hồi còn trẻ, người ta đã nói với tôi rằng ở núi Chung có một chỗ để mộ rất đắc địa, ai có thể chôn tại đó, bảo đảm con cháu được hưởng phúc nghìn đời; nếu bằng lòng chỉ cho tôi vị trí này, các ông muốn tặng bao nhiêu tiền bạc cũng được.
Họ chấp thuận, và, dưới sự hướng dẫn của ông lão, họ đi về phía núi Chung. Tới nơi, họ bắt đầu nghiên cứu, và dò xét, nhưng hoàn toàn toi công: dù tốn bao nhiêu trí lực, khu đất đắc địa vẫn không tìm ra; cuối cùng, sau mười ngày dốc hết sức tìm tòi, họ cùng nói:
“Thổ thần đã đánh lạc hướng chúng ta; mạch đất không tài nào tìm được; không thể có ngôi mộ đại phát ở chỗ này.”
Nói chưa dứt câu, họ thấy từ phía sau tảng đá, một ông già xuất hiện, nghiêm khắc nói với họ:
“Tại sao các ngươi bất kính với Thổ thần như vậy?”
Họ trả lời:
“Vậy chúng tôi bất kính với Thổ thần ở chỗ nào?”
Ông già nói:
“Đó là thực hành khoa địa lý, mà không học hành đến nơi đến chốn: các ngươi là bọn dốt nát, khi không đủ khả năng phát hiện ra điều bí mật của đất, thì lại đổ lỗi cho Thổ thần.”
Hai người bạn tức giận vì bị ông lão nghi ngờ trình độ, trả lời chua chát:
“Chúng tôi chẳng thể nào là những tên dốt nát, nhưng từ cổ chí kim, có biết bao thầy địa lý nổi tiếng, tại sao chưa ai trong số họ xác định được ngôi mộ thần kỳ trong núi Chung?”
Ông lão trả lời:
“Hoàng Phúc và Cao vương đã phát hiện ra bí mật của nhiều vùng đất; về phần mình, Tả Ao và Hòa Chinh đã mở rộng việc tìm kiếm ra vùng lớn nhất của vương quốc, nhưng không ai trong số họ tới tận đây, vùng đất này chưa được một thầy địa lý thực sự nào ngó ngàng tới; như vậy không thể nói chẳng ai có thể tìm thấy bí mật của nó.”
Hai người bạn cúi đầu xấu hổ, vì họ biết mình đang đứng trước một vị cao nhân thật sự. Họ nói:
“Xin thứ lỗi, chúng tôi thực sự dốt nát, nhưng làm ơn nói cho chúng tôi rõ bí mật của ngọn núi, và xác định địa điểm huyền bí ẩn chứa hạnh phúc cho chúng tôi.”
Ông lão không đáp lại lời khẩn khoản này, nhưng sau một hồi im lặng, cụ nói:
“Thuở xưa ta được Thượng đế chấp nhận, và tại sân rồng, ta bằng lòng trông coi vận mệnh nước An Nam. Thượng đế nổi giận vì những tội ác của một bộ phận dân An Nam, đã quyết định cử chòm sao Hoặc xuống trần, dưới lốt của nhiều thầy địa lý, để xác định vị trí của một ngôi mộ tốt, và như thế, trong tương lai, tạo nên một triều đại mới cho đất nước bất hạnh này. Dễ dàng để thấy rằng cả hai anh, không ai là thầy địa lý được Trời cử tới.”
Nghe câu này, Hoàng Phúc (Đức?) chợt nhớ lại giấc mộng ngày xưa, khi thấy những ngôi sao hiện ra với anh ta, nên kể cho bạn nghe, và cả hai quay về phía cụ già, quì lạy trước mặt, nhưng cụ già đã biến mất.
Họ xuống núi, không dám quay lại nhà người đã nhờ cậy họ đi kiếm một chỗ để mộ, và trở về nhà mình.
Khi Đức đã tới nhà, anh ta lấy sách vở, và tất cả các vật dụng hành nghề địa lý quẳng vào lửa, đứa con trai trông thấy nói với anh ta:
“Cha làm gì vậy? Thưa cha, cha đốt hết những thứ đã nuôi sống gia đình ta cho tới hôm nay, và có thể giúp bản thân con kiếm sống trong tương lai, vì cha muốn con nối nghiệp cha.
Người cha trả lời:
“Này con, tới tận lúc ở núi Chung, cha cứ tưởng mình là nhà thông thái, và cha vừa mới biết mình hoàn toàn dốt nát; tiền bạc ta kiếm được bằng cách hành nghề địa lý, không thể bù lại nỗi khổ ta phải chịu đựng khi nghĩ tới những tai hại có thể vô tình gây ra cho trọn các thế hệ, bằng việc dễ dãi chỉ những nơi để mộ.
“Bởi thế ta đem đốt hết sách vở và dụng cụ, để tránh những người khác tìm thấy, và như vậy lại tiếp tục làm hại con người và đất nước ta.”
ĐỂ TANG
Phải bốn ngày sau khi chết mới bắt đầu thành phục (成服: để trở đầy đủ) cho cha mẹ. Hôm ấy người ta làm một bữa ăn, số khách mời tùy thuộc vào gia cảnh.
Quần áo tang bằng vải bông trắng, khi mối liên hệ với người chết càng gần, thì vải càng phải thô hơn; quần áo không được viền. Con cái để trở cha mẹ, vợ chồng để tang nhau mặc quần áo bằng sợi bẹ chuối, hay sợi gai thô, đó là đại tang; nên thêm rằng, người ta chỉ ăn mặc như thế trong lúc làm đám ma, và mỗi khi cúng kiếng ở nghĩa địa, hay trong nhà thờ tổ tiên. Chỉ những người giàu, mới mặc quần áo bằng sợi chuối. Suốt thời gian chịu tang, ngoài những trường hợp chúng tôi vừa nêu, toàn thể gia đình đồng loạt mặc quần áo bằng vải bông trắng.
Khi mặc quần áo bằng sợi chuối hoặc sô gai, người ta đi những đôi hài đồng bộ với quần áo; phụ nữ đi giầy rơm. Cái áo bên dưới gọi là áo sô, bằng vải bông trắng, ống tay rộng. Một miếng vải đồng màu được khâu vào cổ áo và thòng xuống lưng, gọi là 負版 (phụ bản: miếng vải gánh nặng). Một miếng vải khác, đính phía trước, ngay chỗ tim, cũng cùng một tên: hai mảnh vải tượng trưng cho nỗi đau đớn trĩu nặng đè trên vai và trái tim. Thắt lưng làm bằng một sợi chuối hay sợi gai, mà đầu sợi dây, hay các đường viền quần áo, phải để sổ.
Về đầu tóc gồm có việc xổ tóc, cho xõa xuống vai, và trên đầu đội một cái mấn bện bằng lá chuối khô hay rơm, kiểu mũ này, tùy trường hợp gọi là mũ chuối hay mũ rơm. Con cái để tang cha mẹ đội cái vòng này to bằng chuôi dao, nó được buộc dưới cằm với sợi dây cùng loại. Con rể, họ hàng xa, thông gia chỉ đội một dải khăn mỏng bằng vải bông.
Phụ nữ gom và cột tóc sát đầu bằng một dải vải bông trắng, dài tám pouces, và buông thõng xuống vai. Ngoài ra họ còn đội một tấm mạng vải bông, giống như kiểu mũ trùm, che một phần khuôn mặt, và đằng sau bỏ lơi xuống vai; tấm mạng của con gái và con dâu làm bằng sợi gai, cháu gái thì làm bằng vải bông, mấy thứ đó được gọi là mũ mấn; họ hàng xa, anh em họ v.v… chỉ đội một dải khăn vải trắng.
Còn gậy để tang, chiếc gậy người thân thích gần nhất chống, để đi theo đám ma, như chúng tôi đã nói, phải làm bằng gỗ vông, khi có tang mẹ, và bằng tre khi chịu tang cha. Gỗ vông là thứ gỗ nhẹ để làm dụng cụ âm nhạc, còn quả của nó có chất dầu. Dùng trong dịp này hay dịp khác, loại gậy đó phải có hình dáng tượng trưng: một nửa tròn, một nửa vuông, để tượng trưng cho trời và đất; phần vuông phải chống dưới đất, và phải thật cẩn thận, đừng làm ngược sớ gỗ, tức là phần vuông của chiếc gậy được đẽo từ khúc gần nhất với rễ hoặc thân cây dùng làm gậy. Gậy phải dài hai thước rưỡi, tức là khoảng một mét, và như thế ngang tầm với trái tim người cúi xuống, hoặc ngang thắt lưng người đứng thẳng.
Thời kỳ để tang cha hoặc mẹ kéo dài ba năm, người ta gọi năm đầu tiên là trảm thội1, năm thứ hai là tư thội2. Con cái hàng thứ thất phải để tang vợ cả của cha ba năm. Trong trường hợp tái hôn, con cái người tái hôn còn sống, để tang phụ mẫu quá cố một năm. Trong năm này, con cái gọi người chồng thứ hai của mẹ là cha ghẻ, và người vợ thứ hai của cha là mẹ ghẻ.
1 斬衰 đọc là trảm thôi: kiểu áo tang may bằng sợi gai thô không có gấu - ND.
2 齊衰 đọc là tư thôi: kiểu áo tang may bằng sợi gai nhỏ, có gấu - ND.
Con cái chính thất chỉ để tang người vợ thứ hai hay thứ ba của cha trong ba tháng (?). Họ cũng để tang nhũ mẫu ba tháng.
Để tang thúc bá, cô di một năm, nhưng đối với qui tắc chung này cũng có một số ngoại lệ, chẳng hạn khi cô dì đã lập gia đình chết, tang kỳ giảm xuống còn chín tháng. Tang anh em thúc bá là năm tháng, tang ông chú, bà cô là ba tháng. Chồng phải để tang vợ một năm.
Lúc mãn các thời gian để tang này, người ta đốt quần áo tang, hoặc quẳng xuống sông; nếu đốt, phải chôn tro ở một chỗ đặc biệt.
Quan chức có tang phụ mẫu, luôn luôn được nghỉ hưu chín tháng để cư tang.
Trong thời gian có trở, phải kiêng cữ việc chung đụng nam nữ, kiêng uống rượu, ăn thịt, không lui tới trà đình tửu quán. Đó là những qui định của sách Gia lễ, nhưng nên hiểu rằng những qui định ấy không luôn luôn nhất thiết phải giữ chặt chẽ; những thành phần có giáo dục cố giữ đúng được chừng nào hay chừng nấy, đặc biệt là việc đi xem hát xướng, hay dự tiệc tùng công cộng; và nếu không tuân thủ chặt chẽ những việc đột xuất không mấy quan trọng, thì ít ra họ cũng tránh không lập gia đình, hoặc lấy vợ thứ trong thời gian có tang.
Tới tận cuối thế kỷ thứ XVIII, người ta vẫn áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người cha gia đình, mà một trong số các bà vợ có thai trong thời gian thọ tang; ông ta bị phạt một khoản tiền lớn, ngoài ra còn bị đánh đòn và bêu rếu ở nơi công cộng.
Cuốn sách An Nam Công dư tiệp ký (公餘捷記) nêu lý do bãi bỏ luật này, hay đúng ra là khoan dung hơn đối với những ai vi phạm, vì qui tắc trên vẫn còn ghi trong bộ Luật, và người đọc sẽ thấy văn bản liên quan, trong số những tài liệu chúng tôi xếp trong phần Phụ lục cuốn sách này.
“Một người lính nào đó, tên là Nguyễn Tuyên An, gốc người Thoi- ca (?), tỉnh Hải Dương, làm việc tại Hà Nội. Anh dành tất cả thời giờ nhàn rỗi để nghiên cứu văn chương và triết học, nhưng vì nghèo khó và công việc bận rộn, không cho phép anh đạt được những bước tiến lớn, tuy nhiên anh cũng để lại chút ít tiếng tăm, và cả triều đình đều biết tới anh lính thi sĩ.
Một đêm, anh gác cổng một trong số các cung điện, nơi nhà vua giải trí với các quan đại thần, anh được triệu tới trước mặt nhà vua, ngài nói:
‘Không ai trong số các quan có thể làm tiếp vế thứ hai của câu đối1 mà ta vừa ra để ca tụng vẻ đẹp của đêm đen này, người ta bảo ngươi rất tài, ta cuộc là ngươi sẽ làm được vế hai mà các ông này đã chịu thua.’
1 Đó là thể loại văn học chỉ có hai vế, được sáng tác theo đúng khuôn phép, và vế hai bổ túc cho vế thứ nhất. Tục ngữ, cách ngôn, danh ngôn thường được làm theo hình thức này, rất quen thuộc với giới nho sĩ Trung Hoa và An Nam.
Người Trung Hoa gọi kiểu tu từ này là touei (quan hệ, đối ngẫu), còn người An Nam gọi là câu đối; nói một cách chính xác là một cặp đối cách.
Người lính rụt rè tiến lên, xem vế đối của nhà vua, và viết đối lại một câu, tiếp vào vế đầu vua đã ra thật hoàn hảo. Vua và các quan vỗ tay khen ngợi, từ đây miễn cho anh ta mọi việc quân, và cho anh ta theo học các ông thầy ở kinh đô. Anh mau chóng thành công rực rỡ, đậu đình nguyên, và có thể mơ ước một tương lai rực rỡ.
Nhân một hôm trở về quê nhà, nghỉ ngơi sau nhiều công việc, đã gặp một thiếu nữ đẹp tuyệt vời khiến anh ta say mê, và được gia đình chấp thuận. Ngày hôn lễ, cha của Nguyễn Tuyên An mất, và tân lang, trước khi hoàn tất hôn lễ, phải cư tang ba năm. Tôn trọng luật lệ, người chồng đáng thương sống bên cạnh vợ như người khách lạ, nhưng nỗi đau đớn tinh thần sâu đậm tới mức anh ta mất trước khi mãn tang.
Khi nhà vua biết sự cố này, ngài vội giảm nhẹ sự nghiêm khắc của luật pháp, và kể từ đó, đôi vợ chồng không phải chia cách trong thời kỳ để tang nữa.”
THỜ CÚNG TỔ TIÊN
Tại An Nam, những gia đình cùng túng, chui rúc trong túp lều thảm não nhất, vẫn có một chỗ đặc biệt dành cho tổ tiên. Một chiếc bàn, đơn giản là một tấm ván, kê thành cái kệ, vào dịp giỗ kỵ, hay những ngày tháng thiêng liêng, các bài vị của tiền nhân quá cố được đặt trên đó.
Để thờ cúng tổ tiên, nhà giàu cho xây ở phía Đông căn nhà một kiến trúc, mà tầm quan trọng tùy theo gia sản và chức tước, ngôi thứ. Những người được trọng vọng hơn, dựng hẳn một ngôi đền thực sự, có hai gian bên, hoặc các dãy ngang tách biệt, như vậy tạo thành ba cạnh của một cái sân để thành viên gia đình đứng khi hành lễ. Trong đền có bàn thờ, nghi trượng cúng bái, và một chiếc tủ đựng các bài vị. Gian mé trái kê một cái tủ, chứa sách vở của gia đình: gia phả, bằng sắc v.v… Gian mé phải dùng làm nhà bếp, để chuẩn bị nấu nướng đồ cúng.
Những nhà thờ khác, đơn giản hơn, chỉ gồm một tòa nhà duy nhất có ba gian. Trong gian giữa, người ta bày bàn thờ, gian trái kê tủ đựng sách vở của gia đình và quần áo, gian phải cất tủ đựng bài vị, và nghi trượng cúng tế.
Các vật dụng để bài trí nhà thờ tổ tiên như sau: một hương án để xếp bài vị, một bàn để đồ cùng, một bục thấp trải chiếu dành cho chủ tế; một lư hương: một bát nhang, với một cái thìa bẹt nhỏ; một cây nến sáp thực vật, hoặc một ngọn đèn; một bản tế văn; một bình đựng rượu tế, một khay đựng tách, muỗng và đũa; một chiếc chậu đồng kê trên cái giá gỗ, một cái khăn và một hỏa lò. Đồ đạc và vật dụng này không bao giờ được dùng vào bất cứ việc gì khác.
Người ta chỉ giữ bài vị của tổ tiên bốn đời, đời cha cũng kể vào đó. Vào ngày giỗ chạp, người ta lấy bài vị được cất chung trong tủ, hoặc rương, mở bao, và xếp lên bàn thờ theo thứ tự sau: ông, bà tổ ba đời; ông, bà tổ hai đời; ông, bà; cha, mẹ. Khi một thế hệ được thêm vào các thế hệ trước đó, người ta mời toàn thể họ hàng tham dự một buổi lễ, có mục đích chấm dứt việc thờ cúng tổ tiên đời thứ ba; người ta chôn bài vị ngay dưới bàn thờ, trong đất ngôi đền.
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Hình 82: Bài vị cất trong hộp - Hình 83: Bài vị đã bỏ hộp
Bài vị (Thần chủ 神主) được cất trong một chiếc hộp gỗ sơn màu đỏ, phần trên là một tấm bảng có gờ nổi chung quanh (Hình 82), hình dáng trông rất đơn giản, không có trang trí, chân bài vị được sơn son thếp vàng. Phía trên mặt trước hộp, có một cửa tròn, khoảng một phân rưỡi, khảm thếp vàng, vẽ các ngọn lửa. Hộp vỏ bỏ ra, để lộ một chiếc hộp hình thon, cũng màu đỏ, đặt thẳng đứng, chỉ ba mặt đóng kín, phần bên trên bỏ ngỏ (Hình 83); cạnh thứ tư để trống, đó là mặt trước cho thấy bài vị, toàn màu trắng. Phải cố gắng làm bài vị bằng thứ gỗ táo, tuy nhiên người nghèo kiết xác có thể tùy tiện dùng bất cứ gỗ nào mềm và thông dụng. Dân giàu có kiếm gỗ bạch đàn, mềm, nhẹ và thơm. Gỗ táo được chỉ định đặc biệt, bởi vì nó được coi như dễ mục dưới đất hơn các loại gỗ khác; thực ra khi chôn bài vị, cốt sao nó càng chóng mục càng tốt, để khỏi tìm thấy dấu tích của nó nữa, nếu sau đó cần đào xới đất lên.
Hình dáng và kích thước bài vị được qui định rõ ràng; phần chân đế của nó phải rộng bốn tấc, tượng trưng cho bốn mùa trong năm1, ba mươi tấc ta chiều rộng mặt trước, tượng trưng cho ba mươi ngày trong tháng, và mười hai tấc ta bề dày, tượng trưng cho mười hai canh trong ngày2. Theo đơn vị đo chiều dài châu Âu, tương đương với 92mm bề rộng chân đế, 67mm chiều rộng thực sự của bài vị, 272mm chiều cao toàn bộ, 27mm bề dày. Trong thực tế, bài vị gồm hai miếng ván mỏng ghép chồng lên nhau (Hình 85) được giữ nguyên vị bằng một cái rãnh xiên ghép liền lại với nhau, và chèn chung trong lỗ mộng của chân đế; chỗ ghép này có thể tháo rời ra được. Khi bài vị được tách đôi ra, bề mặt có vẽ của miếng ván mỏng bên ngoài gọi là phấn diện 粉面, và phần để trơn của miếng ván thứ hai gọi là nội hãm 内陷. Mặt phấn diện có chữ ghi rõ ràng, chữ đen nổi bật trên nước gỗ trắng, màu của tang chế, và thảo theo hình thức phúng điếu.
Hàng chữ trong hình của chúng tôi (Hình 84) ghi: Hiếu nam Văn Thanh thành kính dâng phụ thân, ngài Lê, hiệu là Ái Liên, tên chữ là Hương Viên, tiến sĩ đệ nhị giáp khoa Canh Thìn, đương triều3.
1 Mười hai phần của một năm là Tí 子, Sửu 丑, Dần 寅, Mão 卯, Thìn 辰, Tị 巳, Ngọ 午, Mùi 未, Thân 申, Dậu 酉, Tuất 戌, Hợi 亥.
2 Đúng ra là canh bằng hai giờ.
3 顯考皇朝庚辰科第二甲進士字香園號愛蓮黎府君神主 (孝子文成奉祀): Hiển khảo Hoàng triều canh thìn khoa, đệ nhị giáp tiến sĩ, tự Hương Viên, hiệu Ái Liên, Lê phủ quân thần chủ (hiếu tử Văn Thành phụng tự).
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Hình 84: Bài vị đứng riêng - Hình 85: Bài vị tháo rời cho thấy bài vị bên ngoài, đế và bài vị bên trong
Con trai trưởng lập bài vị cho người quá cố, hoặc người được giao nhiệm vụ lo hương hỏa (nhang và lửa) thờ cúng. Tên người lập để ở tay phải, phía dưới hàng chữ; khi người quá cố có tên thụy được truy tặng sau khi mất, tên người con bỏ đi, thay thế bằng phần liệt kê những tước hiệu.
Bề mặt nằm phía trong hay nội hãm của bài vị, không có bất cứ hình vẽ nào, có một chỗ khắc, một kiểu khắc để khảm sâu 5mm, rộng 1cm rưỡi, và cao 14cm, bốn bên được đẽo thành gờ. Chỗ khắc này có hàng chữ chạm ẩn, ghi tên thực và bản thân người quá cố (bài vị mặt ngoài chỉ ghi họ, chức tước và tên hiệu), ngày sinh và ngày mất:
1) (liền ngay), bài vị của Phạm, thứ nam, hiệu là Liên Hữu (Ami du Lotus), tên chữ là Hương Viên (Jardin parfumé), cố tiến sĩ đương triều.
2) (trên mé trái): Ba mươi chín tuổi, sinh giờ Thìn, ngày thứ hai mươi, tháng thứ tư năm Canh Thân.
3) (trên mé phải): Mất giờ Ngọ, ngày thứ mười bốn, tháng chạp năm Mậu Tuất1.
Sách Gia lễ viết: “Phần phía trên phải vẽ hình một cái đầu, tròn, tượng trưng cho Trời; một nét vạch ngang, hình dung miệng và cằm, hai lỗ hai bên, chỉ tai.” Trong thực tế, đối với dân An Nam ở Bắc kỳ, chóp bài vị chỉ tròn giống như bia mộ, chứ không có nét nào có thể hình dung ra miệng và cằm; bài vị hoàn toàn nhẵn bóng và trắng. Tuy nhiên hai lỗ được khoan vào bề dày, và hai bên dẫn đến đường rãnh trong, có hàng chữ khắc chìm, phía trước chữ đề tên riêng người chết, như để cho nó có không khí mà thở2.
Ngoài những ngày cúng tế, bài vị được cất trong chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, xếp trong tủ.
1 1) 皇朝故進士諱品子香園號愛蓮第二行神主: Hoàng triều, cố tiến sĩ, húy Phạm (đọc là Phẩm), tự Hương Viên, hiệu Ái Liên, đệ nhị hàng (đọc là hạng), thần chủ.
2) 庚申年四月二十日辰牌生享齡三十九歲: Canh thân niên, tứ nguyệt, nhị thập nhật thìn, bài sinh, hưởng linh tam thập cửu tuế.
3) 戊戌年十二月十五日午牌終: Mậu tuất niên, thập nhị nguyệt, thập ngũ nhật, ngọ bài chung.
2 Lúc còn ở nhà, khi viết bài vị người chết, thầy đồ lo việc này, phải thực hiện một nghi thức nhỏ, nó phản ánh một tập tục Trung Hoa rất cổ, theo đó, thầy đồ một tay cầm bài vị, tay kia cầm bút lông, dùng bút này vẽ trong không khí phía trên bài vị, với những dấu hiệu rất phức tạp, gọi là vẽ bùa, trong lúc nhanh miệng đọc:
點天天青 (điểm thiên thiên thanh)
點地地靈 (điểm địa địa linh)
點耳耳聰 (điểm nhĩ nhĩ ting [thông])
點目目明 (điểm mục mục minh) v.v…
“Tôi vẽ trời, thì trời trong (trên mộ).
Tôi vẽ đất, thì đất trở nên thuận lợi (tức là ảnh hưởng tốt tới hậu nhân người chết).
Tôi vẽ tai, thì tai nghe thính!
Tôi vẽ mắt, thì mắt thấy tỏ tường!”
Mỗi buổi sáng, gia chủ phải tới thăm viếng tổ tiên; ông dừng lại trước cửa cúi mình thật sâu, ông cũng phải làm như vậy trước lúc đi xa, hoặc trở về nhà sau một thời gian nào đó vắng mặt.
Hàng tháng, ngày rằm, mồng một, phải làm lễ cúng trước bàn thờ; người chủ gia đình đích thân bày biện nhà thờ và cúng kiếng. Buổi sáng ngày đã nói, ông cẩn thận quét tước bên trong, và lau chùi bụi bặm đóng trên đồ đạc; rồi chuẩn bị hoa quả; sắp xếp các bài vị trên bàn thờ, đặt trên đó bình hương, và các vật dụng thờ cúng cất trong tủ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, các thành viên gia đình tập trung, và buổi lể bắt đầu. Thoạt tiên, trước mỗi bài vị đặt một chén rượu, và bỏ một nắm rơm trước bàn để lư hương; trước cũng như sau buổi lễ, gia chủ làm nghi thức rửa tay, rửa mặt.
Không được bỏ quên tổ tiên trong những ngày lễ lớn, và trước khi tham dự những cuộc vui công cộng, phải thăm bàn thờ gia tiên và dâng đồ cúng. Những ngày lễ lớn này, dân An Nam gọi là tết, gồm những ngày sau:
1) Tết Nguyên đán 元旦, ngày đầu tiên của tháng đầu năm. Bài vị được bày trên bàn thờ từ lúc rạng sáng, và thực hiện những nghi thức cúng tế, sau khi đã tiếp người khách đầu tiên trong năm mới (xông đất - ND). Cuộc thăm viếng này được nóng lòng chờ đợi, vì hạnh phúc cả năm tùy thuộc vào phẩm giá và đạo đức của khách. Bài vị phải lưu lại bàn thờ tới ngày thứ tư; lúc đó, người ta long trọng loan báo cho vong linh tổ tiên ngày tết năm mới đã kết thúc; và vong linh có thể trở về Đồi cao, tức là Tây phương cực lạc; rồi sau khi đã dâng đồ cúng lần cuối cùng, người ta lại cất bài vị vào hộp gỗ, bỏ vào tủ.
Ngày thứ bảy tháng giêng, dành cho Táo quân, người ta cũng cúng kiếng tổ tiên.
2) Tết Thanh minh 清明, vào ngày mồng ba tháng ba, lễ này có tên là tiết Thanh minh. Người ta còn gọi là tết Hàn thực, vì hôm ấy cần tránh đốt lửa, và tất nhiên phải ăn đồ nguội. Phong tục kỳ lạ này xuất phát từ một chỉ dụ của Hoàng đế Trung Hoa, ban năm 140 TCN1.
1 De Groot thuật lại phong tục này (xem Những lễ hàng năm tổ chức ở Émoui, sđd, tr. 18, phần chú thích), nhưng theo ông người Trung Hoa cũng tổ chức lễ này ở ngay nghĩa trang, trước huyệt đạo còn để ngỏ, sau khi linh cữu đã hạ huyệt, và nhà nho vẽ bài vị, thực sự đủ cả miệng, tai, mắt v.v… trong lúc đọc thần chú. Ở An Nam, lễ này thực hiện ở nhà đám, và người ta chỉ giả vờ vẽ khuôn mặt.
3) Tết Đoan ngũ 端午 (đọc là Đoan ngọ) ngày mồng năm tháng năm. Đây là một ngày lễ phức tạp, suốt ngày đó người An Nam có những tục lệ hoàn toàn khác nhau. Người ta phải tiến hành việc giết sâu bọ trong ruột, bằng việc ăn quả xanh, rau sống, mà nhiều người không chịu được, và bằng những bữa ăn gọi là ngũ khổ tạng (cinq viscères amers: năm nội tạng đắng), được chế biến đặc biệt bằng các món sau: gan, tim, phổi, thận, lá lách. Tổ tiên cũng được dọn những món này.
4) Tết Trung thu 中秋, ngày rằm tháng tám. Đó là tết của trẻ em, người ta còn gọi là tết đèn lồng, hay tết mặt trăng.
5) Tết Trùng dương 重陽, mồng chín tháng chín.
Ngoài những lễ tổ chức vào ngày cố định, còn có những lễ ít quan trọng hơn, cũng không thể bỏ quên tổ tiên, chẳng hạn tết đầu mùa, vào ngày đó người ta phải dâng tổ tiên các thứ hoa quả đầu mùa, hay hạt gạo đầu trong năm, và luôn luôn kể cả qui định dành cho những nghi thức cúng rằm, mồng một hàng tháng.
Khi có một sự kiện quan trọng xảy ra trong gia đình, phải trình việc này với tổ tiên; chẳng hạn, sinh một đứa con, người mẹ bồng trẻ sơ sinh, được ông bố quì lạy mười lăm lần, trình trước bàn thờ.
Khi một người con trai được thăng quan tiến chức, làm vẻ vang tiền nhân, tin này được trình trước bài vị, với một nghi lễ đặc biệt. Người con trai, được ân điển vua ban, phải chuẩn bị chay tịnh, kiêng cữ từ nhiều ngày trước. Ngay tối hôm trước, hoa, quả, thức ăn đã được bày sẵn trên bàn thờ, trước các bài vị đã được lấy khỏi hộp, chìm ngập trong làn khói hương, đốt trước mỗi bài vị. Trên một chiếc bàn đặt phía Đông nhà thờ, cùng với sắc phong, bày các tờ giấy vàng, nghiên mực và bút lông.
Khi mọi người đã tề tựu, người hay chữ nhất trong số các bậc già cả của gia đình, tiến đến gần bàn, cầm bút và sao trên giấy vàng nguyên văn sắc phong, sau đó trao cho người con được tiến chức. Anh con đỡ lấy, bỏ vào bình hương, sau khi vái lạy, anh ta đốt bản sao sắc chỉ, thưa: “Xin cho phép con đốt tờ giấy này, để trình với tổ tiên, ở nơi an nghỉ, rằng ngày ấy, tháng ấy v.v…, con các cụ đã được hưởng ơn vua, thăng lên chức… điều này giúp các cụ được truy phong phẩm tước…” Chi tiết buổi lễ được qui định trong sách Gia lễ, nó có thể thay đổi tùy đối tượng, nhưng hầu như cách thực hành vẫn na ná nhau. Như vậy ở đây chúng tôi sẽ chỉ cần mô tả một trong số các nghi thức này, chẳng hạn lễ cúng dịp tết Nguyên đán, để người đọc có một khái niệm chung cho tất cả các lễ tết khác.
Ở giữa sân, phía trước nhà thờ tổ, người ta chuẩn bị một hương án, một lư hương, hai bó đuốc với một chén nước trong; trước bàn thờ, đặt dưới đất, một đôi hài cỏ; dưới bàn thờ, một bình đầy rượu. Thành viên gia đình sắp xếp theo cách sau:
Ở hàng đầu, đối diện với bàn thờ là gia chủ với người vợ chính thức. Nếu mẹ gia chủ còn sống, bà đứng sau con trai, mé Tây. Cùng một hàng, mé trái là chú bác gia chủ.
Hàng hai, các người anh.
Hàng ba, các đứa em.
Hàng tư, con gia chủ và các cháu.
Hàng năm, cháu và chắt.
Phía phải, hàng đầu là cô dì gia chủ.
Hàng hai, các chị, và chị em dâu.
Hàng ba, các em gái, và vợ em trai.
Hàng tư, con gái và con dâu.
Hàng năm, cháu gái và vợ của các cháu trai.
Ở hai cửa bên hông, có hai người họ hàng giữ vai trò chủ sự, và bên cạnh các nhóm trong gia đình, hai người họ hàng khác làm trợ tế. Trên bàn thờ chính, sắp xếp theo bậc kệ, người ta đặt trên kệ cao nhất các bài vị; trên kệ thứ hai sắp đồ cúng rượu và trà; kệ thứ ba để trống, kệ thứ tư bày hoa quả.
Trên bàn đồ cúng, người ta sắp sẵn một chiếc khay với các chén trà và chén rượu, một bình nước, một con lợn sữa chín, chặt đôi theo chiều dọc, cá nấu chín, cơm, giò, muối, nước mắm, một thau đầy nước và một chiếc khăn. Tất cả các món ăn và đồ dùng phải được dâng cúng trong tình trạng thật sạch sẽ.
Để bày bài vị, gia chủ mở chiếc trang và nói:
“Xin cho phép chúng con lấy bài vị tổ tiên và xếp trên bàn thờ.”
Khi các bài vị bày biện xong xuôi, hai chủ tế xướng:
“Vái.”
Gia chủ vái lạy, ông cũng làm như vậy mỗi khi dâng vật gì lên bàn thờ. Những người chủ tế cao giọng xướng các nghi thức phải thực hiện, và gia chủ làm theo.
Gia chủ có hai người trợ lễ, đã nói ở trên, giúp đỡ: họ đứng hoặc sau lưng hoặc hai bên ông, cùng thực hiện mọi động tác, hoặc cúi lạy với ông.
Phải tiến rượu ba lần. Khi mọi đồ cúng đã được đặt trên bàn thờ, gia chủ trang trọng cầm bài chúc văn, và đọc lớn tiếng, bài này, còn phải để hẳn trên bàn thờ, thỉnh bằng cách nêu tên, theo thứ tự ngôi thứ các vị tổ tiên có bài vị, xin các vị hưởng đồ cúng, và phù hộ cho gia đình bình an, thịnh vượng.
Gia chủ lại đứng trước bàn thờ, bái lạy, rồi quay về chỗ của mình, bên cạnh vợ cả, gần bàn đồ cúng, và nhận lời chúc tụng của mọi người trong gia đình. Đàn ông bên trái, các bà vợ và con gái bên phải, vái lạy hai lần. Người lớn tuổi nhất trong họ tiến lại, có hai người trẻ nhất đi kèm, một người cầm chén, một người cầm bình rượu, họ quì gối. Người cầm chén đưa ra cho người thứ hai rót đầy, rồi trao cho người già, ông này dâng cho gia chủ và nói: “Mong ông được hưởng trọn ngũ phúc, và bảo đảm cho cả nhà một năm dài bình yên, thịnh vượng.”
Gia chủ uống chén rượu, trong lúc đó ông già và hai đứa bé quì lạy bốn lần trước mặt. Rồi gia chủ đưa chén để rót đầy lần nữa, và trao cho ông già, tới phiên ông cũng cạn hết, ông còn vái gia chủ thêm hai lần nữa, sau đó rót rượu cho tất cả mọi người. Mọi việc kết thúc bằng một bữa cỗ, hoa quả và thịt dâng trên bàn thờ góp vào bữa ăn, và khách chia tay sau khi đã vái lạy trước nhà thờ lần nữa.
Ngoài những buổi cúng tế định kỳ, khi muốn tổ chức cho tổ tiên những buổi lễ đặc biệt, phải tra cứu xem ngày nào thích hợp với tổ tiên nhất. Để làm việc này, người ta chọn trên lịch một ngày tốt trong ba ngày đầu tháng, và gia chủ mặc lễ phục, trình diện trước bàn thờ tổ tiên, trên đó đã đặt sẵn hai đồng trinh: toàn gia tập trung theo ngôi thứ, và thắp hương.
Lúc ấy gia chủ nói: “Chúng con cung kính xin tổ tiên cho phép con cháu tổ chức cho các cụ một lễ đặc biệt, vào ngày ấy, tháng sau.”
Vừa nói, ông vừa tung hai đồng trinh trên bàn: nếu hai đồng rơi xuống cùng sấp hoặc ngửa, đó là tổ tiên từ chối, và khi ấy người ta lại gieo tiền, nhưng chỉ định một ngày khác, cho tới lúc, chúng rơi xuống, hai mặt sấp, ngửa khác nhau.
Ngày giỗ, người ta dành riêng cho bài vị được cúng tế vào ngày ấy; buổi lễ phải được tổ chức sớm, trước tám giờ.
TẢO MỘ
Việc cúng tế trên mộ diễn ra vào ngày giỗ, cũng như ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng bảy và ngày rằm tháng mười, đối với dân An Nam, đó là những ngày dành riêng cho người quá cố.
Vài hôm trước ngày, người ta dọn dẹp mộ, họ hàng nghèo được gia chủ cho lãnh nhiệm vụ chăm sóc đó, với những dụng cụ cần thiết cho công việc này; gia chủ trả thù lao cho giờ giấc và công sức họ bỏ ra, tùy theo hoàn cảnh gia đình, và tỉ lệ với tầm quan trọng của các đồ cúng.
Mọi thành viên trong cùng một gia đình chuẩn bị cuộc tảo mộ, bằng việc ăn chay và kiêng cữ mọi thú vui. Đến ngày, người ta bầy cá, thịt và cơm, cũng như bột gạo để cúng Thổ thần trên chiếc bàn, rồi khiêng toàn bộ ra nghĩa trang. Gia chủ, có hai người phụ giúp đi kèm, vái lạy hai lần trước mộ, rồi cả ba đắp thêm đất lên đó, và vái lạy thêm hai lần nữa. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, người ta trải chiếu trên mặt đất, và một chiếc khác trên nấm mộ, bày đồ cúng lên đó; hoặc người ta lập một hương án, để thực hiện những nghi lễ giống như trước bài vị, trong nhà thờ tổ.



Linh hồn sau khi mất 
Khái quát về cuộc sống sau khi chết
Phần đầu cuốn sách này, chúng ta chứng kiến một người sắp chết trong cơn hấp hối, chúng ta đã thấy người đó chết, theo dõi tất cả các giai đoạn khi trút linh hồn, việc tẩm liệm và theo tiễn đám ma tới tận nghĩa trang. Người ta có thể tin chắc rằng mọi bài kinh đã được đọc, mọi tục lệ đã được thực hiện xung quanh thi hài, là nhằm mục đích giúp cho linh hồn và số phận của người ấy. Như vậy một bộ phận dân An Nam là những người duy linh triệt để, và linh hồn là đối tượng duy nhất của những nghi thức tang ma. Chúng ta không thể bỏ mặc linh hồn này cho một người lạ đáng nghi ngại làm đám, mà không sợ họ làm hại tới người của chúng ta, hoặc làm qua loa chiếu lệ.
Đối với Phật tử và người mới gia nhập Phật giáo, cái chết không phải là một kết thúc vĩnh viễn, mà chỉ đơn giản là phần cuối một giai đoạn, mà người ta có thể so sánh với một chuyển động xoay vòng, gồm sinh ra, sống với một chuỗi khổ sở, già và chết, đền tội rồi lại quay về cuộc sống trần tục.
Vòng luân hồi này, ràng buộc các cuộc đầu thai, nhằm mục đích giúp cho linh hồn có cơ hội hoàn thiện, thanh tẩy tánh thể, bằng các hành động từ bi, hỉ xả.
Sau mỗi kiếp ở trần thế, linh hồn sẽ phải trải qua một loạt những hình phạt phải chịu đựng trong các địa ngục khác nhau và, khi ra khỏi cõi đời, linh hồn đã đạt được công đức, hoặc đánh mất phẩm chất của mình, cân xứng với tầm quan trọng của công đức hay tội lỗi, điều đó quyết định tính chất của cuộc đầu thai mới. Nếu có công đức, linh hồn sẽ quay lại trần gian với cảnh giới cao hơn tiền kiếp, ngược lại, nếu đánh mất phẩm hạnh, nó sẽ đầu thai trong cảnh giới thấp kém hơn, thậm chí, trong các loại chúng sinh, có thể bị giáng xuống cấp bậc súc sinh thấp nhất.
Việc thừa nhận triệt để luật này, vốn là giáo lý căn bản của đạo Phật, đó là tình trạng thanh tịnh tuyệt đối. Linh hồn đạt tới Bát nhã (sagesse dinvine), cái không thể nhận thức, sẽ vĩnh viễn vượt ra ngoài sắc giới, và thoát khỏi vòng luân hồi. Cách gọi này, hay đúng hơn tình trạng này được gọi là Niết bàn (Nirvâna)1.
Quan niệm linh hồn này có một tính chất thuần nhất đáng kể, một lý tưởng siêu hình cao siêu, nhưng khi bắt gặp mọi khải thị, thì quan niệm này có vẻ quá đơn giản đối với các nhà thần học, và tín lý học2, họ làm cho chúng trở nên phức tạp tới mức biến chất.
1 Không có vấn đề tín lý nào gây tranh cãi nhiều hơn khái niệm Niết bàn. Một số hiểu theo nghĩa sát sao của từ diệt (extinction: dập tắt, như một bó đuốc được dập tắt), tức là diệt hẳn ngã (le moi). Ngược lại số khác chỉ coi Niết bàn như tình trạng toàn phúc tối thượng, nhờ việc diệt dục và khổ, giải thoát khỏi nhu cầu đầu thai. Các tông phái khác nhau không soi sáng được chút nào cho vấn đề, kể cả những nhà chú giải hiện đại.
Về đề tài này, Phật tử được toàn quyền tự do suy nghĩ: cũng được coi là chính thống khi tin, cùng với phái Đại thừa, tính vô thường của ngã, và sự hư vô toàn diện của vạn vật; ngược lại cũng được coi là chính thống khi tin vào bất tử tính của linh hồn con người, trong một tình trạng viên mãn tuyệt đối, như phái Tiểu thừa giảng dạy. Phật tử Trung Hoa thích một thứ Niết bàn ít vẻ siêu hình hơn, mà sau này chúng tôi sẽ đề cập.
2 Dogmatiste: người theo giáo điều chủ nghĩa - ND.
Phật tử An Nam đem đến cho linh hồn dáng dấp của một con người thể lý nhiều hơn, họ giả định linh hồn cũng có các cơ quan, và chia sẻ những nhu cầu, ham muốn, đau khổ và vui sướng. Nhằm soi sáng bước đi khi linh hồn xuất ra khỏi thể xác, người ta đốt đèn, chỉ dẫn những con đường phải theo, người ta cấp cho linh hồn tiền bạc, để tiêu pha dọc đường, và dâng cúng thực phẩm.
Linh hồn chịu đựng đau khổ, người ta cầu nguyện để giảm nhẹ; người ta thiêu những bài kinh cầu nguyện viết sẵn, người ta bố thí, cúng dường tiền bạc cho thiền viện và đền thờ; người ta ăn chay.
Linh hồn phiền muộn, và để giải sầu cho linh hồn, người ta gửi sang thế giới bên kia, tất cả mọi thứ có thể giúp linh hồn khuây khỏa: đồ đạc trong nhà, đào kép, tôi tớ, kể cả các phương tiện đi lại: ngựa, thuyền, võng cáng1.
1 Một trong số bè bạn kể cho chúng tôi rằng, ông ta đã từng thấy ở ngoại ô Hà Nội đồ cúng là một chiếc xe thời nữ hoàng Victoria, kiểu Pháp, có đóng hai con ngựa, và anh nài theo kiểu châu Âu: các đồ cúng này được làm bằng giấy, với sự hoàn hảo hiếm thấy, tỉ mỉ tới tận những chi tiết nhỏ nhất.
Ở An Nam, niềm tin vào Tam giáo làm phức tạp thêm những suy niệm tâm linh, người dân sẵn sàng thừa nhận, coi y như nhau, những tín ngưỡng có vẻ hoàn toàn trái ngược; các tăng sĩ cũng chấp nhận những quan niệm ấy, và họ tự coi như chẳng dính dáng gì tới lời bình phẩm, khi khỏi cần giải thích chúng.
Nhìn chung, họ lẫn lộn linh hồn đích thực, nhân tính vi diệu, có thể hoàn thiện được, chịu sự chi phối của luật luân hồi vĩnh viễn theo Phật giáo, với linh hồn theo quan điểm Nho gia, không chuyển kiếp, và các loại thần linh khác, lũ ma quỉ lang thang, hay có chỗ ở nhất định, cách nhìn xuất phát từ tín ngưỡng Lão giáo, hoặc do các truyền thống Bà-la-môn đưa vào. Đạo quân đông đúc của Đế Thích, với bốn đại tướng, và ba mươi hai tướng quân; các thần linh trên trời, dưới đất, trong không khí, tất cả tạo nên sự phức hợp, hỗn mang trong một số nghi lễ tâm linh ở đây. Người ta không thể bực tức vì điều này; giống như ở Cao Miên, chẳng hạn, chùa chiền không phải là học viện duy trì học thuyết chính thống; kể từ triều Minh Mạng, khi mà những cấp bậc trong giới tăng già bị bãi bỏ, sư sãi, phó mặc bản thân, muốn hiểu kinh sách ra sao thì hiểu, họ học, đặc biệt là đọc thuộc lòng, dưới sự hướng dẫn của các sư khác, các ông này cũng học hành y như vậy. Bằng lòng với câu cú, mà không quan tâm tới ý nghĩa, họ coi vậy là rất khôn ngoan.
Họ thừa nhận sự hiện diện thực sự và thường xuyên của linh hồn tiền nhân, trong các bài vị tổ tiên, thế nhưng lòng xác tín của họ đối với hình phạt hỏa ngục, và việc chính các linh hồn này trở lại thế gian vẫn không vì thế mà suy giảm.
Họ nói nhập nhằng về sinh khí (ở đây là các vía - ND), lìa bỏ linh hồn vào lúc chết, nhưng mối liên lạc của chúng với linh hồn lại không liên kết một cách hợp lý, và cả sư sãi lẫn các bậc trí giả cũng không hoàn toàn đồng ý với nhau về vấn đề này.
Như vậy, trong lãnh vực này, để hiểu biết các sự kiện, chúng ta đành phải giới hạn vào việc quan sát thuần túy, bằng cách cố gắng xác định và soi sáng nguồn gốc của chúng. Người đọc sẽ không ngạc nhiên trước những mâu thuẫn rải rác đây đó trong bài viết của cuốn sách này, mâu thuẫn nằm ngay trong tín ngưỡng và kể cả trong các tục lệ mà chúng tôi cố gắng mô tả càng chính xác bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Thế giới tâm linh của người dân An Nam có vô số những đạo quân vô hình, mà tác động của chúng đối với người sống là đáng kể. Có những thiện nhân, những thần bảo hộ thực sự, hướng dẫn, khích lệ, khuyên bảo và trách mắng.
Có những linh hồn bất hạnh, mong ước giảm nhẹ số phận của mình, trông chờ lời cầu siêu, sự giúp đỡ và an ủi của con người. Có những tà thần đáng sợ, phải luôn luôn cẩn thận đề phòng hành động của chúng. Kẻ thù hung hăng của loài người, chúng trút xuống mọi tai họa: chiến tranh, nạn đói, bệnh tật, bất hòa. Người ta làm chúng nguôi ngoai bằng cách cúng thực phẩm, vàng mã; người ta xua đuổi chúng bằng bùa chú, pháp thuật. Đó là đạo quân Ma1 vô cùng đông đảo, không ngừng hoạt động để làm điều xấu; chống lại đạo quân này, các thầy phù thủy, pháp sư liên tục tận dụng mọi phương kế trong pháp thuật của họ.
1 Ma là quân lính của Mâra trong Phật giáo: đó là lũ ma quỉ đầy sức mạnh sống ở Tự-tại-thiên - Paranirmitavas’avrtita - (thi hành quyền lực qua những hóa thân do kẻ khác sinh ra). Mâra âm Hán-Việt là Ma vương.
“Ma vương là những kẻ thù đáng sợ nhất của Đức Phật, và giáo lý của ngài, giáo lý này chủ yếu dạy con người tìm cách chiến thắng sắc dục bằng mọi phương tiện có được; Ma vương dùng hàng loạt các thủ đoạn độc ác nhằm ngăn cản con người theo giáo lý này. Để đạt mục đích, chúng thường hóa thân thành con người, và xuất hiện giữa thế gian như bọn tà giáo, những kẻ quyến rũ và những bạo chúa. Chính Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế đã nhiều lần bị chúng quấy nhiễu khổ sở; và người chú, tên Ðề Bà Đạt Đa (Devadatta) của ngài, tìm mọi cách để chống lại ngài, cũng được coi như một hóa thân của Ma vương. Cuộc sống của chúa quỉ dài bằng khoảng mười nghìn triệu năm con người; vì một nghìn sáu trăm năm của con người chỉ dài bằng một ngày của nó; và nó sống mười tám nghìn những năm dài này.” (Chú thích của Klaproth, Foe Koue ki. Sđd).
Người ta thấy Klaproth gọi chung cả lính lẫn thủ lĩnh là Ma vương; tín đồ Ấn Độ giáo hiện đại không công nhận cách gọi này. Như vậy phải gọi là quân lính trong đạo binh của Ma vương, chứ không phải các Ma vương.
Quỉ thần cũng biết sợ, chúng chỉ hoạt động trong bóng tối, đêm càng dầy chúng càng đáng sợ. Ánh trăng, đuốc, đèn làm ma quỉ khó chịu; ánh sáng mặt trời khiến chúng phải bỏ chạy; chúng sợ tiếng gà gáy: chính bởi thế, hình con gà trống là lá bùa được vẽ trên cửa nhà An Nam, để cấm ma quỉ và hồn ma không được bén mảng. Đối với chúng, con hổ cũng là một thứ ngáo ộp; nhưng điều này không khiến cho hổ không đại diện cho cái ác trong truyền thống Khổng giáo. Cuối cùng, quỉ thần còn sợ tiếng pháo, chính vì thế, người ta cũng khá tốn kém cho thứ vật dụng nhân tạo vô hại, nhưng om xòm này, trong mọi trường hợp, khi mà người ta sợ hãi những ảnh hưởng đen tối, xấu xa.
Vong hồn những kẻ bất hạnh, chết vì tai nạn, hay chết khổ sở dọc đường, mà thân xác không có nổi nấm mồ, và không được ai lo toan hương khói, lang thang phía sau những đám mây đen, trong cơn mưa, hoặc nghỉ ngơi trên cành cây, bụi rậm, chính tại chỗ đó, người ta cúng kiếng hương lửa. Đồ bố thí dành cho chúng được treo trên các nhành hay rễ phụ của cây cối, dưới hình thức những bọc tiền giấy, những bình vôi đã không còn dùng, những đôi giày, nón và quần áo bằng giấy.
Vong hồn đám người chết đuối ở sông, biển, thường quanh quẩn ở nơi họ đã chết: họ làm đám lái đò e sợ. Dân vạn đò cúng kiếng tiền, tài sản bằng vàng mã, treo trên các bụi rậm ven sông, đốt nhang ở mũi thuyền, theo ý muốn của các vong hồn.
Những vong hồn khiến dân An Nam vừa thương xót, vừa sợ hãi, là những con ma đói: đó là những PRÊTA (Cô hồn), những quái vật gớm ghiếc, trên bậc thang quỉ thần, chúng chiếm vị trí cao hơn vị trí những kẻ bị đày dưới địa ngục1; theo một số tác giả, Cô hồn sống ở một địa ngục đặc biệt, được gọi là LOKANTARIKA-NARAKA; nhưng người ta còn gặp chúng ở gần nơi chúng đã sống, và những ngoại ô đông đúc trong các thành phố. Spence Hardy viết: “Trong thế giới loài người, có một thứ cô hồn gọi là NYHÂMÂTANHÂ, thân thể nó bốc cháy liên tục, nó luôn di chuyển, không thể ở nguyên một chỗ, lâu hơn một cái búng tay, nó phải sống trọn một kiếp2; không bao giờ nhận được đồ ăn, thức uống3.”
1 Có sáu cấp độ hay cảnh giới sống, gọi là lục đạo 六道 (chữ Phạn là Gati: luân hồi):
Thiên DEVA 天 (Đề bà)
Nhân MANUCHYA 人 (Mạt nô sa)
Tu la ASURA 脩羅 (A tu la)
Ngọ quỉ PRÊTA 餓鬼 (đọc là ngạ quỉ)
Súc sinh TIRISAN 畜生 (súc sinh, thường viết là Tiryagyoni - ND)
Địa ngục NARAKA 地獄 (Na lạc ca)
2 Kalpa (Kiếp) là khoảng thời gian của một thế giới, có tiểu kiếp 小刼 kéo dài 16.8000.000 năm; trung kiếp 中刼, dài 336.000.000 năm và đại kiếp 大刼 dài 1.344.000.000 năm.
3 Spence Hardy, Manuel of Boudhism.
Cuốn Kandjour nói về điều này bằng các câu sau: “Sau đó, đám Ma đói (Prêta: ngạ quỉ) như những bộ xương biết đi, chỉ che phủ thân mình bằng mớ tóc, bụng chúng giống như trái núi, miệng như lỗ kim, chúng cháy, bốc cháy mạnh trên khắp các phần thân thể, và chỉ có hình thù một ngọn lửa, có tới năm trăm con tới chỗ Thế Tôn (Bhagavat), và khi tới nơi: ‘Thật phúc đức nếu (vì chiếu cố tới chúng tôi) nói với cha mẹ chúng tôi một lời! Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng tôi! Chúng tôi xin được cúng kiếng1.’”
Tuần mười ngày thứ năm của Avadâna-cataka (Kinh Thí dụ chim sẻ)2 dành cho các Ma vương, và cho việc trừng phạt tội keo kiệt, ích kỷ và ghen ghét mô tả chúng như sau: … “Tôi thấy một Ma đói, giống như thân cây cháy sáng rực, trần truồng, (chỉ) có mớ tóc trên đầu, với cái miệng như lỗ kim, cái bụng như trái núi; nó bốc lửa, tất cả đang cháy, hợp thành một ngọn lửa duy nhất, rú lên những tiếng kêu khốn cùng, bị giày vò bởi cơn khát, lộ rõ những cảm giác đau đớn, bột phát, bỏng rát, khổ sở; nó chỉ nhìn qua, là sông, giếng khô cạn; khi Đề bà làm mưa, thì là mưa than hồng đổ xuống mình nó, nó bốc lên mùi xú uế, một mùi cực kỳ khó chịu, giống như (một bát) phân, nó sống bằng phân, và cũng khổ sở lắm mới kiếm được (thức ăn) này.” Rồi ngay sau đó sách thêm: “Ma đói rú lên những tiếng kêu khổ sở, biểu lộ cảm giác đau đớn. (Khắp nơi), nơi có hố phân, nó khó nhọc chạy tới: ‘Tôi thấy những đống phân, (vậy) tôi sẽ ăn’, nhưng nội việc đó, cực nhọc lắm nó mới làm được. Vậy nó đã phạm tội ác nào? v.v…3”
1 Đoạn văn trích trong Kandjour, do Léon Feer dịch sang tiếng Phạn, tr. 289.
2 Avadâna-cataka, một trăm truyện hoang đường (Phật giáo), do Léon Feer dịch từ tiếng Phạn, tr. 162 và tiếp.
3 Những con ma này có hai giới tính: Prêta và Prêti.
Chỉ cần những bức tranh như vậy, đủ làm khiếp vía những tâm hồn đơn giản của dân An Nam, và những trích dẫn đó được chép lại, chú giải trong kinh sách tôn giáo của họ, sách bàn về cuộc cánh chung, có hình vẽ và tranh ảnh đáng sợ đi kèm, được phổ biến tràn ngập; như vậy không ngạc nhiên gì khi thấy dân An Nam thường xuyên lo lắng cho số phận của cha mẹ đã qua đời, và việc cúng thực phẩm cho ma đói không có gì là bất ngờ, vì họ luôn lo sợ một người thân thích nào đó của mình sẽ rơi vào cảnh ngộ khủng khiếp này. Việc cúng tế được thực hiện dọc đường, tại những nơi công cộng, trong chợ búa, và đặc biệt ở ngã tư; thường thì người ta vãi một nắm gạo, và đọc những câu thần chú để nhân số lượng đồ cúng lên thành vô tận: “Mong rằng mười thành trăm, trăm thành ngàn, và ngàn thành mười ngàn; và mong rằng lũ ma đói được no đủ!”
Tuy nhiên, vào tháng thứ bảy trong năm, những con ma đói (ngạ quỉ) được phép no nê, và cả những linh hồn bị đày cũng được phép ra khỏi địa ngục. Dịp này, người ta cúng tế ở tất cả các chùa. Những chiếc bàn lớn bày biện ê hề, để mời đám người đói khát, và hôm ấy đúng là một bữa thừa mứa thức ăn, mọi người đều được tham dự: đó là thời gian mở cửa địa ngục.
Có hồn ma mượn xác phàm để hiện ra với con người, những hồn ma khác, bị trừng phạt trong một thời gian nhất định, dưới lốt súc sinh, thường là cá quả hay chồn cáo. Cáo có khả năng đột lốt người, và là nỗi lo sợ thường xuyên của dân chúng. Hình thức chúng quen mượn là một thiếu nữ xinh đẹp, để quyến rũ các chàng trai lấy chúng làm vợ.
Cuối cùng, mức độ tồi tệ nhất đối với hồn ma là tình trạng Tích 霹.
Khi các linh hồn bị đày dưới địa ngục, sau một loạt những tra tấn không tả xiết, được định cho một lần chết mới với tư cách vong hồn, chúng trở thành Tích. Đó là hồn ma của các hồn ma; dân An Nam sợ chúng hơn mọi giống khác, và để đề phòng nơi ở của mình, họ viết tên chúng trên cửa. Họ cũng khiến chúng tiếp tay vào việc viết bùa, có thể tìm thấy một số thí dụ trong các lá bùa chúng tôi cho in trong phần khâm liệm.
Chúng tôi đã trình bày ngắn gọn thuyết luân hồi của các linh hồn, theo cảnh giới tăng tiến của chúng: chúng tôi đã xác định tư tưởng mà Phật tử thuần thành tạo cho mình về Niết bàn, tức Thiên đường của họ, và mục tiêu mà mọi khát vọng và nỗ lực hướng tới.
Vào thời kỳ Vệ Đà, đời sống hầu như hoàn toàn là thôn dã và chiêm ngưỡng, dẫn tới những suy niệm siêu hình. Những buổi hội đàm các vấn đề gây lúng túng về “ngã” (le moi) và “cái trở thành” (le devenir) không chỉ là phạm vi độc quyền của giai cấp thượng đẳng, mà tất cả mọi người đều tham gia: bậc trưởng lão truyền lại cho người lớn kết quả những suy tư của mình, rồi những người này lại rèn luyện cho đám trẻ. Các buổi hội họp diễn ra giữa rừng, để khỏi làm mất tập trung; phụ nữ và trẻ con không được tham gia. Thời đó, những tư duy trừu tượng giống như thứ hấp lực cả chủng tộc, và Niết bàn được mọi người chấp nhận như giai đoạn tối thượng của hạnh phúc. Nhưng quan niệm này ít có khả năng làm thỏa mãn đầu óc duy lý, và đúng hơn là hoài nghi của người Trung Hoa theo học thuyết Khổng Tử: họ đòi hỏi một Thiên đường cụ thể hơn, gần gũi với con người hơn, và chấp nhận khái niệm Tây phương cực lạc (Sukhavati: An Dưỡng quốc) của phái Bắc tông, nhưng không coi nó chỉ như một nơi trung chuyển (transitoire)1.
Thiên đàng phương Tây, hay đúng hơn là Tây phương cực lạc2, như dân An Nam gọi theo người Trung Hoa, đối với đại đa số trở nên đồng nghĩa với Niết bàn. Đó là cõi “Tịnh độ” (Pays pur), mà ông A. Réville đã mô tả vắn tắt như sau: “Người ta tìm được ở đây vô số vàng, bạc, đá quí. Những dòng nước pha lê chảy trên cát bằng vàng, trên phủ những bông sen mỹ miều, và thực hiện những chuyến rong chơi thú vị. Người ta thường xuyên nghe thấy một điệu nhạc êm ái, mỗi ngày ba lần mưa hoa đổ xuống. Ở đây, người ta thấy những con chim đẹp tuyệt vời, những con trĩ, vẹt và các giống khác, tất cả bọn chúng, cứ bốn giờ lại đồng thanh ca ngợi vẻ đẹp của đạo, và nhắc cho thính giả nhớ tới Đức Phật, Pháp (Dharma) và Tăng già (Shanga). Tại Thiên đường này, cây cối và những chiếc chuông nhỏ, cùng vang lên một giai điệu khi gió thổi qua. Những hàng cột, những tấm lưới bằng lụa, bẩy nguồn suối có mười phẩm chất của nước thanh khiết, tức là chúng thanh bình, trong suốt, mát mẻ, ngọt ngào, dễ chịu, nhẹ nhàng, êm ái, tĩnh tại, giải được đói khát, nuôi nấng tất cả các rễ cây; những đình tạ hai tầng, với nhiều màu sắc vui tươi, một số điều kỳ diệu chờ đón những ai đầu thai ở đây sau khi chết là như vậy. Không một thứ tội lỗi và một điều xấu xa nào thâm nhập được nơi đây. Chỉ có một giới tính duy nhất, giới tính nam, vì những phụ nữ có lòng sùng kính A Di Đà Phật (Amitâbha), xứng đáng được tái sinh ở đây, lập tức biến thành đàn ông3.
1 Tây phương cực lạc (Sukhavati) trong Phật giáo Ấn Độ, là một nơi vui thú, sau khi chết, các linh hồn công chính sẽ tới, nhưng việc hưởng thụ không vĩnh viễn, và không làm gián đoạn chu kỳ luân hồi. Thiên đàng này là nơi cư ngụ đặc biệt theo phái Liên Hoa tông 蓮花宗. Người đứng đầu là Phật Amitâbha, mà dân An Nam gọi là A Di Đà Phật.
2 Tây phương cực lạc thế giới 西方極樂世界.
3 A. Réville, La religion chinoise, tr. 524.



Linh hồn dưới địa ngục 
Trong quan niệm người dân An Nam chia phần bên dưới đất thành mười khu vực rộng lớn, mỗi khu do một ông Thần, tức là Vương cai quản. Người ta gọi mười ông Thần, được giao phó quyền hạn của Phán quan này là Thập Điện vương 十殿王, tức là các ông vua của mười cung điện.
Trong chùa chiền, tượng Thập điện luôn được đặt dựa vào vách bên cửa gian chánh điện, năm phía phải và năm phía trái; các tượng này mặc áo đỏ, đội mão vuông, được trình bày trong tư thế ngồi nghiêm trang, theo tư thế Trung Hoa, và cầm một tấm bảng nhỏ, đầu tròn dựng đứng giữa hai bàn tay chắp lại.
Tám trong số mười khu vực, mỗi nơi có một tòa án, một địa ngục chính và mười tám tầng địa ngục phụ. Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả từng khu vực, và vai trò của nó, thẩm quyền của tòa, tính chất của các hình phạt được áp dụng ở đây1.
1 Những chi tiết này được dịch lại từ một cuốn sách rất quen thuộc khắp làng xóm An Nam, do các nhà sư, hoặc thường dân muốn được tha thứ một phần hay toàn bộ tội lỗi phổ biến. Sách có tên là Ngọc lịch chí bảo biên 玉暦至寶編.
 
NHẤT ĐIỆN
Tòa do Tần Quảng vương 秦厪1王 cai quản
Thoạt đầu linh hồn người chết được giải tới trước mặt vị Phán quan này: ông giữ quyển sổ sinh, ghi rõ ngày và thời hạn kết thúc các cuộc chuyển thế, ông điều khiển vô số quỉ, có nhiệm vụ chủ trì sự chết của chúng sinh, khi thời gian sống trên trần đã hết, và hộ tống linh hồn đi trên các chặng đường khác nhau.
Theo quan niệm dân gian An Nam, điện này (région: khu vực) nằm dưới đáy đại dương, nằm ở phía Tây Ốc Tiêu thạch 沃燋石2.
Khi tới nơi, những linh hồn công chính, tùy theo mức độ trong sạch, được cho đi đầu thai trong cảnh giới cao hơn, hoặc thoát khỏi vòng luân hồi. Những linh hồn khác được xét xử, linh hồn nào tội lỗi vượt quá công đức chút ít, phải qua một cuộc phán xét tổng quát, ngay sau đó được phân phối tới những địa ngục khác, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu; ở đây, linh hồn sẽ bị phán xét chi li, và phải đền bù tội lỗi, mà công đức không chuộc nổi, tiếp đó sẽ đi đầu thai.
Đối với những linh hồn phạm tội ác lớn, chúng sẽ bị dẫn lên nóc một đài cao gọi là Nghiệt kính đài3, ở đây, linh hồn phải đứng trước một đĩa kim loại khổng lồ, trong đó, mỗi linh hồn sẽ thấy phản chiếu mọi hành vi bí mật nhất trong cuộc đời. Hồn ma chúng sinh, người hoặc vật, đã khổ sở vì hành động của chúng, xuất hiện để tố cáo (Hình 87), không còn chối cãi vào đâu được, đó chính là lương tâm của chúng hiển thị ra bên ngoài, và ai cũng thấy rõ.
1 厪 đọc là cận, muốn đọc là quảng phải viết 廣 - ND.
2 Chúng tôi không thể xác định tên Ốc Tiêu thạch. Theo chữ Hán, đại khái nó có nghĩa là cái gì đó giống như phiến đá tưới lửa, nghe không dễ hiểu lắm; có lẽ đây là một cách chuyển ngữ đơn giản, không cần tìm hiểu ý nghĩa ra sao, vì khoa vũ trụ luận trong Phật giáo dường như không chỉ rõ cho chúng ta bất cứ nơi nào có phiến đá loại này; do đó chúng tôi thiên về ý nghĩ rằng, nó là cách dịch sai chữ DJAMBOU-DWIPA, mà đôi khi được chuyển ngữ qua tiếng Trung Hoa gần giống như Yan feou thi. Chính căn cứ vào Djambou-dwipa, mà các Phật tử ước lượng khoảng cách và hướng của các địa ngục, Ốc Tiêu thạch trong quan niệm dân gian có vai trò đúng như vậy.
3 Nghiệt kính đài 孽鏡臺.
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Hình 86: Tòa của Tần Quảng1
Đại Phán quan thưởng cho những ai thu gom và đốt các bài viết cổ, và ai phát không các sách vở
1 一 殿秦廣王 (Nhất điện Tần Quảng vương) - ND.
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Hình 87: Đệ nhất điện
Nghiệt kính đài và bổ kinh sở (孽鏡臺 - 補經所)
Một địa ngục sơ bộ trừng phạt các sư sãi, vì sơ ý hay cẩu thả, trong lúc tụng kinh theo ý các ân nhân của chùa, đã bỏ sót chữ, hoặc đọc không rõ âm điệu (Hình 87).
Người ta gọi nó là Bổ kinh sở 補經所1, tức là một thư viện tối tăm, có đầy đủ tất cả các sách đạo. Kẻ phạm tội phải tìm cho ra trong những kinh sách đó, các câu chúng đã xén bớt hay đọc sai, đọc lại và tụng hàng nghìn, nghìn lần, cho tới lúc có thể nhắc lại và đọc đúng. Tất cả chỉ được soi bằng một ngọn lửa tù mù, với thứ ánh sáng không tỏ và chập chờn.
1 Tức là nơi (người ta) sửa (việc đọc) kinh sách.
Hình phạt này không giáng xuống những ai đọc sai không phải vì cẩu thả hay đãng trí, và có lòng thành thực tôn kính.
Vị vương điện này tưởng thưởng cho những ai, vào ngày mồng một tháng hai mỗi năm, thực hiện việc trai tịnh theo Phật giáo, trong lúc nhìn về hướng Bắc, thưởng cho những ai thu gom trên đường cái quan những tờ giấy có viết chữ, đốt đi, để chúng khỏi bị xúc phạm, và thưởng cho những ai, để truyền bá lời dạy bảo của Thánh hiền, đã phân phát tới những quyển sách dạy luân lý cuối cùng của mình. Các linh hồn đó được một thanh niên áo xanh dẫn tới thiên đường cực lạc.
ĐỆ NHỊ ĐIỆN
Tòa do Sở Giang vương 楚江王 cai quản
Khu vực này trải dài ở phía Nam Ốc Tiêu thạch, dưới độ sâu 500 gio tuần 由旬 (do tuần)1.
1 Do tuần, chuyển từ chữ Phạn YODJANA: đơn vị chiều dài bằng một ngày đường. Các tác giả ước lượng khoảng cách chênh nhau từ một tới bảy lần. Đối với từng khu vực địa ngục, người An Nam tính độ sâu và định hướng so với Ốc Tiêu thạch. Chúng tôi sẽ không đề cập tới điều này nữa, chúng cũng giống những cái người Trung Hoa đưa ra, so với Djambou-dwipa. (Do tuần là đơn vị đo lường ở Ấn Độ, theo kinh Phật, tương đương với 10 dặm - ND).
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Hình 88: Tòa của Sở Giang vương 楚江王1
Đại Phán quan thưởng công cho những người có lòng từ bi hỉ xả
1 二殿楚江王 (Nhị điện Sở Giang vương) - ND.
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Hình 89: Đệ nhị điện1
Hình phạt cung hình (thiến) và Hỏa luân xa
1 Chữ trên hình: 寒水獄 (Hàn thủy ngục) - ND.
Đệ nhị điện gồm một địa ngục lớn gọi là Hoạt đại địa ngục 活大地獄 và mười sáu địa ngục nhỏ như sau:
1) Hắc vân 黑雲, tức địa ngục mây đen.
2) Phẩn xi nê 糞尿泥 (尿 đọc là niệu, tức phân, nước tiểu và bùn - ND), tức địa ngục phân và rác.
3) Ngũ xoa 五叉, địa ngục năm quỉ Dạ Xoa.
4) Cơ ngã 饑餓: (đọc là ngạ: năm mất mùa, đói - ND), địa ngục đói.
5) Thiêu khát 燒渴: khát nước và lửa đốt.
6) Nùng huyệt 膿血: (đọc là huyết - ND) chảy máu.
7) Nhất đồng hũ 一銅釜 (釜 đọc là phủ - ND): chảo đồng.
8) Đa đồng hũ 多銅釜: nhiều chảo đồng.
9) Thiết khải 鐵鎧: lưỡi giáo bằng lửa.
10) Mân lương 豳量 (đọc là Bân lượng. Nước Bân nay thuộc tỉnh Thiểm Tây - ND): cái đấu đong của nước Mân1.
1 Mân 豳 (âm Hoa là p’in, đọc đúng là Bân) là tên một nước chư hầu nhỏ ở phía Nam Thiểm Tây, thế kỷ thứ XI hoặc XII TCN. Lương 量 (đọc là lượng), đơn vị để đong ngũ cốc, một thứ đấu. Cái đấu của nước Mân là một đơn vị đo lường. Vật này dùng làm công cụ pháp hình, ở địa ngục nhỏ thứ mười và điện thứ hai.
11) Kê 鷄: gà trống, gà mái lấy mỏ mổ những người bị đày dưới địa ngục.
12) Hôi hà 灰河: sông tro.
13) Chước liệt 斫截: (đọc là chước tiệt - ND): chặt bỏ chân tay.
14) Kiếm diệp 劍葉: lưỡi kiếm.
15) Hồ lang 狐狼: cáo và sói.
16) Hàn băng 寒冰: băng lạnh.
Ai hành hạ nam nữ, để ép buộc họ theo đạo; ai ăn cắp trẻ con để đem bán, ai viết thư nặc danh để vu khống; các thầy lang, người bán thuốc, sai lầm trong việc kê toa, và bào chế; các ông chủ không cho phép tôi tớ lập gia đình; những mụ mối đánh lừa khách hàng về tuổi tác của đối tượng, về những khuyết tật của bên nam hay bên nữ, sau khi chết, bị phạt trong các địa ngục này.
Cũng bị đày xuống đây, những ai rắp tâm hoạt động chống lại thiên nhiên, đảo lộn trên dưới - ai đi lại với góa phụ, với đàn bà đã có chồng, bị phạt tội cung hình (thiến). Những ông quan làm trái chức vụ, phải ngồi trên những chiếc xe đốt lửa. Nơi trừng phạt cuối cùng ở đây là một địa ngục nhỏ, lạnh lẽo để làm đông cứng những ai nhận và giữ làm của riêng, tiền bạc người ta giao lầm; ai ăn trộm quần áo, và ai không cẩn thận trong việc quản lý tài sản của người khác.
Những ai yêu thương chúng sinh, tránh giết chóc một cách vô ích, ai dạy dỗ con cái, bảo vệ côn trùng, bố thí tiền bạc hay của ăn, tặng quan tài để chôn người nghèo, ai chép hoặc cho in sách viết về địa ngục, để phổ biến cho những người xung quanh, nhằm mục đích truyền bá lòng sùng đạo, được phân biệt với những kẻ khác, và lập tức được gửi tới Đệ thập điện, là điện để đi đầu thai.
Những ai ngày mồng 1 tháng 3 hằng năm, quyết định tránh sát sinh, và luôn kiên trì ý định, sẽ khỏi phải vào địa ngục thứ hai này.
Ai phân phát miễn phí đồ ăn và thuốc men cho người nghèo, được Đại Phán quan của Tòa này thưởng công, ông cho họ đi đầu thai ngay lập tức trong một cảnh giới cao hơn.
 
ĐỆ TAM ĐIỆN
Tòa do Tông Đế vương 宗帝王 cai quản
Tòa này gồm địa ngục lớn Hắc thang 黑繩 (đọc là Hắc thằng - ND): sợi dây thừng đen, và mười sáu địa ngục nhỏ là:
1) Ham mỗ 鹹鹵 (đọc là Hàm lỗ - ND): địa ngục muối.
2) Ma hoàn già mữu 麻鐶枷紐 (紐 đọc là nữu - ND): ngục cùm vào giây thừng bằng cây gai.
3) Xuyên cản 穿助 (đọc là xuyên trợ. Muốn hiểu là sợi gân phải dùng chữ cân 筯, hoặc 筋 - ND): xuyên qua gân.
4) Đồng thiết loát kiến 銅鐵刮臉 (刮臉 đọc là quát kiểm - ND): nơi cắt môi bằng đồng và sắt.
5) Loát chi 刮脂 (đọc là quát chi: nạo hết chân tay - ND): nơi lóc mỡ.
6) Kiềm tễ tâm can 鉗擠心肝: nơi nghiền tim và cắt gan.
7) Khống nhãn 控眼: nơi khoét mắt.
8) Sản bì 鏟皮: nơi lột da.
9) Ngoạt túc 刖足: nơi chặt chân.
10) Bạt thủ cước giáp 拔手脚甲: nơi nhổ móng tay chân.
11) Hấp huyết 吸血: nơi uống máu.
12) Đảo điếu 倒吊: nơi treo ngược chân.
13) Phân ngu 分 (?) (chúng tôi không tìm được chữ ngu là khớp xương, chỉ có chữ giới 骱 là khớp xương. Sách Phật ghi là Phân tủy 分髓 tiểu địa ngục: xẻ xương tủy - ND): nơi chặt khớp xương.
14) Thư khuê 蛆蛙 (đọc là oa, muốn đọc là khuê phải viết 蝰 - ND): tra tấn bằng sâu bọ.
15) Kích tất 擊膝: nơi đánh vỡ đầu gối.
16) Bào tim 爮心 (đọc là tâm): nơi móc tim ra.
Bị trừng phạt ở các địa ngục này:
Những quan chức vô ơn và phản bội; học sinh và người dân không biết những lợi ích của đất và nước; những bà vợ và nàng hầu vô ơn đối với chồng; tôi tớ vô ơn đối với chủ; người thừa kế chỉ nghĩ tới việc ăn chơi bằng di sản, mà bỏ quên việc thờ cúng hương lửa; binh sĩ bất tuân thượng lệnh; lái buôn bội bạc với người hùn vốn; tù nhân bỏ trốn; người lưu đầy đào thoát; những người không tuân luật phong thủy1, và cưỡng ép ảnh hưởng huyền bí xung quanh ngôi mộ; những người xâm phạm huyệt mộ; người ăn cắp hài cốt; người chuyển dời áo quan; người san bằng mồ mả; tá điền không trả địa tô; người vi phạm luật pháp; kẻ xúi giục làm loạn, bất hòa và kiện cáo; người giả mạo văn bản và dấu ấn; người khích động vợ chồng xung đột; con nợ không chịu trả nợ.
1 Phong thủy chúng tôi đã nói trong chương về khoa địa lý.
Bọn này bị hổ vồ xé, tên bắn, mổ bụng, bị dẫn đi dạo với chân xích vào những cột đồng nóng bỏng. Đàn bà ngoại tình bị chặt thành nhiều mảnh nhỏ (Hình 91).
Những người rộng tay làm việc công ích, người lấy tài sản, làm đường, đê, kênh, cầu (Hình 90), được Đại Phán quan điện này tưởng thưởng, cho đi đầu thai trong cảnh giới cao hơn.
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Hình 90: Tòa của Tông Đế vương1
Đại Phán quan thưởng công cho ai lấy tiền bạc làm đường, cầu
1 Chữ trên hình: 三殿宗帝王 (Tam điện Tông Đế vương) - ND.
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Hình 91: Đệ tam điện
Hình phạt hổ, tên, vạc đồng, mổ bụng, chặt chân tay
Địa ngục dành cho phụ nữ ngoại tình
 
ĐỆ TỨ ĐIỆN
Tòa do Ngũ Quan vương 五官王 cai quản
Trải rộng ở phía Đông Ốc Tiêu thạch, và gồm một địa ngục lớn là Hợp đại địa ngục 合大地獄, với mười sáu địa ngục nhỏ là:
1) Thác trì ? 池: địa ngục ao nước sôi (chúng tôi không biết chữ thác là nước sôi, chỉ có chữ thang 湯, cũng đọc là thãng là nước sôi. Sách Phật gọi ngục này là Thạch trì địa ngục - ND).
2) Vụ luyện trúc tiêm 鶩鍊竹籤: nơi phải đứng trên bàn sắt nung đỏ và chông tre.
3) Phí thang não thủ 沸湯澆手 (澆 đọc là nghiêu - ND): nơi phải nhúng tay vào nước sôi.
4) Chưởng hồng lưu dịch 掌 ? 流液: hình phạt thối rữa bàn tay (Sách Phật ghi là Chưởng bạn tiểu địa ngục - ND).
5) Đoạn cân dịch cốt 斷筋剔骨: nơi chặt thịt, chẻ xương.
6) Yển kiên loát bì 揠肩刷皮: nơi chặt vai, lóc da.
7) Đoan phu 鍴膚: nơi xé da.
8) Tôn phong 蹲峰: đóng cọc vào hậu môn.
9) Thiết y 鐵衣: mặc quần áo bằng sắt.
10) Mộc thạch thổ ngõa áp 木石土 瓦壓: đè nát dưới cây gỗ, đá, đất, và gạch ngói.
11) Lục nhãn 戮眼: nơi chọc thủng mắt.
12) Phi hôi tắc khẩu 飛灰塞口: miệng nhét đầy tro
13) Quán dược 灌藥: đổ thuốc độc.
14) Du đậu hoạt điệt 油豆滑跌: nơi mặt đất đầy những hạt đậu tẩm dầu.
15) Thích chủy 刺嘴: đục thủng miệng.
16) Toái thạch mai thân 碎石埋身: vùi xác dưới đống đá.
Ở đây, ai bán bằng quả cân giả, bị móc xương sống vào cán cân, những kẻ làm tiền giả, và những kẻ cho vay nặng lãi, phải phơi dưới nắng gắt, cổ đeo gông. Những ai hồ vải quá mức, để trông cho có vẻ dày dặn và nặng hơn, dưới địa ngục sẽ bị giã bằng cái chày giã lúa.
Còn phải chịu hình phạt ở các địa ngục này, những ai, ở nơi công cộng không chịu nhún nhường bề trên, nhường nhịn bậc già cả, người bệnh hoạn, yếu đuối; ai lén lút chiếm đoạt lời lãi của những nhà buôn nhỏ; ai chậm phân phát thư từ; ai ăn cắp gạch đá trên công lộ; ai ban đêm ăn trộm dầu thắp đèn đường; ai không chịu kiềm hãm bản năng thấp hèn, nhà giàu không thương xót bậc già cả và kẻ nghèo khó; ai vay mượn mà không chịu trả; ai có thứ đá chữa bệnh mà từ chối không cho bệnh nhân mượn; ai giữ bí mật toa thuốc có ích; ai vứt những mảnh sắc nhọn ra đường cái làm người qua lại bị thương; ai để súc vật phóng uế ra đường; ai, vì lười biếng bỏ ruộng hoang; ai phá phách quần áo người khác; ai dùng pháp thuật làm hại kẻ khác; ai thốt ra những lời nguyền rủa.
Thoạt tiên họ bị tra tấn trong đại địa ngục Hợp đại; rồi lần lượt qua mười sáu địa ngục nhỏ. Sau đó phải trình diện trước Đại Phán quan Đệ ngũ điện, ông sẽ xem xét mức độ phải đền tội.
Đệ tứ ngục còn có một chỗ riêng dành cho người tự tử, gọi là Uổng Tử thành 枉死城.
Các nhà sư An Nam nói rằng, con người được Trời, Đất sinh ra; cha mẹ nuôi nấng, công ơn như trời biển, nên phải giữ gìn mạng sống để nhìn nhận những ơn huệ vô giá đã được hưởng. Chỉ được phép tự sát khi thể hiện tinh thần hy sinh, vì trung thành với vua chúa, vì lòng hiếu thảo, vì hy sinh cho nhân loại, vì tình cảm vợ chồng hay anh em. Nhưng những kẻ, trước khi đền đáp bốn đại ân1, mà vì những lý do vu vơ, vì hèn nhát, hoặc vì mục đích muốn làm cho người khác tan nát cửa nhà2, mà tự đâm dao, treo cổ, tự đầu độc, hay trầm mình, thì sau khi chết, sẽ bị Môn táo3 dẫn vào địa ngục dành cho những kẻ tự tử đền tội.
1 Sinh thành, nuôi ăn, cho mặc, giáo dục, đó là bốn đại ân, nhận của cha mẹ, mà con người phải biết ơn, và có bổn phận trả lại cho chính con cháu mình.
2 Trong một số trường hợp tuyệt vọng, mà người ta không đòi được công lý, mà cũng không thể trả thù, người dân An Nam tự tử ngay trước cửa kẻ thù, khiến hắn mất mặt vì việc này, kể cả bị đưa ra tòa, để tường trình về những điều ám muội, đã đẩy nạn nhân tới chỗ tự tử. Cũng có những kẻ, điên cuồng vì lòng thù hận, đã tới cửa nhà người khác tự tử, với mục đích duy nhất là làm hại đối phương.
3 Môn táo 門竈, là một trong những tên của Thần bếp.
Hình phạt của chúng là cứ mỗi ngày, đến giờ Tuất, giờ Hợi, lại phải tái thực hiện việc tự sát, cùng một cách thức, với cùng những đau đớn thể xác, và cùng nỗi kinh sợ tinh thần. Thời hạn hình phạt, tùy theo lỗi nặng nhẹ, kéo dài sáu mươi ngày, một năm hay hai năm. Sau đó được dẫn tới vùng đất, chính chỗ chúng đã tự tử; là bóng ma vô hình, chúng sẽ phải chứng kiến kết quả tội lỗi của mình, và chỉ được hưởng những lời cầu nguyện và đồ cúng, theo ý mình, cho tới khi được siêu thoát.
Khi đã đền xong tội tự sát, chúng sẽ được dẫn trở lại tòa án Đệ nhị điện, ở đây sẽ kết thêm những bản án khác về tội lỗi đã phạm khi còn sống. Tội tự sát cũng như giết người phải đền trong địa ngục A tì 阿鼻.
Những ai nhặt người sắp chết, ai chôn những người thân cuối cùng của mình, chôn những người khốn khổ chết dọc đường; ai tặng áo quan cho người nghèo, sẽ được Đại Phán quan tòa này, gửi đi đầu thai trong cảnh giới cao hơn.
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Hình 92: Tòa của Ngũ Quan vương1
Đại Phán quan thưởng cho những ai tặng quan tài cho người bất hạnh
1 Chữ trên hình: 四殿五官王 (Tứ điện Ngũ Quan vương) - ND.
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Hình 93: Đệ tứ điện
Hình phạt luộc chín, thắt cổ và đóng cùm. Địa ngục dành cho kẻ tự tử
 
ĐỆ NGŨ ĐIỆN
Tòa do Diêm La vương 閻羅王 cai quản
Nhân vật này lúc trước là Đại Phán quan ở Đệ nhất điện, nhưng Thượng đế (Indra: Đế Thích) thấy ông ta quá rộng lượng, mềm lòng vì thương xót, ông đã cho nhiều phạm nhân chưa hết thời gian bị đày, đi đầu thai, để cho họ có điều kiện chuộc lỗi.
Điện này có một địa ngục lớn là Khiếu hoán 呌喚, hay những tiếng rên la. Có mười sáu ngục nhỏ sau:
1) Cát thủ bất kính quỉ thần, sai nghi hữu vô nhân quả, báo ứng đẳng tâm 割取不敬鬼神猜疑有無因果報應等心.
Tại địa ngục Đẳng tâm, những kẻ không kính sợ quỉ thần, và không tin luật nhân quả báo ứng bị móc tim.
2) Cát thủ sát hại sinh mệnh đẳng tâm 割取殺害生命等心.
Nơi móc tim những kẻ sát hại sinh linh.
3) Cát thủ thiện nguyện vị hoàn chư ác tiên hành đẳng tâm 割取善願未完諸惡先行等心.
Nơi móc tim những kẻ khăng khăng không dứt bỏ cái xấu, bất chấp những quyết định tốt.
4) Cát thủ tà thuật bội mậu vong tưởng tràng sinh đẳng tâm 割取邪術悖謬妄想 長生等心.
Nơi móc tim những kẻ tin tưởng sẽ tăng thêm tuổi thọ, bằng những hành vi có hại cho kẻ khác.
5) Cát thủ khi thiện phạ ác đố kị hoài tư hận tha nhân bất tốc tử vong đẳng tâm 割取欺善怕惡妬忌懷私恨他人不速死忘等心.
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Hình 94: Tòa của Diêm La vương1
Đại Phán quan thưởng công người nuôi kẻ đói khát
1 五殿閻羅王 (Ngũ điện Diêm La vương) - ND.
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Hình 95: Đệ ngũ điện
Đài Vong hương - hình phạt bàn lóc thịt, và những kẻ phung phí thức ăn
Nơi móc tim kẻ yêu cái ác, ghét điều thiện, lấy oán trả ân, và mong muốn người khác chết.
6) Cát thủ kế hiệu di họa đẳng tâm 割取計較移禍等心.
Nơi móc tim những kẻ vu oan giá họa.
7) Cát thủ nam tử cường đồ gian dâm phụ nữ tham luyến khúc tòng hữu vô mưu hại đẳng tâm 割取男子强圖姦淫婦女貪戀曲從有無謀害等心.
Nơi móc tim những thanh niên âm mưu hiếp dâm con gái, đàn bà, hoặc các cô gái theo trai với ý nghĩ dâm đãng.
8) Cát thủ tổn nhân lợi kỷ đẳng tâm 割取損人利己等心.
Nơi móc tim kẻ làm hại người khác để trục lợi cho mình.
9) Cát thủ kiên lận vật cố hoãn cấp sinh tử đẳng tâm 割取慳吝勿顧緩急生死等心 (慳 đọc là khan - ND)
Nơi móc tim những kẻ keo kiệt từ chối giúp đỡ người xung quanh lúc sống cũng như lúc chết.
10) Cát thủ thâu đạo muội lại đẳng tâm 割取偷盜昧賴等心.
Nơi móc tim bọn trộm cắp hay quỵt nợ.
11) Cát thủ vong ân báo oán đẳng tâm 割取忘恩報怨等心.
Nơi móc tim bọn quên ơn báo oán, và bọn hay thù hằn.
12) Cát thủ ngận độc giáo toa kỷ sở vị năng hại đẳng tâm 割取狠毒教唆己所未能害等心.
Nơi móc tim những ai độc ác, xúi giục hàng xóm kiện cáo, để lấp liếm tội lỗi riêng của mình.
13) Cát thủ dụ biển hoặc chúng đẳng tâm 割取誘騙惑衆等心.
Nơi móc tim những kẻ gian giảo.
14) Cát thủ đổ thắng hiếu đấu khiên liên duyên lũy đẳng tâm 割取賭勝好鬬牽連延累等心. (延 đọc là diên - ND)
Nơi móc tim những kẻ lợi dụng sức mạnh ức hiếp người khác.
15) Cát thủ tật thiện báng hiền đẳng tâm 割取嫉善謗賢等心.
Nơi móc tim những kẻ ghét người tốt, nhạo báng bậc hiền nhân.
16) Cát thủ chấp mê bất cải, điên đảo thị phi đẳng tâm 割取執迷不改顚倒是非等心.
Nơi móc tim những kẻ, vì cứng đầu, cứ mãi mãi lầm lỗi và dối trá.
Những kẻ cứng lòng không tin định nghiệp (karma), những kẻ ngăn trở người khác hành thiện; những kẻ đốt các sách dạy điều hay lẽ phải; những kẻ ăn hành, tỏi trong khi cúng tế Bắc đẩu Tinh quân; những kẻ loan truyền điều vu khống; những kẻ đốt nhà cửa, rừng rú; những kẻ lấn chiếm công lộ, đất làng; những kẻ lấp giếng, ngăn chặn dòng nước. Những kẻ, vì vô ý, giết đồng loại bằng mũi tên hay phát súng; kẻ xúi giục những người ốm yếu hay tàn tật đánh nhau; kẻ ném gạch, đá qua hàng rào, đả thương người hay vật, và kẻ cố tình bỏ xác rắn độc1 trên mặt đất. Kẻ nhốt chim trong lồng, ngăn chặn dòng nước và đánh thuốc độc cá; tất cả các tên tội phạm ấy, sau khi chết bị dẫn tới đài Vong hương (忘香臺), ở đó, chúng phải đối mặt với những việc xấu, do tội lỗi chúng gây ra, và những hậu quả trong tương lai.
1 Người An Nam cho rằng, những người bị thương nếu giẫm phải xác rắn thì cũng bị dính nọc độc.
Sau đó chúng bị vứt vào địa ngục Khiếu hoán, ở đó tim bị móc ra và nghiền nát, rồi sống lại, và chịu một chuỗi tra tấn trong mười sáu địa ngục nhỏ. Hình 95 trình bày đài Vong hương; dưới chân tòa nhà này, một tội nhân bị hai con quỉ dùng rìu chặt thành từng mảnh nhỏ, phần thứ hai trình bày hình phạt dành cho những ai để mất thức ăn, hoặc những ai thiếu kính trọng tặng phẩm của đất, và đi giày đạp trên cơm gạo; chúng bị biến thành gia súc, bị kết tội chỉ được ăn cơm vứt xuống đất, và rất khó nhặt cơm bằng đôi môi.
Diêm La, Đại Phán quan của tòa này, thưởng cho những ai, trong đời sống, đã bố thí, và phát chẩn lúa gạo cho người thiếu ăn trong lúc đói kém. Ông gửi họ đi đầu thai trong một cảnh giới cao hơn.
Đại Phán quan nói với bọn người bị đày trong địa ngục của ông những lời khích lệ ghi trong sách Ngọc tích; chúng dường như để đáp lại những lời van nài, đã được các linh hồn thưa với ông, nhằm mục đích xin cho đi đầu thai, trước thời hạn trả xong tội lỗi:
Diêm vương nói với chúng:
“Tất cả các ngươi đều nói rằng cái chết đến bất ngờ với các ngươi, vào lúc các ngươi sắp sửa thực hiện những quyết định tốt đẹp, và như vậy cản trở các ngươi hối cải!
Một số thêm: Chúng tôi đang thực hiện việc trùng tu đền chùa, xây cầu, làm đường, đào kênh và giếng, và những việc này không thể kết thúc. Và số khác lại nói: Chúng tôi viết sách đạo đức, bị gián đoạn! Người khác còn nói: Chúng tôi đã bắt đầu phóng sinh một số lớn súc vật; chúng tôi có ý muốn nuôi cha mẹ lúc tuổi già, và chôn cất một cách hiếu thảo, như vậy chúng tôi sẽ có thể chuộc lại lỗi lầm, nhưng chúng tôi chết quá trẻ. Hoặc còn nữa: Chúng tôi đã quyết định đi tu.
Và các ngươi dựa vào những ý định này, để xin đầu thai trước khi hết thời kỳ đền tội, nhưng vô ích. Lúc trước ta đã mềm lòng, khi đang cai quản Đệ nhất điện, và ta cho lên trần những kẻ bị đày đọa xin cải hối và chuộc tội bằng cách đầu thai. Ta đã bị phạt vì việc này.
Các ngươi tới trước mặt ta, sau khi đã bị thử thách ở các địa ngục trước; mặc dù tội của các ngươi không phải là những tội nặng nhất, tuy nhiên xác các ngươi từ lâu đã thối rữa, các ngươi không thể nhập lại vào xác, và để đi đầu thai, các ngươi phải hoàn tất giai đoạn thử thách và đền tội.
Khi chiếc thuyền đang ở giữa dòng, không phải là lúc sửa chữa và xảm lại chỗ rò. Các ngươi đã thấy lương tâm phản chiếu trong Tấm gương quá khứ, công đức của các ngươi ít hơn tội lỗi, và các ngươi phải chuộc tội. Ai đã bước vào con đường tối tăm, trước khi đi trọn con đường, làm sao có thể thoát khỏi chỗ đó để trở về thế gian. Nếu như vậy, không còn người công chính nào trên thế gian, không còn kẻ bị đày đọa nào trong địa ngục, mà không bất mãn, và người ta chỉ có thể mở rộng ơn huệ này bằng cách bỏ việc đền tội.
Thôi đừng than vãn nữa, và các ngươi hãy nhớ rằng luân hồi là phương tiện duy nhất, mà các ngươi có thể làm để chuộc lại tội lỗi, và tinh tiến trên con đường sáng. Không phải quay trở lại địa ngục rên xiết, điều này tùy thuộc vào các ngươi.”
Đài Vong hương nằm ở gần những địa ngục này; nó cao bốn mươi lăm trượng, rộng tám mươi mốt dặm, leo lên bằng sáu mươi ba bậc. Nó được án theo bốn phương vị, và mặt chính quay về hướng Nam; một tường đao bao quanh, và làm bằng những mũi giáo sắc.
Lũ tội phạm leo lên đài cao này; mắt chúng cứ căng ra (目睜睜 mục tranh tranh), không thể nhắm lại được, để chúng không bỏ sót bất cứ thứ gì xảy ra chung quanh, nước mắt ướt đầm mặt mũi. Lên tới đỉnh, chúng trông và nghe thấy tất cả các điều đang xảy ra trong nhà mình: những kẻ thừa kế sung sướng vì cái chết của chúng; những ý nguyện cuối cùng không được thực hiện; vợ chúng tái giá; con cái chúng trở nên dữ dằn và tai ác. Do những xáo trộn trong sổ sách làm ăn, không thể tách bạch tiền bạc hắn nợ người ta với người ta nợ hắn; chỉ có một trang duy nhất rối rắm ghi hàng nghìn việc; ba thế hệ người thân nguyền rủa khi nghĩ tới hắn. Hắn thấy rõ tình cảm hời hợt, lòng yêu thương dễ tan biến. Những ai còn nghĩ tới tình bạn cố cựu hiếm hoi biết bao; vô số kẻ tựa vào cỗ áo quan với những cử chỉ biểu lộ sự đau đớn, nhưng một tiếng khóc lộ liễu che giấu ba tiếng cười thầm!
Những kẻ khác thấy con cái nhận sự trừng phạt của pháp luật, và di sản hắn để lại tiêu ma. Nhà cửa của hắn bị ô uế, các bà vợ góa, con gái làm gái giang hồ; phụ mẫu và hậu nhân của hắn chết trước tuổi vì đao kiếm, nước, lửa, chiến tranh. Hậu quả khủng khiếp do tội lỗi của chúng ngày ở trần thế gây ra, mà cái chúng để lại, xuất hiện đồng loạt trước mắt, chỉ là khởi đầu sự trừng phạt!
ĐỆ LỤC ĐIỆN
Tòa do Biện Thành vương 卞城王 cai quản
Gồm một địa ngục lớn là Đại Khiếu hoán đại địa ngục 大呌喚大地獄 hay những tiếng nức nở, và mười sáu địa ngục nhỏ:
1) Thường quỵ thiết sa 常跪鐵沙: nơi phạm nhân luôn bị quì gối trên cát sắt.
2) Si nê tẩm thân 屎泥浸身 (屎 đọc là thỉ - ND): nơi thân thể bị xú uế vì bùn phân rữa.
3) Ma thôi lưu huyết 磨推流血: nơi máu vọt ra khi bị đánh hoặc chà xát.
4) Kiềm chủy hàm châm 鉗嘴含針: nơi môi bị bầm dập, và miệng ngậm đầy kim.
5) Cát thận thử giảo 割腎鼠咬: nơi bộ phận sinh dục bị cắt cho chuột ăn
6) Cức võng hoàng toàn 棘網蝗鑽: nơi bị nhốt trong một cái lưới và bị dòi bọ rúc rỉa ăn thịt
7) Xác đảo nhục tương 確搗肉漿: nước chảy ra ngoài xác vì thịt bị nghiền
8) Liệt bì kị lôi 裂皮暨擂: nơi da bị lột
9) Hàm hỏa bế hầu 銜火閉喉: nơi bị thắt cổ, miệng đầy lửa.
10) Tang hỏa bễ hồng 桑火 (?) 烘: nơi người ta bị đốt trên lửa gỗ dâu (Không thấy chữ bế là lò lửa, chỉ có chữ bị 鞴 là cái lò rèn - ND).
11) Phẩn du 糞游: nơi những con kênh đầy phân.
12) Ngưu điêu mã táo 牛彫馬噪: nơi người ta bị trâu húc và ngựa cắn.
13) Phi khích 铍竅 (đọc là khiếu): nơi có đinh nhỏ đóng vào khắp các lỗ trên thân thể.
14) Hống đầu thoát xác 銾頭脫殻: nơi đầu bị đập, da bị lóc.
15) Yêuchẩm腰斬 (đọc là trảm): nơi người bị chẻ đôi. Bị chém ngang lưng.
16) Bác bì tuyên cách 剝皮揎革: nơi da bị xé toạc.
Kẻ nào nguyền rủa Trời và Đất, ai khinh thường tầm quan trọng của gió, sấm, nóng, lạnh, trời đẹp và trời mưa, ai tưới nước tiểu hoặc nước mắt về hướng Bắc. Ai ăn cắp tượng Tiên thánh và Thần linh, đồ trang sức và ảnh tượng ở trên thân các tượng; ai lột quần áo tôn nghiêm của Thánh và Thần; ai thỉnh tên Phật và Bồ tát vô cớ, ai tàng trữ sách vở dâm dật mà không đốt đi; ai không tôn trọng những tờ giấy có chữ; ai vấy bẩn kinh sách; ai phá hủy những sách dạy luân lý; ai bôi bẩn đồ đạc, dụng cụ, sách vở, bằng cách viết tên mình hoặc mọi thứ khác lên đó; ai để vật ô uế trước tượng Thần Phật, hoặc dâng các đồ cúng bất xứng lên bàn thờ; ai ăn thịt trâu và chó; ai mặc áo thêu rồng và chim phượng. Tất cả các phạm nhân ấy bị Phán quan xét xử, thoạt đầu bị ném vào Đại Khiếu hoán đại địa ngục, sau đó bị hành hạ đủ kiểu ở mười sáu địa ngục nhỏ trong Đệ lục điện, rồi sẽ phải trình diện trước Tòa thứ bảy để chịu những cuộc thẩm tra mới.
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Hình 96: Tòa của Biện Thành vương1
Đại Phán quan thưởng công cho những người xây cất và là ân nhân của đền chùa
1 Chữ trên hình: 六殿卞城王 (Lục điện Biện Thành vương) - ND.
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Hình 97: Đệ lục điện
Những hình phạt chặt, đóng đinh và cưa
Trong số những cuộc tra tấn ở Đệ lục điện, Hình 97 vẽ hình phạt cưa và đóng đinh. Chính ở nơi này, ngày xưa Long vương là Thần mưa đã bị trừng phạt. Bị tố cáo trước Thượng đế đã tùy tiện làm mưa, làm bão, Long vương bị kết án xử trảm, và người Giám trảm thực hiện phán quyết, kết quả là làm cho Long vương mất tư cách của rồng, chứ không mất sự sống vì Long vương bất tử.
Đầu Long vương được trao cho Phán quan Đệ lục điện, vị Thần khốn khổ phải chịu nhục bên cạnh ông ta. Đại Phán quan trả đầu lại cho Long vương, nhưng chỉ sau khi đã chịu đủ mọi thử thách1.
1 Đây là câu chuyện của Trung Hoa; người An Nam kể một sự tích khác, chắc chắn rút từ câu chuyện này: “Hai con trai của vua Rồng, vị thần ban phát mưa, được cha cho vào học ở trường của đại Sĩ Nhiếp (hay Ngạn Oai). Tuy nhiên ruộng đồng chịu một cơn hạn hán lớn; và nạn đói chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không nhanh chóng có mưa. Hai rồng trẻ, đứng trước nỗi khốn quẫn này, và bị thuyết phục bởi lời cầu xin của bạn bè, bằng lòng làm mưa. Lén cha, họ mở một trong các cống trời, và vùng đất bị ngập lụt vì một cơn mưa giải hạn. Để trừng phạt lỗi này, họ bị Thượng đế ra lệnh chém, đầu của họ rơi xuống Tiên Liệt, thuộc tỉnh Bắc Ninh, tại đây dân chúng đã lập đền thờ họ, hiện nay vẫn còn. Sĩ Nhiếp, sau khi cai trị, trở thành một trong những nhà giáo dục Trung Hoa ở Bắc kỳ. Ông sống vào thế kỷ thứ II TCN.
Biện Thành vương tưởng thưởng cho những ai xây dựng chùa chiền, và là ân nhân của các đền chùa (Hình 96), cũng như những ai, vào ngày 14 tháng năm, và ngày 10 tháng mười kiêng cữ gần phụ nữ, và khuyến khích người khác theo gương; ông cho họ lên trần và đầu thai trong cảnh giới cao hơn.
ĐỆ THẤT ĐIỆN
Tòa do Thái Sơn vương 泰山王 cai quản
Gồm một địa ngục lớn Nhiệt não 熱惱大地獄 (tức nóng và phiền muộn), và mười sáu địa ngục nhỏ là:
1) Chùy (trùy) nục tự thôn 搥衄自吞: đánh dập mũi và bắt nuốt máu mũi.
2) Niêm (thiêm) thoái hỏa bức khanh 笘腿火逼坑: nơi bị đánh trượng vào đùi, và nướng trên lò lửa.
3) Liệt hung 裂胸: nơi mổ phanh ngực ra.
4) Nha thoa ngoan phát 枒杈抏髮: nơi tóc bị cắt bằng lưỡi liềm.
5) Khuyển giảo hĩnh cốt 犬咬脛骨: nơi xương ống quyển bị chó ăn.
6) Đính thạch tôn thân 頂石蹲身: nơi phải ngồi xổm đội một hòn đá trên đầu.
7) Đậu đính khai ngạch 豆頂開額: nơi đập vỡ đầu.
8) Áo thống cẩu đôn 燠痛狗墩: nơi bị cháy bỏng và chó cắn.
9) Lê bì chư (trư) đà 𠡩皮猪拖: bị lợn đạp lên người sau khi đã bị lột da.
10) Thoan can ngọc thượng hạ trác giảo 貒鳱鳿上下啄咬: làm mồi cho răng và mõm chồn, bị diều hâu mổ.
11) Điều giáp 弔(?): bị tra tấn trong những cái sọt bằng tre.
12) Bạt thiệt xuyên tai 拔舌穿腮: nơi móc lưỡi và xuyên thủng má.
13) Trửu (trừu) tràng 抽腸: nơi móc ruột.
14) Loa đạp hoan tước 騾踏獾嚼: nơi bị con la giày xéo, và chồn cắn.
15) Lạc thủ chỉ 烙手指: nơi nướng các ngón tay.
16) Du hũ (phủ) cổn phanh 油釜滾烹: nơi bị bỏ vào dầu sôi.
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Hình 98: Tòa Thái Sơn vương1
Đại Phán quan thưởng cho ai lóc thịt cánh tay mình cho cha mẹ bị bệnh ăn
1 Chữ trên hình: 七殿泰山王 (Thất điện Thái Sơn vương) - ND.
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Hình 99: Đệ thất điện
Hình phạt dầu sôi, lửa đốt, móc lưỡi và chó cắn
Những kẻ, để làm bùa, đốt thực phẩm thành than, trộn lẫn với máu kinh nguyệt, hoặc cuống rốn trẻ sơ sinh1, hoặc nhau thai2. Những kẻ, với cùng mục đích, đốt và tán xương người chết thành bột. Kẻ trộn lẫn thịt người vào nem, giò bán ngoài chợ3. Kẻ gây bất hòa giữa họ hàng đồng huyết thống; kẻ buôn bán con dâu; kẻ không canh phòng vợ, và dìm chết con gái4, hoặc kẻ cố ý giết chết con cái.
1 Hồng duyên 紅鉛; âm tảo 陰棗.
2 Nhân bào 人胞.
Những bùa ngải này là công trình của các pháp sư, chuyên thực hiện chuyện ám muội một cách rất bí mật, vì sợ luật pháp. Hầu như chúng lấy một thứ cặn bã hay phân người, cùng một môn phái với Paracelse và Van-Helmont làm bùa từ xác ướp. Họ tin rằng những thành phần có sự sống ấy, nhờ trung gian của họ, sẽ đeo đẳng tối đa, và tác động tới thể xác và tinh thần con người. Cách làm này phần lớn xuất phát từ người Trung Hoa, trong khi đó, hầu như không có phương pháp nào là của riêng người An Nam. Ở đảo Hải Nam, chúng tôi được biết chắc chắn rằng các thầy thuốc Trung Hoa đã cho bệnh nhân lao phổi ăn thai nhau.
3 Toàn bộ câu này là chuyện xảy ra ở Trung Hoa, chẳng liên quan gì tới tập quán An Nam. Chúng tôi nhắc lại rằng quyển sách dịch ở đây là của Trung Hoa.
4 Giết con là một sự kiện hiếm có ở An Nam.
Giết con gái là qui tắc của người Hakka (Hán Khẩu) Trung Hoa, tỉnh Quảng Châu. (Xem J. Eitel HAK-KA. Notes and queries).
Những kẻ nào, không có nhu cầu, mà uống rượu, hoặc phung phí tiền bạc quá mức đòi hỏi của công việc làm ăn hàng ngày; những ông thầy dạy học không nghiêm; các ông chủ đối xử với tôi tớ thiếu khoan dung không cần thiết, khiến họ ốm đau; kẻ nào làm hại dân làng; kẻ giả bộ say rượu để nhục mạ cấp trên; kẻ nào vì đạo đức giả mà gây bất hòa, xúi giục thưa kiện.
Tất cả các tội phạm đó trước tiên bị trừng phạt ở địa ngục lớn. Sau thử thách này, chúng lần lượt bị ném vào từng địa ngục nhỏ, rồi gửi sang tòa Đệ bát điện.
Phán quan1 của tòa này, đồng tình với đại diện sáu tòa trước đó, và trong mục đích dẹp yên trò phù thủy, một ngày đã thảo tờ sớ sau đây, cung kính chuyển lên Đế Thích.
1 Phán quan 判官 là thần Atropos của người Trung Hoa; ông ta cầm cuốn sách, một thứ sổ ghi chép lại mọi hành vi của con người, trong mỗi địa ngục có một số Phán quan tại Tòa án.
“Chúng tôi trình Thượng đế lời đề nghị kính cẩn này, với mục đích phân biệt những tội ác không thể tha thứ được, trong số những tội phạm do Đệ thất điện xét xử, nhằm tăng nặng thêm hình phạt, và bố cáo cho loài người biết, để dễ bề cai quản họ.
1) Máu kinh nguyệt, cuống rốn, thai nhau là những vật ô uế, tuy nhiên có những kẻ đã lấy làm bùa phép, và có ý muốn giúp cho ai dùng nó có thêm sức khỏe và tuổi thọ. Những thứ dơ dáy này của phụ nữ có thể đem lại tác dụng tốt như vậy làm sao được! Nếu đúng thế, phải chăng nên tin rằng miệng và những bộ phận dơ bẩn chẳng khác gì nhau?
Kẻ nào sử dụng những cách thức ấy, đầu óc chúng chỉ có thể tối tăm, miệng lưỡi chúng ô uế; hơn nữa, những lời cầu xin của chúng khi làm việc này, không những chỉ vô ích đối với ý đồ của chúng, mà còn tạo thành đại nghiệp.
2) Có những kẻ lấy xương người nghiền nát, hoặc toàn thân, cả thịt lẫn da những đứa con của chúng để làm thuốc: những kẻ ăn cắp tử thi, sọ người và xương để luyện bùa, hoặc những kẻ nghiền các vật ấy thành bột, để trộn chung với men sứ.
Những kẻ đó, vả lại cho dù chúng có những công đức gì đi chăng nữa, thì khi chết cũng khó lòng chuộc được thứ tội ác như vậy.
Sau khi đã chịu đủ thứ hình phạt trong địa ngục, nếu đầu thai làm người, chúng sẽ phải khổ sở, chi thể hay cơ quan tàn khuyết: tai, mũi, bàn tay, bàn chân, mắt hoặc môi, và suốt đời chịu cảnh tàn tật.
3) Về phần những kẻ lấy thịt người đói đang hấp hối, để làm nhân bánh bao bán ở chợ, sự đồi bại của chúng đến mức cùng cực, và phải trừng phạt tương xứng. Như vậy, khổ hình sẽ tăng gấp đôi, và sau khi chịu hết mọi thứ hình phạt, chúng sẽ bị đầu thai vào cấp hạ đẳng, dưới hình thù súc sinh, để tới phiên chúng bị ăn thịt.
Những kẻ bị đày thuộc ba loại này, cho dù tạo bao nhiêu công đức chăng nữa, cũng không thoát khỏi hình phạt cuối cùng.”
Đại Phán quan tòa này thưởng công cho những người con đã lóc thịt cánh tay mình, cho cha mẹ kiệt sức và hấp hối ăn, để họ phục hồi sức khỏe1 (Hình 98), cũng như những ai đã ăn chay ngày hai mươi bảy tháng ba, và cố gắng giữ không phạm lỗi lầm nào, sẽ được gửi lên trần đầu thai trong cảnh giới cao hơn.
1 Đây được coi như hành vi xả thân cao cả nhất trong đạo hiếu. Kho truyện truyền thuyết Trung Hoa đầy những sự tích này, mà hầu như người ta gán cho các nhân vật anh hùng, trong số đó có Quan âm và Quan đế. Thịt cánh tay đứa con phục hồi sức sống cho cơ quan suy kiệt của cha mẹ.
 
ĐỆ BÁT ĐIỆN
Tòa do Bình Đẳng vương 平等王 cai quản
Gồm một địa ngục lớn Đại Nhiệt não 大熱惱地獄 và mười sáu địa ngục nhỏ:
1) Xa băng 車崩: nơi bị các xe nghiến nát.
2) Muộn oa 悶鍋: nơi bị ném vào nước sôi.
3) Toái quả 碎剐: nơi thịt bị lóc tới xương.
4) Lao khổng 捞孔: nơi bị tra tấn bằng cách bóp cổ cho nghẹt thở.
5) Tiễn thiếp 翦(?): nơi bị chặt bằng những con dao nhỏ.
6) Thường thanh 嘗圊: nơi bắt ăn phân.
7) Đoạn chi 斷肢: nơi bị chặt bàn chân, bàn tay.
8) Tiễn tang (tạng) 翦臟: nơi ruột bị đục thủng.
9) Trích (chích) tủy 炙髓: nơi tủy bị đốt cháy.
10) Bào tràng 爮腸: nơi bị móc ruột.
11) Phân tiêu 焚膲: nơi đốt bụng.
12) Khai đường (thang) 開膛: nơi bị mổ phanh ngực.
13) Quắc hung 𠜻胸: nơi bị mổ phanh bụng.
14) Phá đỉnh nhuế xí 破頂撬齒 (撬 đọc là khiêu): nơi xương sọ bị nghiền và răng bị đập vỡ nát.
15) Côn cát 棍割: nơi thịt bị cắt sau khi bị đánh.
16) Cương xoa 鋼叉: nơi thịt bị móc bằng cái bừa cào.
Những kẻ không lo việc ăn uống và mồ mả cho cha mẹ; kẻ nào khiến cha mẹ, cũng như cha mẹ vợ, chồng phải than oán, buồn rầu, phiền muộn, hoặc mệt nhọc; nếu thay vì sửa mình, lại cứ tiếp tục phạm lỗi, sẽ bị Thần Táo1 tố cáo. Thượng đế sẽ phái một con quỉ đến bên chúng, hành hạ chúng suốt đời; sau khi chết, thoạt tiên chúng phải chịu hàng loạt tra tấn ở mỗi địa ngục, lớn, nhỏ, từ hình phạt ở Đệ nhất điện cho tới Đệ thất điện; rồi một con quỉ cầm chân chúng quẳng vào địa ngục Nhiệt não, sau đó chúng chịu đủ những hành hạ tại mười sáu địa ngục liên tiếp, những tiếng kêu la đau đớn từ xa cũng nghe thấy. Cuối cùng chúng bị gửi đi đầu thai ở loại thấp hèn, dưới dạng súc sinh.
Gần phía bên trái và đằng sau Đệ bát điện, có Huyết Ô trì2; một cái cầu đi qua những cái bẫy vô hình, vắt ngang bên trên hồ (Hình 101), linh hồn bị lũ quỉ xô đẩy, và linh hồn nào đã định tội xong, để chịu hình phạt, sẽ bị các chiếc bẫy nuốt trửng và rơi xuống hồ máu: đó là linh hồn những kẻ du thủ du thực, những kẻ gây rối, lếu láo, bài bạc, trác táng và những kẻ say sưa rượu chè.
Đôi lúc trong sách vở Trung Hoa, người ta còn tạo ra địa ngục đặc biệt cho phụ nữ, nhưng người dân An Nam thì không phân biệt, như người ta đã thấy và Hình 101 trình bày tội nhân cả hai phái. Một chỉ dẫn đặc biệt là phần còn lại về đề tài này, đưa ra những chi tiết không kém thú vị.
1 Táo thần 竈神 là một trong những tên của ông Thần bếp, được coi như người quyết định sự thịnh vượng của một gia đình.
2 Huyết Ô trì 血汚池.
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Hình 100: Tòa của Bình Đẳng vương1
Đại Phán quan thưởng công cho ân nhân các thiền viện
1 Chữ trên hình: 八殿平等王 (Bát điện Bình Đẳng vương) - ND.
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Hình 101: Đệ bát điện
Hình phạt xe nghiến và Huyết Ô trì
Không cần phải tin, như khẳng định của một số nhà sư, rằng địa ngục Huyết Ô trì dành riêng cho phụ nữ, và các bà vợ chết khi đang ở cữ được gửi xuống đền tội ở đây.
Những điều kiện khi sinh con được qui định trước, và việc sinh nở là một chức năng tự nhiên. Đàn bà chết vì việc này không phải tội phạm, và không thể bị trừng phạt. Nhưng không được coi là vô tội, nếu trong thai kỳ, nạn nhân vi phạm các nghiêm cấm: tới gần giếng, bếp, hoặc nếu, trước khi ngày thứ hai mươi trôi qua, chị ta giặt quần áo bẩn, và treo giữa trời cho khô. Thật ra, ba phần mười lỗi thuộc ông chồng, còn chị ta cũng chịu tội bảy phần mười, và phải đày xuống Huyết Ô trì.
Cũng phải đày đền tội đặc biệt tại đây, những cặp vợ chồng chung đụng bên cạnh tượng thần thánh hay đền chùa; hoặc ở tất cả các nơi khác vào những ngày mồng 3, 14 tháng 5; mồng 3 tháng 8; mồng 10 tháng 10. Những kẻ thích thấy đổ máu, và kẻ, khi giết gia súc, làm máu bắn vào tận bên trên bàn thờ ông Táo, sách vở hay đồ thờ, những vật dụng cúng tế. Hình phạt đối với mỗi người trong bọn chúng, sẽ không liên quan gì tới tất cả những gì chúng chịu tại các địa ngục kia, để chuộc tội khác đã phạm.
Những kẻ, hằng ngày, trước cửa bếp, có những hành vi hối cải, sẽ được Táo quân phân biệt, ông ta in trên trán một trong ba chữ sau: tuân 遵, thuận 順, cải 改. Quỉ sứ, căn cứ vào những chữ này, thoạt đầu dẫn họ tới Tòa Đệ nhất điện. Ở đó loại có dấu hiệu giống nhau sẽ được xếp chung. Những người thuộc loại đầu, được dẫn thẳng tới Tòa Đệ thất điện, tránh khỏi phải vào những địa ngục trước. Những người thuộc loại hai sẽ tới Đệ bát điện, còn loại ba tới Đệ cửu điện.
Đại Phán quan Đệ bát điện thưởng cho những ai, khi sống, tỏ ra cung kính tăng sĩ, và cúng dường tiền bạc cho chùa chiền (Hình 100), Phán quan cho họ lên trần đầu thai, trong cảnh giới cao hơn.
 
ĐỆ CỬU ĐIỆN
Tòa do Đô Thị vương 都市王 cai quản
Gồm một địa ngục lớn A tị 阿鼻大地獄1, và mười sáu địa ngục nhỏ là:
1A tị 阿鼻 (thường đọc là A tì), chuyển ngữ từ chữ Phạn AVICHI, địa ngục thứ tám trong số tám nhiệt ngục. Từ này có nghĩa là địa ngục không gián đoạn (vô gián địa ngục), vì những khổ hình tại đây, sau khi chịu hết, lại khởi sự từ đầu không ngừng, nhưng không phải không có hy vọng được giải thoát (Eitel, sđd).
1) Khoan cốt chước thân (?)骨灼身: nơi xé thịt và đốt xác.
2) Trừu cân lôi cốt 抽筋擂骨: nơi gân cốt bị móc ra, và xương bị chặt.
3) Nha thực tâm can 鴉食心肝: nơi quạ xé tim gan.
4) Cẩu thực tràng phế 狗食腸肺: nơi phổi và lòng ruột bị chó xé ăn.
5) Thân tiễn nhiệt du 身濺熱油: nơi thân ngập trong dầu sôi.
6) Não kiềm bạt thiệt bạt xỉ 腦箝拔舌拔齒: nơi sọ bị chẻ, lưỡi và răng bị rứt ra.
7) Thủ não vị điền 取腦蝟填: nơi óc bị sâu bọ ăn.
8) Trương (chưng) đầu loát (quát) não 蒸頭刮腦: nơi đầu và óc bị nghiền nát.
9) Dương súc thành ê 羊搐成醯: bị sừng dê húc và gặm thối rữa.
10) Mộc giáp đỉnh sai 木夾頂髊: nơi đầu bị kẹp nát giữa hai mảnh ván.
11) Ma tâm 磨心: nơi tim bị mài cho mòn đi.
12) Phí thang lâm thân 沸湯淋身: nơi bị ném vào nước sôi.
13) Hoàng phong 黄蜂: nơi bị ong vàng đốt.
14) Nghị thiểm ngao đam 蟻 舔熬耽: nơi bị kiến cắn xé.
15) Yết câu 猲鉤: nơi bị bọ cạp đốt.
16) Tử xích độc xà toản khổng 紫赤毒蛇鑽孔: nơi bị rắn độc cắn.
Những kẻ vi phạm luật pháp thế gian nghiêm trọng, tới mức bị xử tội lanh tri1, hoặc kẻ bị chém đầu, thắt cổ, phải chịu hình phạt ở các địa ngục trước, nhỏ hoặc lớn. Khi tới Đệ cửu điện, những kẻ cố ý phóng hỏa, đầu độc; những kẻ chế thuốc mê2, thuốc phá thai, thuốc kích dục, thuốc triệt dục; những kẻ hít hơi rốn3; kẻ viết những cuốn sách phóng đãng; kẻ vẽ những bức tranh tục tĩu, kẻ chế thuốc làm câm, điếc, điên. Nếu sau khi được khuyên giải, mà không ăn năn, trước hết, chúng sẽ bị dẫn tới Đệ nhị điện, và chịu đủ một loạt hình phạt liên tiếp, và tăng gấp đôi hình phạt Đệ cửu điện.
1 Mort lent: lăng trì - ND.
2 Muộn hương 悶香: người An Nam gọi là thuốc mê. Loại thuốc gây ngủ này chế bằng chất độc thực vật như cà độc dược (datura).
3 Đó là một thủ pháp ma thuật Trung Hoa, theo chỗ chúng tôi biết ở Bắc kỳ không có. Nó gồm việc hút hết nhân tố sống của cơ thể, bằng cách hít cách nào đó ở lỗ rốn, tức sinh môn.
Những hình cụ chính ở địa ngục này là: trụ đồng nóng bỏng, kẻ bị kết án phải ôm; cái cối xay nghiền nát chúng bên dưới, và núi đao, cây cỏ là những lưỡi dao sắc nhọn (Hình 103).
Đại Phán quan ở tòa này cho đi đầu thai ở cảnh giới cao hơn, những ai bỏ tiền riêng giúp khách lữ hành, bằng cách lập bến đò, hoặc làm thuyền, xe, và quán trọ bên đường (Hình 102), và những ai ăn chay ngày mồng 8, tháng tư, ngày rằm, mồng một hằng tháng, và cầu khẩn để thiêu hủy các sách vở đồi trụy.
[image: 099]
Hình 102: Tòa Đô Thị vương1
Đại Phán quan thưởng công những người có lòng thương khách lữ hành
1 Chữ trên hình: 九殿都市王 (Cửu điện Đô Thị vương) - ND.
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Hình 103: Đệ cửu điện
Hình phạt chim và chó cắn xé bụng, nghiến ngấu
 
ĐỆ THẬP ĐIỆN
Chặng cuối của linh hồn trước khi đi đầu thai
Người cai quản điện này là Chuyển Luân vương 轉輪王, tức là vị vương xoay bánh xe1. Đó là một ngục tối tăm, nằm bên ngoài, phía Đông Ốc Tiêu thạch, và ở ngay ranh giới Nại hà (cinq corruptions: năm sự hư hoại)2. Nó được phân giới bởi sông Phiền não3, trên sông bắc sáu cây cầu nối với bờ, năm chiếc lần lượt làm bằng vàng, bạc, ngọc, đá và gỗ. Chiếc thứ sáu giấu những cái bẫy.
1 Bánh xe nói ở đây là Pháp luân 法輪, tiếng Phạn là DHARMATCHAKRA. đó là biểu tượng của đạo Phật về vòng Luân hồi, hay chặng đường lần lượt linh hồn phải đi qua trong chu kỳ của các kiếp sống khác nhau. Bánh xe (Tchakra) là biểu tượng của quyền lực thiêng liêng, nó từ trời giáng xuống mỗi khi có ông vua mới đăng quang, được làm bằng nhiều thứ kim khí: vàng, đồng, sắt, tùy theo thứ bậc.
Pháp Luân vương trong tiếng Phạn là TCHAKRAVARTTI BADJA, đó là tên một chiến binh trong thần thoại Phật giáo, đã chiếm được toàn bộ hay một phần thế giới. TCHAKRAVARTTI của người An Nam là một hồi ức của câu chuyện này; nhưng ở đây ông quay bánh xe luân hồi, từ đó sinh ra lục đạo, cuốn chúng sinh vào con đường hóa sinh.
2 Nại hà 柰河, nhắc nhớ tới Hoàng tuyền (Styx) của Hy Lạp.
3 Các bài chữ Hán trong sách vở An Nam nói thế gian ngũ chọc chi ở 世界五濁之處 (đọc là: thế giới ngũ trọc chi xứ). Năm sự hư hoại, đúng hơn là năm điều tạo ra sự hư hoại là: kiếp 刧 (kalpa); kiến 見 cái thấy theo giáo lý; phiền não 煩惱 những khổ sở của vòng luân hồi; chúng sinh 眾生, sự sống thế giới; mệnh 命 số phận.
Trọc 濁, hư hoại (đục, dơ bẩn, thường đọc là trược - ND) là KACHAYA của Phật giáo Ấn Độ (Xem Eitel, Sanscrit-Chenese-dict. Sđd).
Các linh hồn đến từ chín địa ngục mà chúng tôi đã mô tả, và đã chịu hết hàng loạt khổ hình bắt buộc, tới con sông, phải đi qua một trong các chiếc cầu này, tùy theo việc đền tội đã sạch nhiều hay ít, và linh hồn phải tới châu này hay châu khác trong tứ bộ châu, dưới hình thể con người hay súc sinh, trong cảnh giới cao hay thấp, với tư cách nam hay nữ. Đối với những linh hồn phải đầu thai làm súc sinh, người ta chỉ định rõ chúng phải trở lại cuộc sống như thế nào. Các Phật tử nói rằng, có bốn cách sinh ra: từ tử cung, từ quả trứng, từ chỗ ẩm ướt hay từ hóa thân.
Có bốn loại súc sinh lớn: những con vật không có chân, con có hai chân, con có bốn chân và con có trăm chân.
Những tội phạm bị đày, bị đầu thai ở loài thấp kém, sau khi chết trở thành Tích.
Nơi đi đầu thai gọi là Chuyển kiếp sở 轉刧所1, xung quanh có hàng rào sắt bít kín (sách nói là lưới); và rộng 700 do tuần: chia làm 81 khu, mỗi khu có một đình đài 亭臺. Bên ngoài lưới bao, có những con đường quanh co, gấp khúc, giống như ruột dê2. Có một trăm lẻ tám nghìn con đường, tạo thành những khúc uấn phức tạp, trên bốn châu3, đó là: ở phía Nam là Diêm phù đề4; phía Đông, Phất vu đãi5; phía Tây, Cô già ni6; và phía Bắc, Uất đài (đan) việt7.
1 Có thể dịch là: nơi (所), nhờ việc xoay chuyển (轉), người ta trở về kalpa (刧: kiếp sống), tức là đời sống trên trần gian.
2 Dương tràng tế lộ 羊腸細路.
3 Tứ bộ châu 四部洲 các châu này, hay đảo, tập trung và hướng về núi Mérou (Sumeru: núi Tu Di, một ngọn núi trong thần thoại Phật giáo - ND), hay Diệu cao 妙高, núi chống trời.
4 Diêm phù đề 閻浮禔 là DJAMBUDVIPA (Nam bộ thiện châu), nó có hình tam giác, từ đó mới có tên tiếng Phạn JAMBUD, một loại cây lá tam giác (Eitel nó, có thể là cây Engenia jambolana). Diêm phù đề, ở phía Đông, do Nhân vương 人王 (NARAPATI) cai quản; phía Nam do Tượng vương 象王, vua loài voi (GADJAPATI); phía Tây do Bảo vương 寶王, vua Kho tàng, hoặc Lọng quí (TCHATRAPATI: Chuyển Luân Thánh vương); phía Bắc do Mã vương 馬王, vua loài ngựa (AS’VAPATI).
5 Phất ô (vu) đãi 弗于逮 (PURVAVIDÊHA: Đông thắng thần châu) nó có hình tròn, và cư dân mặt hình bán nguyệt, người ta còn gọi là đảo (hay châu) của những người chiến thắng 勝神州(thắng thần châu).
6 Cô già ni (?)耶尼 là APARAGODANA (Tây núi Tu Di). Eitel phân tích nguyên ngữ tiếng Phạn như sau: “châu phía Tây (apara), nơi cư dân dùng gia súc (go) làm tiền tệ (dana). Nó có hình tròn, và cư dân mặt tròn.”
7 Uất đan việt 鬱單越 la UTTARAKURU (Bắc Cu Lo Châu) hay KURUDVIPA; là nơi cao nhất trong bốn châu. Nó có hình vuông và cư dân mặt vuông.
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Hình 104: Tòa của Chuyển Luân vương1
Đại Phán quan thưởng công cho ai nuôi kẻ đói ăn - Đình Mạnh Bà
1 Chữ trên hình: 十殿轉輪王 (thập điện Chuyển Luân vương) - ND.
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Hình 105: Đệ thập điện
Hình phạt kẻ giết người, và phụ nữ có đời sống xấu xa - Phiền não hà
Bên trong Chuyển kiếp sở tối đen như mực, nó có con đường của lũ Tích.
Bên ngoài sáng trưng, trong suốt như pha lê; từ rất xa, có thể phân biệt được một cái lông tơ, một sợi chỉ lụa. Chư thần canh giữ và xem xét các linh hồn đến chỗ này, bằng cái liếc mắt, thần thấy được, qua hình dáng, phẩm chất, con đường chúng phải đi đầu thai. Chư thần là những người công chính, khi ở trần gian, đã nổi tiếng vì lòng từ bi, và hiếu đạo. Sứ mạng giao cho họ ở địa ngục kéo dài năm năm; sau đó, nếu không có gì đáng chê trách, họ sẽ được thăng một trật trong thần giới; nhưng nếu có khiếm khuyết, phải giáng một bậc.
Những kẻ phạm tội lỳ lợm, những tên phạm tội ác lớn, mà mọi thử thách địa ngục không đủ gột sạch, khi tới Đệ thập điện, nhận những hình phạt cao nhất: chúng bị đánh tới chết, và trở thành Tích; những kẻ tội nhẹ hơn chút ít, bị đưa lên trần gian làm súc sinh, phải chịu liên tiếp ba kiếp làm loài vật như vậy; sau đó, nếu trong ba kiếp súc sinh, chúng không giết bất cứ sinh vật nào, chúng có thể được trở lại làm người với đẳng cấp thấp nhất.
Các nho sĩ đã học Kinh Dịch1, các tu sĩ đã nghiên cứu sách vở tôn giáo, để thưởng công, sẽ không phải chịu bất cứ hình phạt nào trong địa ngục, họ sẽ được đưa thẳng tới Đệ thập điện, ở đó người ta sẽ vẽ chân dung họ2 và ghi tên họ vào sổ Sinh trong bộ Đọa lạc sinh sách3. Rồi được dẫn tới gặp Mạnh Bà thần 孟婆神4, là thần ở Khu Vong đài5 (Hình 104), tại đây họ sẽ uống Mê thang 迷湯, khiến quên kỷ niệm quá khứ, và sau đó sẽ được gửi đi đầu thai làm người. Tuy nhiên, để đền những tội đã phạm, họ sẽ bị án chết non, tùy mức độ nặng nhẹ của lỗi lầm. Trong số đó, ai công ngang với tội, và ai công lớn hơn tội, sẽ đầu thai làm người; nhưng những người trước sẽ đầu thai làm phụ nữ, còn những người sau làm đàn ông; người này thì xấu và kiêu căng, còn người kia đẹp đẽ, khiêm tốn.
1 Dịch kinh 易經.
2 Hội kỳ bổn lai diện mục 繪其本來面目.
3 Đọa lạc sinh sách 墮落生册.
4 Mạnh Bà là một phụ nữ thánh thiện đời Tiền Hán, bà giữ trinh tiết và sống rất thọ, bà không ngừng khuyến khích con người quí trọng đời sống súc vật. Bà mãi giữ được vẻ trẻ trung; chỉ có mái tóc là bạc, nhưng mịn màng như lông cò bạch. Dưới địa ngục, bà được phong Thần coi Vong đài.
5 Khu Vong đài 醧忘臺.
Những kẻ tội lớn hơn công, sẽ đầu thai làm súc sinh.
Nếu trong loại đầu thuộc hàng tội nhân, có đàn bà hoặc con gái sợ không đủ sức mạnh tinh thần, cưỡng lại những cám dỗ của con người, họ có thể khỏi phải đi đầu thai, và được ở lại địa ngục với tư cách quỉ.
Cũng có những phụ nữ, vì các lý do khác, xin được hưởng ơn huệ này; đó là những cô gái ngay thẳng, bị đàn ông độc thân hay đã có vợ quyến rũ, và chết vì tuyệt vọng; những cô gái bị dẫn vào chốn xấu xa, hay làm nhân tình bên cạnh cánh đàn ông, hoặc vì ép buộc, hoặc vì mưu mô, hoặc, tự nguyện khi nghe những lời hứa hão sẽ giúp đỡ cha mẹ cô ta, thêm nữa, những góa phụ, bị mê hoặc vì lời hứa nuôi nấng con cái cô ta, đã bị bỏ rơi trong cảnh khốn quẫn, và chết trong tuyệt vọng.
Khi thấy bọn dụ dỗ mình thành đạt trên đời, họ cầu xin Thượng đế cho phép ở lại trong đám quỉ, để có thể thỏa mãn việc trả thù. Nhưng vị Phán quan tối cao trả lời: “Bọn quyến rũ các cô chưa tới thời hạn lìa đời, mặt khác, chúng chưa hưởng hết hạnh phúc do công đức kiếp trước tạo ra, bởi thế các cô không thể có bất cứ hành động báo oán nào, làm xáo trộn việc thực hiện những phán quyết đã đưa ra lúc đầu. Tuy nhiên, ta có thể cho phép các cô trở lại thế gian làm hồn ma, có thể tùy ý cám dỗ, và giăng bẫy chúng. Khi giờ chết của chúng đến, chúng sẽ bị phán xét tội lỗi đã gây ra cho các cô, và bị trừng phạt trong các địa ngục”.
Bên phải Đệ thập điện có Uổng Tử thành 枉死城 (Ville des victimes). Đây không phải là một địa ngục, không có bất cứ cuộc tra tấn nào; đây là nơi mà sau khi chết, nạn nhân vụ sát hại tới; họ đợi giờ chết của bọn sát nhân, chúng phải bị trừng phạt trước mặt họ.
Bọn sát nhân này phải chịu nhiều hình phạt không thể tưởng tượng nổi, và khổ hình kéo dài cho tới lúc ông Trời định ngày cho nạn nhân đi đầu thai; sau đó chúng bị giải tới Đệ nhất điện, để xét hỏi và kết án những tội ác khác, rồi lại bắt đầu đền tội ở hàng loạt các địa ngục tiếp theo.
Những ai chết thảm và đáng ca ngợi, cho cha mẹ, cho chân lý, cho tổ quốc, lập tức được phong Thần.
Vong đài được dựng ngay phía trước Đệ thập điện; đó là một kiến trúc rất cao, chia làm 108 khu; người ta tới đó từ mạn Đông, bằng con đường rộng một pied, tám pouces. Trong mỗi khu, đã chuẩn bị những chiếc cốc, đổ đầy thứ đồ uống có tác dụng làm quên hết mọi sự việc tiền kiếp. Có những kẻ ngang ngạnh không chịu uống, người ta cưỡng ép bằng cách trói tay, chân, và nhét vào họng một ống tre. Tất cả những ai đã uống xong, được lũ quỉ hộ tống tới một cây cầu nổi gọi là Ma tử khổ trúc cấu (cảo) 麻紫苦竹槁 (mè đỏ và tre đắng khô), bắc qua con sông dòng nước đỏ hung (Hình 105). Chính giữa cầu, người ta thấy một hòn núi cao màu đỏ, trên đó có hàng chữ khuyến thiện.
Khi tới cầu, các linh hồn thấy hai con quỉ lớn xuất hiện trên dòng nước đỏ; một con đội mũ lụa đen, mặc áo bằng nhiễu thêu; nó cầm trong tay một cây bút lông, một tờ giấy, và vác trên vai một thanh đao nhọn; bên sườn đeo một hình cụ (hình 108). Nó có đôi mắt tròn, mở to, nó liên tục phá lên cười, tên là Hoạt vô thường1.
1 Hoạt vô thường 活無常 nghĩa là tình trạng không thường hằng của cuộc sống. Đó là một tiền đề giáo lý mà người An Nam lấy làm tên nhân vật.
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Hình 106: Tòa của Phong Đô đại đế 酆都大帝
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Hình 107: Đông Nhạc phủ 東嶽府
Tòa nhà đợi của các địa ngục
Con khác mặt ngăm đen, đầy vết nhăn nheo rướm máu; nó mặc áo trắng, tay cầm tấm bàn tính, vai đeo “một túi gạo, xung quanh cổ đeo chuỗi tràng hạt bằng các lạng (tael) vàng bạc mã” (Hình 109); vẻ mặt âm u và luôn miệng rên rỉ. Người ta gọi nó là Tử hữu phân 死有分, tức là con quỉ tách riêng người chết và người sống1.
Người An Nam nói, cả hai bọn chúng có nhiệm vụ dìm linh hồn xuống sông Phiền não.
Các linh hồn bị dìm xuống sông, cảm thấy choáng váng như say rượu, giống như điên cuồng, sau đó liền biết số phận của mình. Có linh hồn sung sướng vì được đầu thai làm người; những linh hồn khác thất vọng vì tình cảnh tương lai, buồn bã khóc lóc, và than thở vì tiền kiếp đã không tạo được nhiều công đức hơn. Than ơi! Hối hận cũng vô ích và ăn năn đã muộn rồi, con sông cuốn chúng đi, trong những xoáy nước, lần lượt xô đẩy các linh hồn tới một trong lục đạo, bằng con đường đó, chúng phải tái sinh dưới trần.
Tác giả cuốn sách kết thúc: “Tất cả trở nên tối tăm; đôi chân gẫy, chiếc xe sự sống bị dòng sông đỏ đẩy tới giữa thế giới hữu hình; một tiếng kêu thét, anh ta rơi xuống mặt đất, và một lần nữa, lại là người. Đời sống trần thế rực lên, những ham muốn nảy sinh, đau khổ bắt đầu! Vẫn là cùng một sinh linh, tuy nhiên hầu như khác hẳn; vì uống thứ nước làm quên, và chìm trong dòng sông phiền não, mà linh hồn đã quên mất nguồn gốc, những kiếp trước, tình cảm về bổn phận, và trách nhiệm, về hành vi”.
1 Nhân vật này khá khó hiểu, và chúng tôi nghĩ rằng cách mô tả trong bài viết, mà chúng tôi nêu ở trên kia, theo cuốn Ngọc lịch 玉歷 là lầm lẫn. Cái được gọi là chuỗi tràng hạt xâu bằng các lạng vàng bạc mã, dường như là một xâu chuỗi những đốt sống; túi đựng gạo có vẻ rất vô ích, nếu không phải là để nhốt các linh hồn. Có lẽ, phải chăng đơn giản đó là Thần chết, hoặc con quỉ có nhiệm vụ chấm dứt cuộc sống trần thế của chúng sinh.
Các Đại Phán quan trong địa ngục tôn một Phán quan Tối cao, mà người ta gọi là Phong Đô đại đế 酆都大帝; tên Phong Đô này là tên một địa phương nằm ở phía Tây Sse-Tchouen, nơi có rất nhiều giếng dầu hỏa; ngày xưa các giếng này được người Trung Hoa coi như cửa vào địa ngục.
Phong Đô ngồi chủ tọa ở chính giữa một Tòa án thật sự (Hình 106); ông đưa ra những sắc lệnh, và bảo đảm việc thực hiện các sắc lệnh ấy, qua trung gian các Đại Phán quan, mà chúng ta vừa xem qua; ông là một kiểu Pluton (Diêm vương trong thần thoại cổ Hy Lạp - ND) của địa ngục An Nam. Các giáo huấn của Phong Đô là giải thích rộng sắc chỉ về Thiện và Ác, là quảng diễn các sách thánh về hình luật. Ông đưa tất cả các hình phạt trở về với luật tự nhiên và không thể tránh khỏi, do kết quả việc đã làm, luật của nghiệp báo (karma), mà ông giám sát việc thực hiện.
ĐẠI CƯƠNG CÁC GIÁO HUẤN CỦA PHONG ĐÔ
“Những ai thấy chúng sinh đau khổ mà không độ trì; những ai tỏ ra vô ơn trước những thiện nghiệp đã lãnh nhận; những ai thù hận dai dẳng kẻ khác, mặc dù chúng đã cố gắng để trở nên xứng đáng đi theo tiên đạo 仙道, sẽ chỉ tránh khỏi phải đền tội trong địa ngục. Nhưng sau khi chết, tùy theo cán cân công tội, chúng sẽ biến thành ma núi sơn yêu 山妖, ma cây mộc khách 木客, cương thi 殭屍1, hoặc vong hồn vất vưởng du hồn 游魂. Chúng còn phải sống trong xác những con vật thông minh, với thời hạn 110 năm.
1 Thây ma chết khô, chết cứng mà không thối rữa - ND.
Nếu chúng đền xong tội lỗi, sẽ được đầu thai trong cảnh giới cao hơn, nhưng nếu chúng vẫn còn có hành vi tội lỗi, sẽ bị sét đánh chết, và trở thành Tích.
[image: 105]
Hình 108: Hoạt vô thường
Quỉ ấn định giờ chết
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Hình 109: Tử hữu phân
Quỉ đi tìm người chết
Những ai chết khi đánh nhau; nếu chúng phò tá cho kẻ ác; cho bọn tấn công để ăn cướp, hiếp dâm, giết người, sẽ phải vào địa ngục; nếu họ chiến đấu giúp người tốt, giúp người bảo vệ đất nước, gia đình, tài sản, giúp người khỏi bị cướp bóc, hiếp dâm và phóng hỏa; hơn nữa họ còn bị cụt tay chân, thi thể họ bị chặt chém thành từng mảnh; các phần xương thịt tung tóe, thối rữa, họ sẽ được cho lên trần gian, để giải quyết những lỗi lầm trước đây, và đầu thai trong kiếp cao.
Bọn đàn bà, con gái, đã tự phá thai cho mình, và những kẻ sau khi đã trục thai ra, đem vứt bỏ dưới sông, ác độc hơn cầm thú; những cha mẹ giết con ruột, lấy cớ họ không có phương tiện nuôi sống mình, thì không khác gì lũ sát nhân bình thường; con cái do chính xương thịt của cha mẹ tạo ra, bàn tay có thể dễ dàng phạm tội ác như vậy là sao? Nếu các ngươi không thể cưỡng nổi đam mê nhục cảm, tại sao lại cố gắng hủy hoại hậu quả, và ném nó xuống sông làm mồi cho cá.
Các ngươi không biết đó là một tội lỗi nặng nề, mà linh hồn nạn nhân chờ các ngươi đền tội hay sao?”



Các linh hồn bị phán xét thế nào 
TRONG ĐỊA NGỤC
Một quyển sách giáo lý phổ biến khắp nước, cho chúng ta những chi tiết lý thú về cách phán xét hành vi con người của các Phán quan trong địa ngục. Cuốn sách này có xuất xứ từ Trung Hoa, tựa là Hồi dương nhân quả 囘陽因果, tạm dịch là Luật định nghiệp trong luân hồi hay còn là: về luân hồi theo luật nhân quả. Bản sách lưu hành ở Hà Nội, được Diệp tu lâm khắc và in ở thiền viện Cát Linh, làng Yên Trạch, gần Văn miếu Khổng Tử ở Hà Nội.
Sách được soạn thảo dưới hình thức truyện kể của nhân chứng mắt thấy tai nghe, và như thế nó gợi nhớ tới việc Énée đi xuống thế giới dưới lòng đất1, truyện giả tưởng, ở châu Âu, được dùng làm đề tài cho nhiều thi sĩ sau này.
1 VIRGILE, Énéide, cuốn VI.
Những mô tả chúng tôi đưa ra trong các chương trước, về các cảnh tượng diễn ra ở địa ngục, bắt nguồn từ một số kinh sách Phật giáo, nhưng qua việc diễn dịch, đã tiếp thu một dấu ấn đặc biệt, và được thêm mắm thêm muối với những bức vẽ vĩ đại, khi truyền bá ở Trung Hoa và An Nam. Nhưng điều đáng chú ý là thường có sự trùng hợp giữa các cảnh tượng này, với một số tranh ảnh trong những tuyên tín khác nhau của Công giáo: hồ máu, cầu của các linh hồn, những con sông băng, giữa những thứ hình ảnh khác, chúng được vẽ trong nhiều cuộc hành trình vào thế giới siêu nhiên, tô điểm cho nền văn học thánh của những thế kỷ đầu Giáo hội Công giáo1, và phần lớn những khổ hình địa ngục trong quan niệm của người dân Bắc kỳ được tìm thấy trong các bức tranh thô sơ và hiện thực, mô tả cảnh địa ngục của Dante, chúng giống nhau biết chừng nào.
Điều nổi bật trong các cuộc phán xét, được mô tả ngay sau đây, đó là mối quan tâm giáo dục luân lý hơn là triết lý của đạo; tác giả đã thực hiện một việc làm có ích. Mục đích của tác giả, trong lúc răn đe bọn tội lỗi bằng những bức tranh khủng khiếp, cũng giống như mục đích Dante đã đề ra: “Giúp những ai đang sống cuộc sống hiện tại thoát khỏi cảnh khổ, và đưa họ tới hạnh phúc viên mãn”2.
1 Một số xuất phát từ những mặc khải, gán cho việc Lazzaro sống lại, nhưng các Giáo phụ (Père de l’Église) không tin chút nào. Số khác xuất phát từ truyện kể của Thánh Carpe, Sature, Perpétué, Christine, những người đã choáng ngợp ở Thiên đàng, và dạo chơi nơi hỏa ngục. Những truyện khác nữa mượn của Albéric, đan sĩ này thuộc tu viện núi Cassin, vào thế kỷ thứ XII, ông đã thăm viếng hỏa ngục, dưới sự hướng dẫn của một thiên thần; mượn của Petro de Barsegape, Fra Bonvesin de Riva (Scènes du jugements derniers, thế kỷ XIII và XIV: Cảnh tượng cuộc Phán xét cuối cùng) v.v…
2 Thư Dante gửi Can Grande để tặng cuốn sách của ông về Thiên đàng (Opere Latine, édit. De Guiliani, cuốn II, tr. 34-36).
TÓM TẮT BẢN HỒI DƯƠNG NHÂN QUẢ
Tại huyện Hiếu Cần (tỉnh Hồ Quảng) có một người học trò rất sùng đạo Phật. Anh ta không hiểu tất cả các bài trong kinh sách, nhưng cẩn thận giữ đúng giới luật, thường xuyên ăn chay, và giữ lòng thanh tịnh; người bản xứ coi anh ta như một hiền nhân, còn tăng sĩ coi anh ta như ông thánh.
Ngày mồng 3, tháng hai, năm Mậu Ngọ, anh ta dậy sớm để đi lễ Phật; nhưng trong lúc đang tụng kinh, lũ quỉ bất ngờ xuất hiện, bắt anh ta giải tới địa ngục.
Thoạt tiên anh ta bị bắt đến trình diện Thổ địa 土地, rồi Thành hoàng 城皇, sau ngày thứ ba, Thành hoàng cho anh ta tới Tây phủ, rồi từ đó tới Đông phủ1. Ngày thứ tư, anh trình diện trước Tòa Đô thống 都統. Tại đây không chỉ có một mình anh ta; xung quanh chen chúc một đám đông đeo gông khổ sở, áo quần rách rưới, dơ bẩn, đầu tóc rối bù, khiến anh ta cực kỳ kinh tởm. Mỗi người mang một thẻ bài ghi rõ lý do phải trình diện trước Phán quan. Chàng nho sinh, trên trán lấp lánh một thứ ánh sáng mà những người khác không có, cũng mang một tấm thẻ bài có hàng chữ Lang sĩ kỳ, anh hàng thịt trâu.
1 Có năm phủ hoặc nhà chờ, nó tương ứng với Ngũ nhạc, tức năm tòa núi thánh của Trung Hoa (Hình 107), và lấy tên năm ngọn núi đó:
Đông Nhạc phủ, ở phía Đông, tương ứng với Thái sơn 泰山, ở tỉnh Sơn Đông.
Nam Nhạc phủ, ở phía Nam, tương ứng với Hành sơn 衡山, ở tỉnh Hồ Nam.
Tây Nhạc phủ, ở phía Tây, tương ứng với Hoa sơn 華山, ở tỉnh Thiểm Tây.
Bắc Nhạc phủ, ở phía Bắc, tương ứng với Hành sơn (Hằng sơn) 恒山, thuộc tỉnh Hà Bắc.
Trung Nhạc phủ, ở chính giữa, tương ứng với núi Tung sơn 嵩山, thuộc tỉnh Hà Nam.
Khi Phán quan thấy nho sĩ đến trước mặt, ông chú ý tới vầng hào quang và tỏ ra rất ngạc nhiên, vì đây là dấu hiệu dành riêng cho bậc thánh nhân và hiền triết; ông gọi anh ta lại và nói:
“Khi còn sống, ngươi đã giết bao nhiêu con trâu?”
“Tôi không giết con nào cả.” Nho sĩ trả lời. Phán quan lập lại:
“Sao, ngươi không phải là tên mổ trâu như thẻ bài ghi sao? Ngươi không phải gốc làng Lê Thụ sao?” Nho sĩ trả lời:
“Không, làng tôi tên là Lý Thụ.” Phán quan hỏi thêm:
“Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Tôi bốn mươi mốt tuổi.”
“Ngươi sinh ngày nào, giờ nào?”
“Giờ Thìn, ngày mồng một, tháng giêng.”
Phán quan tra cuốn sổ lớn, trong đó ghi hành vi của tất cả mọi người trên thế gian và nói:
“Đã có sự lầm lẫn, người này đúng ra không phải tới đây, ngày sinh tháng đẻ của anh ta không hợp với việc ra đời của anh hàng thịt, và sổ ghi rõ rằng, anh ta chỉ chết năm 78 tuổi. Kẻ chiếm chỗ của anh ta là một gã tên Lang sĩ kỳ, làng Lý Thụ (Lê Thụ?), mới có ba mươi sáu tuổi, đã giết ba trăm con trâu và chó, để bán thịt, hơn nữa, hắn còn phạm một số lớn chuyện xấu xa, và phải chịu hình phạt trong ba địa ngục khác nhau.” Phán quan nói tiếp với nho sĩ: “Về phần ngươi, trên đầu có hào quang, ta cho rằng ngươi là một người sùng đạo và đức hạnh?” Nho sĩ thưa: “Cho tới lúc này, tôi chưa tạo được bất cứ thiện nghiệp nào, nhưng tôi cẩn thận tránh làm điều xấu. Từ mười bảy tuổi cho tới nay, tức là hai mươi bốn năm qua, tôi không ăn thịt, tôi không ngừng dâng lời cầu nguyện lên các vị Kim cương, và đã cúng dường Đức Phật ba trăm lần.”
Phán quan lại nói: “Thật sự ngươi là người sùng đạo và đức hạnh; tên quỉ dẫn ngươi tới đây là thủ phạm. Ngươi hãy lui về Tây Nhạc phủ, ta sẽ xin Diêm vương cho ngươi trở về trần thế.”
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Hình 110:
Linh hồn, lìa khỏi xác, được sứ giả địa ngục tiếp nhận
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Hình 111:
Linh hồn những người công chính được đưa lên Trời
Khi ấy hai vị Thần áo xanh tiến tới trước, dẫn nho sĩ vào một ngôi lầu, trên cửa có chữ 西羼 Tây Sạn. Khi anh ta bước vào, một sư nam và một sư nữ, tay cầm chuỗi Bồ đề có mặt ở đó; họ đứng lên vái chào và mời ngồi. Một lát sau, người ta đến kiếm, dẫn nho sĩ tới trước mặt Diêm vương; cung điện của Diêm vương trông rất đáng sợ, chỉ trang trí bằng những tấm bảng văn. Nho sĩ thấy ghi trên cửa:
Nơi đây phán xét các linh hồn xứ Kinh châu.
Và mỗi bên có chữ:
Bọn độc ác run sợ.
Người hiền lương an tâm.
Trước mặt có tấm bảng lớn viết hàng chữ sau:
Không thương xót bọn tàn ác.
Tấm kính Nghiệp1 trong suốt và sâu thẳm, nó soi thấu những tình cảm giấu kín nhất.
1 業 Nghiệp, sự phản chiếu các hành động.
(Nghiệp là hành động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý hay hành động tốt xấu, tuy nhiên, từ “nghiệp” luôn được hiểu theo nghĩa tật xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai - Phật học từ điển Thiện Phúc - ND).
Xa hơn, trên hai chiếc cột:
Địa ngục là nơi ở tối tăm và khắc nghiệt.
Nơi những kẻ cao sang và thấp hèn phải đền tội.
Ở chỗ lên cầu thang:
Người ta chỉ có thể lên trời bằng cầu thang đức hạnh.
Bên trên một tấm cửa sắt:
Cửa địa ngục tự động mở ra trước tội ác.
Bên trên một cửa khác:
Không một kẻ tội lỗi nào có thể thoát khỏi bị trừng phạt
Và ở mỗi bên:
Dưới trần, kẻ nào phạm tội mà không hối cải. 
Tại nơi này phải chịu khổ sở không thương xót.
Chính trong lúc leo núi kiếm, chính trong lúc trèo cây đao, chúng mới thấy được mức nghiêm trọng của tội lỗi đã phạm.
Bên cạnh lâu đài, nho sĩ chú ý tới một địa ngục đặc biệt dành cho tăng sĩ và những người mới nhập đạo, có chữ:
Luật đời không hề phạt tội tăng sĩ đạo đức giả, nhưng luật nhà Phật không tha thứ cho họ bao giờ.
Luật đời không trừng phạt các thầy tu lừa bịp, nhưng luật nhà Phật không thương xót họ.
Diêm vương nói với nho sĩ: “Ngươi bị giải tới đây thay cho một kẻ khác; giờ chết của ngươi chưa đến; vậy ngươi phải trở về dương thế. Ta sẽ sai lũ quỉ đi bắt tên hàng thịt làng Lý Thụ; ta sẽ đòi những kẻ bắt lầm ngơi tới trình diện trước tòa của ta; trước mặt ngươi, chúng sẽ bị đánh tám mươi trượng, sau đó sẽ phải giam trong ngục. Về phần đám Thần, được giao việc soạn thảo lệnh bắt, cũng sẽ bị trừng phạt.”
Rồi với giọng ân cần, Diêm vương hỏi nho sĩ:
“Ngươi thích kinh nào nhất?”
Nho sĩ đáp:
“Tôi thích kinh Kim cương 金剛.”
Diêm vương tiếp:
“Đó là một kinh rất có pháp lực. Và cho tới bây giờ, ngươi đã đọc được bao nhiêu kinh sách?”
“Tôi đã quên mất số lượng; chỉ biết rằng tôi đã tụng niệm suốt bảy năm, và tôi đã ăn chay theo nhà Phật trong hai mươi bốn năm.” Một thư lại tra cuốn sổ lớn và thưa với Diệm vương: “Tôi thấy trên tờ giấy ghi việc làm của con người, ông ta đã đọc ba nghìn năm trăm lẻ ba cuốn sách.”
Diêm vương lại nói:
“Người sẽ còn sống lâu; hãy đọc cho tới ngày cuối cuộc đời. Nhưng ngươi có hiểu ý nghĩa các bài kinh không?”
Nho sĩ đáp:
“Không phải lúc nào tôi cũng hiểu, nhưng tôi tụng niệm sốt sắng.” Diêm vương nói:
“Hãy tập tành đạo đức, làm điều tốt cho người xung quanh; khuyến khích kẻ khác hành thiện, và ngươi sẽ tạo được những phúc lớn cho kiếp sau. Nếu ngươi cầu nguyện mà không hiểu, ngươi chỉ được hưởng ba phần mười ơn huệ; phải cố gắng tìm hiểu, và lúc đó ngươi sẽ được đủ mười phần.”
Phán quan thưa với Diêm vương:
“Người này chết đã năm ngày; bụng hắn đã lạnh, và có thể gia đình đã đem chôn rồi; khó có thể làm hắn sống lại mà không kinh động người khác. Hơn nữa, sợ rằng Ngọc đế 玉帝 hay được lầm lẫn tai hại này, sẽ quở phạt cả hai chúng ta.”
Diêm vương phán: “Ngươi chớ sợ gì hết; ngươi biết rằng vào ngày mồng 2, mồng 5 và mồng 8 hằng tháng, chúng ta giải bọn tội lỗi tới cho các Đại Phán quan, và mỗi phán quyết, cho chúng ta thấy rằng, thời buổi này, lòng người càng lúc càng lạnh nhạt với tôn giáo; hiện tại, ở dương thế, người ta không còn tin vào các hình phạt địa ngục. Bởi thế ta muốn giữ nho sĩ này lại đây; cho hắn chứng kiến các cuộc xét xử; ta sẽ dùng hắn làm nhân chứng cho việc thực thi các bản án. Sau đó hắn sẽ quay về dương thế, báo cáo lại các việc mắt thấy, tai nghe. Hãy cho hắn một sinh hoàn (thuốc hoàn sự sống), để giữ hơi nóng tim hắn, và trong tám ngày, hắn sẽ trở lại thế gian. Không có thứ thuốc phòng ngừa này, hắn không thể sống lại trong xác cũ, mà hắn vừa lìa bỏ được nữa.”
Nho sĩ nuốt một viên sinh hoàn, và trong lúc chờ mở phiên tòa địa ngục, hai bên trao đổi với nhau như sau:
Nho sĩ: “Các linh hồn ở cùng Tây phủ với tôi là ai?”
Diêm vương: “Đó là các linh hồn đến từ dương thế, trước hết chúng bị giải tới Tây phủ; sau đó phải trình diện với ta; và cuối cùng người ta dẫn chúng tới Đông phủ; Lúc ấy, theo những bản án đã tuyên, có số quay lại trần gian đầu thai, dưới dạng súc sinh, theo quyết định của việc phán xử; số khác đi đền tội ở địa ngục. Đối với những ai trong sạch, đạo đức, Kim Đồng 金童, Ngọc Nữ 玉女 sẽ dẫn họ tới Thiên đường 天堂.”
Nho sĩ: “Trời (Thiên đàng) là gì?”
Diêm vương: “Trời là Ánh sáng ở mức tối hảo.”
Nho sĩ: “Địa ngục là gì?”
Diêm vương: “Những nơi sâu thẳm, ẩm ướt, tối tăm là địa ngục.”
Nho sĩ: “Những kẻ lên Thiên đường và xuống địa ngục có còn phải đầu thai nữa không?”
Diêm vương: “Vì lẽ gì những ai ở Thiên đường lại có thể đầu thai?”
Nho sĩ: “Ai là những người đi đầu thai?”
Diêm vương: “Trong số một nghìn linh hồn phải trình diện ta, chỉ một hoặc hai lên Thiên đường, một số khác xuống địa ngục, phần còn lại được gửi đi đầu thai. Những ai, trong suốt cuộc sống, chỉ làm điều thiện, và không bao giờ tạo ác nghiệp, lên Thiên đường. Những kẻ chỉ làm việc ác, mà không hề tạo thiện nghiệp, vào địa ngục, và đền tội ở đây. Ai không hành thiện, mà cũng không tác ác, ai vừa làm việc thiện, vừa làm việc ác, sẽ bị bắt đi đầu thai.”
Nho sĩ: “Ngài phán xét thế nào kẻ khởi đầu hành thiện, rồi quay sang ác; và kẻ thoạt đầu làm ác, rồi cải tà qui chính?”
Diêm vương: “Nếu cái ác đi sau cái thiện, chúng ta chỉ giữ lại ác nghiệp và kết án. Nếu việc thiện đi theo sau cái ác, chúng ta chỉ giữ lại thiện nghiệp, và chúng ta xá tội; nhưng trong trường hợp này hay trường hợp khác, cần phải xem số hành động chung cuộc, thiện hay ác, cái nào thắng thế; như vậy, tùy theo thắng thế nhiều hay ít, mà chúng ta thưởng hay phạt cân xứng.”
Nho sĩ: “Như thế tức là, nếu một kẻ tội lỗi sửa mình vào cuối đời, các vị xếp họ vào thành phần đạo đức, và không kể tới những tội lỗi trước kia; và nếu một người đạo đức sa ngã vào lúc cuối đời, quí vị sẽ coi họ như một kẻ tội lỗi, và không tính đến bất cứ công đức nào đã qua?”
Diêm vương: “Không phải như vậy. Kẻ tội lỗi hối cải vào những ngày cuối, làm đẹp lòng Thượng đế; nhưng không phải vì thế, anh ta được xếp vào hàng Thánh nhân; nhưng tội lỗi được giảm nhẹ, trong chừng mực nào đó, nhờ một thiện nghiệp; ngược lại cũng vậy, đối với một người đạo đức sa vào đường tội lỗi; vì mỗi tội lỗi, công đức của anh ta sẽ bị giảm bớt một phần.”
Nho sĩ: “Tôi thường thấy ở đời, người thiện chịu cảnh nghèo nàn; trong khi kẻ ác giàu có, được giữ những phẩm tước cao nhất. Nếu đạo Trời bất công như thế, con người làm sao có thể hiểu được?”
Diêm vương: “Ông Trời chí công, luật Nhân quả không thay đổi được, và không hành động nào bị bỏ sót. Nhân quả không hiển hiện ngay trong cuộc sống hiện tại, mà trong cuộc sống tương lai; nó quyết định những điều kiện để đầu thai. Những ai giàu có vinh hiển, xứng đáng hưởng những phúc phận đó, nhờ kiếp trước sống đạo đức; nhưng nếu trong hiện kiếp, chính những người ấy lại tỏ ra độc ác, hung dữ, sau khi đã đền tội, sẽ còn bị trừng phạt ở kiếp sau. Những kẻ nghèo khó, bất hạnh và tàn tật cũng là như vậy; họ đền những lỗi lầm và tội ác tiền kiếp; nếu họ tỏ ra đức hạnh và tốt lành, sau khi chết, họ sẽ tái sinh với số phận sung sướng và may mắn.”
Nho sĩ: “Như vậy điều xảy ra cho chúng ta ở kiếp này chỉ là kết quả những việc làm của kiếp trước?”
Diêm vương: “Đúng vậy; đó là lý do để giải thích tại sao những đứa bé, thiếu niên, người yếu đuối, chưa thể phạm bất cứ tội lỗi nào, lại bị chết thê thảm: trâu chém hoặc hổ vồ; bị xe cán nát, chết đuối trên sông, đó là họ đền tội. Và còn với những đứa bé khác, cũng yếu ớt, hoặc chưa có công đức gì, lại được thừa kế ngai vàng, nhận di sản giàu có, hoặc học hành thành đạt, đó là vì họ được hưởng điều họ xứng đáng, mà không biết.”
Nho sĩ: “Ngài đã nói với tôi rằng, những người trong sạch lên Thiên đường và không còn đầu thai nữa, và những kẻ xấu xa bị đày trong địa ngục, không thể đầu thai làm người; vậy mà, con người trên trần thế, không có ai hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn ác?”
Diêm vương: “Con người, trên dương gian, là những chúng sinh đang chuyển biến; một số, những ai sống đạo đức, trở nên thanh tịnh, qua những cuộc chuyển thế, đạt tới hạnh phúc tối thượng, tức là tới Trí huệ Bát nhã (connaissance de la Vérité absolue). Họ không tái sinh nữa, và mãi là linh khí thanh tịnh. Những kẻ khác, chết đi, và chỉ rời địa ngục, để càng lúc càng thụt lùi qua mỗi lần đầu thai, và rơi xuống loại thấp nhất trong bậc thang chúng sinh.”
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Hình 112: Địa Tạng Bồ tát (Ksitigarbha) có Mục Liên theo hầu1
1 Maudgalyayana, tự điển Phật giáo ghi là Mahamaudgalyayana: Ma ha mục kiền liên - ND.
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Hình 113: Quan Âm giữa Kim Đồng và Ngọc Nữ
Nho sĩ: “Nếu, sau một kiếp sống, ông Trời buộc những ai không thể thoát khỏi vòng luân hồi, tái sinh một lần nữa trên dương thế; như vậy là bất công đối với người đạo hạnh, vì như thế là có lợi cho bọn tội phạm được tái sinh để sửa chữa lỗi lầm, và người đạo hạnh có thể coi việc tái sinh như một hình phạt?”
Diêm vương: “Chính vì vậy mà con người đầu thai trong những cảnh giới khác nhau, và cũng vì vậy mà, con người, với những việc đã làm trong cuộc sống trần gian, nhất thời quay lại một Thiên đường, hay một địa ngục, tùy theo công đức. Hơn nữa, việc quan tâm hoàn thiện dành cho con người tự định đoạt, và dù tất cả điều gì xảy đến cho chúng ta là bởi ông Trời, hay do Thiên ý, thì việc siêu thoát, hay trầm luân hoàn toàn tùy thuộc vào con người.”
Nho sĩ: “Nếu đã như vậy, Thiên đường và địa ngục không chỉ ở trên trời và trong lòng đất, mà chúng ở ngay trong tâm con người hay sao?”
Diêm vương: “Ngươi nói đúng rồi. Và ngươi thực sự là một Đệ tử của Đức Phật!”
Lúc ấy một Phán quan tới thưa với Diêm vương: “Thưa ngài, một số đông linh hồn chờ xét xử”, và trao cho Diêm vương vài tờ giấy viết sẵn. Ông xem xét, rồi ngẩng đầu nói: “Trong số ghi tên trên những tờ giấy này, có bảy trăm năm mươi hai phải cho đi đầu thai, dẫn chúng tới gặp Đông Ngục đại đế 東獄大帝. Chỉ có ba người khác được lên Trời; ta sẽ tuyên dương công đức của họ.” Ông đọc như sau:
1) “Liêu thị. Một hôm, người phụ nữ thánh thiện này, đã dùng thịt bàn tay mình, chế thuốc chữa lành bệnh cho mẹ; bà cúng dường tất cả của cải cho thiền viện; những ngày cuối đời, bà cho xây một chiếc cầu trên con đường đông người qua lại; trái tim và miệng lưỡi bà luôn giữ gìn thanh khiết tối đa, và trong năm mươi năm, bà đã nghiêm chỉnh trì giới của Đức Phật.”
2) “Đường Thang. Ông ta trọn đạo hiếu, đễ; kính trọng bậc trưởng bối, và các anh; sùng kính Thần, Thánh; ông thương xót người bất hạnh; ông phát một nghìn nén vàng cho người nghèo khó, và không bao giờ từ chối tiếp đón người khác. Trong lúc đói kém, ông nuôi ăn ba trăm người cùng một lúc, và đã cứu sống ba chục gia đình.”
3) “Trương Quảng Diệu. Nho sĩ đất Vũ Lạnh (?). Dù nghèo khó, ông hiến cả đời mình để phục vụ đồng loại; ông soạn hai trăm cuốn sách đạo đức, để khích lệ người ta theo con đường thánh thiện; ông là một người bạn trung thành và tận tâm; ông không bao giờ tụng niệm; không ăn chay; nhưng lời nói và tấm gương của ông, giống như giáo huấn của Đức Phật, khiến nhiều người hướng thiện.”
Diêm vương (閻王, YAMA) viết ít chữ trên một tấm bảng nhỏ, sai đưa tới người cai quản Đông phủ, trong đó viết: “Ba nhân vật này đáng nhận hoa sen, hãy sai Kim Đồng, Ngọc Nữ đưa họ lên Trời.” Sau đó, ông sai giải những kẻ phải xuống địa ngục tới trình diện. Phán quan lần lượt dẫn họ tới trước mặt ông, mỗi người trình diện đều kèm theo việc đọc cáo trạng.
1) “Dự, người Châu Hoàng; người này hai lần thi đậu (ý nói đậu kỳ thi Hội - ND), làm huyện lệnh Tú Thủy, sau làm Thượng thư bộ Hình, bộ Hộ, và bộ Lại. Khi tại chức, Dự chỉ biết ức hiếp thuộc hạ; làm Huyện lệnh, hắn nổi tiếng tàn bạo; làm Thượng thư bộ Hình, hắn kết án oan mười ba người; được coi tài chánh, hắn ăn cắp Công khố; làm Thượng thư bộ Lại, hắn phạm những tội tầy đình, mà không mảy may run sợ, xấu hổ, cũng không ngần ngại; hắn luôn bòn rút tiền bạc của thuộc cấp, và lạm dụng quyền lực để làm tăng thêm tài sản và uy thế, gây hại cho đất nước. Chúng ta bắt hắn phải chịu lao hình trong ngục A địa để đền tội; hắn sẽ không được đầu thai làm người”. Kẻ bị kết án ngẩng lên thưa với Diêm vương: “Van ngài thương xót tôi; khi còn sống, tôi là một trong số người đầy quyền lực trong nước!” Diêm vương đáp: “Nhưng bây giờ, ngươi là một kẻ khốn khổ! Nếu, trên đời, thiên hạ chỉ nhìn vào chức tước của ngươi, thì ta, ta chỉ xét tới công đức của ngươi. Quyền uy dưới trần ở đây có giá trị gì?” Diêm vương sai một con quỉ dùng trượng bằng sắt đánh hắn thẳng tay. Dự lại ngẩng lên một lần nữa và thưa: “Khi còn sống, tôi ăn chay, và thường tụng kinh Chuẩn đệ 凖提 (đọc là đề). Diêm vương trả lời hắn: “Ngươi ăn chay, ngươi tụng kinh vì muốn phô trương; với mục đích đánh lừa bằng bề ngoài sùng đạo, nhưng ngươi không bao giờ hiểu ý nghĩa hai chữ Chuẩn đệ này. Kẻ nào muốn được giàu sang, danh vọng, thịnh vượng, tuổi thọ nghiên cứu Cảm ứng1 và tụng kinh Chuẩn đệ, nhưng phải có tâm thanh tịnh, và xua đuổi mọi tà niệm. Một kẻ tội phạm làm sao có thể tụng kinh được?” Lũ quỉ bắt hắn, giải tới ngục A địa.
1 Cảm ứng thiên 感應篇, tên một cuốn sách đạo Lão.
2) “Tân, người xứ Hang Đường (?). Đậu Tiến sĩ, Tri phủ Thái Nguyên. Tên này đã vi phạm luật pháp của vương quốc; sai giết rất nhiều người. Chỉ ba năm tại chức, hắn đã biển thủ ba trăm nghìn lạng; hơn nữa, hắn còn mưu phản nhà vua. Tiền kiếp, vốn là nhà sư; khi ấy hắn đã tạo được nhiều thiện nghiệp, một mình, không tiền bạc, hắn đắp xong nhiều con đường trên núi: để tưởng thưởng công đức, hắn được đầu thai, đậu Tiến sĩ, và làm quan tới Tri phủ; nhưng từ đó, hắn tỏ ra vô ơn với Trời.” Tân đứng lên biện hộ, hắn nói: “Trời ơi! Tôi thú nhận tội lỗi; lòng dạ tôi mù quáng. Tôi đã quên ơn Trời, nhưng tôi ăn năn. Tôi còn cất trong rương hai mươi ngàn thoi vàng; lâu đài của ngài hầu như đã hư hại, tôi cúng mười ngàn thoi vàng để trùng tu, và phần còn lại phân phát để nuôi những linh hồn khổ sở“. Diêm vương đáp: “Ăn năn cũng đã muộn rồi, việc hiến tiền bạc ăn cắp của ngươi, để sửa sang cung điện cho ta, chứng tỏ ngươi là kẻ đồi bại. Những linh hồn khổ sở ở đây là những linh hồn bị kết án phải đền tội, họ buộc làm việc công đức. Nếu lúc còn sống, ngươi phân phát tiền bạc này, ngươi đã chuộc được một phần tội lỗi; nhưng những tài sản mà người nói tới đó, không thuộc về ngươi. Linh hồn những người chết vì tội lỗi của ngươi, đã được đầu thai làm chính con cái của ngươi, sau khi ngươi chết, chúng đã cờ bạc thua hết sạch tài sản của ngươi rồi. Con trai ngươi trở thành đạo tặc, con gái ngươi thành đĩ điếm, tất cả bọn chúng làm tổn hại thanh danh của ngươi.” Khi nghe vậy, kẻ bị kết án bắt đầu kêu la; một con quỉ dùng trượng bằng đồng đánh nát đầu hắn, và lôi vào địa ngục.
3) “Tiểu, người Châu Hoàng. Thoạt đầu làm thư lại, rồi Tri huyện, hắn đột tử trong một chuyến du hành. Từ năm mười tám tuổi, hắn đã làm nhiều việc xấu xa. Hắn nhũng lạm dân chúng: buôn bán luật pháp; cưỡng đoạt di sản, và như vậy, bòn rút được hai nghìn lạng vàng. Hắn bị kết tội bỏ vào vạc dầu sôi; để đền lại những tội ác; sau đó bị quẳng vào ngục A địa”. Tên tội phạm quì gối thưa: “Tôi luôn nghe tiền nhân nói, rằng ông quan nghèo có thể nhận của lễ tiền bạc, bởi vì, để tôn vinh chức vụ của mình, ông ta phải sống rộng rãi; đối xử tốt với bạn hữu; nâng đỡ kẻ bần hàn, và biếu xén quan trên.” Diêm vương đáp: “Điều này có nghĩa là ai có ăn có trả. Nếu ngươi bố thí, nếu ngươi rộng rãi với bạn bè, nếu ngươi phụng dưỡng cho cha mẹ được sống sung túc, thì ngươi có thể nhận của biếu; và mười nghìn (hai ngàn?) lạng vàng thu nạp và tiêu pha như thế đã không dẫn ngươi tới đây; nhưng số vàng ngươi có được, ngươi đã cưỡng đoạt của dân thường; ngươi đã ăn cắp của quốc gia. Một quan tiền, ăn cắp như thế, cũng cấu thành tội phạm. Ngươi bị trừng phạt là đúng.” Nhưng kẻ bị kết án kêu to: “Ở trần thế, việc cúng dường Tam bảo1, và việc cầu xin Thần thánh bảo vệ có ích gì cho tôi? Tôi đã bị Phật đánh lừa, tại sao ông ta bỏ rơi tôi?” Diêm vương lại nói: “Tên tội phạm này đáng bị gia tăng hình phạt, hãy vả mười lần vào mặt hắn”, và ông thêm: “Đức Phật ở trên Trời, bên dưới là Trần gian, dưới Trần gian là các Dòng nước (Cửu tuyền), dưới các Dòng nước là địa ngục. Thượng đế không che chở kẻ bị kết tội. Lời cầu xin giả dối của bọn xảo quyệt hoặc tội phạm không được Đức Phật để tai tới.”
1 Tam bảo, ba kho báu: Phật, Pháp, và Tăng, tức Đức Phật, Giới luật và Tăng già.
4) “Chu, gốc người Đồng Tân, sống ở Hán Khẩu. Gã này là lái buôn và thợ đúc bạc, hắn thường xuyên làm bạc giả, và gây thiệt hại lớn cho tất cả mọi người. Một nhà buôn ở Kê Thủy gửi hắn 32 onces bạc (once = 20,35gr), để đúc thành thỏi; hắn đã ăn cắp phân nửa, và thay thế bằng chì. Nhà buôn, khi nhận ra, đã chết vì giận.” Chu nhận án bị đốt suốt một tháng trong Hỏa thành, sau đó đày xuống ngục A địa.
5) “Tiêu, thuộc làng Trình Gia, huyện Mã Thành. Tên này là lính; hắn không ngừng xúi giục người ta thù ghét nhau; hắn xúi đứa cháu kiện bà cô, và ăn trộm của bà này năm nén vàng, mà đổ cho người cháu: bà này chết vì buồn”. Hắn bị kết án đền tội trong địa ngục Núi kiếm; kẻ bị tội thưa với Diêm vương, nó nói: “Xin thương xót tôi, suốt đời, tôi đã giữ giới luật nhà Phật, và trong bảy năm, tôi đã giới sát loài vật.” Diêm vương ngắt lời hắn: “Còn nói gì tới lòng thương xót loài vật, chính ngươi đã gây ra biết bao tội lỗi đối với con người! Ngươi chừa loài vật ra, nhưng như thế chưa đủ tha thứ cho những tội ác của ngươi! Ngươi tỏ ra nhân hậu, nhưng đó là để đánh lừa đồng loại. Tuy nhiên, ta thông cảm với khổ hình của ngươi: ngươi sẽ đi đầu thai, nhưng với tư cách một người ăn mày mù và câm. Vậy là ta cho ngươi điều kiện để chuộc tội.”
6) “Thư, cựu nhân viên phủ đường. Suốt thời trai trẻ, hắn chỉ nghĩ tới việc lợi dụng ngoại hình, để đánh lừa các cô gái và quyến rũ phụ nữ; các vụ cưỡng hiếp hắn phạm vô số kể. Khi đàn bà con gái chống lại hắn, hắn sai lính trong phủ bắt và nhốt vào tù. Về sau hắn lại bê tha rượu chè.” Phán quan tiếp trong lúc nói với Diêm vương. “Gã này là một tên tội phạm lớn, nhưng hắn cũng là đứa con hiếu thảo, mẹ hắn, sáu mươi tuổi, lâm trọng bệnh; hắn đã tận tình săn sóc, nếm trước mọi thứ thuốc bà phải uống. Việc trừng phạt có thể giảm, nhờ lòng hiếu của hắn.” Diêm vương nói: “Thượng đế kết tội trác táng, nhưng thưởng công những đứa con hiếu thuận; chúng ta cho hắn lên trần đầu thai; hắn sẽ trở thành một kỹ nữ đàng điếm và khổ sở, hắn sẽ bị trừng phạt tội lỗi của mình như vậy.”
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7) “Ngô, sinh ra tại làng Cảo Cương. Thoạt đầu tên này là một học trò tốt, nhưng thi rớt, hắn hành nghề trạng sư, và lo các vụ án của dân thường để lấy thù lao“. Diêm vương nói: “Tới lúc này, ta từng gặp nhiều trạng sư chính trực và đạo đức, nhưng có những kẻ ham thích kiếm được nhiều vàng, và bọn này tìm cách gây bất hòa trong dân chúng để trục lợi.” Bị cáo thưa: “Tôi chỉ làm theo lệnh của khách hàng.” Diêm vương lại nói: “Không phải lúc nào người ta cũng được thưởng hay bị phạt vì điều thiện, ác đã làm, mà vì ý đồ hành thiện hay tác ác, và vì tình cảm mà người ta cảm nhận khi thực hiện ý muốn của kẻ khác. Con dao nhọn không phải thủ phạm vụ án. Nhưng mỗi lần ngươi viết cáo trạng cho người khác, ngươi đã dốc tất cả sự tàn độc vào việc soạn thảo, và ngươi đã thổi bùng các vụ kiện cáo, mà lẽ ra ngươi có thể giảm nhẹ. Nghiên mực của ngươi trở thành ao máu; ngòi bút của ngươi trở thành giáo nhọn, một trang giấy có thể làm tan nát nhà người ta; chỉ với một dòng chữ, ngươi có thể đẩy một người vào chỗ chết. Lưỡi ngươi đáng giá như thanh kiếm sắc; vì tiền bạc nhận được, khi thì ngươi bênh vực người vô tội, khi thì bào chữa cho kẻ thủ ác; và khi được mời biện hộ cho kẻ ác, ngươi còn đi tới chỗ nhục mạ người vô tội. Hãy giải nó tới ngục Sưu trang, ở đó người ta mổ bụng, móc ruột nó ra.”
8) “Trân, người làng Kê Thủy. Gã này là một tên trộm”. Diêm vương nói: “Tại sao ngươi đi ăn trộm?” Gã khốn khổ đáp: “Trời ơi! Tôi bị đẩy vào con đường trộm cắp vì cùng khổ; tôi chẳng bao giờ là gì khác ngoài một tên nghèo túng; và tôi đã làm việc rất nhiều, nhưng không hiểu tại sao khi mùa màng tốt với người khác, thì ruộng của tôi luôn quá khô, hoặc úng nước; tôi phải nuôi cha, mẹ và cả gia đình tôi nữa; chi thì lớn, thu thì bé. Một hôm, vợ con tôi chết đói, và quan đòi thu thuế, tôi đi ăn trộm. Như thế, phải chăng chỉ có tôi là tên trộm cắp? Ở đời, còn có một ông quan trộm cắp mạnh hơn tôi.” Diêm vương nói với Phán quan: “Người này thẳng thắn thú nhận tội lỗi, và hắn nói sự thật.” Phán quan đáp: “Vâng, kể cả hắn không nói toàn bộ sự thật. Trân sống ở đất Mi Lịch, và vì đã trấn lột một nhà buôn mà hắn bị bắt. Bị giải lên quan, hắn đích thân trình bày vụ kiện của hắn, và khá khéo nói tới mức hắn lên án tất cả các người dự phiên tòa, kể cả quan án, còn trộm cắp nặng hơn hắn, nên được tha bổng. Hơn nữa, quan còn triệu tập tất cả các viên chức, và nói với họ: Tên trộm ra khỏi đây đã nói đúng; tất cả chúng ta đều là kẻ trộm, nhưng vì chúng ta không thể tự kết án chính mình, vậy chúng ta phải sửa lỗi. Các viên chức thưa: Chúng ta tự nhận mình là phường trộm cắp; nhưng tất cả mọi người đều trộm cắp, và hầu như chúng ta không thể làm gì khác hơn. Trân lưu lại gần cửa tòa, lúc ấy đến gần và nói: Quí vị hãy theo lời khuyên của tăng sĩ, họ là các Hiền, Thánh. Viên chức và quan nghe lời khuyên của một nhà sư; và trở lại liêm chính; hơn nữa hai mươi người trong số họ còn xuất gia”. Diêm vương nói: “Trân đã phạm một lỗi nặng, nhưng nhờ thái độ và những câu khích lệ của anh ta, hai mươi kẻ phạm tội hối cải; như vậy anh ta đã chuộc được hình phạt. Đối với kẻ giàu trộm cắp vì tính tình hư hỏng, và đối với một người nghèo trộm cắp vì nhu cầu, việc phạt tội không thể giống nhau. Chúng ta quyết định sẽ cho Trân trở lại trần thế, và đầu thai làm một nhà sư. Anh ta sẽ đền tội như một kẻ sống cô độc ở núi Thiên Thai.”
9) “Tráng Mô, người gốc Văn Đường. Phán quan nói: người này không phạm bất cứ một tội ác lớn nào; hắn không ăn cắp của cải người khác, không giết đồng loại. Nhưng suốt đời hắn là kẻ chơi bời, lười biếng; hắn đã để mặc cha, mẹ khổ sở, và chết vì lạnh và thiếu thốn.” Diêm vương phán: “Tính lười biếng là nguồn gốc mọi ham muốn, là nguyên nhân mọi hành động xấu xa. Bọn trộm cắp, sát nhân, chỉ bị thúc đẩy tới tội ác vì chúng không muốn làm lụng gì, tuy nhiên chúng vẫn phải có cơm ăn, áo mặc; bởi thế đức hạnh đầu tiên và quan trọng nhất là chăm chỉ làm việc và tiết kiệm. Tự bản thân, tội ngươi không đáng gì, nhưng hậu quả của nó thì ghê gớm, vì nó đã dẫn tới cái chết của cha mẹ. Trước hết, ngươi sẽ phải giải tới địa ngục, tại đó, người ta sẽ móc ruột gan ngươi; rồi linh hồn ngươi trở về thế gian, nhập vào xác một con lợn, ở ngay trong nhà cha ngươi, mà ta sẽ cho sống lại làm một quan võ.”
10) “Phương, xứ Quốc Châu. Người này, năm mươi mốt tuổi, vừa bị trâu húc chết. Lúc sống y là một tên đại hà tiện, và trong những năm đói kém, hắn không bao giờ cho người nghèo ăn; hơn nữa, hắn buôn bán với người nước ngoài”. Diêm vương phán: “Tội hà tiện còn nặng hơn tội sát nhân.” Kẻ bị kết án kêu lên: “Tôi ăn năn vì cuộc sống đã qua, và xin được đầu thai; để chuộc tội, tôi hứa phân phát cho người nghèo một nửa tài sản.” Diêm vương đáp: “Tài sản của ngươi không còn nữa; khi ngươi chết, con trai đã phá hết tiền bạc của ngươi rồi.” Nghe câu này, kẻ bị kết án khóc nức nở, hắn nói: “Vậy tôi cứ phải dè sẻn để làm gì?” Phán quan trả lời: “Khi tới địa ngục, ngươi sẽ phải chung sống một năm với bọn quỉ đói; địa ngục của những kẻ miệng không lớn hơn hạt gạo, và bụng thì có khả năng chứa như một cái thùng; sau đó ngươi sẽ trở lại trần gian, sống như một tên ăn xin rách rưới và đói khát.”
11) Khi ấy người ta giải tới một cặp tù nhân; một tên Đoạn, gốc Quỉ Dực, kẻ kia tên là Lý, người châu Tần. “Tên tù thứ nhất là thầy lang, và vì không cẩn thận, hoặc vì dốt nát, hắn đã làm chết mười một bệnh nhân. Ngoài ra, hắn còn thường xuyên ăn thịt trâu, đó là một trọng tội đối với đạo.” Hắn bị phạt tội mười một lần đầu thai làm kiếp trâu trên trần gian; để đền cả tội ác đối với trâu, lẫn khách hàng. “Tên thứ hai là một viên chức coi việc hôn nhân, khi hành nghề, hắn làm việc rất thiếu tinh tế, hắn thích mai mối những đôi tuổi tác và điều kiện chênh lệch; hắn lừa dối các cô gái lương thiện, để đem họ làm nàng hầu; hắn giấu giếm sắp xếp cho cô gái trẻ lấy ông lão già, và bà già lấy chàng thanh niên, khiến cho nhiều cặp khốn khổ tới lúc chết. Hắn làm bảy người chết vì tuyệt vọng như vậy.” Phán quan kết tội hắn phải bị cắt lưỡi, và dùng búa đánh gẫy răng.
12) Sau đó đến phiên một phụ nữ, tên Thiên Mãn Nảng (?), người làng Giả Ngự. Chị ta bị kết tội vì không kính trong bố mẹ chồng. Diêm vương phán: “Tội này thật đáng kinh tởm.” Người đàn bà khốn khổ nói: “Xin thương xót tôi! Tôi là một Phật tử nhiệt thành; tôi ăn chay, bố thí.” Diêm vương lại nói: “Không, không gì có thể tha thứ cho tội ăn ở bạc bẽo với bố mẹ chồng; lời cầu nguyện của ngươi chỉ làm giảm nhẹ hình phạt xuống một bậc, tức là ngươi không bị xay trong cối đá; nhưng ngươi không tránh khỏi bị giam trong địa ngục, và đầu thai, ngươi không được làm người.”
13) Chủ Tư Nang (?), cô gái xấu xa, thuộc phủ Thùa Thiên, bị tố cáo vì giết chết một con hầu, sau đó bị giải đi. Phán quan vạch rõ cuộc đời phóng đãng của cô ta, và hoàn cảnh phạm tội sát nhân. Diêm vương phán: “Phụ nữ phải trong sạch và dịu dàng, còn ngươi ô uế và hung ác. Ngươi đã không xấu hổ; ngươi đã đánh đĩ để kiếm tiền, vì cái thói lười biếng khiến ngươi không muốn đi xin việc làm, ngươi đã làm ô uế thanh danh của ngươi và của cha mẹ, ngươi còn hạ mình xuống thấp hơn loài vật và, trong lúc nổi cơn giận dữ, ngươi đã giết người hầu. Ngươi sẽ phải đền tội trong vạc dầu sôi, và đầu thai, ngươi không được làm người.”
14) “Thành Xữu nang (?) Gốc người Thăng Âm. Khi còn sống đã làm bạn bè và hàng xóm ngao ngán vì tính nết dữ dằn, chị ta đã gây bất hòa và chia rẽ khắp nơi. Một hôm đã vu khống một cô gái, khiến cô này tuyệt vọng, treo cổ. Chị ta thường xúi giục gái góa tái giá. Sinh ra năm cô con gái, chị ta lần lượt dìm chết để khỏi phải nuôi.” Diêm vương phán với phụ nữ này: “Giết người là một trọng tội, nhưng giết chính con mình đẻ ra là tội ác chống lại Trời Đất. Mỗi đứa con ngươi giết bị kết tội bằng giết hai người. Ngươi sẽ phải đối mặt với các nạn nhân của người, trước khi đền tội; rồi ngươi sẽ bị giải tới địa ngục, lũ quỉ sẽ móc lưỡi và ruột gan ngươi ra.” Kẻ bị kết án quì gối thưa: “Không phải vì ý đồ xấu mà tôi xúi giục đàn bà góa tái giá; tôi chỉ thuyết phục các góa phụ trẻ, nghèo, không con cái; tôi nghĩ tới việc giúp họ thoát khỏi cảnh khổ.” Nhưng Diêm vương ngắt lời, nói: “Câm đi, ngươi nói năng xằng bậy! Một góa phụ không bao giờ buộc phải tái giá: chị ta chết vì đói rét sao.”
15) Khả Nương, nữ tì. Phán quan nói: “Cô tớ gái này hành xử rất xấu xa, và vì bất trung, cô khiến chủ ghét cay ghét đắng; cô cố ý làm hỏng thức ăn; phung phí cơm gạo; đòi chủ đủ một quan khi cô ta chỉ tiêu hết mười trinh; vu khống các tôi tớ khác, và làm tất cả bọn con trai trong gia đình hư hỏng. Y thị có tới ba chồng.” Diêm vương phán: “Trong tiền kiếp, ngươi đã làm rất nhiều điều xấu, và để trừng phạt, ngươi đã phải đầu thai làm kiếp tôi đòi. Ngươi sẽ bị trừng phạt trong địa ngục, và không được đầu thai làm người.”
16) Lữu Thật Năng (?), vợ một nhà buôn ở tỉnh Quế Lâm. “Tới bốn mươi tuổi vẫn không thể sinh con cho chồng, ông này muốn lấy vợ lẽ để có người thừa kế nối dõi tông đường, và sau khi ông mất, lo việc hương khói cho tổ tiên; nhưng chị đàn bà này cay nghiệt, và ghen tương, từ chối không chịu nhận người vợ lẽ. Như vậy, để giữ hòa khí trong gia đình, ông chồng phải lén lút lấy một bà vợ lẽ, và xếp cho ở căn nhà kế bên. Bà vợ chính thức, biết chuyện, đã đốt nhà và người vợ kia bị thiêu sống.” Diêm vương phán: “Vậy ngươi hy vọng gì nào, khi ngăn cản chồng ngươi lấy vợ lẽ, để có con cái? Và tại sao ngươi lại giết người đàn bà đó?” Lữu Thật đáp: “Người chồng không có con, được quyền lấy người vợ thứ hai, thế vì lý do gì người vợ không có con lại không có quyền lấy một người chồng khác?” Diệm vương ngắt: “Câm đi, ngươi không biết xấu hổ là gì, chẳng còn lý lẽ nữa. Ngươi sẽ đầu thai và làm một con đĩ già; ngươi sẽ chết vì chứng bệnh đáng xấu hổ, giữa đường cái quan, và chó, heo sẽ xé xác ngươi ra.”
17) Thái thị, sinh tại Hiểu Giang. Chị ta là kế thất của người đàn ông góa vợ tên là Chu. Khi chồng mất, chị ở vậy, với con cái trẻ của vợ cả và của mình. Khi ấy, người phụ nữ tồi tàn này làm hại con vợ lớn để có lợi cho con mình; chị ta có thói quen bạc đãi và cho chúng ăn mặc rách rưới; dành quần áo lụa là cho con riêng của mình. Con trai trưởng ông chồng lập gia đình, chị ta vu khống vợ anh ta và muốn ép vào chỗ chết. Diêm vương phán: “Những đứa con chồng coi ngươi như mẹ đẻ, mà ngươi đối xử tàn tệ với chúng. Trên đời này không có con vật nào hành động như vậy. Ngươi cũng sẽ đi đầu thai, làm kiếp cá.” Phán quan nói chen vào: “Người đàn bà này, lúc cuối đời, có ăn năn; suốt ba năm, chị ta ăn chay niệm Phật, và đã cúng dường Ri Đà.” (Di Đà)1. Diêm vương trả lời: “Nếu đã như vậy, chị ta sẽ không đầu thai làm cá, mà tái sinh làm nữ tì cho con dâu của chồng chị ta.”
1 Ri Đa hay A Di Đà chuyển từ tiếng Phạn AMITÂBHA; xem Voyage, tr. 154, chú thích 1.
18) Mười lăm nhà sư run rẩy tiến lên. Diêm vương cầm một tờ giấy, đọc: “Các nhà sư này đã phạm giới, và hiểu sai lề luật. Tôi xin ngài xem xét trường hợp họ, và Tòa án của ngài đưa ra những phán quyết. Sư sãi càng lúc càng trở nên phóng đãng; hôm ngay vừa bắt gặp hai trong số hàng ngàn tên xúc phạm Bồ Đề.” Diêm vương đặt tờ giấy xuống và thêm: “Chính Đức Thích Ca (Sakiamouni), thầy các ngươi, đã cáo giác các ngươi ở tòa ta”. Các sư nói: “Xin ngài hãy khoan dung, chúng tôi hối hận.” Diêm vương tiếp: “Muộn quá rồi. Trước hết các ngươi phải bị xét xử và kết án. Khi đã đền xong tội, mới nói tới việc hối cải. Trên trần có nhiều nhà sư công đức khác nhau, vì không phải tất cả các nhà sư đều có ý muốn tu hành. Có kẻ xuất gia để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ; đó là những kẻ phạm tội nặng nhất; những kẻ khác để tránh tiếng xấu; những kẻ khác nữa, xuất gia để khỏi gánh vác công việc và bổn phận đối với Quốc gia: như sưu dịch, thuế khóa, tòng quân; có những kẻ chỉ thấy sự thanh tịnh của thiền viện, phù hợp với tính biếng nhác của chúng; những kẻ đầy tham vọng xuất gia, khi không thể thỏa mãn tham vọng ở đời, và mong đạt được chút thanh danh trong cửa Thiền. Bọn biếng nhác, những kẻ phóng đãng, đã phung phí tuổi trẻ, gia sản, và không thể cũng như không muốn bắt tay vào công việc nữa, nên tìm chỗ ẩn thân trong Thiền viện. Cuối cùng, những kẻ đã chán ngấy cuộc sống trác táng, những kẻ đã tỉnh ngộ trước thú vui và danh vọng; các triết nhân và hiền thánh đi tu; chỉ những vị sau cùng này mới thực sự là các Thánh nhân. Vậy các ngươi thuộc loại tu hành nào?” Họ đáp: “Thuộc loại ngài mới kể ra cuối cùng; chúng tôi đã hiểu của cải trần thế là phù vân, và chúng tôi đã đi tìm sự an ủi cũng như hy vọng trong cảnh ẩn dật và trong kinh kệ.” Diêm vương phán: “Các ngươi dối trá.” Ông ra lệnh cho lũ quỉ dẫn họ tới trước tấm gương soi linh hồn, nó làm hiện rõ những ý nghĩ thầm kín nhất; và người ta thấy chẳng ai trong bọn chúng thành thật. Ba trong số đó say xỉn, tham ăn, ba kiếp liên tục phải đầu thai làm lợn; những kẻ tham lam của cải người khác, phải ba kiếp làm lừa. Ba sư ít phạm tội nhất, ví tính đến công tụng niệm, và trai tịnh, mà họ đã trung thành giữ giới, nên được trở về trần gian làm sư, để sửa mình.
19) “Vân Mộng, thoạt đầu làm lái đò ở hồ Phong Đường; một hôm chở người khách mang theo tiền bạc qua đò, hắn đã giết khách, lấy ba mươi lăm lượng, và quăng xác xuống hồ; chính quyền không phát giác, và hắn không bị trị tội. Tuy nhiên, bất hạnh giáng xuống đầu hắn: bị lật đò, mất con thuyền là món tài sản duy nhất hắn có, và lâm vào cảnh khốn cùng. Lúc ấy hối hận, hắn muốn chuộc tội, bắt đầu đi tìm kiếm mọi sinh linh đang gặp nguy hiểm, cứu cho khỏi chết. Hơn nữa, hắn còn thu lượm mọi tờ giấy in chữ, hoặc viết tay, để tránh chữ nghĩa khỏi bị khinh mạn. Hắn thống hối trong hai mươi năm; hắn ăn chay trường và cầu khẩn Đức Phật.” Diêm vương phán với hắn: “Ngươi đã chuộc được tội ác nhờ lòng sùng kính và thiện nghiệp: ngươi là kẻ tội lỗi đã hối cải và đền xong tội, ngươi được tha thứ.”
20) Hàn, thiếu niên mười bốn tuổi. Diêm vương hỏi: “Vậy chứ đứa trẻ ranh này phạm tội gì, mà phải xuống địa ngục lúc còn ít tuổi vậy?” Phán quan thưa: “Dù còn ít tuổi, đứa bé này đã là tên đại tội phạm; nó không chịu vâng lời cha mẹ; nó nguyền rủa và chửi bới họ. Ngoài ra nó còn giày xéo dưới chân sách vở in ấn, ngạo mạn 37.000 chữ theo cách này.” Diêm vương nói: “Đó là một tội rất nặng; giải nó vào Hỏa thành; nó sẽ không đầu thai làm người trên đời nữa.”
21) Ba tội phạm cùng trình diện; một tên là Chu, đã giết các con trâu; một người tên Thân, giết chó; tên thứ ba giết lợn. Không cần hỏi, Diêm vương phán: “Hãy giải ba tên tội phạm tới địa ngục Núi kiếm”. Tên tội phạm giết lợn đưa hai tay về phía Diêm vương, vừa nói vừa khóc: “Xin ngài thương xót tôi! Tôi đã phạm giới luật nhà Phật khi giết lợn, nhưng tôi đã ăn chay ba năm. Hơn nữa, tội giết lợn không nhẹ hơn giết trâu, chó hay sao?” Diêm vương hỏi: “Ngươi ăn chay để cầu cho ai?” Tội phạm đáp: “Cho mẹ tôi.” Diêm vương lại nói: “Dù tội ngươi nặng, nhưng lòng dạ ngươi tốt; ngươi đã thực hành đạo hiếu. Nhưng cũng với lòng tốt ấy, tại sao ngươi dám giết các sinh vật?” Gã đáp: “Cha tôi đã dạy tôi nghề đồ tể, ông thường nói với tôi: người ta chỉ nuôi lợn để ăn thịt; như vậy giết chúng không phải là tội ác, mà là một nghề. Hàng thịt phải cung cấp thực phẩm cho người ăn thịt lợn. Tôi xin ngài rủ lòng thương.” Diêm vương còn hỏi: “Vậy ngươi quan tụng kinh gì?” - “Dạ, Huyết bồn kinh 血盆經” Diêm vương phán: “Đó là một kinh có pháp lực vô biên; nếu đọc thêm kinh Kim cương, không những ngươi chỉ làm giảm nhẹ được số phận mẹ ngươi ở bên kia thế giới, mà còn cả của tổ tiên ba đời. Vì lòng hiếu thảo của ngươi, và đặc biệt vì kinh Huyết bồn, ta tha tội giết lợn, và cho ngươi được đầu thai làm người.”
Rồi quay qua hai tên đồ tề, Diêm vương thêm: “Trâu cày ruộng cho người trồng lúa, không có trâu, người không thể sống. Chó giữ nhà, nó bảo vệ nhà cửa, tài sản cho gia đình, khi chủ ra đồng; người, nếu không có chó, không thể vắng nhà mà không lo trộm cắp, và những người yếu ớt không được bảo vệ. Đó là những loài vật có ích nhất cho con người, tại sao các ngươi có thể độc ác, vô ơn, giết chúng, làm thịt cho người ta ăn?” Rồi quay qua Phán quan, ông hỏi: “Hai tên tội phạm này đã giết bao nhiêu con vật?” Phán quan thưa: “Chu đã giết bảy mươi hai con trâu, còn Thân giết một trăm tám mươi bảy con chó.” Diêm vương phán: “Được, ta kết tội Chu bảy mươi hai lần đầu thai làm trâu, còn Thân một trăm tám mươi bảy lần đầu thai làm chó. Sau khi đã hoàn tất các lần đầu thai, chúng sẽ phải xuống ngục ngạ quỉ”.
22) “Tên Hạ, người Vũ Tang, sống trên trần làm nghề địa lý; hắn định những chỗ đắc địa để dựng nhà, xây đền và đào mộ; vì dốt nát và bất cẩn, đã vô số lần hắn phán sai. Diêm vương nói: “Kẻ nào, muốn chỉ chỗ tốt cho việc để mộ phần và cất nhà, lầm lẫn, và sai lầm mở đất ngược với luật thiên nhiên, có nguy cơ động tới mạch đất, gây tổn hại lớn cho sinh khí của vũ trụ. Ngoài ra nó không biết tới quyền lực của Trời, và phá hoại hạnh phúc, tài sản của hậu nhân. Tên này, bao nhiêu lần lầm lẫn trong việc định phong thủy, sẽ đầu thai làm súc sinh bấy nhiêu lần, và cuối cùng sẽ bị tống giam trong ngục A tì.”
23) Khi ấy, một phụ nữ, phạm tội rất nặng, bị quỉ sứ giải tới; mụ tên Trinh thị, lấy chồng tên Uông, người xứ Giang Hạ. Mụ này, trong một kiếp trước, đã tích được những công đức lớn; mụ đã ăn chay, tụng niệm, giúp đỡ người khổ sở, đói khát; cuối cùng mụ đã lấy máu cánh tay mình, chế thuốc, cứu mẹ khỏi chứng bệnh nan y. Bởi vậy, xét về công đức, sau khi chết, mụ đã đầu thai vào gia đình cự phú, và từ đó lấy chồng tên Uông. Nhưng kiếp mới không giống như kiếp trước; Trinh thị trở nên cực kỳ độc ác; mụ làm khổ ông chồng; giết súc vật chỉ để thỏa cơn tức giận. Mụ bạo hành tôi tớ; có lần, mụ chọc thủng mắt một thanh niên, khiến anh ta chết vì vết thương này; hôm khác, mụ ép cô tớ gái ăn thức ăn không tiêu, và cô ta chết vì việc này. Rồi mụ còn đi đến chỗ cắt xẻo tàn nhẫn, mụ sai cắt mũi, tai tôi tớ, hoặc bẻ gãy chân, tay. Cuối cùng thêm vào các hành vi độc ác này, mụ còn keo kiệt và cho vay lãi; chẳng bao giờ mụ bố thí một vật cỏn con, lại còn cho vay với lãi suất quá đáng. Hằng năm, Táo quân trong báo cáo lên Trời, lại trưng thêm những tội ác mới của mụ đàn bà này.
Diêm vương phán: “Ngươi đã phạm tội chống lại luật Người và luật Trời; ngươi không tôn trọng chồng mình; ngươi đã sát hại tôi tớ; ngươi còn ác hơn cọp cái; ngươi sẽ bị trừng phạt trong ngục A tì, nhưng còn phải đầu thai để đền tội. Lúc ấy Phán quan bắt lời, thưa với Diêm vương: “Ngài muốn định tội như thế nào?” Diêm vương tuyên án: “Được, mụ này bị kết án đầu thai bốn lần để đền tội: lần thứ nhất, đầu thai làm nữ tì, một người đàn ông lợi dụng mụ ta, và đứa con mụ mang trong bụng, sẽ là kiếp lai sinh của nạn nhân đầu tiên; sau bốn tháng mang thai, thời gian này, đứa con sẽ làm mụ cực kỳ đau đớn, mụ điên loạn, và tự lấy dao mổ bụng. Lần thứ hai, mụ đầu thai làm cô gái câm; mụ mắc chứng bệnh đáng hổ thẹn, sẽ ăn xin trong năm mươi năm; sẽ trở thành kẻ ăn cắp cơm, và bị một nữ tì đánh chết. Lần thứ ba, mụ đầu thai làm con gái một nữ tì, khi nó được tám tuổi, mẹ nó sẽ đục thủng mắt, cắt gân chân, và bỏ rơi cho chết dọc đường, chó sẽ cắn xé xác nó. Ba lần đầu thai này để phạt tội ba lần giết người. Mụ sẽ phải đầu thai một lần nữa để đền tội với chồng. Lúc ấy chúng ta sẽ thấy mụ cư xử ra sao trong kiếp lai sinh thứ tư.” Kẻ bị kết án khóc lóc và nói: “Nguyên nhân mọi bất hạnh này là do chồng tôi; vì tính lười biếng, và không chịu lo cho gia đình, cũng như công ăn việc làm, chính ông ta đã khiến tôi trở nên xấu xa.” Diêm vương nghiêm khắc đáp: “Phụ nữ có ba bổn phận chính phải làm tròn: thứ nhất là vâng lời và kính trọng chồng trong mọi trường hợp; thứ hai vâng lời và kính trọng cha mẹ trong mọi trường hợp; thứ ba, sau khi chồng chết, phải nghe lời trưởng nam trong mọi trường hợp, và tôn trọng anh ta như người chủ gia đình. Chồng ngươi là người tốt, ngươi đã bạc đãi ông ta; ngoài ra, ngươi còn bạo hành tôi tớ”. Mụ còn nói: “Tôi chỉ đánh tôi tớ vì chúng lười biếng và không vâng lời, vì chúng đần độn và chẳng hiểu lệnh của tôi tí nào.” Diêm vương đáp: “Những người ở dưới đáy xã hội và đám tôi tớ, vốn dốt nát, không có cùng trí thông minh như những người ăn học; ngoài ra, địa vị thấp kém của chúng, là bởi hình phạt của Trời, để đền những tội lỗi chúng đã phạm trong cuộc sống hay tiền kiếp. Vậy nên phải thương xót những kẻ bất hạnh, phải hiểu vì sao chúng khổ sở và đầu óc trì độn. Nếu hành hạ chúng, đầu óc chúng thay vì mở mang, càng lúc càng mụ mẫm đi. Chính chúng, xưa kia, cũng xuất thân trong những gia đình quyền quí, giàu sang, và chỉ vì bạo hành tôi tớ, nên tới phiên chúng cũng phải làm tôi tớ cho người ta.” Lúc ấy, lũ quỉ xuất hiện, lôi mụ đi.
24) Ba can phạm khác bị dẫn vào, họ bị cáo buộc đã lấy những tờ giấy in chữ hoặc viết tay, dùng vào những việc khinh mạn hay ô uế. Người đầu tên là Chu, người gốc Hậu Dương, là chủ một tiệm bán hoa, và bán cả bình lẫn dụng cụ bằng kim loại; để gói các bó hoa, cũng như lau chùi bình, hắn quen dùng các tờ giấy từ sách vở cũ. Hắn làm vậy trong hai mươi bốn năm. Người thứ hai là một phụ nữ, Khương thị, người huyện Hiếu Cảm; thị có nhiều con, đều đi học, khi về nhà, chúng chép lại các bài làm; thị dùng tất cả các cuốn tập của con cái để lót đế giày, hoặc cho vào vôi làm hồ, trong suốt năm năm. Người thứ ba tên Mã, làm thầy giáo ở Tao Dương; trong hai mươi hai năm hành nghề, hắn chẳng quan tâm gì tới các tờ giấy làm bài tập cũ của học trò, hoặc từ những cuốn sách bị xé ra; hắn dùng giấy lau bàn ghế, hoặc nhóm bếp, hay để mồi điếu thuốc. Diêm vương nói với chúng: “Tội các ngươi phạm quá nặng nề; giấy đã viết chữ là vật thiêng liêng, vì không tờ nào không có ít ra là một chữ phải kính trọng, như tên Trời, Đất, Thánh nhân, chư Phật, Tổ tiên, Nghi lễ và Giới luật của một trong Tam giáo; kẻ nào xéo giấy viết chữ dưới chân, hoặc dùng vào những việc khinh mạn, là xúc phạm các đấng thiêng liêng, hoặc đơn giản là đáng kính, có tên ghi trên đó. Kẻ phạm tội nặng nhất trong các ngươi là tên thầy giáo, vì học trò chắc chắn sẽ học theo thói xấu của hắn, hắn phải chịu trách nhiệm bởi tội đám học trò đã phạm, do lỗi của hắn, và vì những gương xấu ngươi đã gieo rắc quanh chúng. Tất cả các ngươi phải vào ngục A tì.”
Phán quan thưa với Diêm vương: “Chúng ta không còn ai để xét xử nữa.”
Diêm vương đứng dậy, nói với nho sĩ đã tham dự việc dẫn giải các tội nhân, và đã nghe đủ mọi phán quyết, ông nói: “Ngươi hãy đi đi, trở về thế gian, và kể lại những điều mắt thấy, tai nghe ở đây.” Nho sĩ thưa: “Trí tôi không đủ lớn để nhớ hết điều mắt thấy, tai nghe.” Phán quan nói: “Ông hãy cầm hoàn thuốc này, và khi muốn nhớ lại, chỉ việc đặt nó trong miệng, đừng nuốt.” Nho sĩ cám ơn và còn nói: “Vậy là tôi sắp quay về dương gian, tôi hứa dành trọn đời tu dưỡng bản thân, để trở thành một thánh nhân, vậy tôi phải giữ những giới luật chính nào?” Diêm vương trả lời anh ta: “Dù xuất gia hay sống ngoài đời, ngươi hãy nhớ rằng mọi giới luật đều qui về năm đức hạnh khởi đầu (tức ngũ luân - ND), nó chi phối mọi quan hệ giữa các tầng lớp xã hội khác nhau, đó là: đạo quân thần, phụ tử, huynh đệ, phu phụ và bằng hữu. Thần dân phải vâng lời, kính trọng, và trung thành với Vua; phải nộp thuế cho Vua; Vua phải bảo vệ và lo cho sự an nguy của dân. Con cái phải thương yêu và vâng lời cha mẹ; khi họ già, yếu, phải bảo vệ và nuôi dưỡng cha mẹ. Cha mẹ phải nuôi, dạy con cái. Bạn bè phải giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau, tương kính và chân thực. Chồng phải bảo vệ vợ; vợ phải vâng lời chồng. Em út phải tôn trọng và vâng lời huynh trưởng, huynh trưởng phải bảo vệ em út. Mọi giáo huấn đều liên quan tới các bổn phận xã hội.” Nho sĩ cám ơn, và bỗng chốc thấy mình được đưa về nhà; linh hồn anh ta một lần nữa làm thi thể sống lại, gia đình nhìn anh ta sững sờ, và cả nhà lại quay trở về đời sống bình thường, khi đã sẵn sàng liệm anh ta. Vài ngày sau, anh bắt tay vào việc, và viết lại câu chuyện chúng ta vừa đọc.
Những ơn huệ đặc biệt gắn liền với việc đọc cuốn sách này. Ai in ấn để phổ biến, có thể được hưởng những ơn huệ lớn nhất. Ai muốn tìm kiếm của cải, chữa lành một chứng bệnh, đậu đạt, giữ cho nhà khỏi bị cháy, v.v…, chỉ việc khắc mộc sách này, và phát không một số bản. Một người ở Tiên Dương, tên là Uông Nguyên, đã bỏ tiền túi in mười ngàn bản; một người khác là Trương Tử Anh cho in và phát ba trăm bản, để cứu đứa con khỏi chết vì bệnh đậu mùa.
Thời nào và đạo nào cũng vậy, chuyện ngây ngô, kỳ cục, và khủng khiếp cũng thường được dùng, để đánh mạnh vào trí óc ít phát triển, và áp đặt, vì làm họ khiếp sợ, những chân lý, mà việc trình bày đơn giản những tư tưởng triết học không đủ khiến cho họ tuân giữ. Trong các nghi lễ dân gian chúng tôi đã mô tả, nếu người đọc muốn gạt bỏ chi tiết chỉ có tính cách phụ thuộc và rườm rà, thì vẫn có thể nhận ra rằng, một ý nghĩa rất trong sáng và có giá trị an ủi đã thoát ra từ đây: tính chất liên tục của sự sống sau cái chết, tình trạng không thể hủy diệt của ngã (le moi). Đó là quan điểm duy linh; nó là, và mãi mãi là nền tảng của các Tôn giáo lớn; khái niệm thưởng, phạt, sự báo ứng về mặt đạo đức sau cái chết, những hành vi trong đời sống trần thế, gắn liền với nó. Toàn bộ những tập quán, nghi lễ có yếu tố dị đoan, mà chúng ta đã xem qua, được lưu truyền trong xã hội An Nam ở một thời kỳ lịch sử khá lâu, nó có thể thay đổi và du di, tùy theo trình độ tri thức của con người ở mỗi hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Nhưng Triết học, ở đây cũng như ở nơi khác, có khả năng vượt ra ngoài cái khung huyền bí. Chúng tôi chỉ muốn lấy câu châm ngôn kết thúc cuốn sách cũng viết về địa ngục, mà chúng tôi đã dịch, làm bằng chứng, trong đó luật nhân quả luân hồi được trình bày dưới những màu sắc khủng khiếp mang tính con người:



Lương tâm 
ĐỊA NGỤC KHÔNG Ở NƠI NÀO KHÁC HƠN LÀ LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI AI CÓ LƯƠNG TÂM KHÔNG CẮN RỨT, HOẶC GIẢ ANH TA CÓ THỂ TÌM THẤY MỘT ĐỊA NGỤC NÀO KHÔNG?
Và để kết thúc cuốn sách này, chúng tôi lặp lại câu nói của ông Eugène Melchior de Vogue: “Thế giới là lò luyện một hoạt động thanh tẩy rộng lớn, ở đó tư tưởng tôn giáo, dưới những hình thức khác nhau, luôn vươn lên, rực rỡ, một khi nó đến được với những chủng tộc cấp cao1.”
1 Xem lời nói đầu.
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Hình 116: Bản chụp câu châm ngôn
Cuốn sách An Nam viết về địa ngục của họ
 
Phiên âm:
TÂM
Âm ti chi địa ngục tức nhân tâm chi địa ngục dã, nhân tâm quả vô địa ngục, nhiên hậu âm ti chi địa ngục khả không.1
1 Câu này đã được tác giả dịch thoát ý ra tiếng Pháp ở trên, chúng tôi xin dịch lại cho thật sát: Lòng người - địa ngục dưới Âm ti, chính là địa ngục ở trong lòng người, một khi lòng người đã không có địa ngục, thì hẳn là địa ngục dưới Âm ti cũng có thể không còn nữa - ND.



Phụ lục 
TÀI SẢN ĐƯỢC GỌI LÀ HƯƠNG HỎA 香火
là thu nhập dùng vào việc thờ cúng tổ tiên tại các nhà khá giả1.
1 Chúng tôi lấy phần sau đây, liên quan tới tài sản hương hỏa, trong thủ bút cuốn giáo trình về Tổ chức Hành chánh An Nam, của ông Luro đã khuất; ngày nay cuốn này là những tài liệu hầu như không thể kiếm được.
Những chữ Hương hỏa tượng trưng cho nhang và lửa đốt trên bàn thờ gia tiên, để thờ cúng ông bà.
Người ta gọi hương hỏa là phần gia sản, dành để chi dụng trong việc thờ cúng tổ tiên, và giữ gìn mồ mả.
Người nghèo có con cái để chúng làm vẻ vang lúc còn sống và sau khi chết. Muốn được như vậy, họ quan tâm tới việc giáo dục truyền thống dành cho con cái, và tới lòng hiếu thảo mà họ đã cố gắng khắc sâu trong tâm trí chúng.
Người giàu cũng cố gắng để bảo đảm đạt được một kết quả như vậy, bằng cách dành một phần tài sản làm công việc này. Như thế, tài sản để thờ cúng tổ tiên không thể chuyển nhượng được, và truyền từ con trai sang con trai, theo thứ tự sinh trước. Pháp luật, dùng mọi quyền lực, theo dõi sát sao, để phần tài sản này được giữ gìn, và không bị sử dụng vào mục đích khác.
Đừng nghĩ rằng thu nhập dành cho tổ tiên, chỉ dùng trọn vẹn vào việc cúng kiếng, như thứ quĩ lúc nào cũng có sẵn, dành để xin lễ trong các gia đình Công giáo. Không, tài sản hương hỏa, dành để thờ cúng tổ tiên, đồng thời cũng được dùng để hỗ trợ tài chánh cho người lãnh trách nhiệm nhang khói trong gia đình, làm sao để họ có điều kiện sống thuận lợi, từ đó bảo đảm việc tuân giữ nghi lễ.
Khi người cha mất không lập di chúc, những người thừa kế, nếu biết nhường nhịn nhau, sẽ dành một phần làm của hương hỏa.
Khi người cha có để lại di chúc, ông sẽ chỉ định một phần tài sản của mình để làm việc này. Không hạn chế số tài sản dành cho hương hỏa, mà ông đã lập là bao nhiêu, và luật pháp buộc con cháu phải làm đúng ý nguyện của ông.
Như vậy quí vị thấy rằng, ai không có con cháu, phải tìm cách lập tự.
Cũng vậy, luật pháp qui định việc nhận con nuôi, và buộc các cha mẹ chết không có con cái, phải lập tự bằng cách chọn một người nối dõi trong hàng con cháu đồng tông, cùng họ, cùng tổ tiên. Ngoài ra, luật đòi hỏi việc chọn lựa, phải theo thứ tự tuổi tác. Nếu con nuôi là người ngoài dòng họ, đôi khi xảy ra trường hợp anh ta không thể nối dõi, và lo việc hương khói1, cho dù theo luật pháp, anh ta phải được coi như đứa con chính thức trong phạm vi liên quan tới quyền thừa kế của dưỡng tử.
1 Điều 76 luật Gia Long qui định: “Nghĩa tử không phải mang họ của nghĩa phụ và nghĩa mẫu, tuy nhiên nếu một đứa trẻ bị vứt bỏ dưới 3 tuổi, không biết được họ tộc, thì người đứng nuôi có thể cho nghĩa tử đội họ của mình” - ND.
Trong một gia đình, lòng thành kính không nằm ở chỗ phải có một khối lượng tài sản chuyên dùng trong việc thờ cúng. Tài sản này không dành riêng cho một người quá cố nào, nhưng có thể dùng để thờ cúng tất cả các bậc tổ tiên lần lượt xuất hiện trên bàn thờ; trong các gia đình, người ta không buộc cứ mỗi thế hệ, lại phải tăng thêm phần tài sản hương hỏa.
Trong thực tế, phần dành cho việc thờ cúng không hề ảnh hưởng xấu tới sự phân bố sản nghiệp. Theo tập quán của nhân dân, có chút mê tín dị đoan, phần này không tăng vô giới hạn; khi có ít người lo việc duy trì, hoặc gia đình khánh kiệt, phần tài sản này dễ dàng biến mất, hoặc do thái độ hờ hững, hoặc do các người liên quan đồng thuận.
Về mặt công lý, chúng tôi không thể công kích điều luật liên quan tới quyền dành một phần di sản cho việc thờ cúng người chết, mà không tỏ ra độc đoán, và về mặt quản lý hành chánh, chúng tôi buộc phải bảo lưu nó theo đúng pháp luật, như điều lệ của Bộ luật, mà không rơi vào tình trạng quá khích trong tố tụng hành chánh, khi thay thế quyền đề nghị của quan tòa, bằng quyền đề nghị của bên liên quan.
Cơ cấu Hành chánh của người An Nam là như vậy, rất ít quan tâm tới điều gì xảy ra trong lòng nó. Nó để mặc cho các đương sự lo bảo vệ quyền lợi và tập quán, và phó thác cho họ việc chọn lựa kêu gọi các tòa án hỗ trợ cho mình.
Phần tài sản dùng trong việc thờ cúng được gọi là tự sáng 祀産 (tự sản), tức tài sản để cúng tế; tự điền 祀田 ruộng để lo việc tế tự; hoặc còn bằng thành ngữ phần hương hỏa 分香火; phần tuyện tự 分絕祀 phần dành cho những người chết không có con cháu nối hậu.
Chúng tôi đã nói phần của cải dành cho việc thờ cúng có tính cách bất khả nhượng, như nhà làm luật đã qui định, nhưng trong thực tế, cuối cùng phần của cải này vẫn bị thất tán vì nhiều lý do. Ngoài ra không cần tạo thêm số tài sản mới cho từng thế hệ. Trước hết, những người ít sung túc, không có hương hỏa của ông cha để lại, không phải lúc nào cũng lập quĩ này trong di chúc. Những người thừa kế của họ, đứng trước số di sản nhỏ nhoi, thường thì không dành phần riêng để thờ cúng tiền nhân chết không di chúc, nếu không có ai trong số đồng thừa kế đòi hỏi phải lập phần này. Cuối cùng, trong những gia đình có tài sản hương hỏa lớn đáng kể, người ta không bổ sung thêm gì vào đây, hoặc hầu như không thêm gì trong việc phân chia gánh vác sau đó.
Thông thường, vì sự suy sụp của gia đình, phần thiêng liêng còn lại chỉ là một khoảnh đất chật hẹp, nơi có các ngôi mộ; không gian dễ nhận ra nhờ các gò mả. Luật pháp bảo vệ và cấm không được bán phần đất chôn cất. Tuy nhiên, theo tập quán, bằng một điều khoản đặc biệt, người ta luôn cẩn thận chừa khu đất này ra, khi bán phần ruộng nương còn lại. Vả chăng, chẳng bao lâu gia đình nghèo sẽ phân tán, đến phiên mồ mả cũng lần lượt từ từ biến mất theo. Mà, chủ sở hữu mới cũng không phá chúng; đó là hành vi báng bổ chẳng ai dám phạm, lòng kính sợ người chết quả thật lớn lao. Nhưng gia đình cũng không còn ở đó để giữ gìn, chủ mới để mặc chúng mai một dưới tác động của thời gian, thời gian là kẻ tàn phá vĩ đại mọi thứ trên đời. Điều tiếp tay hiệu quả nhất, khiến cho đất hương hỏa biến mất, đó là: 1) Luật pháp chỉ tuyên án kẻ bán đất hương hỏa, chừng nào người khởi kiện chứng minh được tính chất của tài sản đã bị bán, bằng những văn kiện chính thức; 2) Qui định của luật pháp chỉ dành quyền truy tố cho gia đình, chứ không bao giờ dành quyền này cho quan tòa.
Hương hỏa chỉ là nguồn lợi trao cho người đứng ra chịu trách nhiệm thờ cúng; quyền sở hữu thực sự trên giấy tờ thuộc gia đình. Như vậy, một thành viên bất kỳ của gia đình có quyền giám sát việc duy trì, chống lại việc sang nhượng, hoặc nhân danh gia đình, theo đuổi vụ kiện thu hồi. Khi phế truất một người thừa kế nam trực hệ, theo thứ tự sinh trước, thì việc chuyển quyền cũng do gia đình xử lý, phù hợp với luật về tuổi tác. Người cha không được phép truất quyền hưởng hương hỏa của con trai cả, dù ông được tự do lập di chúc, vì hương hỏa không phải là sở hữu của ông, và vì luật pháp, chứ không phải ý muốn riêng của ông, có tính quyết định trong việc lập đích tử 嫡子, tức người thừa kế hương hỏa.
Hình phạt nặng dành cho kẻ nào làm cho tài sản hương hỏa, không còn đủ sức đương nổi việc thờ cúng tổ tiên, dẫn tới kết quả là tuyên người thừa hưởng thiếu năng lực; điều đó ngăn cản anh ta hưởng hương hỏa, và chuyển tài sản này sang tay người khác, cho tới lúc hết thời hạn án phạt. Tội bất hiếu khiến người hưởng hương hỏa bị qui là bất xứng. Gia đình có quyền loại bỏ kẻ bất xứng và chọn một thành viên khác để giữ tài sản này.
Con gái không phù hợp với việc tế tự. Như thế, trong một ngành nào đó của dòng họ, chừng nào còn có nam giới đồng tông với người, hoặc những người, được lập hương hỏa thờ cúng, thì phụ nữ không thể kế tự. Nhưng trường hợp không có đàn ông, các cô con gái có thể hưởng hương hỏa của cha, và chia nhau phần ấy; đây là giai đoạn tồn tại cuối cùng của thứ tài sản không thể chuyển nhượng này.
Lý do có nhiều: con cái của các cô con gái không mang cùng một họ và không cùng một tổ tiên với cô con gái: chính các cô này cũng bỏ họ (đây chỉ là trường hợp ở bên Tây - ND) khi lập gia đình; cả khi các con gái không lập gia đình, thì việc hương hỏa khói nhang cũng tắt, khi trao vào tay các cô, vì phụ nữ không thể cúng tế. Của hương hỏa, một khi lọt tay các cô, sẽ trở thành thứ tài sản bình thường, sở hữu của các người đồng thừa kế, nên có thể bị đem bán và chia chác.
Người ta có thể tự hỏi, sau khi người nam cuối cùng chết, thì các cô con gái còn sống, hay riêng một mình người chị cả được thừa kế? Chúng tôi trả lời rằng tài sản hương hỏa sẽ dứt, trong tay phụ nữ; nó không chỉ là tài sản chung dành cho hậu duệ của người con trai cuối cùng, được coi như ruột thịt thừa kế gần nhất. Như vậy các con gái còn sống cũng có phần, và con cái của những cô con gái đã qua đời, cũng được chia, với tư cách đại diện cho mẹ chúng.
Theo tập quán, đôi khi phụ nữ cũng giữ việc thờ cúng tổ tiên; trường hợp này xảy ra khi các con trai đã thất tán, hay lâm vào cảnh nghèo túng. Khi ấy phụ nữ, nếu lấy chồng khá giả, thấy rằng chẳng còn ai làm giỗ chạp cho cha mẹ, và giữ gìn phần mộ gia đình cũ, các bà sẽ đích thân cúng bái và giữ gìn mồ mả. Nhưng các bà chỉ dâng đồ cúng cho tổ tiên; mà không thể thực hiện những nghi thức tế lễ khác, vì lý do giới tính. Trường hợp này, các bà thường gọi thân nhân nghèo tới, và nhờ họ tiến hành việc cúng tế, tại một vị trí đặc biệt thuộc gia đình chồng, nhưng không thể làm trong căn phòng thờ tổ tiên của gia đình chồng.
……….
Trong một gia đình, khi tất cả các con cái ly tán, đều có phần riêng trong di sản, có thể xảy ra trường hợp một trong số đó đã chết, khi ấy, theo luật pháp, gia đình phải lập tự cho người con đã chết không hậu nhân.
Như vậy, nếu trong gia đình ông tổ đời thứ nhất, có ba con, được gọi là hai, ba, tư1, nếu anh 3 chết không hậu nhân, phải lập hậu cho anh ta; để làm việc này, theo luật về tuổi tác, người ta chọn 3’2, là con thứ hai của con trai trưởng; nếu anh trưởng chỉ có một con trai, người ta sẽ chọn 3’’, và chọn cho người vắng mặt 4’’, trong số con của 4. Người ta không thể chọn 2’, vì cậu đã phải lo việc cúng tế cho gia đình, cũng không chọn 2’’, vì cậu lo cúng tế cho 4, cha mình.
1 Ở các xứ này, con cả luôn được gọi là hai, vì cha họ mới là thứ nhất trong gia đình (đây chỉ là phong tục của người miền Nam. Tác giả Éiacin Luro là Thanh tra bản xứ vụ thời kỳ đầu Pháp chiếm Nam kỳ, bởi thế tác giả mô tả theo cách tổ chức gia đình ở Nam kỳ - ND).
2 Cách trình bày của Luro rất lúng túng, tuy nhiên chúng tôi vẫn dịch sát theo nguyên bản - ND.
Nếu 2 và 4 chỉ có một con trai duy nhất, lúc đó 2’’ sẽ được chuộng hơn là 2’, vì cậu có ít tổ tiên phải thờ cúng.
Nếu 3 và 4 không có con cái, và 2 chỉ có một con, vậy phải tìm trong con cái những chi khác đồng tộc, chi này chung một ông tổ, và có con cái bằng vai với con người tuyệt tự. Như thế trong trường hợp hiện thời, 3 và 4 không có con, 2 chỉ có một con duy nhất, người ta sẽ chọn III’, con của một chi khác, để nối hậu cho 3 và 4.
Nếu không còn chi nào, mà 3 và 4 lại tuyệt tự, chỉ còn 2’, cậu này không thể được chọn để nối dõi, cả con cái cậu ta cũng vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng cũng không được chọn, vì đối chiếu với ông tổ chung, vai vế của chúng thấp hơn một bậc, so với con của 3 và 4. Trong trường hợp này, khi 2’ không thể thừa tự cho 3 và 4, thì 2’ vẫn đương nhiên được hưởng di sản, cậu ta sẽ là sở hữu chủ, nhưng phải dành riêng một phần tài sản của 3, và một phần tài sản của 4, với tên gọi là phần tuyệt tự, để tiếp nối hương hỏa, nhằm bảo đảm việc thờ cúng người chết không có con cái, trong các thế hệ kế tiếp. Ngoài ra, theo phong tục, người cha của gia đình giàu, có anh chị em ruột nghèo khó chết không hậu nhân, thường trích tiền của riêng làm phần tuyệt tự, thêm vào hương hỏa cho họ, để lòng tưởng nhớ những người vô hậu không bị lãng quên. Tất nhiên, để lập phần tuyệt tự, phải có một điều khoản trong di chúc rõ ràng.
Dòng họ, trong sự kế tiếp bình thường của các thế hệ, có người trưởng tộc là chủ chi trưởng, vì theo thứ tự tự nhiên, ông là người lớn tuổi nhất.
Nhưng rõ ràng rằng cái chết không giáng tai họa đồng đều lên mọi thế hệ. Lúc ấy mới thấy rằng chi trưởng có thể do một người vị thành niên đại diện. Trường hợp này, trưởng tộc, theo luật tuổi tác, sẽ là trưởng một chi bàng hệ cận huyết nhất.
Nói cách khác, luôn luôn người lớn tuổi nhất trong số thân nhân của các ngành khác nhau là người đứng đầu trong họ, gọi là trưởng tộc 長族.
……….
Trưởng tộc coi sóc để người được giao hương hỏa, gọi là trưởng nam, hoàn tất việc cúng tế, nếu trưởng nam chết, để lại con cái còn nhỏ dại, trưởng tộc, nếu là một trong số em của người giữ việc hương hỏa, có thể thay thế lo phần cúng tế; nhưng nếu trưởng tộc thuộc vai chú, và ông ta lại lớn tuổi hơn người được hưởng hương hỏa, thì ông không thể tế lễ thay, vì theo luật về tuổi tác, người ta không thể cúng tế những người bề dưới mình. Trong trường hợp này phải chọn một người nào đó, tuổi tác phù hợp, để làm bổn phận thay cho đích tôn còn nhỏ, trong những công việc cúng giỗ cha các đứa bé; nhưng đích thân ông chú vẫn cúng tế các tổ tiên thuộc vai trên.
Khi người cháu nhỏ thừa kế hương hỏa đã trưởng thành, chứng tỏ bằng việc lấy vợ, trưởng tộc sẽ trao lại hương hỏa và bổn phận lo việc cúng tế cho anh ta. Nếu đích tôn chưa lấy vợ, nhưng đã hai mươi tuổi, anh ta vẫn được coi như người trưởng thành, và việc hương hỏa sẽ trao lại cho anh ta. Từ lúc đó, trưởng tộc không lo việc cúng tế nữa, nhưng vẫn mãi mãi là trưởng tộc.
Trong thực tế, tộc họ không phải cứ nới rộng bất tận, nó bao gồm tất cả những người phải để tang theo luật, và những người mang cùng họ, cùng tổ tiên, kể cả họ hàng xa. Tộc họ chỉ nới rộng tới các hậu nhân nam. Tất cả các thông gia không tính tới; họ là ngoại hộ 外戶. Con cái những người phụ nữ trong tộc họ, không nối dõi với tư cách đại diện cho mẹ chúng, ít ra là đối với họ nội của bà này. Tộc họ luôn giới hạn trong các thành phần cùng chung tổ tiên.
Do đó, người mẹ mang của hồi môn về gia đình chồng. Nếu bà chết trước, bà sẽ có con cháu hoặc chồng làm thừa kế. Nếu bà góa, và ở vậy, thì vẫn được hưởng lợi tức tài sản của chồng. Khi bà chết, tài sản hai vợ chồng thường được trao cho một đứa cháu chồng1, hoặc vì bà phải lo lập hậu cho chồng, bằng cách nhận một trong số cháu của ông làm con nuôi, hoặc bởi gia đình chồng đã chọn ai đó để nối dõi cho hai vợ chồng.
1 Trường hợp vợ chồng không có con - ND.
Nếu không thể lập hậu cho hai vợ chồng, khi ấy tài sản của họ sẽ để cho người lớn tuổi nhất trong gia đình, và một phần tài sản này sẽ được lấy làm phần tuyệt tự, dành cho việc thờ cúng, giỗ chạp.
Cho tới đây, chúng ta đã lập luận theo giả thuyết chỉ có một bà mẹ trong gia đình, nhưng gia đình có thể có nhiều bà mẹ.
Trước hết, một người chồng góa, vốn chỉ có một đời vợ trước, có thể tục huyền. Trong trường hợp này, ông lần lượt có hai bà vợ chính thức. Người thứ nhất được gọi là đích mẫu 嫡母, và những người vợ khác, có cưới xin đàng hoàng, do các bà vợ trước lần lượt qua đời, được pháp luật gọi là kế mẫu 繼母, cách gọi tôn trọng hơn từ marâtre của người Pháp, được dịch một cách thông tục là mẹ ghẻ.
Nếu, sau khi đã cưới vợ chính thức thứ hai, người cha mất, chính bà kế mẫu quản lý tài sản của các con thuộc hai dòng; quyền này rộng đến mức nếu bà muốn chống lại việc phân chia của thừa kế, theo luật, vốn bảo vệ quyền phân chia khi các ông cha, bà mẹ còn sống, thì các con cũng không thể bắt buộc bà phải chia phần, vì, theo luật, các bà kế mẫu là mẹ của các đứa con hai dòng, và khi bà mất, tất cả các con đều phải chịu tang như mẹ ruột của mình. Về tài sản hương hỏa, nếu có, kế mẫu luôn luôn phải trao cho con trai trưởng, cho đích tử 嫡子, hoặc đích tôn 嫡孫, nếu người này chưa đến tuổi, trưởng tộc sẽ trông coi việc này.
……….
LURO, Cours d’Administration An Namite (lecons authografiées) (Giáo trình về Tổ chức Hành chánh An Nam, các bài học viết tay).
* * *
CÁC QUI ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT AN NAM VỀ TANG PHỤC, TANG KỲ, VIỆC CHÔN CẤT, VỀ HÀNH VI XÂM PHẠM MỒ MẢ, VÀ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐỂ TRỞ MÀ PHẠM TỘI GIAN DÂM1
Có năm thứ tang phục: nguyên nhân dẫn đến năm kiểu tang phục tách biệt này là khoảng cách gần và xa giữa năm thế hệ, nó quyết định sự khác nhau về mức độ, và thời gian để tang tính bằng năm hay tháng. Dù thời gian này tăng thêm hay giảm bớt, tùy theo mức độ đại tang hoặc sơ tang của người được để trở, nhưng tất cả đều dựa theo lý do tự nhiên. Chương “Tiêu kỳ”2 viết: “Khi việc để tang kéo dài gấp hai lần tính tới ngày giỗ, thì được gọi là tang ba năm. Khi tang kỳ kéo dài tới ngày giỗ, được gọi là hai năm. Tang kỳ chín tháng kéo dài ba mùa; tang năm tháng kéo dài hai mùa, tang ba tháng một mùa.” Tập quán phát xuất từ tình cảm tự nhiên của trái tim con người; bởi thế nó vẫn tồn tại mãi mãi.
1 Trích Bộ luật An Nam, bản dịch của Philastre.
2 Tên một chương của sách Gia lễ.
Việc để trở có bốn mức độ, đó là: tang phục chính thức, tang phục bổn phận, tang phục tăng thêm, và tang phục giảm bớt.
Tang phục chính thức: là tang phục phải mặc, cả vì lý do tình cảm tự nhiên, lẫn vì ngôi thứ của người quá cố trong gia đình; chẳng hạn áo cắt gấu1, con cái phải mặc khi để tang cho cha hoặc mẹ.
1 Vêtement coupé: áo tang để sổ gấu mà không viền, bỏ xủ xuống, gọi là Trảm thôi - ND.
Tang phục bổn phận: là tang phục phải mặc vì bổn phận đối với phụ mẫu, dù khi sinh ra chẳng có liên hệ gì, nhưng có một vai vế ngang bằng trong gia đình; chẳng hạn, áo sổ gấu mà con dâu phải mặc khi để tang bố mẹ chồng.
Tang phục tăng bậc: đó là tang phục lẽ ra không phải mặc, tuy nhiên vẫn mặc vì tập quán đòi hỏi; trong trường hợp này, người ta mặc tang phục trọng hậu hơn đối với một cái tang nhẹ hơn; chẳng hạn, áo sổ gấu những đứa cháu trực hệ mặc để tang ông, bà.
Tang phục giảm bậc: đó là tang phục mặc khi vai vế của nhân vật đó trong gia đình bị hạ thấp, dù tình thân yêu không giảm sút, và khi ấy đối với một cái tang trọng hơn, người ta lại mặc tang phục dành cho tang bậc thấp hơn; chẳng hạn, tang phục các con gái đã xuất giá, mặc cho cha, mẹ ruột.
Áo sổ gấu, tang ba năm.
Trong tang phục, phần bên trên gọi là thôi, phần bên dưới gọi là thường1; hiểu rộng, người ta dành cho chữ thôi ý nghĩa của chữ tôi (?), tức nghiêng xuống, xủ xuống2.
1 Tang phục đầu tiên là một kiểu áo chùng ống tay dài, sẽ được tả kỹ sau này; loại thứ hai là một kiểu váy, buông chùng hơn áo dài, gần giống như áo mặc để tế lễ của các viên chức Trung Hoa ngày nay, và hoàn toàn giống như áo tế hiện thời của các viên chức An Nam.
2 Tư thôi, tên áo, thoạt đầu không có ý nghĩa sau cùng này: người ta gán nghĩa này cho nó, vì cách phát âm gần giống với từ tôi (đây là một cách hiểu sai, vì chữ h, người Pháp thường không đọc - hmuet - nên họ thường lầm lẫn, chẳng hạn viết Bình Thuận thành Bình Tuận, Khánh thành Cánh - ND), và để giải thích rằng áo này biểu thị việc xủ tà do nỗi đau đớn gây nên, sau này chúng ta sẽ thấy một trường hợp hoàn toàn giống, như từ tổng.
Áo sổ gấu (coupé: cắt ngang), có nghĩa là không viền.
Tang phục này được làm bằng vải gai mộc, thứ thô nhất; lai áo hai bên vạt và bên trong không viền; lai phần trên áo được khâu ngược, tức là viền lộn ra ngoài (trở sống). Trên lưng đính một mảnh nhỏ gọi là phụ bản (pièce du fardeau), để chỉ người chịu tang mang gánh nặng đau đớn và thương tiếc. Miếng này làm bằng vải, hình vuông, cạnh dài bảy pouce, nó được khâu đính phía dưới cổ áo, buông thõng xuống.
Trước mặt, ngay chỗ tim, có một miếng vải, giống như tang phục, được gọi là thôi, để chứng tỏ con cái hiếu thảo, có trái tim yếu đuối (lấy từ chữ tôi), dưới sức nặng của nỗi đau buồn, để làm vật này, người ta dùng một miếng vải nhỏ, dài sáu pouce và rộng bốn, nó được đính vào phía trái đằng trước áo. Bên trái và bên phải, áo có một cái cổ bên ngoài1; dưới hai nách có hai mảnh vải buông dọc xuống dưới, giống hình đuôi nhạn để phủ viền áo tang bên trong gọi là thường. Đằng trước thường, hay áo trong, có ba nếp gấp; phía sau có bốn nếp; đường khâu nằm bên trong, còn nếp gấp nằm bên ngoài. Những nếp phía trước không đi theo những nếp phía sau; chúng tạo thành ba nếp tổ ong; từ tổ ong muốn nói là người ta gấp hai cạnh vải, rồi nhíu lại với nhau và khâu đè lên trên, như thế sẽ tạo thành một rãnh trống bên trong. Chất liệu làm mũ là giấy bồi; chiếc mũ này khá dài, vượt quá chẩm, và có ba nếp gấp tổ ong nhỏ; tất cả hướng về bên phải, ba nếp tổ ong này thật sự tạo thành ba nếp gấp. Người ta dùng một sợi dây, cột từ phần trên trán, và buộc lại sau gáy, tại đó sợi dây bắt chéo nhau, quàng ra trước, ở mỗi bên, chạy tới tai, tại đây nó được cột lại theo cách nào đó, tạo thành một nút thắt, phần dây còn lại phía dưới nút thòng xuống phía dưới, hợp thành hai dây buộc dưới cằm. Để đai vòng quanh thắt lưng, người ta dùng một sợi dây kết bằng hai sợi tao2, xoắn lại với nhau, hai đầu buộc lại, đánh xơ và thõng xuống. Ở chỗ hai đầu thắt thành nút, và ở mỗi bên, người ta buộc chúng với sợi dây mảnh hơn. Đôi giày làm bằng thứ cỏ rỗng ruột. Đối với khốc trượng (bâton de pleurs); nếu để tang cha, dùng gậy tre, người ta coi những mắt đốt tre như biểu tượng: người cha giống như ông trời của con3, tre tròn như Trời; tre không thay đổi suốt bốn mùa trong năm; cũng vậy, nỗi đau đớn của người con trai khóc cha phải trải qua nóng lạnh mà không bị ảnh hưởng vì điều đó. Để tang mẹ, người ta dùng loại gỗ cây dông4; từ dông, tên một cây, được nới rộng thành từ đồng, nghĩa là trái tim con trai đặt người mẹ cũng ngang bằng với cha5. Vỏ ngoài loại cây này không có đốt, người ta coi chúng như những biểu tượng chỉ sự bảo tồn. Phần trên gậy được đẽo tròn, theo hình dáng của Trời; nửa dưới đẽo vuông, tượng Đất. Đối với loại gậy gỗ này hay gậy tre, đều phải làm giống nhau, phần gốc hay rễ phải nằm phía dưới gậy; chiều dài phải làm sao để ngang bằng với trái tim. Những tiếng khóc của hiếu tử nhiều không tính nổi; tấm thân vì vậy mà bệnh hoạn; căn bệnh xuất phát từ trái tim, bởi thế chiều dài của gậy phải ngang với tim.
1 Bên cạnh cổ trái vượt qua và bắt chéo trên đầu phải, và chạy chấm tới hông phải.
2 Brin: tao, nhưng sợi nhỏ để bện thành sợi lớn - ND.
3 Người sáng tạo.
4 Erythrine (loại cây vông), loại cây phổ biến, và ở Nam kỳ gọi là cây Phượng là sai (ghi chú của người dịch - ở đây chỉ tác giả G. Dumoutier).
5 Đúng ra là gỗ vông, người Nam phát âm giống như dông, Luro học tiếng Việt từ miền Nam, nên phát âm sai, từ đó suy diễn không chính xác - ND.
Áo ngắn, mặc trọn tang kỳ cùng với gậy.
Áo viền, trọn tang kỳ không có gậy.
Áo viền, tang năm tháng.
Áo viền, tang ba tháng.
Tên loại áo này là tề thôi1, tề nghĩa là có may viền; để may áo, người ta dùng vải gai, loại sợi thô nhất, và viền các cạnh nằm phía trong, phần còn lại giống như may loại áo sổ gấu. Nút thắt và dây buộc mũ làm bằng vải. Gậy làm bằng gỗ dông, nếu để tang không có gậy, người ta không dùng đến. Giày làm bằng thứ cỏ gọi là sô, hoặc bằng cây gai. Theo nghi thức cổ, tang mẹ để ba năm; nhưng tang phục bên ngoài, gọi là thôi, có viền gấu, vì không dám đặt mẹ ngang hàng với cha, ngày nay qui tắc là tang mẹ hoặc tang cha không khác gì nhau, người ta mặc áo sổ gấu, trong khi áo viền gấu dùng trong trường hợp tang kéo dài một năm. Nhưng thứ áo này không chỉ dùng trong tang kỳ một năm, mà áo viền gấu mặc cả cho tang kỳ năm tháng và ba tháng. Về tầm quan trọng trong gia đình, ông bà, cụ (tổ hai đời), kỵ (tổ ba đời) bên nội, được đặt sát ngay sau người cha, các cụ có một vị trí hoàn toàn khác với những họ hàng khác, và đó là lý do tại sao số tháng, phải mặc tang phục cứ giảm dần, trong khi hình thức tang phục vẫn giống nhau; người ta không dám để trở những thân thích, tuy cũng thuộc vai trên, bằng thứ tang phục giống như thân tộc có vai vế thấp.
ÁO MAY BẰNG SỢI THÔ - CHÍN THÁNG
Áo may sợi thô: sở dĩ gọi như thế vì thứ quần áo đó may bằng vải thô; loại tang phục này mặc trong chín tháng, đó là thời gian tối đa của mọi sự vật2.
1 Thường gọi là Tư thôi, tư cùng mặt chữ và cùng nghĩa với tề 齎 - ND.
2 Điều này liên quan tới thời gian mọi loại cây cỏ tăng trưởng, nở hoa và rụng lá trong ba mùa.
ÁO MAY BẰNG SỢI NHỎ - NĂM THÁNG
Áo may sợi nhỏ, xuất phát từ việc quần áo được may bằng thứ vải sợi nhỏ; đó là thứ tang phục ở cấp thấp hơn quần áo thô; loại này mặc trong năm tháng, vì đó là thời gian ảnh hưởng nguyên lý dương kéo dài1.
1 Nguyên lý của cái thiện, ánh sáng, hơi ấm, nguyên lý dương v.v…
ÁO MAY BẰNG SỢI MỊN - BA THÁNG
Tên “gai mịn” xuất phát từ việc sợi dùng để dệt nhỏ, mịn như sợi chỉ tơ. Thời xưa chữ tử (dịch là mịn: “soyeux”), được dùng không phân biệt với chữ tử là sợi tơ. Quần áo được may bằng vải sợi chín, hồ trắng, mịn nhất, giống như lụa. Đó là loại y phục sơ tang nhất. Được mặc trong ba tháng, vì tương ứng với thời gian một mùa.
KHĂN TANG2
2 Sát nghĩa, khăn tang không có mũ, đầu trần.
Khăn tang là vật dụng bổ túc cho năm kiểu áo tang; nó biểu thị một cái tang còn nhẹ hơn tang phải mặc quần áo bằng đay mịn. Theo phép tắc, khăn tang được làm bằng băng vải rộng một pouce, cuốn từ gáy, quàng chéo qua trán, quàng lại đằng sau, và thắt lại quanh búi tó. Đối với họ hàng xa năm đời, người ta mặc áo tang làm bằng gai mịn; việc mặc tang phục dừng lại ở quan hệ đó, ngoài trường hợp phải để tang họ hàng năm đời, người ta chỉ chít khăn tang mà thôi.
Khi có tang, hoặc đi dự đám đưa ma, người ta phải mặc áo trắng, và chít khăn vải trắng trên đầu. Khăn này, là vật duy nhất, cuốn quanh đầu, không phải là tang phục trọn bộ.
(Ở đây, Bộ luật đưa ra Bảng phân định năm loại tang phục trong trường hợp gọi là: “tang phục chính thức” dành cho năm cấp bậc họ hàng đồng tông).
……….
Tính từ chính bản thân, và ngược lên dòng trên, người ta gọi thân tộc là: cha, ông, tổ hai đời (cụ), tổ ba đời (kỵ); từ chính bản thân và lui xuống hàng hậu duệ, người ta gọi thân tộc là: con trai, cháu trai, chắt trai, chút trai; luật lệ đối với chín bậc phải mặc tang phục trong thân tộc đồng tông là như vậy1. Khi luật pháp dùng các thuật ngữ ông, cụ, kỵ, thì được hiểu theo thứ bậc sắp xếp; khi dùng các thuật ngữ “cháu trai”, thì chắt, chút, cũng được hiểu theo sắp xếp này; mức độ nỗi đau đớn đối với kỵ, cụ, chắt, chút, cũng chẳng khác gì đối với ông bà và cháu, không theo những qui tắc liên quan tới tang phục. Tất cả các trường hợp luật pháp không dùng các từ ông, bà, một cách rõ ràng, mà chỉ dùng thuật ngữ chung là thân tộc hàng trên, hoặc già hơn, phải để tang một thời kỳ trọn vẹn, thì vai cụ và kỵ vẫn được tính tới trong việc sắp xếp này (điều 37).
Giải thích kết hợp. Khi cháu trai trực hệ trở thành thân tộc “quan trọng nhất” của người ông, khi con trai trưởng của đứa cháu ấy làm điều sai trái, thì đứa cháu trai trực hệ, theo thứ tự tuổi tác sẽ thay thế, không thể là con trai trưởng của hệ ngang vai. Khi hậu nhân chính thức của ngành trưởng tuyệt tự, thì nhân vật sẽ được chọn, để thay thế như hậu nhân (lập hậu), sẽ trở nên thân tộc “quan trọng nhất”. Theo tập quán, một thành viên ngành út không thể trở nên thân tộc “quan trọng nhất”. Phải xem xét rất cẩn thận hai điều liên quan tới tư cách nối dõi cho cha mẹ làm quan2 (điều 46), và “việc lập một con trai trực hệ trái với qui tắc” (điều 76).
1 Phải kể thêm “chít” mới đủ “cửu tộc” - “tru di cửu tộc” tức giết không để sót thế hệ nào. Cuốn sách này dừng lại ở deuxième arrière-petit-fils, tức “chút” - ND.
2 Tập ấm - ND.
Giải thích kết hợp. Người con trai được chọn thừa tự cho một người khác, con gái xuất giá, để tang cha mẹ ruột, tất cả đều mặc tang phục giảm một bậc. Chỉ có con gái xuất giá, để tang ông bà, cụ ông, cụ bà, kỵ ông, kỵ bà, cũng như anh, em trai thừa tự cho cha mình, không mặc tang phục giảm bậc. Trong khi đó, ai được chọn nối dõi cho một người khác, con gái xuất giá, nếu phạm tội với một người họ hàng đồng tông, mà họ xuất thân, khi họ đã có tuổi, thì sẽ tính tới việc có giảm bậc chịu tang, hoặc không giảm bậc này, để xét xử tùy trường hợp, có khoản luật riêng biệt áp dụng cho họ.
Khi họ hàng đồng tông, ngoài những người thuộc năm bậc để trở đã qui định, nếu phạm tội đối với nhau, hoặc làm hại nhau, họ được coi như những người không bắt buộc phải mặc tang phục khi chết. Đối với họ hàng thông gia, phải được nêu rõ ràng trong các Bảng qui định tang phục rằng1, họ không bắt buộc phải mặc bất cứ loại tang phục nào, thì chỉ khi đó mới có thể để tang theo lối giảm bậc2.
1 Tableau: Bảng qui định kiểu tang phục, phần sau, nếu dùng duy nhất chữ Bảng viết hoa, thì cũng được hiểu theo nghĩa này - ND.
2 Nếu được nêu trên Bảng như trường hợp bắt buộc phải mặc tang phục, thì người ta có quyền giảm bậc tang phục, tùy theo vai vế trong họ; nếu không ghi trên Bảng, thì họ không được coi như thân tộc, mà chỉ như một người bất kỳ; qui tắc cuối cùng này được trích trong sắc chỉ, năm thứ 13 đời Càn Long. Cho tới chỗ này, các Bảng và các ghi chú của hai Bộ luật là giống nhau, nhưng tới điểm này, người ta thấy trong bộ luật Trung Hoa ba đoạn khác, không có trong Bộ luật An Nam, và điều này sẽ được bàn tới, trong những nhận xét liên quan tới các Bảng phân loại tang phục.
(Ở đây, Bộ luật đưa ra Bảng qui định tang phục của người vợ để tang họ hàng bên chồng).
……….
Giải thích kết hợp. Đối với thân tộc của chồng, người vợ mặc tang phục giống như chồng, hoặc một thứ quần áo khác; nếu bà và họ hàng chồng phạm lỗi đối với nhau, thì có khi, bà được coi như người chồng, mà không phải tuân theo qui tắc về tang phục, và có khi, giữ những qui tắc về tang phục, mà không được coi như chính người chồng trong trường hợp này. Cuối cùng, đôi khi bà không được coi giống như chồng trong việc để tang; và hơn nữa, đối với bà, người ta không cần theo qui tắc tang phục. Trong mỗi trường hợp, phải theo luật lệ đặc biệt, liên quan tới tình hình cụ thể.
Giải thích kết hợp. Người vợ, để tang cô bác gái, hoặc chị em gái chồng, phải mặc, cho tất cả, loại áo tang sợi nhỏ; đối với chị em chú bác, cô dì ruột1, sẽ mặc loại áo sợi gai mịn, không phân biệt chưa hoặc đã lấy chồng. Sự thực, áo bà mặc đã giảm bậc rất nhiều so với vai vế người vợ, nên không thể giảm thêm nữa.
Giải thích kết hợp. Xa hơn, trong “những qui tắc về tang phục”, trường hợp liên quan tới những người phải mặc tang phục viền, trong thời hạn một năm, kèm với gậy, chúng ta thấy gồm có trường hợp con để tang mẹ đã tái giá, hoặc bị cha bỏ (xuất mẫu); không thấy nói vợ của con trai cũng cùng trường hợp, như thế cô con dâu không phải mặc bất cứ loại áo tang nào. Một số người nói rằng, nếu mẹ đã đi lấy chồng, hoặc đã li dị trước khi con trai lấy vợ, thì con dâu không phải mặc bất kỳ tang phục nào, trong khi việc tái giá hoặc li dị xảy ra sau khi con trai đã lấy vợ, thì con dâu cũng phải mặc tang phục giống như chồng.
Giải thích kết hợp. Theo Bảng qui định tang phục đối với họ hàng đồng tông của bản thân, quần áo mặc cho cháu gái, thuộc hàng cháu chú, cháu bác, cháu cô, cháu dì2, hoặc chắt gái3 còn ở với gia đình4 là loại tang phục sợi đay mịn5, nếu đã xuất giá thì không phải mặc thứ gì hết; trong Bảng qui định hiện hành, người vợ để tang cho tất cả các cháu, hoặc chắt gái, thuộc hàng cháu chú, cháu bác, cháu cô, cháu dì, bằng áo sợi gai mịn. Đây là trường hợp họ còn ở trong gia đình. Không có ghi chú nào đặc biệt nêu ra rằng, nếu họ đã đi lấy chồng, thì bà vợ không phải mặc bất cứ tang phục nào6.
1 Tiếng Pháp gọi là cousines germaines (chị em chú bác, cô dì ruột).
2 Con gái của chị em chú bác, cô dì ruột.
3 Con gái của các cháu chồng.
4 Chưa lấy chồng.
5 Tức các phụ nữ ấy là thân tộc hàng thứ năm theo An Nam hay Trung Hoa.
6 Bảng qui tắc được sửa đổi kể từ chú thích này, vì chúng ta thấy hiện đã có lời ghi chú: nếu các cô gái này đã lấy chồng, người vợ không phải mặc bất cứ loại tang phục nào.
Sưu tập những qui định đã thành luật. Khi chồng ăn thừa tự cho một người khác không phải cha ruột, thì vợ mặc áo tang theo qui định của Bảng này, cho thân tộc gia đình nuôi dưỡng chồng, và đối với thân tộc ruột thịt của chồng, người vợ mặc tang giảm bậc, ngoại trừ cha mẹ ruột của chồng, họ được nói tới trong một qui định đặc biệt; đối với mọi thân tộc khác, người vợ sẽ theo lệ giảm bậc, tương ứng với qui định cho chính ông chồng. Ngoài ra, các thành phần thân tộc, theo qui tắc tang phục, mặc áo viền trong tang kỳ một năm, không gậy, có kể tới việc mẹ kế trực hệ1, để tang cho con trai trưởng và mọi con trai; theo điều này và luật giảm cấp, trong Bảng hiện hành, đối với các con và các cháu, dù có lấy chồng hay không2, qui tắc mặc tang phục đều như nhau; kể cả vợ của con và cháu cũng thế.
1 Người mẹ kế trực hệ, tức người vợ mà cha đã lấy sau khi bà vợ đầu mất.
2 Thiếu nữ ra khỏi gia đình để lấy chồng; thiếu nữ có thể ra khỏi gia đình để làm con nuôi hay đi tu.
(Bộ luật đưa ra ở đây các loại tang phục của vợ lẽ, nàng hầu, đối với cha mẹ chủ gia đình).
Giải thích kết hợp. Vợ là người bằng vai, tức ngang hàng với chồng; nàng hầu, vợ lẽ là người vai dưới: tức chỉ đứng cạnh người chồng. Bà vợ nói: “chồng tôi”; còn nàng hầu nói: “ông chủ gia đình”. Sự khác biệt thấy rõ. Đối với tang cha, mẹ chồng, tang phục của vợ chồng giống nhau, nàng hầu mặc “tang phục giảm bậc”, theo thời hạn một năm; không phải vì quan hệ xa hơn, mà vì chị thuộc địa vị thấp hèn. Khi nàng hầu và chồng có tội với nhau, đôi khi nàng hầu được kể như là vợ, vì cách gọi và địa vị trong gia đình, và để tăng thêm phần nghiêm trọng; hoặc giả chị ta được nhìn một cách khác, vì sự thấp hèn trong điều kiện sống này, và bởi lòng khoan dung.
Sưu tập đầy đủ. Bảng này chỉ nói tới con trai mà không nói tới con gái. Con trai chồng không mặc tang phục cho nàng hầu của cha, trong khi chị ta phải để tang con chồng một năm, tức là như cha, mẹ để tang con cái. Trong thực tế, người vợ tùy thuộc vào ba nhân vật, trong số đó có con trai1. Nàng hầu có bổn phận tuân phục con trai chủ gia đình. Đối với anh này, chị phải để tang một năm; không phải vì sự gần gũi của vai vế trong gia đình, mà vì tầm quan trọng của bổn phận này. Nếu liên quan tới các con gái của chủ gia đình, thì tầm quan trọng không thể giống như vậy; như thế, nàng hầu có thể không mặc bất cứ loại tang phục nào cho họ. Đối với các con đẻ, chị mặc tang phục theo tang kỳ một năm; cha ruột, mẹ ruột có bổn phận mặc áo để tang con một năm; như vậy đối với con gái ruột của chị ta, nàng hầu còn phải để tang một năm, và nếu các cô con này đã đi lấy chồng, tang phục của nàng hầu được giảm bậc, gọi là “có việc”2.
(Ở đây, Bộ luật đưa ra Bảng các tang phục giảm bậc, của con gái đã xuất giá, để tang thân tộc ruột thịt).
Giải thích kết hợp. Theo Bảng qui định tang phục người vợ để trở thân tộc chồng, cô bác gái chồng, chị em gái chồng, áo luôn được gọi là “áo sợi nhỏ”; đối với chị em gái họ của chồng, đó là loại “áo sợi mịn”; như vậy đối với con gái đã xuất giá, quần áo để trở cho các cháu ruột, hoặc vợ anh, em ruột (chị dâu, em dâu), vẫn còn phải mặc tang phục gọi là “áo sợi nhỏ”; và khi để trở cho vợ anh, em họ, thì cũng thế, phải mặc loại “áo sợi mịn”; Bảng hiện hành không nói gì tới việc này, như vậy, trong mọi trường hợp không phải mặc bất cứ loại tang phục nào3.
Sưu tập những qui định đã thành luật. Đứa cháu4, để tang cho bà cô đã ra khỏi gia đình, phải mặc áo sợi mịn; người vợ, khi để trở cho chắt gái, cháu gái họ và chị em gái họ bên chồng, trường hợp tất cả đều đã xuất giá, mặc “áo sợi mịn”. Người vợ, khi để trở cho chị em gái ruột, cô ruột của chồng, không phân biệt họ còn ở nhà hay đã xuất giá, đều mặc “áo sợi nhỏ”; như thế con gái đã xuất giá, khi để trở cho chắt trai, vợ của các ông chú, vợ của các chú họ, vợ của anh em họ, vợ của anh em ruột, và vợ của con anh em ruột, phải mặc tang phục cho tất cả. Nhưng con gái đã xuất giá, khi để tang vợ của ông chú, và vợ của các chú họ đồng tông, trong cả hai trường hợp, theo những “qui tắc về tang phục”, thì người con gái đó được xếp vào hàng phải mặc quần áo được gọi là “sợi mịn”. Từ đó suy rộng ra những họ hàng xa hơn khác.
1 Đạo Tam tòng - ND.
2 Cách nói này sẽ được giải thích ở bên dưới, trong phần “giải thích kết hợp”, tiếp sau Bảng.
3 Điều được nói trong ghi chú này có vẻ hơi rắc rối, và không hề rút ra từ Bảng. Càng khó được chấp nhận hơn, khi mà Bảng viết rõ ràng: “Con trai trưởng và các con cái khác, không phân biệt trai gái. Nếu như ghi chú này đúng, thì dường như Bảng chỉ đề cập duy nhất tới con trai cả.
4 Không được quên giá trị cách nói này có ý chỉ: con trai của đứa cháu, bà cô, cháu gái của cháu v.v… Mặc dù khó định rõ vai vế trong gia đình với những cách gọi này, tốt hơn là nên giữ lại, để làm nổi bật hơn tính chất của cơ cấu gia đình, trong các dân tộc chịu ảnh hưởng của chủng tộc Trung Hoa.
Con gái đã xuất giá, khi để tang cho những ai trong số anh em, nối dõi cho cha, mặc thứ tang phục loại tang kỳ một năm, và không mặc “tang phục giảm bậc” gọi là: áo thô (xem danh sách qui tắc về tang phục).
Con gái đã xuất giá, khi để tang thân tộc đồng tông, mặc tang phục giảm bậc; như vậy họ hàng đồng tông, khi để trở người con gái đã xuất giá, cũng mặc theo qui tắc giảm bậc, như người ta thấy trong nhiều Bảng khác nhau. Nhưng đối với việc để tang con gái và cháu gái đã xuất giá, không có bất cứ một ghi chú nào thông báo rõ ràng rằng cha, mẹ, ông, bà phải mặc áo giảm bậc. Trong những qui tắc về tang phục. và trong số những người mặc tang phục gọi là áo thô, có cha mẹ, để trở cho con gái đã xuất giá: tức là tang phục dành cho việc để trở một năm, được giảm xuống mức trở thành cái được gọi là quần áo tang. Dường như từ đây, người ta có thể suy rộng ra các trường hợp khác.
(Ở đây Bộ luật đưa ra Bảng tang phục mặc cho thân tộc họ ngoại).
Giải thích kết hợp. Tang phục mặc cho ông, bà ngoại, hay họ mẹ, chỉ là thứ tang phục được gọi là “áo sợi nhỏ”; trong khi trong các đạo luật, thân tộc này được coi như họ hàng vai trên, hoặc già hơn, phải mặc quần áo theo tang kỳ một năm; và sở dĩ như thế, vì công ơn đã nhận nơi họ, và bổn phận đối với họ cũng lớn như nhau. Nhưng chỉ mặc như vậy đối với cha mẹ ruột của mẹ mình (ông, bà ngoại), nếu đó là trường hợp liên quan tới cha và mẹ của bà mẹ dòng chính, hoặc của bà mẹ kế chính thức, tang phục phải mặc vẫn là áo sợi nhỏ. Nhưng đó là tang phục bổn phận, và trong thực tế, công ơn nhận được nơi những người này, và lòng biết ơn đối với họ không giống nhau.
Khi có vấn đề phạm tội giữa bản thân với những người này, thì họ không thể được coi như thân tộc hàng trên và già hơn, cần phải để tang một năm. Cũng vẫn như vậy nếu liên quan tới từ mẫu hay dưỡng mẫu. Đối với tang vợ các cậu (anh em của mẹ), đối với tang chồng của các dì (chị em của mẹ), không phải mặc bất cứ thứ tang phục nào; và nếu có vấn đề phạm tội giữa bản thân và các nhân vật này, thì họ được xem như người dưng.
Nếu ai phạm tội ác với các cháu (gọi bằng ông, bà) ngoại thích, không phải con cháu do chính mình sinh ra (tức là cháu của những người vợ khác của chồng đứa con gái ruột), hay cháu của chị em gái, hoặc nếu khiến chúng chết, thì lúc vụ việc xảy ra, người ta sẽ phải cân nhắc lý do thúc đẩy tội phạm, và tùy theo bản chất của hành vi, mà tuyên phạt; chứ không được phép căn cứ vào giới hạn các qui tắc về tang phục đặt ra.
Sưu tập những qui định đã thành luật. Theo điều liên quan tới việc hôn nhân giữa thân tộc thuộc vai trên và vai dưới (điều 101). Dưới câu: “Kẻ nào lấy một người chị em họ, tức con gái của bà cô hay chú bác bên cha, và dì bên mẹ”, ghi chú giải thích trong ngoặc viết: Tuy nhiên những người này thuộc thân tộc phải mặc áo tang “sợi nhỏ”. Những chữ đó đủ cho thấy rằng Bảng này chủ yếu gồm con cái cả nam lẫn nữ; hai từ “chính bản thân” mang cùng một ý nghĩa; cũng cho thấy nó liên quan tới những người thuộc cả hai giới tính; và trong những chữ khác: “con cái” và “các cháu” của văn bản, không có bất cứ một chữ nào cùng mang ý nghĩa các từ con trai và con gái. Như vậy, chỉ có trường hợp để tang con gái đã xuất giá, thì tang phục phải được giảm bậc.
Đối với tang phục liên quan tới họ hàng bên ngoại, người ta phải viện đến “những qui tắc về tang phục” ở phần chú thích mở rộng, nằm dưới câu “để tang ông, bà ngoại”, cũng như văn bản sắc luật đặt sau điều khoản, liên quan tới những kẻ đánh các thân tộc hàng trên, hay già hơn thuộc hàng thứ ba, và trên đó nữa (điều 286), trong Mục những cuộc ẩu đả và đấm đá.
(Ở đây, Bộ luật đưa ra Bảng tang phục mặc cho họ hàng bên vợ).
Giải thích kết hợp. “Thân tộc họ ngoại” là tất cả họ hàng trong gia đình bên mẹ. Thân tộc trong gia đình vợ không phải là họ ngoại. Trong các đạo luật, khi nói về việc phạm tội giữa bản thân và cha mẹ vợ, những người này được coi như thân tộc vai trên hoặc già hơn, khi để tang họ, người ta mặc tang phục loại “áo mịn”. Hai điều liên quan tới những kẻ “có thể che giấu tội lỗi cho nhau (điều 31), và vi phạm các xưng hô, và vi phạm bổn phận (điều 306)“, vẫn coi họ là thân tộc phải mặc tang phục một năm.
Sưu tập đầy đủ. Khi các Bảng về tang phục, để trở cho thân tộc họ ngoại, và họ hàng thông gia, có những câu minh bạch như: “không phải mặc tang phục”, chỉ lúc ấy người ta mới coi những người này như họ hàng bên ngoại, hoặc thông gia, mà đối với họ không phải mặc áo tang, nhưng họ không thể bị coi như người dưng; đây là qui tắc đã được thành lập1. Trong số những người ấy, chẳng hạn, người ta thấy rằng con cái chị em gái vợ được liệt kê trong Bảng, trong khi đó chồng của chị em gái mẹ lại không được ghi. Tại sao cháu, con trai chị em gái của mẹ, so với chồng chị em gái mẹ (dượng), lại được coi khác như một họ hàng bên ngoại, hay thông gia? Đó là vì con cái các em gái của vợ đã được ghi trong Bảng, và ngược lại người ta có thể suy ra bổn phận đối với chồng của chị em mẹ, trong thực tế vốn được xếp vào hàng thân tộc họ ngoại hay thông gia, mà không phải mang bất cứ loại tang phục nào2.
1 Cần phải chú ý rằng, trong các luật hình, luôn có một qui định riêng, liên quan tới “những thân tộc, mà đối với họ, không phải mặc bất cứ loại tang phục nào”, tức là bên ngoài năm bậc họ hàng. Nhưng chỉ riêng những người ấy, vốn có ghi trong các Bảng, được hưởng những điều khoản này, và những ai không ghi trên Bảng, thì không có quyền.
2 Điều đó là đúng bởi vì, đối với con trai của chị, em gái vợ, người ta cũng có quan hệ giống như đối với chồng chị em mẹ của đứa con này.
Trong những qui tắc về tang phục, thuộc hàng những người phải mặc tang phục gọi là “áo sợi nhỏ” trong năm tháng, có xếp hạng: để tang cho con cái các chị em gái, cũng như để tang cho con gái họ, nếu còn ở nhà. Trường hợp này là một trong những trường hợp bị bỏ quên trên các Bảng (Sưu tập những qui định đã thành luật).
Trong Bảng hiện hành, chỉ đề cập tới các con của con gái; ở phần liệt kê đầy đủ những qui tắc về tang phục, qui định rằng con trai và con gái cũng được coi như nhau (Sưu tập những qui định đã thành luật).
(Ở đây Bộ luật nêu lên các Bảng tang phục mặc cho ba cha và tám mẹ).
Giải thích kết hợp. Con còn nhỏ, đi theo mẹ tái giá, và ở với cha ghẻ, phải biết công ơn dạy dỗ và nuôi nấng của ông, tùy theo cả hai không có những thân tộc phải mặc tang phục “áo thô”, hoặc cả hai đều có thân tộc phải mặc thứ áo tang này, trường hợp khác nhau. Về vấn đề trên, những ghi chú giải thích của Bảng nói: “Tức là khi người chồng mới của mẹ có, hoặc không, con cái hoặc các cháu, và chính người con có, hoặc không, các chú, bác tức anh em của cha ruột, hay anh hoặc em ruột; vậy thì, tất cả các họ hàng ấy là những thân tộc phải để tang một năm, và không phải hàng thân tộc phải để tang bằng “áo thô”; thực tế, đó là qui tắc được áp dụng kể từ trường hợp, theo đó người ta có những thân tộc phải mặc tang phục gọi là “áo thô”, và đó là những thân tộc được kể tới, vì việc để tang cho họ nhẹ hơn, huống chi, để chứng tỏ rằng qui tắc được áp dụng cho những ai mà việc để tang trọng hơn. Tập quán gán cho nguồn gốc xuất thân tầm quan trọng lớn hơn, khi đứa con không có bất cứ họ hàng nào phải để tang một năm, hoặc gọi là mặc “áo thô”, nỗi xấu hổ nó phải bỏ dòng dõi không còn nữa. Nếu người chồng mới của mẹ không còn bất cứ họ hàng nào, phải để tang một năm, hoặc mặc tang phục gọi là “áo thô”, và vì bản thân đứa con đã nhận của ông áo quần và thực phẩm, không thể có bất cứ xáo trộn nào trong dòng dõi xuất thân của đứa con, đứa con không thể quên và ngộ nhận công ơn của ông, nên cũng phải để trở cho ông theo tang kỳ một năm, để tỏ lòng biết ơn. Nếu cả hai còn thân tộc phải để tang một năm, hay áo thô, khi ấy người chồng mới của mẹ có thân tộc để tang cho ông; công ơn mà bản thân đứa con đã nhận ít quan trọng hơn bổn phận phải thi hành đối với thân tộc cùng huyết thống; khi ấy tang phục phải mặc trong trường hợp này chỉ là áo viền, trong ba tháng. Cũng vẫn như vậy, trong trường hợp, thoạt đầu đứa con ở với chồng mới của mẹ, sau đó không ở chung với ông nữa. Dù rằng tang phục chỉ phải mặc ba tháng, nhưng người ta không mặc thứ quần áo gọi là vải mịn nữa, mà dùng loại quần áo viền; tức là người chồng mới của mẹ được tính vào hàng kỵ của đứa trẻ; như vậy vinh dự dành cho ông vẫn còn rất lớn. Nếu cho tới lúc ấy, đứa con chưa bao giờ ở chung với chồng mới của mẹ, giữa họ không có bất cứ công ơn và bổn phận nào, như vậy tại sao lại có nghĩa vụ mặc tang phục?
Nếu có một người mẹ mới chính thức, thông thường tang phục là quần áo sổ gấu, mặc trong ba năm; nếu bà tái giá, bổn phận giữa bà và người cha đã dứt, bà trở thành người không phải mặc bất cứ thứ áo tang nào, trong khi đối với những đứa con mồ côi (cha), không có ai khác đi theo, để được nuôi dạy, bà vẫn còn là người mẹ ruột; như thế, những đứa con này cũng phải mặc áo sổ gấu, chống gậy, để tang một năm, như để tang người mẹ đã tái giá. Nhưng qui tắc này chỉ áp dụng cho người mẹ kế chính thức. Nếu là người chồng mới của mẹ, người ta phải phân biệt trường hợp cả hai, con và bố dượng, có hoặc không có thân tộc phải để tang bằng áo thô; cũng như trường hợp đứa trẻ thoạt đầu ở với ông, sau đó không chung sống nữa, và từ đó suy ra thứ tang phục nó phải mặc. Thực ra, giữa các bà mẹ, có sự phân biệt mẹ ruột, và người vợ mới của cha, trong khi đó, đối với người chồng mới của mẹ, chỉ có một trường hợp duy nhất.
Giải thích kết hợp. Ngoài người mẹ sinh ra đứa bé, còn có tám người mẹ khác. Đối với người mẹ chính thức, tầm quan trọng nằm ở vai vế cao trong gia đình. Đối với mẹ kế chính thức, tầm quan trọng này nằm ở bổn phận. Bà là vợ của cha, như vậy là mẹ các đứa con, bà được coi như mẹ ruột của các đứa con.
Trường hợp đối với từ mẫu (Mère de tendresse), hoặc dưỡng mẫu, lòng biết ơn đối với công đức của các bà không thể lớn hơn, quần áo tang mặc cho họ cũng vậy. Cách nói: dưỡng mẫu, có ý chỉ rằng, từ khi còn bé, đứa con đã được chuyển sang một gia đình khác trong dòng họ nuôi dưỡng. Đôi khi ở đây cũng đề cập tới những đứa trẻ bị bỏ rơi, dưới ba tuổi; điều đó là sai lầm; khi ai đó nhặt và nuôi một đứa bé, tất nhiên đứa bé phải mang họ khác với gia đình, theo Nghi thức, đứa bé mang họ khác không phải để tang ba năm. Nhưng tại sao chỉ nói tới người mẹ, mà không nói tới người cha? Đó là vì bản thân đứa trẻ bị bỏ rơi lãnh nhận công ơn dưỡng dục, và đối với đứa trẻ, công ơn ấy giống như của cha mẹ ruột, như vậy tang phục tất nhiên phải giống nhau; điều này không cần phải bàn; qui tắc tang phục không thể đi ngược lại qui tắc Lễ nghi.
Đối với bà mẹ tái giá, dù bổn phận của bà đối với người cha đã chấm dứt; đối với xuất mẫu (cha tống xuất), dù rằng bổn phận giữa người cha và bà đã chấm dứt, tuy nhiên bổn phận của con đối với mẹ chưa thể chấm dứt, nên con phải để tang một năm, có chống gậy.
Bà mẹ dòng chung là mẹ của các anh em, và vì bổn phận, phải mặc tang phục cho bà.
Nhũ mẫu và cả nàng hầu của cha, đã cho đứa bé bú; nhưng họ không cùng hoàn cảnh với từ mẫu, cũng là một nàng hầu khác, được cha chỉ định nuôi dưỡng đứa bé, khi mẹ nó mất. Cũng vậy, đối với nhũ mẫu, tang phục chỉ là quần áo đay mịn. Ở đây không đơn giả chỉ là vú nuôi thuê.
Giải thích kết hợp. Trong trường hợp tang phục đối với ba cha và tám mẹ, người chồng luôn luôn theo qui tắc liên quan tới người chồng; và xa hơn, trong “những qui tắc về tang phục, chỉ nói tới trường hợp để tang mẹ ruột, kế mẫu chính thức, từ mẫu, dưỡng mẫu, và các bà mẹ dòng chung, và chỉ nói tang phục của vợ con trai cũng giống như vậy; đối với mọi trường hợp khác, chỉ dẫn này không nói tới; vậy có thể là, đối với tất cả những người khác, vợ con trai không mặc bất cứ loại quần áo tang nào? Phải đợi một giải pháp cho vấn đề này.
Giải thích kết hợp. Dù rằng đối với các bà mẹ dòng chung, tang phục là quần áo tang kỳ một năm, tuy nhiên, trong luật, họ chỉ được gọi là “nàng hầu của cha”, và không thuộc thân tộc vai trên hoặc già hơn, phải để tang một năm. Dù rằng việc để tang cho người chồng mới của mẹ, nếu đứa trẻ sống chung, tang phục được qui định là một năm; tuy nhiên, trong luật, ông cũng không được coi như thân tộc, phải để tang một năm.
LUẬT LỆ VỀ TANG PHỤC ÁO SỔ GẤU, BA NĂM
Con trai, khi để tang cha mẹ; con gái còn ở trong gia đình, hoặc đã hứa hôn; cũng như con gái đã lấy chồng, nhưng bị tống xuất hồi gia, cùng chung một trường hợp; con dâu cũng vậy.
Con cái, đối với kế mẫu trực hệ, đối với từ mẫu, đối với dưỡng mẫu; vợ con trai cũng cùng một trường hợp; (kế mẫu trực hệ là vợ mới của người cha tục huyền; từ mẫu là người vợ nạp thiếp khác, đã được lệnh của cha, nuôi đứa bé khi mẹ ruột đã chết; đứa con có mẹ nuôi khi, từ nhỏ, đã chuyển sang một ngành khác, để nối dõi tông đường cho một người nào đó.)
Đứa con dòng chung, đối với mẹ ruột, và đối với đích mẫu1; vợ của con trai dòng chung cùng một trường hợp.
1 Mère de droite lignée: vợ cả của cha - ND.
Đứa con ăn thừa tự cho một người không phải là cha ruột, đối với cha, mẹ mà anh ta ăn thừa tự; vợ người này cũng cùng một trường hợp.
Cháu ruột đối với ông, bà, cũng như cụ ông, cụ bà, và kỵ ông, kỵ bà, khi đứa cháu trở thành thân tộc quan trọng nhất của họ; vợ đứa cháu trực hệ cũng cùng một trường hợp.
Vợ đối với chồng, nàng hầu đối với chủ gia đình.
ÁO VIỀN GẤU, GẬY, TRONG TANG KỲ MỘT NĂM
Con ruột và con dòng chung, đối với các bà mẹ của dòng chung; vợ của con ruột và con dòng chung, cùng một trường hợp (mẹ dòng chung là một người thiếp của cha, đã sinh con trai, con gái; thiếp của cha, không có con trai, con gái, không được gọi là mẹ).
Con đối với giá mẫu (mẹ ruột tái giá sau khi cha mất).
Con đối với xuất mẫu (mẹ ruột đã bị cha bỏ).
Chồng đối với vợ (nếu cha, hoặc mẹ chồng còn tại thế, chồng không phải chống gậy).
ÁO VIỀN GẤU, TRONG TANG KỲ MỘT NĂM, KHÔNG CHỐNG GẬY
Ông bà, đối với cháu ruột.
Cha, mẹ, đối với con trai trưởng ruột, cũng như đối với vợ con trai trưởng ruột; đối với tất cả các con trai, đối với con gái còn tại gia; đối với con trai đã nối dõi cho một người khác.
Kế mẫu chính thức, đối với con trai trưởng, và đối với tất cả các con.
Con cái người chồng đầu tiên, đã đi theo kế mẫu tái giá với một người đàn ông khác, đối với kế mẫu chính thức đã tái giá.
Các cháu, đối với chú bác ruột, và vợ của họ, cũng như đối với bà cô, bà bác ruột còn ở trong gia đình.
Chính bản thân, đối với anh, em ruột, cũng như đối với con trai của anh em ruột, và con gái của họ còn ở trong gia đình.
Các cháu trai, đối với ông bà, cháu gái chưa hoặc đã lấy chồng rồi cũng cùng trường hợp.
Ai đã ăn thừa tự cho một người khác, đối với cha mẹ ruột.
Con gái đã xuất giá, đối với cha mẹ ruột.
Con gái còn ở nhà, dù đã hứa hôn, nhưng chưa có chồng con, đối với anh em trai, chị em gái, cũng như đối với cháu trai, cháu gái còn ở trong gia đình.
Con gái đã hứa hôn với một chàng trai, đối với những người thuộc anh hoặc em trai, được chỉ định thừa kế cho cha ruột.
Đàn bà đã lập gia đình, đối với con của anh em trai bên chồng, và đối với con gái của họ còn ở nhà.
Nàng hầu, đối với vợ chính thức của gia chủ. Nàng hầu, đối với cha, mẹ gia chủ.
Nàng hầu, đối với con trai trưởng và tất cả con cái gia chủ, cũng như đối với con cái do chính mình sinh ra.
Chính bản thân, đối với kế phụ, khi sống chung với ông ta, và cả hai không có thân tộc phải mặc tang phục gọi là đại tang.
ÁO VIỀN GẤU, TRONG TANG KỲ NĂM THÁNG
Chắt trai đối với cụ ông, cụ bà; chắt gái cũng cùng trường hợp.
ÁO VIỀN GẤU, TANG KỲ BA THÁNG
Các chút trai, đối với kỵ ông, kỵ bà; các chút gái cũng cùng trường hợp.
Chính bản thân, đối với kế phụ, khi sống chung với ông ta, nhưng cả hai có thân tộc phải mặc tang phục gọi là đại tang.
Chính bản thân, đối với kế phụ, khi trước kia có sống chung với ông ta, nhưng hiện thời không chung sống nữa (nếu cho tới lúc đó, chưa bao giờ chung sống, thì không phải mặc bất cứ thứ tang phục nào).
ÁO THÔ, TANG KỲ CHÍN THÁNG
Ông, đối với tất cả cháu trai, cháu gái còn ở với gia đình.
Bà, đối với tất cả các cháu trực hệ, và tất cả các cháu.
Cha mẹ, đối với con dâu, tức vợ của mọi đứa con, và đối với con gái đã lấy chồng.
Các chú bác, tức anh, em của cha, và vợ của họ, đối với vợ của cháu trai, và đối với cháu gái đã lấy chồng (vợ của cháu gọi bằng chú bác, tức vợ của con trai anh em ruột, cháu gái là con gái của anh em ruột).
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với ông, bà của chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với chú, bác, tức anh và em trai của bố chồng, và vợ của họ.
Ai ăn thừa tự một người khác với cha mình, đối với anh em trai, đối với cô, tức chị em gái của cha, còn tại gia (khi đã thừa tự cho một người khác, không phải bố đẻ, thì tang phục đối với cha mẹ ruột luôn giảm một bậc).
Người vợ có chồng thừa tự cho một người khác không phải bố đẻ, đối với cha mẹ ruột của chồng.
Chính bản thân, đối với anh em thúc bá, và chị em thúc bá chưa lập gia đình (tức con trai và con gái của chú bác ruột).
Chính bản thân, đối với cô, và đối với chị em gái đã lấy chồng (cô là chị, em gái ruột của cha).
Chính bản thân, đối với con trai của anh em trai.
Chính bản thân, đối với con trai của anh, em trai, khi những con trai này thừa tự cho một người không phải là cha mình.
Con gái đã lấy chồng, đối với chú bác ruột và vợ của họ.
Con gái đã lấy chồng, đối với anh em trai, cũng như đối với con cái của anh em ruột.
Con gái đã lấy chồng, cô ruột, tức chị em gái của cha, cũng như đối với con gái của anh em trai ruột, chưa lập gia đình.
 
ÁO SỢI NHỎ, TANG KỲ NĂM THÁNG
Chính bản thân, đối với ông chú, và vợ của ông (anh em ruột của ông).
Chính bản thân, đối với chú, bác họ, và vợ của họ (anh, em thúc bá với cha).
Chính bản thân, đối với anh em xa, cũng như đối với chị, em gái họ xa, chưa lập gia đình.
Chính bản thân, đối với chị em gái họ, đã xuất giá.
Chính bản thân, đối với con trai của anh chị em họ, cũng như đối với con gái của họ, còn ở trong gia đình.
Chính bản thân, đối với bà cô còn ở nhà (tức chị, em gái của ông).
Chính bản thân, đối với các cô họ không lập gia đình (tức chị em họ của cha).
Chính bản thân, đối với vợ của các anh em. Ông đối với cháu ruột.
Chính bản thân, đối với cháu trai của anh, em, và cháu gái còn tại gia.
Chính bản thân, đối với ông bà ngoại: tức cha và mẹ của mẹ ruột. (Đối với cha và mẹ của kế mẫu, trong thời gian bà ở trong gia đình; con cái dòng chung, đối với cha và mẹ của mẹ chính thức, khi bà này còn sống; con cái dòng chung, đối với cha và mẹ của kế mẫu chính thức, trong lúc bà còn ở trong gia đình; các con dòng chung, không thừa tự cho cha, đối với cha và mẹ của mẹ ruột; những ai ăn thừa tự cho một người không phải là cha, đối với cha và mẹ của bà mẹ mà họ thừa tự. Những người thuộc năm hạng kể trên, mang cùng một thứ tang phục, khi để tang cha, mẹ của mẹ ruột. Đối với ông bà ngoại, họ cũng có vinh dự mặc cùng một thứ tang phục. qui tắc về y phục chịu tang anh em trai và chị em gái của mẹ, cũng như qui tắc liên quan tới tang phục bắt buộc đối với người được gọi là hồi gia, cũng giống như qui tắc liên quan tới tang phục của mẹ đẻ. Cũng giống như vậy đối với tang phục mặc cho các cô bên nội, anh em trai và chị em gái của mẹ. Ai ăn thừa tự của một người không phải cha ruột, đối với họ hàng của mẹ ruột, tang phục giảm đi một bậc. Cuối cùng, các con trai dòng chung, không thừa tự cho cha ruột, để tang ông bà ngoại, mặc cùng một kiểu áo tang. Nếu mẹ đẻ của họ, là con gái một gia đình tôi đòi, được chuộc làm tì thiếp, hoặc ông bà ngoại xuất thân trong một giai cấp thấp hèn, thì họ không được tính trong luật vừa kể nữa).
Chính bản thân, đối với anh và em trai, chị và em gái của mẹ (anh em trai gọi là cữu, và chị em gái gọi là di). “Quần áo bổn phận”, được nêu rõ thấp hơn qui định, liên quan tới ông bà họ ngoại.
Chính bản thân, đối với con của chị em gái (tức các cháu họ ngoại), cũng như đối với con gái của họ còn ở nhà, (tang phục bổn phận nêu rõ, thấp hơn qui định, liên quan tới ông bà bên ngoại).
Các cháu ruột và tất cả các cháu, đối với bà thuộc dòng chung của họ (con gái chưa lấy chồng cũng cùng trường hợp).
Các nàng hầu đã có con trai, hoặc con gái, đối với ông bà của gia trưởng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với cháu trai của anh em chồng; cũng như đối với cháu gái của anh, em chồng, hãy còn ở với gia đình.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với cô chồng, cũng như đối với chị em gái chồng (dù còn ở nhà hay đã xuất giá).
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với anh, em chồng (?), cũng như đối với vợ của anh em chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với con trai anh em thúc bá của chồng, cũng như con gái của họ còn ở nhà.
Con gái xuất giá, đối với anh em ruột, cũng như đối với chị em gái thúc bá còn ở nhà.
Những ai đã ăn thừa tự một người khác không phải cha ruột, đối với cô cũng như đối với chị em gái đã lấy chồng.
ÁO GAI MỊN, TANG KỲ BA THÁNG
Ông, đối với vợ của tất cả các cháu trai.
Cụ, kỵ, đối với chắt và chút trai; các chắt và chút gái cũng cùng trường hợp.
Bà, đối với vợ của cháu trai ruột, và tất cả các cháu.
Chính bản thân, đối với nhũ mẫu.
Chính bản thân, đối với cụ ngành chú, và cụ bà (tức là đối với anh em của cụ, cũng như đối với vợ của họ).
Chính bản thân, đối với chú, bác họ, và vợ của họ (tức là anh em họ xa của bố, và vợ của mỗi người trong số đó).
Chính bản thân, đối với anh em họ, và chị em họ chưa đi lấy chồng (tức là đối với anh em, chị em, tính tới đời con cháu thứ ba, có cùng một cụ tổ).
Chính bản thân, đối với các cụ ngành cô, không lập gia đình (tức là đối với chị em gái của cụ).
Chính bản thân, đối với các bà cô, không lấy chồng (tức chị em gái cùng bậc với bà).
Chính bản thân, đối với các cô họ, chưa lập gia đình (tức là đối với chị em xa của cha).
Chính bản thân, đối với ông chú họ, và vợ của họ (tức là đối với anh em họ của ông, và vợ mỗi người đó).
Chính bản thân, đối với chắt trai của anh em, cũng như đối với chắt gái của anh em, khi họ chưa lấy chồng.
Chính bản thân, đối với các cháu gái của anh em, đã lập gia đình.
Chính bản thân, đối với cháu trai của anh em họ, cũng như đối với cháu gái của anh em họ, chưa lấy chồng.
Chính bản thân, đối với con của anh em họ xa, và con gái của họ chưa lấy chồng.
Chính bản thân, đối với bà cô, các cô họ, cũng như đối với chị em gái họ xa, đã xuất giá (bà cô là chị em gái của ông; và cô họ là chị em gái họ của cha).
Chính bản thân, đối với con gái của anh em trai họ, đã đi lấy chồng.
Chính bản thân, đối với con cái của cô (con chị em ruột của cha). (quần áo theo bổn phận, được nêu rõ thấp hơn qui định, liên quan tới ông bà ngoại).
Chính bản thân, đối với con cái của cậu (tức con cái anh em của mẹ). (quần áo theo bổn phận, được nêu rõ thấp hơn qui định, liên quan tới ông bà ngoại).
Chính bản thân, đối với anh em bạn dì (tức con chị em gái của mẹ đẻ) (quần áo bổn phận được nêu rõ ràng thấp hơn qui định liên quan tới ông bà ngoại).
Chính bản thân, đối với cha, mẹ chồng1.
1 Ở đây có sự lầm lẫn, tác giả ghi rõ: pour le père et la mère de l’époux - ND.
Chính bản thân, đối với con rể.
Chính bản thân, đối với cháu trai, cháu gái dòng ngoài (tức con cái cả nam lẫn nữ của con gái) (quần áo bổn phận được nêu rõ ràng thấp hơn qui định liên quan tới ông bà ngoại).
Chính bản thân, đối với vợ cháu trai của anh, em (tức vợ một đứa cháu dòng thúc bá).
Chính bản thân, đối với vợ con anh, em trai họ (tức vợ đứa cháu họ).
Chính bản thân, đối với vợ một anh hay em họ.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với cụ ông, cụ bà, kỵ ông, kỵ bà của chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với ông chú của chồng, và vợ của ông, cũng như đối với bà cô của chồng, còn ở với gia đình.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với chú họ của chồng và vợ ông ta, cũng như đối với cô họ của chồng, còn ở trong gia đình (cô của chồng là con do ông chú, và vợ ông sinh ra).
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với anh em trai, và chị em gái họ của chồng, cũng như đối với vợ của anh em họ của chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với con trai và con gái chưa lập gia đình của anh em chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với con trai, con gái chưa lập gia đình của anh em họ xa của chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với con gái đã xuất giá, của anh em họ của chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với vợ con trai của anh, em họ của chồng (tức là vợ của cháu họ).
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với cháu trai, cháu gái còn ở trong gia đình của anh em họ của chồng.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với vợ cháu trai của anh em chồng (tức vợ cháu, gọi là bà).
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với cháu gái của anh em ruột chồng, khi cô này đã xuất giá.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với chắt, chút trai của chồng, cũng như chắt, chút gái chồng, còn ở trong gia đình.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với chắt trai của anh em trai chồng; chắt gái cũng cùng trường hợp.
Phụ nữ đã lập gia đình, đối với một thân quyến ngoại, hoặc họ thông gia của chồng, có quyền mặc áo sợi nhỏ cho người này.
Con gái đã xuất giá, đối với ông chú đồng tông, và vợ của ông chú, cũng như bà cô còn ở trong gia đình.
Con gái đã xuất giá, đối với chú họ và vợ ông, và đối với cô họ chưa lấy chồng.
Con gái đã xuất giá, đối với con trai, con gái chưa lấy chồng của anh em họ đồng tông.
ĐIỀU 338 - NGƯỜI CÓ TANG, SƯ SÃI, VÀ ĐẠO SĨ PHẠM TỘI THÔNG DÂM
Những người chịu tang phụ mẫu và chồng, cũng như tăng, ni, hoặc đạo sĩ, đã phạm tội gian dâm, tùy trường hợp sẽ chịu hình phạt dành cho ai đó phạm tội gian dâm, nhưng tăng thêm hai bậc; kẻ đồng phạm sẽ bị phạt, theo những qui định, liên quan tới kẻ phạm tội gian dâm (điều 332) (Nếu có việc cưỡng hiếp, người đàn ông phạm tội bị xử thắt cổ, nhưng giam hậu, và người phụ nữ không bị kết tội).
Lời bàn. Phạm tội gian dâm trong lúc đang để tang cha, mẹ, cha, mẹ chồng, hoặc trong lúc còn tang chồng, là quên nỗi đau buồn, và đắm mình trong dục lạc: đối với kẻ đã xuất gia (đi tu), và phạm hành vi gian dâm, chúng tự làm ô uế, và vi phạm qui tắc thanh tịnh, buộc phải giữ, bởi thế chúng sẽ bị xử… hình phạt thuộc một trong ba trường hợp, gian dâm có sự đồng thuận, thông dâm khi người phụ nữ đã có chồng thông dâm với sự lôi kéo: mỗi trường hợp đều phải tăng hình phạt lên hai bậc. “Kẻ phạm tội thông dâm với chúng”, là cách nói không phân biệt nam hay nữ; nhưng luôn đề cập tới một người không chịu tang, hoặc kẻ không xuất gia; vả chăng kẻ này bị trừng phạt theo những qui định liên quan tới bất cứ ai phạm tội gian dâm; nó không bao gồm qui định việc tăng nặng hai bậc. Những tăng, ni Phật giáo và tu sĩ đạo khác, luôn bị bắt buộc phải hoàn lại chứng nhận tu sĩ; chúng bị hình phạt đeo gông, theo sắc luật nêu dưới đây, và sau khi thi hành xong bản án, chúng bị hoàn tục, và sẽ phải đăng ký lại vào sổ hộ tịch như dân thường, như lần đăng ký ban đầu.
Giải thích kết hợp. “Chịu tang cha hoặc mẹ” là cách nói áp dụng không phân biệt cho cả hai giới. “Chịu tang chồng” là cách nói áp dụng không phân biệt đối với vợ hay vợ lẽ, nàng hầu. Đây không nói tới các cháu chịu tang ông bà, vì dù rằng công ơn của ông bà đối với cháu là đáng kể, nhưng qui tắc liên quan tới tang phục các cháu phải mặc cho ông bà không phải đại tang, trong trường hợp này ông bà được coi như người nào đó bất kỳ.
ĐIỀU 245 - XÚC PHẠM MỒ MẢ
Kẻ nào phá bỏ hoặc đào bới mồ mả, tới mức lộ áo quan ngoài hay trong, sẽ bị đánh một trăm trượng, và đày đi ba ngàn dặm; kẻ nào mở nắp áo quan ngoài hay trong, tới mức lộ thi thể, sẽ bị xử giảo giam hậu (surcis: giam hậu); nếu mộ bị phá hủy, tới mức không còn thấy áo quan trong và ngoài, phạm nhân bị phạt đánh một trăm trượng, và ba năm lao dịch; (cũng vẫn như vậy, khi nói tới những ngôi mộ giả, chỉ chôn cất hồn vía của một người chết ở xa, hoặc tử thi đã thất lạc. Bọn đồng phạm bị xử tội giảm một bậc). Nếu liên quan tới những ngôi mộ (rất cổ), trước đó đã sụp; hoặc liên quan tới việc ăn cắp xác đã liệm trong quan tài, nhưng chưa chuyển tới phần mộ, chưa chôn (tức xác đã liệm nhưng chưa chuyển tới huyệt mộ, hoặc chuyển rồi nhưng chưa chôn), thủ phạm bị đánh chín mươi trượng, và hai năm rưỡi lao dịch, nếu quan tài ngoài và trong đã bị mở lộ xác, hình phạt còn là treo cổ (tội trạng tương ứng). Những kẻ chiếm đoạt, bằng cách trộm mồ mả, những vật nào đó, gạch hoặc đá, sẽ bị phạt, tính theo giá trị thủ lợi từ hành vi bất chính, và tuyên án hợp với những qui định liên quan tới việc trộm cắp bất kỳ, và tha việc bồi thường. Nếu thân nhân thuộc hàng dưới, hoặc trẻ hơn, phá hủy mồ mả hàng tiền bối hoặc lớn tuổi hơn (thuộc một trong năm bậc còn phải mặc áo tang), chúng sẽ bị xét xử như một người bất kỳ; nếu chúng mở quan tài ngoài và trong, tới mức bộc lộ thân thể, sẽ bị trảm giam hậu; nếu chúng vứt bỏ thi thể, và bán đất phần mộ, tội vẫn như vậy; kẻ mua đất, và những người bảo chứng việc mua bán, nếu biết rõ thực trạng, mỗi người sẽ bị đánh tám mươi trượng, và người ta sẽ truy thu tiền bán, sung vào công quĩ Quốc gia; đất sẽ trả lại cho họ hàng đồng tông; nếu chúng không biết thực trạng, sẽ không bị truy cứu. Nếu thân tộc thuộc vai trên, hoặc lớn tuổi hơn, phá hủy mồ mả hàng dưới hoặc trẻ hơn (thuộc một trong năm bậc còn phải để tang), và mở quan tài ngoài và trong, tới mức bộc lộ thi thể, nếu là mộ thân tộc thuộc hàng thứ năm, hình phạt sẽ là đánh một trăm trượng, và ba năm lao dịch; nếu là mộ của thân tộc từ hàng thứ tư trở lên, trong mỗi trường hợp, hình phạt sẽ lần lượt giảm một bậc. Những người (gồm ông, bà, cha, mẹ) phá bỏ phần mộ của con hoặc cháu, và mở quan tài bên ngoài, bên trong, tới mức bộc lộ thi thể, sẽ bị phạt tám mươi trượng. Những ai, vì lý do chính đáng, và làm theo đúng Nghi thức, di chuyển vị trí một ngôi mộ (dù của vai trên hay vai dưới), sẽ không bao giờ bị truy cứu. Những kẻ băm vằm và hủy hoại thi thể của ai đó, hoặc quẳng thi thể xuống sông, trong mỗi trường hợp, sẽ bị đánh một trăm trượng, và đầy đi xa ba nghìn dặm (điều này là trường hợp thi thể còn để ở trong nhà, hoặc đã đưa ra bên ngoài, nhưng chưa chuyển tới phần mộ, và chưa chôn, hoặc băm vằm, thiêu đốt, hoặc hủy hoại cách nào đó. Nếu thi thể đã được chuyển tới mộ và đã an táng, người ta xử phạm nhân theo luật hiện hành, liên quan tới việc xâm phạm mồ mả, và mở quan tài tới mức bộc lộ thi thể, và xử theo những qui định nghiêm khắc nhất). Những kẻ hủy hoại và vứt thi thể (chưa chôn) của một thân nhân vai trên, hoặc già hơn, từ bậc thứ năm trở lên, sẽ bị xử trảm (giam hậu). Những kẻ vứt, hoặc bỏ mặc, tuy nhiên không giấu hoặc làm thất lạc (thi thể một người khác, hoặc thân tộc vai trên, hay già hơn); hoặc là (chỉ làm hỏng) cắt tóc; hoặc gây vết thương (cho thi thể), trong mỗi trường hợp, sẽ bị phạt nhẹ hơn một bậc (nếu phạm nhân là kẻ nào đó bất kỳ, sẽ bị phạt lưu đầy, giảm một bậc; nếu là thân tộc vai dưới, hoặc trẻ hơn, sẽ bị xử trảm giảm một bậc). Nếu là (làm hư hại hoặc bỏ mặc) một (thi thể) thân tộc vai dưới, hoặc trẻ hơn, từ bậc thứ năm trở lên; trong mỗi trường hợp, phạm nhân sẽ bị xử phạt như người ngoài (phá hủy hoặc vứt tử thi), và hình phạt sẽ lần lượt (theo bậc thân tộc phải mặc tang phục mà suy ra) được giảm một bậc. Những kẻ hủy hoại, vứt, hoặc bỏ mặc xác một đứa con, hoặc đứa cháu, sẽ bị đánh tám mươi trượng. Con, hoặc cháu phá hủy, hay bỏ mặc xác ông bà, cha mẹ (cũng như tôi đòi, hoặc làm thuê, bỏ mặc hoặc hủy hoại xác ông chủ, bất kể xác đó có bị băm vằm, hủy hoại, hoặc thất lạc hay không), sẽ bị xử trảm giam hậu, (luật pháp không bao gồm những điều lệ liên quan tới việc vợ và nàng hầu hủy hoại và vứt xác chồng, nếu gặp trường hợp này, người ta sẽ áp dụng luật đối với cùng một tội phạm, liên quan tới thi thể của một thân tộc vai trên, hoặc già hơn, từ bậc năm trở lên; phải báo cáo và xin quyết định). Những ai, trong lúc vỡ đất tìm thấy một xác (vô chủ), không lập tức đắp điếm, mà giấu đi sẽ bị phạt tám mươi trượng. Những kẻ, trong lúc muốn hun cáo, hoặc các con vật có mùi hôi khác (chồn hôi), đào hang núp trong các gò đống, hoặc mồ mả người khác, đã làm cháy quan tài ngoài hay trong, nằm trong ngôi mộ, sẽ bị phạt tám mươi trượng và hai năm lao dịch; nếu tử thi bị đốt, hình phạt sẽ là một trăm trượng và ba năm lao dịch; nếu liên quan tới mồ mả của thân tộc vai trên, từ bậc thứ năm trở lên; trong mỗi trường hợp, hình phạt lần lượt tăng thêm một bậc (nếu áo quan ngoài và trong bị cháy, trong mỗi trường hợp, người ta sẽ tăng nặng hình phạt, thành bị đánh chín mươi trượng, và lao dịch hai năm rưỡi; nếu tử thi bị cháy, người ta lần lượt tăng thêm hình phạt, thành một trăm trượng, và đầy đi xa hai nghìn dặm; việc tăng nặng tỉ lệ với thứ bậc trong thân tộc suy từ tang phục (nhưng không thể phi lý tới mức, làm hình phạt nặng hơn cả trường hợp liên quan tới ông bà, cha mẹ); nếu đó là mộ của người thuộc vai dưới, hay trẻ hơn (theo cấp bậc thân tộc suy từ tang phục), người ta lần lượt giảm một bậc hình phạt tuyên, khi liên quan tới một người dưng. Nếu con hoặc cháu hun cáo hặc chồn hôi, làm hang ẩn trong phần mộ ông, bà, cha, mẹ, hoặc nếu bọn tôi tớ, hoặc người làm thuê ăn công, phạm cùng một tội, liên quan tới phần mộ chủ gia đình; hình phạt sẽ là một trăm trượng; nếu quan tài trong và ngoài bị cháy, sẽ bị phạt một trăm trượng và ba năm lao dịch; nếu xác bị cháy, hình phạt sẽ là thắt cổ (giam hậu). Những kẻ nào san bằng mồ mả người khác để làm ruộng, vườn (dù chúng không làm bộc lộ quan tài trong, ngoài), sẽ bị đánh một trăm trượng (vả lại phải tái lập hiện trạng cũ). Kẻ chôn cất trái phép, trong khu đất mồ mả thuộc quyền người nào đó, sẽ bị đánh tám mươi trượng, và ấn định thời hạn phải bốc mộ (nếu người ta san bằng gò mả của thân tộc vai trên, để khai thác và trục lợi, hoặc để bán cho ai đó, vi phạm sẽ chỉ bị xét xử theo tội trạng lừa đảo, mà không thể áp dụng luật, liên quan tới việc bỏ bê thi hài, và bán đất mộ phần; nếu hình phạt suy từ giá trị thu lợi do hành vi bất chính nhẹ hơn, thì người ta sẽ áp dụng hình phạt đánh một trăm trượng. Nếu người mua biết rõ thực trạng, anh ta sẽ phải chịu hình phạt tuyên theo qui định nghiêm khắc hơn của luật cấm những điều không được làm (điều 351); người ta sẽ truy thu giá bán, sung vào công quĩ quốc gia. Nếu người mua không hay biết, người ta sẽ truy thu theo giá bán, hoàn lại chủ sở hữu). Nếu trong giới hạn mảnh đất, tìm thấy một xác người nào đó. Lý trưởng và hàng xóm không báo cáo lên nhà chức trách có thẩm quyền, để tiến hành xét nghiệm và lập biên bản pháp y, mà lại dùng quyền riêng, tự ý chuyển đi chỗ khác, hoặc đem chôn, rồi giấu biệt việc này, sẽ bị đánh tám mươi trượng; nếu dẫn đến việc làm mất thi hài, thì hình phạt (chánh phạm) sẽ là một trăm trượng; nếu hủy hoại thi hài, hoặc nếu quăng xuống sông, hình phạt (chánh phạm) là sáu mươi trượng, và một năm lao dịch, (kẻ nào băm vằm và vứt thi hài, sẽ bị tội phát vãng); nếu thi hài bị vứt hay bỏ mặc, nhưng không thất lạc, hay chỉ bị cắt tóc, hoặc cuối cùng, người ta gây vết thương, trong mỗi trường hợp, hình phạt được giảm một bậc (tức là chịu một trăm trượng). Nếu hàng xóm hoặc Lý trưởng phạm tội hủy hoại tử thi, họ sẽ bị tội phát vãng. Nếu nhân việc này, người ta chiếm đoạt, hoặc trộm cắp quần áo, sẽ bị tuyên phạt tính chung thu nhập từ hành vi bất chính, và theo đúng những qui định, về việc lén lút trộm cắp; phạm nhân được miễn bồi thường.
Lời bàn. Có nhiều cách thức và nhiều kiểu lập mộ: Những ngôi được lập cao hơn mặt đất, được gọi là Phần1; ngôi gồm một lớp đất phủ, gọi là Trảng, hay gò mả2; ngôi ngang bằng mặt đất gọi là Mộ3. Kẻ nào phá, hoặc đào mồ mả thuộc về người khác, khi huyệt đã được mở và đào lên; áo quan trong và ngoài bộc lộ, sẽ bị đánh một trăm trượng, và đầy xa ba nghìn dặm, nếu phạm nhân đã mở nắp trong và ngoài quan tài, tới mức bộc lộ thi thể, hình phạt là siết cổ (xử giảo). Nếu, dù ngôi mộ đã bị mở và đảo lộn, nhưng chưa đào sâu, xuyên tới quan tài trong và ngoài, hình phạt là một trăm trượng và ba năm lao dịch. Nếu là mộ giả lập cho người đã mất xác, dù rằng thực tế không có thi thể trong mộ, việc xúc phạm vẫn bị phạt tối đa như có xác bên trong, để nhấn mạnh vào tính nghiêm trọng gắn với việc xúc phạm mồ mả, hoặc mở nắp quan tài. Nếu đó là mồ mả của người khác, đã có từ thời rất xa xôi, đã bị sụp hoặc đảo lộn, hay đã mở sẵn; hoặc đó là trường hợp thi thể đã khâm liệm bỏ vào quan tài, chưa được chuyển ra mộ, theo tập quán thông thường; hoặc nữa, tử thi đã được chuyển ra mộ, nhưng chưa an táng, nếu ai đó ăn trộm quan tài với tử thi bên trong, hình phạt sẽ là đánh chín mươi trượng và hai năm rưỡi lao dịch. Trong thực tế huyệt mộ đã bị sụp, hoặc lộn đảo, áo quan trong và ngoài đã bộc lộ trước mắt; nếu là trường hợp, quan tài chưa chuyển tới huyệt, hoặc chưa chôn, coi như ngôi mộ chưa hoàn tất, thì trường hợp không còn giống như khi hủy hoại, hoặc đảo lộn, và đào mộ để trộm cắp, hình phạt cũng được giảm nhẹ hai bậc. Nếu kẻ tội phạm mở nắp quan tài, tới mức bộc lộ thi thể, nó còn bị hình phạt treo cổ, và tình trạng phạm tội là tuyệt đối: ở đây tội trạng là tương đối, và bị phạt năm năm lao dịch, bởi vì, trong trường hợp đầu, hình phạt mở nắp quan tài là treo cổ, khi không có việc phá hoại và khai quật, trước lúc mở nắp quan tài, nhìn chung có sự khác biệt giữa hai hành vi này.
1 Phần: người ta vun một gò đất, trong đó khoét một cái huyệt.
2 Trảng: Quan tài đặt trên mặt đất, sau đó vun một cái gò bên trên.
3 Mộ: đào một cái huyệt dưới đất, giống như được thực hiện ở châu Âu.
Kẻ nào chỉ chiếm đoạt, bằng cách ăn trộm đồ vật, gạch hoặc đá, bị phạt bằng cách tính khoản lợi từ hành vi bất chính, phù hợp với những qui định liên quan tới tội trộm cắp bất kỳ, và được miễn bồi thường. Tính khoản lợi từ hành vi bất chính, để định hình phạt, là qui tắc liên quan tới việc trộm cắp lén lút; ở đây không dùng chữ “trộm cắp lén lút” (vol furtif); mà được gọi là “trộm cắp bất kỳ” (vols quelconques), tùy theo sự kiện, người ta phải áp dụng luật liên quan tới việc ăn trộm cây cối trong khu mộ địa (điều 232), hoặc luật liên quan tới việc trộm đồ vật, không ai coi sóc, canh giữ (điều 240), để tuyên phạt. Nhưng việc này đặc biệt liên quan tới mồ mả, đã được nói ở trên, và mồ mả đã mở sẵn, hoặc đã hư hỏng, và khi không có hành vi phá hủy, khai mộ trước để trộm đồ. Nếu thủ phạm phá, đào để lấy trộm, nhưng chưa tới chỗ quan tài, hắn sẽ phải chịu hình phạt lao dịch, nếu, bằng bất cứ cách nào đó, hắn đã để quan tài lộ thiên, hắn sẽ bị phát vãng; tại sao hình phạt suy ra từ khoản lợi do hành vi bất chính lại có thể nghiêm khắc hơn hình phạt này? Tất cả điều kể trên luôn liên quan tới một cá nhân bất kỳ. Nếu thân tộc vai dưới hoặc trẻ hơn, thuộc một trong năm bậc còn phải mặc tang phục, phá hoại hoặc đào mồ mả của người thân vai trên, hoặc già hơn, tới mức lộ rõ áo quan, hình phạt là phát vãng, nếu chưa động tới quan tài, hình phạt là lao dịch. Dù rằng tội trạng có nghiêm trọng hơn, tuy nhiên hình phạt không thể tăng nặng, và vì lẽ đó nó được định như đối với người dưng. Nếu đã mở nắp quan tài, tới mức bộc lộ thi thể, hình phạt sẽ là xử trảm: sự tàn độc của tội lỗi tới mức tận cùng, và không thể chỉ tuyên án treo cổ nữa, như khi liên quan tới một người bất kỳ. Nếu chúng ném, và bỏ mặc tử thi của một thân tộc hàng trên, hoặc già hơn, và bán đất mồ mả cho kẻ khác, chúng còn bị phạt tội chém đầu, giống như liên quan tới việc mở nắp quan tài, bộc lộ thi thể. Kẻ mua đất, cũng như kẻ làm chứng giấy tờ, nếu biết việc đào bới và khai mộ, và bỏ mặc tử thi, mỗi tên bị phạt tám mươi trượng, tiền bán đất kẻ hàng dưới hoặc trẻ hơn thu được, bị tịch biên sung vào công quĩ, đất sẽ hoàn lại họ hàng đồng tông. Nếu tử thi tìm lại được, sẽ an táng lần nữa. Nếu người mua và người làm chứng giấy tờ không biết rõ thực trạng, họ sẽ không bị truy cứu. Nếu thủ phạm vứt và bỏ mặc quan tài cùng với tử thi, người ta không thể nói là chúng đã vứt bỏ tử thi; nếu chúng bán đất với các ngôi mộ, người ta không thể nói rằng chúng đào xới và hủy hoại mồ mả; luật pháp không có bất cứ điều khoản rõ ràng nào về những tội trạng này, người ta phải đối chiếu và đồng hóa chúng với các tội trạng khác và định mức hình phạt. Nếu thân tộc vai trên, hoặc già hơn phá bỏ, hoặc hủy hoại mồ mả của thân tộc vai dưới, và mở nắp quan tài làm bộc lộ thi thể, hình phạt được lập tùy vai vế họ hàng, xác định theo qui tắc tang phục: nếu liên quan tới thân tộc hàng thứ năm, hình phạt là một trăm trượng, và ba năm lao dịch; nếu liên quan tới thân tộc thuộc hàng thứ tư, hình phạt là chín mươi trượng, và hai năm rưỡi lao dịch; nếu liên quan tới thân tộc hàng thứ ba, hình phạt là tám mươi trượng và hai năm lao dịch; nếu liên quan tới thân tộc hàng thứ hai, hình phạt là bẩy mươi trượng và một năm rưỡi lao dịch; bởi vậy luật nói rằng hình phạt lần lượt giảm khinh một bậc trong mỗi trường hợp. Nếu ông, bà, cha, mẹ phá hủy và đào bới mồ mả con, cháu, và mở nắp quan tài tới mức lộ thi thể, hình phạt là tám mươi trượng.
Tất cả các điều nói trên liên quan tới trường hợp phá hủy mồ mả không có lý do chính đáng; và tội phạm cũng bị trừng phạt theo những mức độ khác nhau; nếu ai đó, có lý do nghiêm chỉnh, di chuyển và thay đổi vị trí mồ mả, phù hợp với nghi thức, lúc đó người ta không còn quan tâm tìm hiểu vai vế thân tộc cao hay thấp, lớn tuổi hơn hay ít tuổi hơn, và việc làm không bao giờ bị phạt tội; khi luật đã nói: phù hợp với nghi thức, có cúng kiếng đi kèm, thì sao có thể trừng phạt được? Trong trường hợp thân tộc vai trên phá hủy phần mộ thân tộc vai dưới, luật pháp xử theo một qui định đặc biệt, liên quan tới mồ mả con, cháu của tội phạm; nếu là trường hợp thân tộc vai dưới xâm phạm mồ mả vai trên, nó không nói riêng trường hợp mồ mả ông, bà, hoặc cha, mẹ; như vậy trường hợp còn nằm trong qui định chung liên quan tới việc xâm phạm mồ mả thân tộc vai trên. Trong những trường hợp trên đây, luật nói tới trường hợp bộc lộ thi thể và vứt bỏ thi thể; đó cũng là những cảnh ngộ thuộc tội phá hủy và đào bới mồ mả; ở đây là vấn đề hủy hoại, vứt, bỏ mặc; như vậy đó là trường hợp thi hài người đã chết, chưa bỏ vào quan tài. Nếu người nào đó chết, hoặc trong nhà, hoặc bên ngoài, và trước khi thi thể được khâm liệm, di chuyển theo nghi thức, có ai đó, vì lòng thù hận, chiếm đoạt, đốt cháy, băm vằm, hoặc quẳng xuống sông, và kết quả là thi hài liên quan thất lạc, hoặc hủy hoại, trong mỗi trường hợp, hình phạt là đánh một trăm trượng, lưu đày ba nghìn dặm.
Nếu một thân tộc vai dưới hoặc trẻ hơn băm vằm, hoặc vứt bỏ thi thể vai trên hay già hơn, người chết, từ hàng thứ năm và trên nữa, tới hàng thứ hai, hình phạt là chém đầu. Nếu, dù đã vứt bỏ, nhưng thi hài không thất lạc, tức là có thể tìm lại được, nếu, mặc dù đã phá hoại, nhưng thủ phạm chỉ cắt tóc, hoặc gây vết thương, có nghĩa là tử thi vẫn còn nguyên vẹn, trường hợp này hình phạt được giảm một bậc. Nếu thủ phạm là một người bất kỳ, hình phạt phát vãng được giảm một bậc, và chuyển thành đánh một trăm trượng và ba năm lao dịch. Nếu là trường hợp thi hài của một thân tộc hàng trên hoặc già hơn, hình phạt xử trảm được giảm một bậc, chuyển thành đòn một trăm trượng, và đày đi xa ba nghìn dặm. Nếu một thân tộc vai trên, hoặc già hơn, phá hủy và ném thi hài của thân tộc vai dưới, hoặc trẻ hơn, thuộc hàng thứ năm, và trên đó, tới hàng thứ hai, trong mỗi trường hợp, phạm nhân bị phạt tội như một người dưng, với việc giảm khinh tỉ lệ với vai vế, như thế, đối với thân tộc hàng thứ năm, hình phạt là một trăm trượng và ba năm lao dịch; đối với thân tộc hàng thứ tư, là chín mươi trượng và hai năm rưỡi lao hình; đối với thân tộc hàng thứ ba, là tám mươi trượng và hai năm lao dịch; đối với thân tộc đời thứ hai, là bảy mươi trượng, và một năm rưỡi lao dịch.
Nếu ông, bà, cha, mẹ phá hủy, vứt xác con trai, cháu trai, hình phạt là tám mươi trượng. Phần con, hoặc cháu phá hủy và vứt xác ông, bà, cha, mẹ, hoặc tôi tớ, hay người làm công ăn lương đào bới, hoặc vứt xác chủ, chúng sẽ bị tội chém đầu. Trong hai trường hợp, chỉ cần có hai yếu tố bỏ bê, hoặc vứt bỏ tử thi là đủ; nếu tử thi không thất lạc, hoặc chỉ bị cắt tóc, hay gây vài vết thương, đó không phải là căn cứ đủ để giảm hình phạt. Tính nghiêm trọng của tội phạm là tột cùng; phần giải thích trong ngoặc cũng nói rằng, người ta không phân biệt có hay không việc chặt cắt, hoặc thất lạc tử thi. Trong điều nêu trên, đề cập tới trường hợp đào bới, xâm phạm mồ mả, và trong mọi trường hợp, luật pháp giả định là thủ phạm có chủ ý. Đối với điều đó, chương này bàn tới những trường hợp hoặc hành vi phạm pháp không chủ ý.
Nếu ai, trong lúc đào phần đất riêng, tìm thấy một tử thi nào đó, lúc đầu, y không biết có tử thi nằm ở đây, và vì ngẫu nhiên y phạm tội xâm phạm và đào bới mồ mả, y phải lập tức đậy điệm và chôn xác chết; nếu y không lập tức đậy điệm và chôn xác chết, lúc ấy tội xâm phạm mồ mả là không cố ý, nhưng tội phơi bày tử thi không thể không bị phạt, luật pháp cũng qui định như vậy, kẻ phơi bày xác chết bị phạt tám mươi trượng.
Nếu người ta đốt lửa để hun cáo, chồn hôi trong gò mả người khác. Ý tưởng ban đầu không phải là xâm phạm, dịch chuyển, hay đánh sập ngôi mộ, tuy nhiên nếu áo quan trong, ngoài, và tử thi bị cháy, thực trạng cuối cùng xuất phát từ việc hun cáo, chồn được truy cứu: cho dù trong đó không hề có ý định xâm phạm, đào bới mồ mả, hoặc phá hoại, vứt xác; tuy nhiên, đối với người chết, đã có sự báng bổ, báng bổ nằm trong hành vi xâm phạm, và khai mộ, hoặc trong hành vi hủy hoại tử thi. Nếu ngọn lửa đã phạm tới áo quan trong, ngoài, hình phạt là tám mươi trượng và hai năm lao dịch; nếu lửa đã phạm tới xác chết, hình phạt sẽ là một trăm trượng, và ba năm lao dịch.
Những điều nói trên liên quan tới mồ mả người dưng; trường hợp mồ mả là của thân tộc, thuộc một trong các hàng còn phải để tang, nếu người ta hun cáo chồn, dẫn tới kết quả cháy áo quan và tử thi, lúc đó tùy theo thân tộc thuộc vai trên, hoặc già hơn, hay thuộc vai dưới hoặc trẻ hơn, mà hình phạt được phân định một cách khác nhau: nếu thân tộc vai dưới, phạm tội đối với tro cốt thân tộc vai trên, hoặc già hơn, từ hàng thứ năm cho tới thứ hai, người ta không phân biệt vai vế họ hàng, và chỉ có một hình phạt duy nhất; trong mỗi trường hợp, hình phạt lần lượt tăng một bậc: nếu lửa cháy tới quan tài, hình phạt là chín mươi trượng, và lưu đày hai ngàn dặm. Ở đây cách nói: hình phạt lần lượt tăng một bậc trong mỗi trường hợp, tức là hình phạt tăng thêm một bậc, tùy theo lửa làm cháy áo quan hay thi thể ai đó bất kỳ, không còn kể tới vai vế họ hàng mà tăng thêm theo tỉ lệ.
Nếu thân tộc vai trên hoặc già hơn, phạm tội đối với tro cốt thân tộc vai dưới, hoặc trẻ hơn, từ hàng thứ năm, trong mỗi trường hợp, hình phạt được căn cứ theo trường hợp phạm tội đối với người dưng, nhưng có giảm nhẹ lần lượt một bậc. Như thế, nếu lửa phạm tới áo quan của thân tộc hàng thứ năm, hình phạt là bảy mươi trượng, và một năm rưỡi lao dịch; nếu liên quan tới thân tộc hàng thứ tư, hình phạt là sáu mươi trượng và một năm lao dịch; nếu thân tộc thuộc hàng thứ ba, hình phạt là đánh một trăm trượng, và nếu liên quan tới thân tộc hàng thứ hai, hình phạt là tám mươi trượng. Nếu lửa đã phạm tới xác chết, trường hợp liên quan tới thân tộc hàng thứ năm, hình phạt là chín mươi trượng và hai năm rưỡi lao dịch; nếu là thân tộc hàng thứ tư, hình phạt là tám mươi trượng và hai năm lao dịch; nếu liên quan tới thân tộc hàng thứ ba, hình phạt là bảy mươi trượng và một năm rưỡi lao dịch; cuối cùng nếu là thân tộc hàng thứ hai, hình phạt là sáu mươi trượng và một năm lao dịch.
Khi con, cháu phạm tội đối với tro cốt ông, bà, cha, mẹ, hoặc tôi tớ, hay người làm thuê ăn công, đối với tro cốt gia chủ, tình cảm họ phải có đối với người quá cố là sự tôn kính, vai vế người quá cố rất cao so với kẻ phạm tội; cái gọi là mồ mả, đối với con, cháu, được coi là đối tượng phải tôn kính quan tâm chăm sóc; vả chăng, trong lúc ham bắt các con thú hoang, chúng phải chịu tránh nhiệm làm cháy quan tài và di hài nằm trong đó; lỗi thiếu lòng hiếu thảo và tôn kính là nặng, và do đó, nếu chỉ riêng việc hun khói mà thôi, thì hình phạt cũng là một trăm trượng; nếu lửa phạm tới quan tài, chúng sẽ bị phạt một trăm trượng và ba năm lao dịch; cuối cùng, nếu lửa phạm tới thi hài, chúng sẽ bị siết cổ.
Luật chỉ trưng dẫn sự kiện hun chồn hôi, lấy một thí dụ, để chứng minh qui tắc. Nếu ai đó san phẳng, làm mất dấu vết mồ mả của người khác, để chuyển thành ruộng vườn, và cày cấy, trồng trọt trên đó, hình phạt qui định là đánh một trăm trượng, và thủ phạm phải trả lại nguyên trạng.
Việc lén lút chôn cất trong vùng đất mồ mả người khác, bị phạt tám mươi trượng; tòa ấn định thời hạn phải di dời mộ đi nơi khác.
Trong hai trường hợp không phân biệt, tội phạm cấu thành việc báng bổ liên quan tới mồ mả và chính vì lẽ đó, nó được ghi trong luật thuộc mục xúc phạm mồ mả; nhưng nếu liên quan tới việc san phẳng, tội này được gọi là chuyển đất phần mộ thành ruộng, hoặc vườn, như vậy, chỉ có vấn đề phá hoại mồ mả, phần cao hơn mặt đất; nếu liên quan tới việc lén lút chôn cất, thì được gọi là: trong vùng đất mồ mả; như thế chỉ có vấn đề trong trường hợp ngôi mộ mới được đào bên cạnh chỗ an táng những quan tài cũ, ở đây, không thể có chút nghi ngờ nào về mặt này, và vì vậy bản án không vượt quá mức phạt trượng. Nếu trong ranh giới khu đất, có một xác chết vô chủ, Lý trưởng và hàng xóm tại đó phải lập tức báo cáo lên giới hữu quan, để họ xúc tiến việc nghiên cứu và khảo sát chính thức, nhằm cho ý kiến xử lý xác chết, và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì. Việc chôn cất di thể tùy thuộc vào quyết định của tòa, và Lý trưởng với láng giềng không được hành động theo thẩm quyền riêng, mà không kiểm tra.
Như vậy nếu trong ranh giới đất, có một xác chết, và các đương sự không báo cáo với tòa, để xác minh trường hợp, nếu thuộc thẩm quyền riêng, họ chuyển thi hài tới một nơi khác, hoặc nếu họ tự tiện chôn không theo bất cứ thủ tục nào, thì họ cũng bị phạt tám mươi trượng; nếu vì việc dịch chuyển tử thi tới một chỗ khác, hoặc vì chôn cất không thận trọng, mà làm tử thi thất lạc, bị lấy đi, hay biến mất, tới mức không thể tìm lại được nữa, và không thực hiện được việc xem xét cần thiết, hình phạt là một trăm trượng. Nếu vì việc ấy mà xác chết bị hủy hoại, không toàn thây, hoặc ném xuống sông, xác bị nước cuốn đi, hình phạt là sáu mươi trượng và một năm lao dịch. Nếu vứt bỏ, mà không mất xác, hoặc nếu chỉ cắt tóc, hoặc nếu tử thi bị gây thương tích, trong mỗi trường hợp, hình phạt giảm một bậc, và là một trăm trượng.
Tất cả điều trên liên quan tới hình phạt Lý trưởng và hàng xóm phải chịu, trong trường hợp tử thi thất lạc, biến mất, bị hủy hoại và bỏ mặc, do hành động của Lý trưởng và hàng xóm, tự chuyển, đã di chuyển hoặc chôn tử thi. Cách nói: “nếu là bởi”, có liên quan tới văn bản tiếp đó, và muốn nói rằng, hình phạt qui cho cá nhân gây ra vụ việc. Nếu là bởi ai đó đã lén lút chiếm đoạt y phục trên xác chết, người ta tuyên hình phạt gộp chung cả phần lợi bất chính kiếm được, và theo luật xử việc trộm cắp; thủ phạm không phải bồi hoàn. Người ta không phân biệt giữa Lý trưởng, hàng xóm, hoặc ai khác, chính kẻ phạm tội trộm cắp, phải chịu hình phạt.
CÁC SẮC LỆNH
I. Nếu là trường hợp xúc phạm và hủy hoại mồ mả thân tộc vua chúa, hoặc các quan lớn, tước vương, công, hoặc các bà vợ được tôn làm phu nhân, và khi có việc mở quan tài ngoài và trong, tới mức bộc lộ thi thể, chánh phạm sẽ bị xử trảm lập quyết1, và tất cả các tòng phạm, bị xử giảo (thắt cổ) lập quyết. Nếu các tội phạm chỉ nhìn thấy quan tài, chánh phạm bị xử giảo lập quyết, và đồng phạm bị xử giảo giam hậu (avec surcis). Nếu chưa đào tới quan tài, chánh phạm bị xử giảo giam hậu, tòng phạm bị lưu đày tới vùng biên giới xa xôi. Nếu liên quan tới việc hủy hoại, hoặc xúc phạm tới lăng tẩm Hoàng đế, hoặc Vua các triều đại cũ, hoặc mồ mả các cựu thần nổi tiếng mưu lược, hoặc cuối cùng mồ mả các hoàng thân cựu trào, thủ phạm luôn bị xử theo các sắc lệnh hiện hành. Vàng bạc có thể lấy được từ những cuộc đào bới này, được trao cho Tổng đốc các tỉnh, ông sẽ ra lệnh cho viên chức sở tại lập lại mồ mả theo nguyên trạng. Tuy nhiên các viên ngọc đính trên đai, trân châu và các vật quí giá khác sẽ được thu hồi và bỏ trong mộ như cũ.
1 Avec exécution: thi hành tức thì, không giam hậu - ND.
II. Tất cả các nô bộc, hoặc các người làm công, làm thuê phá hủy hoặc đào bới mộ của chủ nhân, một khi hành động đã khởi sự, chưa tới mức bộc lộ quan tài, sẽ bị phạt, chánh phạm xử giảo giam hậu, còn tòng phạm phải phạt tòng quân ở các vùng biên giới gần. Nếu quan tài ngoài hoặc trong đã bị bộc lộ, chánh phạm sẽ bị xử giảo lập quyết, còn tòng phạm bị xử giảo giam hậu. Nếu quan tài ngoài và trong đã được mở nắp, bộc lộ thi thể, chánh phạm bị xử trảm lập quyết, còn tòng phạm, xử trảm giam hậu. Nếu thi thể bị lăng nhục, phá hủy, vứt bỏ, và di hài vương vãi, người ta không kể chánh phạm hay tòng phạm, tất cả sẽ bị xử trảm lập quyết. Con, cháu thủ phạm cùng một vụ việc, luôn bị trừng phạt theo sắc lệnh hiện hành.
III. Khi ai đó, ham muốn vị trí phần mộ đắc địa của người khác, lén lút bốc những ngôi mộ rất cổ nằm ở đây, nếu con, cháu nộp cáo trạng, và trình báo vụ việc, và có bằng chứng chắc chắn, những kẻ phá hủy phạm tội lén lút loại bỏ này sẽ bị xử giảo giam hậu, theo luật liên quan tới trường hợp quan tài bị mở nắp, làm bộc lộ tử thi. Nếu những người đi kiện không phải là hậu nhân, và hơn nữa, nếu không thực sự có những bằng chứng chắc chắn xác nhận rằng trước đây, tại chỗ này, đã có những ngôi mộ cổ của những người qua đời từ rất lâu, nếu chỉ vì nơi đây có các ụ, hoặc gò đất cao nào đó, và rằng, thấy ai đó đã để mộ ở đây, mà tuyên bố đó là mồ mả tổ tiên xa của chúng, nếu chúng dẫn bọn vô lương tâm tới để lập cáo trạng, hoặc để làm nhân chứng, khiến người vô tội bị hàm oan, một khi sự thật phơi bày, chánh phạm sẽ bị phạt một trăm trượng, và đày đi xa ba ngàn dặm, theo điều luật liên quan tới hành vi cáo gian một người, phạm loại tội có thể xử tử hình, nhưng người bị vu khống chưa bị hành quyết (điều 305); mỗi tòng phạm sẽ bị phạt theo qui định liên quan tới các đồng phạm trong một vụ cáo gian. Nếu thực sự đó là phần mộ tổ tiên của nguyên cáo này, trường hợp những ngôi mộ đã bị kẻ nào đó xúc phạm, bằng cách lén lút chôn xen vào một ngôi mộ mới, nhưng trước việc này, hậu nhân những người mà phần mộ bị xúc phạm trước, sau khi đã đảo lộn và đào bới ngôi mộ mới, lại lấy quan tài chôn lén ném đi và bỏ mặc, họ sẽ bị phạt sáu mươi trượng, theo luật liên quan tới trường hợp con, cháu có cha, mẹ, hoặc ông, bà bị mưu sát, nhưng không làm đơn tố cáo trước tòa án, mà lại dùng quyền riêng, tự ý giết thủ phạm. Nếu những kẻ lén lút chôn cất, không có bất cứ hành vi xúc phạm mồ mả nào, mà chỉ có lỗi chôn lén, bên cạnh những ngôi mộ cũ, đã sẵn có ở cùng một chỗ, nếu trong trường hợp này, gia đình có các ngôi mộ cũ, tự ý xâm phạm, đào bới ngôi mộ mới, thành viên của gia đình phạm tội sau cùng này sẽ bị phạt theo luật liên quan tới những kẻ tìm thấy tử thi trong ranh giới khu đất riêng của mình, không thông báo cho chính quyền, mà tự ý dời chỗ tử thi. Nếu họ vứt bỏ, hoặc phá hủy tử thi, hay xương cốt, họ sẽ bị phạt theo luật liên quan tới những kẻ tìm thấy tử thi trong ranh giới đất của mình, dời chỗ, hủy hoại và vứt bỏ tử thi.
Nếu không phải khu đất phần mộ, mà chỉ là khu đất bình thường, hoặc thửa ruộng, khu vườn, hoặc một địa điểm nào khác, một kẻ nào đó đã chôn cất bất hợp pháp ở đây, và chủ tài sản, đã, dùng quyền lực riêng, đảo lộn và đào bới mộ, mở nắp quan tài, phô bày xác chết, thì chủ đất sẽ bị tội xử giảo theo luật; nếu hắn không mở nắp quan tài và phơi bày tử thi; trong mỗi trường hợp, hắn sẽ bị trừng phạt theo qui định của pháp luật, liên quan tới tội trạng đã phạm, nhưng được giảm khinh một bậc.
Nếu hai bên có họ hàng với nhau, những người quá cố, mà di hài nằm trong mộ, còn quan tài bị xúc phạm và mở ra, lúc còn sống là họ hàng của thủ phạm, thuộc một trong các vai vế qui định dựa theo tang phục; trong mỗi trường hợp, thủ phạm bị trừng phạt theo qui định của pháp luật, dựa theo vai vế họ hàng, suy từ y phục mặc để tang.
IV. Trừ trường hợp mà kẻ nào đó, không có lý do, đã đào mộ, hoặc đốt quan tài, hay xác chết đã chôn cất, trường hợp trong đó thủ phạm sẽ bị trừng phạt theo sắc lệnh, nếu vì một tranh cãi liên quan tới việc mai táng, ai đó cản trở chôn cất, mở nắp quan tài, dịch chuyển vật liệu các công trình xây cất đã được dựng lên, giấu và làm chúng biến mất, hoặc thực hiện việc chôn cất bằng cách ức hiếp người khác, thủ phạm sẽ còn bị trừng phạt theo luật liên quan tới việc mở nắp quan tài làm bộc lộ thi thể, hoặc luật liên quan tới việc băm vằm, hủy hoại xác chết. Nếu kẻ nào đó lấy cớ người khác đã lén lút chôn cất, hoặc nếu, thấy người ta vun đất thành gò, dành cho việc lập mộ, hắn khẳng định gian trá rằng, đó là chỗ chính hắn đã chuẩn bị để lập mộ, và được xác nhận rằng, thủ phạm đã dùng sức mạnh để chôn cất tại đây, bằng cách ức hiếp người khác, hắn sẽ bị phạt tội theo luật liên quan tới việc chiếm đoạt khu đất trống, hoặc thuộc nhà nước, hoặc thuộc tư nhân (điều 90). Nếu được xác minh rằng, thủ phạm đã lén lút chôn cất, hắn sẽ bị trừng phạt theo luật liên quan tới những kẻ lén lút chôn cất trong khu đất mồ mả thuộc quyền người khác. Nếu thủ phạm phạm một tội nào đó, hoặc lấn chiếm phần đất liên quan tới mồ mả người khác. Nếu được xác lập rằng, chính một thầy phong thủy chọn những chỗ đặt mồ mả đắc địa, đã xúi biểu hắn phạm những tội này, người ta sẽ bắt kẻ xúi giục, và chính thầy phong thủy cũng bị xét xử, trừng phạt theo luật liên quan tới những kẻ, bằng cách gian trá, xúi giục kẻ khác vi phạm qui tắc và luật pháp (điều 331), và xét xử phân biệt tùy theo trường hợp. Nếu quan chức sở tại giấu giếm, hoặc dung túng vụ việc, hoặc tạo cơ hội, bằng cách không chịu dốc sức tìm hiểu sự thật, ông ta sẽ bị tra cứu, và quyết định xử phạt theo luật pháp.
V. Nếu kẻ nào đó không được khôn ngoan, hoặc ít học, bối rối vì lo sợ hướng gió thường thổi qua, hoặc hướng dòng nước chảy đối với một ngôi mộ đã lập, lấy cớ muốn thực hiện công việc nào đó, như công việc được gọi là “rửa gân cốt” hay “xem gân cốt”, mà xúc phạm hoặc đào bới phần mộ cha hoặc mẹ, hoặc thân nhân vai trên hay già hơn thuộc một trong năm hàng thân tộc, đã chôn ở đây, và làm việc đó, nhằm kiểm tra, tìm kiếm một cách bất hợp pháp những điềm tốt xấu, hắn cũng bị xử những hình phạt chống lại hành vi hủy hoại và bỏ mặc tử thi, theo vai vế họ hàng của người có di hài bị xâm phạm. Kẻ nào tham dự vào việc “rửa” và “xem” này, cũng bị xét xử và trừng phạt theo qui định liên quan tới bọn đồng phạm. Kẻ, đồng thuận, che giấu vụ việc, sẽ bị phạt một trăm trượng, theo luật liên quan tới bọn biết ai đó âm mưu làm tổn hại người khác, mà không ngăn cản hay không lập tức tố giác vụ việc (điều 270). Tuy nhiên nếu ai đó, vì động cơ chính đáng di chuyển phần mộ, hoặc thay đổi địa điểm theo đúng nghi thức, phù hợp với luật pháp, thì không phải là tội phạm.
VI. Toàn bộ cá nhân phạm tội lén lút chôn cất, trừ trường hợp chúng phạm thêm tội báng bổ mồ mả người khác, như xúc phạm, hoặc hủy bỏ mồ mả, đào bới mộ, mở nắp quan tài tới mức bộc lộ thi thể, vả lại những trường hợp trong đó chúng bị trừng phạt theo luật pháp và sắc lệnh liên quan tới tội chúng đã phạm, khi do bởi việc chôn cất bất hợp pháp này, mà sau đó chủ đất đã lộn đảo, đào bới mộ, bỏ mặc, vứt, hoặc hủy hoại tử thi, và không phân biệt nếu có hay không liên quan tới họ hàng thuộc vai trên, hay già hơn, hoặc thuộc vai dưới, hay trẻ hơn, so với người đã cho chôn cất bất chính, sẽ bị phạt một trăm trượng, đầy đi ba nghìn dặm, theo luật liên quan tới những kẻ dùng bạo lực chiếm đoạt khu đất trống thuộc quyền nhà nước hay tư nhân (điều 90). Nếu tội phạm xảy ra trong khu đất mồ mả, do ai đó sở hữu, hoặc hắn đã chôn cất bất hợp pháp bên cạnh và gần sát với một ngôi mộ, nhưng vẫn chưa có hành vi xúc phạm tới những ngôi mộ cũ nằm ở đây, và sau đó, ngôi mộ lập bất hợp pháp bị lộn đảo, đào bới, hoặc chịu sự báng bổ nào khác, từ phía chủ đất, kẻ chôn bất hợp pháp bị phạt một trăm trượng, và ba năm lao dịch, giảm một bậc, khỏi bị lưu đày, tuyên theo luật liên quan tới bọn dùng bạo lực chiếm khu đất trống thuộc nhà nước hay tư nhân. Nếu việc chôn cất bất hợp pháp chỉ diễn ra trong ruộng lúa, vườn tược, hoặc hoang địa, núi non, thủ phạm bị phạt tám mươi trượng, với hai năm rưỡi lao dịch, theo luật liên quan tới bọn dùng bạo lực chiếm khu đất trống thuộc nhà nước hay tư nhân, nhưng giảm hai bậc, khỏi bị phạt mức tối đa lưu đày, theo qui định của luật này. Ngoài ra còn ấn định thời hạn một tháng, để họ hàng thủ phạm bốc mộ chuyển đi nơi khác; nếu quá hạn, mộ chưa được di dời, họ hàng thủ phạm sẽ bị đóng gông để làm gương, và đợi tới ngày dời mộ mới được trả tự do. Các thầy phong thủy và thầy kiện đã cố vấn việc chôn cất bất hợp pháp, và xúi giục thủ phạm phạm tội, sẽ bị phạt tối đa như chính thủ phạm.
ĐIỀU 142 - LĂNG TẨM HOÀNG ĐẾ HOẶC VUA CÁC TRIỀU ĐẠI CŨ
Không được phép kiếm củi đốt, cày cấy, trồng trọt, cũng không được thả bò, cừu, hoặc gia súc khác ăn cỏ trên lăng mộ Hoàng đế, các Vua, triều đại cũ, cũng như trên mộ các bậc tiên Thánh, tiên Hiền, các trung thần và nho sĩ thời danh (chính quyền sở tại phải canh phòng, gìn giữ); những kẻ phạm vào các qui định này sẽ bị phạt tám mươi trượng.
ĐIỀU 142 - VIỆC AN TÁNG
(Đối với quan chức, cũng như dân thường, việc chôn cất phải diễn ra trong vòng ba tháng).
Mỗi khi một gia đình có tang ma (một thân tộc vai trên hoặc dưới), gia đình phải dứt khoát tiến hành việc chôn cất theo (thời hạn ấn định bởi) các qui tắc nghi thức. Những ai còn lúng túng về điềm triệu phong thủy, hoặc nại các cớ nào đó, để hoãn chuyển linh cữu ra huyệt đạo, hoặc những kẻ, trong nhiều năm, đặt quan tài trong nhà mà không chịu chôn cất, sẽ bị phạt tám mươi trượng; tuy nhiên nếu chúng vứt bỏ hoặc hủy hoại thi thể, sẽ có những đạo luật riêng (điều 245).
Những ai, thể theo nguyện vọng cuối cùng của thân tộc vai trên, hay già hơn, thiêu xác, hoặc vứt xác của họ xuống sông, sẽ bị phạt một trăm trượng; nếu hành động theo nguyện vọng của thân tộc vai dưới, hoặc trẻ hơn, hình phạt đều được giảm hai bậc. Nếu người quá cố chết, hoặc bị giết ở nơi xa xôi. Và con, hoặc cháu không thể đưa xác về chôn cất, mà thiêu hóa di hài, họ được phép hành động theo cách thích đáng. Gia đình có tang phải tưởng niệm và chay tịnh, đốt nhang thơm, tưới rượu; nếu thành viên cả hai giới tụ tập lộn xộn (tính gia trọng là ở chỗ) để uống rượu, ăn thịt, gia chủ sẽ bị phạt tám mươi trượng; nhà sư hoặc đạo sĩ sẽ chịu cùng một hình phạt, và phải hoàn tục.
Lời bàn. Việc tang ma phải tuân theo một số qui tắc lễ nghi; an táng trong thời hạn qui định. Người ta không phân biệt nếu là trường hợp tang lễ thân tộc vai trên hay lớn hơn, hoặc vai dưới hay trẻ hơn; người ta phải triệt để thực hiện việc mai táng theo nghi thức và thời điểm đã được ấn định. Những ai còn áy náy bởi những vấn đề gọi là điềm lành, điềm dữ, liên quan tới việc để mộ, hoặc những ai dối trá trưng ra các cớ khác, để bào chữa, và trì hoãn việc di chuyển linh cữu tới nơi an nghỉ, những ai giữ linh cữu trong nhà một thời gian dài, không chịu chôn cất, ngoài ra lại làm trái những tâp tục, và qui định của nhà nước, chúng còn phó mặc người chết cho những thay đổi bấp bênh của đất cát, vì lẽ đó, tội phải phạt tám mươi trượng. Đốt cháy tử thi, hay quẳng xuống sông, đó đúng là hành vi phá hủy và vứt bỏ (điều 245); dù người quá cố đã bày tỏ nguyện vọng, nhưng người ta phải làm đúng những qui định của lễ nghi, và không được phép vâng theo mệnh lệnh sai trái. Nếu để thực hiện những dặn dò cuối cùng của người sắp chết, mà thân tộc hàng dưới hoặc trẻ hơn đốt hoặc ném xác của thân tộc hàng trên hay già hơn, họ sẽ bị phạt một trăm trượng; nếu thân tộc vai trên hoặc già hơn đốt hoặc ném xác thân tộc vai dưới hay trẻ hơn, hình phạt cũng được giảm hai bậc, và chỉ còn tám mươi trượng. Nếu ông, bà, cha, mẹ chết hoặc bị giết ở nơi xa xôi, và con, cháu không có phương tiện chuyển linh cữu về chôn ở nhà mình, hợp với nhu cầu của hoàn cảnh, và thiêu để đưa tro cốt theo mình, tội phạm là do tình thế không thể giải quyết nổi, thì họ cũng được phép làm đúng theo hoàn cảnh riêng. Khi liên quan tới hành động của con, cháu đối với ông bà, cha mẹ, một khi đã như vậy, thì rõ ràng cũng không cần phải phân biệt thân tộc vai trên, hay già hơn đối với thân tộc trẻ hơn hay vai dưới, cả hai trường hợp cũng vậy mà thôi. Việc tang gia mời sư sãi hay đạo sĩ, tới thực hiện việc chay tịnh, hay tưới rượu, chắc chắn không bị cấm; nhưng nếu vì việc cúng tế, mà thành viên hai giới tụ tập xô bồ, thay vì uống rượu và ăn thịt riêng ra vào lúc khác, lại hành động không cẩn trọng, không chừng mực, tội đó thuộc về gia chủ, và hình phạt là một trăm trượng; sư sãi và đạo sĩ cũng bị phạt tội giống như vậy, và phải hoàn tục.
SẮC LỆNH
Trong tất cả các hành vi liên quan tới việc mai táng, xảy ra trong gia đình hay trong dân chúng, mỗi khi có các cuộc tụ tập, nhân đó tổ chức vui chơi, hoặc hóa trang để diễn kịch, hoặc nếu người ta sử dụng đàn sáo để miệt mài hát xướng, và cúng tế, viên chức địa phương phải chống đối quyết liệt. Những ai làm trái với qui định này, sẽ bị trừng phạt liên quan tới tội làm trái quyết định của cấp trên.
CÁC THỨ ĐỊA NGỤC TRONG QUAN NIỆM CỦA TRUNG HOA1
1 Phụ lục này nhằm giúp độc giả so sánh sự giống và khác nhau trong quan niệm về Địa ngục của An Nam và Trung Hoa - ND.
Mười sáu tầng địa ngục phải trải qua là:
1) Hi cha ti yo (hắc sa địa ngục). Một luồng gió nóng thổi qua cát đen; gió làm cát nóng bỏng, dính chặt vào da và xương tội phạm, chúng bị thiêu đốt, khổ sở không kể xiết. Khi đã chịu đựng như vậy một thời gian dài, chúng bị giải qua địa ngục tiếp theo.
2) Fey chi ti yo. Những hòn bi sắt tròn, dính đầy phân, nóng bỏng, lăn về phía trước, và đè lên bọn tội phạm, buộc chúng phải ôm chặt. Hòn sắt đốt cháy thân thể và bàn tay, sau đó chúng phải bỏ vào mồm, nuốt chửng; và từ cổ họng tới bụng, bi sắt đốt cháy tất cả các thứ đã lăn qua. Những con côn trùng mỏ bằng sắt mổ thịt chúng tới tận xương.
3) Thi tinh ti yo. Những quản ngục bắt tội phạm nằm dài trên sắt nóng, và gắn chặt chúng vào vỉ sắt, bằng cách đóng đinh bàn tay, bàn chân và khắp xung quanh người với năm trăm cái đinh.
4) Kio ti yo (địa ngục đói). Lũ quỉ đổ vào miệng bọn tội phạm đồng nóng chảy, từ cổ họng xuống đến bụng, khắp nơi đồng chảy qua đau đớn không chịu nổi.
5) Ko ti yo (địa ngục khát). Những quản ngục lấy các hòn bi sắt tròn nóng bỏng bỏ vào miệng bọn tội phạm, và đốt môi, lưỡi chúng.
6) Toung ho ti yo. Tội phạm bị bỏ vào vạc sôi, thân thể chúng trồi lên trụt xuống, xoay vòng, cho đến khi rữa nát.
7) To Toung ho ti yo. Những người cai quản địa ngục ném tội phạm vào trong vạc, đốt và làm chúng rữa nát, rồi lại dùng cái xiên bằng sắt móc chúng, quẳng vào những cái vạc khác.
8) Chi ma ti yo. Tội phạm bị đặt trên một phiến đá lớn nóng bỏng, những phiến đá nóng khác đè chặt chân tay dang rộng, nghiền nát thân thể, biến xương cốt và thịt chúng thành chất nhão.
9) Noung honei ti yo. Tắm tội phạm trong máu và mủ; dìm ngập người, tay chân, đầu, mặt, tất cả đều bị hủy hoại như vậy, và bắt chúng nuốt chất này.
10) Liang ho ti yo. Trong địa ngục này có những đống lửa lớn, tội nhân phải dùng một cái đấu bằng sắt, đong lửa, thân thể chúng bị đốt cháy. Nỗi đau đớn vì các vết bỏng làm chúng rên xiết và tru tréo.
11) Houei ho ti yo. Một dòng sông tro than dài 500 dặm, rộng cũng chừng ấy, bốc ra luồng khí hôi thối; sóng của nó đập và xô vào nhau tạo nên tiếng gầm thét ghê sợ. Từ trên xuống dưới có những mũi sắt nhọn; trên bờ có rừng kiếm, bao nhiêu cành, lá, quả, hoa là bằng ấy lưỡi kiếm. Tội phạm bị dòng nước cuốn, khi trồi lên, khi trụt xuống, chúng ở trên mặt sóng, hay chìm xuống đáy, các mũi sắt nhọn đâm vào thân thể, xuyên bên trong cũng như bên ngoài, và gây cho chúng mười ngàn chỗ đau. Nếu chúng ra khỏi sông và leo lên bờ, những lưỡi kiếm làm chúng bị thương, rồi những con báo, con sói ăn thịt tươi của chúng. Chúng bỏ chạy và leo lên cây kiếm, nhưng những lưỡi chúc xuống dưới rơi trên người chúng; những lưỡi chổng lên trên cắt bàn tay chúng. Nếu chúng tựa lên chân, thì da thịt rơi xuống đất bị cắt thành từng mảnh; thần kinh và mạch máu của chúng ngưng lại. Một con chim mỏ sắt mổ lên đầu, và ăn óc chúng. Khi ấy chúng quay trở lại sông tro, và trôi theo dòng; nhưng khi xuống, những mũi sắt nhọn đâm vào thân thể, xé toạc thịt da. Ra khỏi mủ và máu, chỉ còn lại toàn xương trắng, nổi trên mặt nước. Khi đó một cơn gió lạnh làm chúng sống lại. Và chúng đi vào địa ngục bi sắt.
12) Thi ouan ti yo. Tội phạm buộc phải cầm những hòn sắt nóng bỏng. Chân và tay chúng bị tan nát; thân thể dựng đứng như bó đuốc.
13) Yn foi ti yo. Các quản ngục bắt tội nhân nằm dài trên sắt nóng, và với những rìu sắt nóng, họ cắt bàn tay, bàn chân, tai, mũi, tứ chi, bắt chúng chịu nhiều đau đớn không chịu nổi.
14) Tchay lang ti yo. Những con báo, sói đáng sợ cắn xé tội phạm, thịt rơi rớt, xương bị chọc thủng, mủ máu chảy thành sông.
15) Khian tchou ti yo. Một cơn cuồng phong lay lá cây kiếm, lá rớt trên người tội phạm; đầu, mặt, tứ chi đều bị thương, và rách toạc. Một con chim mỏ sắt mổ hai mắt chúng.
16) Han ping ti yo. Một cơn gió lạnh buốt thổi vào thân thể tội phạm, làm đông cứng thân thể; giá buốt tấn công da, xương, làm chúng ngã gục, nỗi đau đớn khiến chúng rống lên những tiếng kêu la. Vậy mà, khi cuộc sống kết thúc, mọi chúng sinh phạm điều ác đều rơi vào các địa ngục này.
Đó mới chỉ là mười sáu địa ngục nhỏ. Tên tám nhiệt ngục, và tám hàn ngục, là những đại địa ngục, cũng mô tả các loại hình phạt, mà tội phạm bị kết án phải lãnh nhận. Tám nhiệt ngục là:
1) Siang ti yo. Trong địa ngục này, những người đang sống, có móng tay dài và nhọn hoắt, đôi mắt kích động, trái tim đầy giận dữ, và ý tưởng hận thù, chúng móc thịt nhau cho rơi xuống; chúng xé thịt và ngấu nghiến một cách hung bạo. Chúng nghĩ mình đã chết; nhưng một cơn gió lạnh thổi vào người chúng, da và thịt mọc lên, và chúng sống lại. Trong cuốn Che louen, địa ngục này cũng được gọi là Teng ho ti yo (những kẻ tái sinh).
2) He ching ti yo. Những con quỉ trói chặt tội phạm bằng những sợi xích nóng bỏng, và sau đó chúng chặt đầu hoặc cưa người. Những sợi xích nóng rát siết chặt thân mình, đốt cháy da, ăn sâu vào thịt, đốt xương thành than, để cho tủy chảy ra, tạo cho tội nhân hằng vạn vết đau, bởi thế người ta gọi là hỏa ngục hắc xích.
3) Touy ya ti yo. Địa ngục này cũng gọi là Tchoung ho. Trong đó có những hòn núi đá lớn, núi tự đổ sập đè xuống người tội phạm, khiến cho thân thể, xương, thịt nát vụn thành mảnh, và biến thành than đá; bởi thế người ta gọi nó là “địa ngục núi sập”.
4) Kiao ouen ti yo. Người ta ném tội phạm vào những chiếc vạc lớn, ở đó chúng bị luộc chín, chịu những cơn đau khủng khiếp và gào rú lên.
5) Ta kiao ouen ti yo. Trong khi các con quỉ luộc tội nhân như vậy, một cơn gió thổi và chúng sống lại; khi ấy người ta ném chúng vào lò lửa, chúng bị nướng và chịu những cơn đau khủng khiếp; chúng rống lên những tiếng thét kinh hãi, Đó là lý do khiến người ta gọi địa ngục này như vậy.
6) Tchao tchy ti yo. Các bức tường làm bằng sắt. Lửa đốt lên ở đây tạo thành những cơn lốc xoáy lưỡi lửa, thiêu tội phạm cả trong lẫn ngoài, đốt da và thịt, và trong lúc nướng chín, tạo cho chúng hằng vạn chỗ đau, bởi thế người ta gọi địa ngục này như vậy.
7) Ta tchao tchy ti yo. Các bức tường bằng sắt, bị ngọn lửa nung đỏ, thiêu đốt tội phạm cả trong lẫn ngoài. Ở đó có những hố đầy lửa, và trên hai bờ hố này là những ngọn núi toàn lửa. Người ta xiên tội phạm bằng những cái xiên sắt, hơ vào lửa. Thịt bị nướng; chúng chịu hằng vạn đau đớn, bởi thế người ta gọi địa ngục này như vậy.
8) Ou kian ti yo. Các tội phạm, đến địa ngục này, không ngừng chịu đựng đau đớn, không phút ngơi nghỉ, đó là nơi đáng sợ nhất trong tất cả các địa ngục, Hình hài (thân thể) lúc nào cũng thế; ở đây tội phạm chết đi, sống lại; chết rồi, chúng sẽ tái sinh. Thân xác chúng cứ mãi mãi trong tình cảnh đó, bởi thế người ta gọi địa ngục này là Vô gián địa ngục.
Tám hàn ngục là:
1) O feou to, hoặc O pou to (chữ Phạn là arhouda). Chữ Phạn này nghĩa là những nếp nhăn, bởi các tội phạm, vì da thịt phải chịu lạnh, nên trên lưng nứt nẻ có những vết xếp lớp.
2) Ny lay feou to, hoặc Ny tseu pou to (chữ Phạn là Nirarbouda). Chữ Phạn này nghĩa là đường nứt, vết rách, vì tội phạm bị phơi ra giá lạnh, nên có những vết nứt nẻ.
3) O tcha tcha hoặc Hô hô. Những từ này không được dịch. Các tội phạm, vì lạnh cực độ, không thể động đậy môi, chỉ dùng lưỡi phát ra âm thanh.
4) O po po, hoặc Hiao hiao po. Các tội phạm, vì lạnh cực độ, không thể động đậy lưỡi, và chỉ tạo âm thanh giữa đôi môi.
5) Heou heou. Các tội phạm vì lạnh cực độ, không thể động đậy cả môi lẫn lưỡi, nhưng không khí khi đi qua họng, phát ra âm thanh.
6) Yo po lo (chữ Phạn là Utpala) hoặc Minh po lo. Từ tiếng Phạn này có nghĩa là bông sen xanh, vì bọn tội nhân, do lạnh cực độ, có da và thịt nứt ra như bông hoa này.
7) Po teou mo hoặc Po the mo (chữ Phạn là Padma, và Pali là Paduma). Từ tiếng Phạn này có nghĩa là bông sen đỏ, vì bọn tội nhân, do lạnh cực độ, có thịt xếp lớp và giống mầu sắc của hoa này.
8) Fen to ly (chữ Phạn là Punjarika). Từ tiếng Phạn có nghĩa là bông sen trắng, vì bọn tội nhân, do lạnh cực độ, thấy thịt chúng bong ra và rơi xuống đất, và xương trơ ra ngoài, giống như hoa này. Người ta cũng gọi nó là Ma ha po the mo (Mahapadma), bông sen đỏ lớn. Da và thịt toác ra, và giống như bông hoa này. - C.L.
Việc phân chia các địa ngục được các Phật tử Tích Lan trình bày hơi khác. Họ thừa nhận tám địa ngục chính dưới tên Naraka hoặc Niraya, (B. Clough’s Singh. Diction. Vo. Niraya II pt. 326). Chung quanh mỗi địa ngục trong số tám địa ngục này, được đặt thêm bốn địa ngục khác nhỏ hơn; như vậy, tổng cộng những nơi trị tội này lên tới bốn mươi. Trong sách Dharmapradipika, hoặc Đuốc pháp, tác phẩm viết bằng tiếng Singhalais, pha trộn những trích dẫn của văn bản cổ tiếng Phạn và Pali, người ta tìm thấy một câu đối tiếng Phạn, trong đó tóm lược tên tám địa ngục chính (fol. Gu. V): Simjivam Kalasutram ca Samghato Ranravas tatha, Maharauravatapakhya, Pratapavacicinamakah. Tám địa ngục này (có nêu trong Manou, IV, 88, 89), được gọi là Astau mahanarakah1.
1 Chú thích của Emile Burnouf về trang XXXII của Phật quốc ký, sđd.



Các bản khắc dàn bên ngoài bài viết1
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Bản khắc 1: Thể kì và đèn lồng ghi tên, tuổi người quá cố
1 Phần này chúng tôi đảo ngược thứ tự trong sách cho dễ theo dõi. Đây là toàn bộ chi tiết của một đám ma nhà giàu, với đầy đủ nghi trượng. Họa sĩ lấy mẫu từ đám ma của một nhà buôn lụa giàu sụ, mất năm 1877, và chôn ở Hà Nội; ông ta tên là Công Sùng - ND.
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Bản khắc 2: Minh tinh ghi hộ tịch người quá cố
[image: 116]
Bản khắc 3: Nhà minh khí
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Bản khắc 4: Những câu tán tụng và đồ cúng bằng thịt chín
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Bản khắc 5: Bàn thờ và hoa cúng
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Bản khắc 6: Cái bàn độc và đồ cúng ngũ sắc
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Bản khắc 6 bis: Phường chèo Đông Dương
[image: 121]
Bản khắc 7: Tam đa
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Bản khắc 8: Những câu tán tụng
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Bản khắc 9: Những câu tán tụng
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Bản khắc 10: Đồ cúng ngũ quả
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Bản khắc 11: Những câu tán tụng
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Bản khắc 12: Hòn non bộ
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Bản khắc 13: Những câu tán tụng
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Bản khắc 14: Đồ cúng bằng gỗ trầm hương
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Bản khắc 16: Sư tử kết bằng trái cây
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Bản khắc 17: Thuyền Bát nhã
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Bản khắc 18: Nhóm bà vãi đội cầu bằng lụa, và đồ cúng hoa quả, oản
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Bản khắc 18 bis: Bàn đựng đồ giải khát
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Bản khắc 19: Phương du dành cho viên chức
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Bản khắc 20: Câu đối phúng điếu
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